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KÍỈNH TẶNG ME 


LƠỜI PHI LÒ 


Thảy tôi khuất bỏng nay đã 46 năm. Tôi cũng 
đã trải qua mấy chục năm trưởng, đem tài sức hữu 
hạn của mình chung lo hành đạo và hóa đạo, cho 
đến bây giở tuôi gần bảy mươi, mả ân hưởng của 
Thầy tôi ngày nảo vẫn thấy cỏn đầm ấm bên lòng. 
Tinh Thây trỏ ngoải cải nghĩa lả tỉnh thiện trị thức 
được xông ướp trong mùi hương đạo, cỏn cỏ nghĩa của 
một thứ tỉnh gắn vó tủc duyên không sao nói hét được. 


Tôi xuất gia theo Thầy năm mười bảy. Cũng 
là số tuôi đời mà Thầy tôi xả vọng tâm chơn. Đến 
năm hai mươi tuôi, tôi được thiện duyên thọ cụ túc 
giới. Trong giới đản nây tôi đỏ thủ Sa Di, và lúc 
trở vẻ chủa, tôi cảm thấy nỗi hoan hỷ sâu xa nơi 
Thầy tôi đối với con đưởng đạo tương lai mả tòi 
đã bước được một bước đầu. Nỗi hoan hỷ đỏ, ngày 
nay hồi tưởng lại, cũng còn thấy tỉnh Thầy như đảm 


mây lành phủ bóng trên ngưởi. Tôi không khỏi bủi 
ngủi tưởng tượng Thảy, đã không được như tôi, mà 
đơn độc mọt mình một bỏng trở về chủa lặng le 
sau kbi đỗ thủ Sa Di và thọ Cụ Túc giới; bấy giờ 
Thầy đã hai mươi hai tuổi, mả Sư Tô thì đã thị tịch 
trước đỏ rồi. 

Cỏ lẻ nhở túc duyên hiểm có, nên môi bước 
đường đạo của tôi đều gần như bước trủng lên dấu 
bước của Tháy, khiến cho mỗi lặn nghĩ nhớ thời 
gian quả khứ của đời mình, tôi thấy bỏng dáng của 
mình lỏng trong bỏng dáng vĩ đại của Thảy. 

Trước khi thị tịch, Thầy có di ngôn cho tôi 
răng, cảnh Tra Am chỉ là cảnh tạm cho Thầy tu dưỡng 
mà thôi, chứ tàm chỉ của ngưởi tu Phật thì lấy thế giới 
chủng sanh làm nhà; nơi nảo đủ thiện duyên hành đạo vả 
hỏa đạo thì hãy đến. Rồi Thầy trao tay một bộ kinh 
Pháp Hoa và tập Lược Ước Tùng Sao, vốn là tập 
sách ghi chép các sảng tác thì văn của Thầy. Từ đỏ, 
đi đâu tôi cũng mang theo hai bộ sách ấy. Kinh Pháp 
Hoa thi đẻ tụug niệm, lấy đỏ làm kim chỉ nam bước 
theo, đưa về cứu cánh nhất thừa của Chư Phật. Lược 
Ước Tùng Sao thì đẻ hằng đọc và hằng nhớ di âm 
vả thâm tỉnh trời biên của Thây. 


Tâm nguyện tôi là lảm sao cỏ cơ duyên thuận 
tiện đẻ sao dịch và ấn hành «Lược Ước Tủng Sao». 
Nhưng năm näy qua năm khác, giữa cảnh đời náo 
nhiệt thi Phật sự cũng đa đoan, cho nên tàm nguyện 
chưa thành tựu. Nhân gặp Phật tử Nguyễn văn Thoa, 
có ý biên soạn về cuộc đời và thi văn của Thầy, tôi 
vô cùng hoan hy trao cho tập «Lược Ước Tủng Sao», 
và nhận phản ấn loát. 


Tập sách được viết gồm cỏ hai phần, phần đầu 
là tiêu sử, phần kế là dịch trọn thị văn. Sau khi đọc 
xong bản thảo, tôi gởi ngay đến Thượng Tọa Trì 
Quang nhở đọc và viết bài tựa. Tôi cũng muốn cỏ 
thêm nhiều ý kiến bỏ túc khác, hầu cho tập sách 
được hoản bị, nên đã nhở Thầy Nguyên Hồng, hiện 
là Khoa Trưởng Phân khoa Giáo Dục; Thầy Tuệ Sỹ, 
nguyên Giáo sư Phật học Viện Đại Học Vạn Hạnh ; 
Giáo sư Bửu Cầm, Giảo sư Trường Đại Học Văn Khoa 
Saigon; Thị sĩ Vũ Hoàng Chương, đọc và nhuận sắc. 


Việc ấn loát được giao phó cho nhà in Hoa Sen 
của Phật Học Viện Nhatrang. Vì xa cách tác giả, vì 
phương tiện eo hẹp của nhà in, nẻn sách không tránh 
khỏi những lỗi lim đáng tiếc. Mong tác giả hoan hỷ 
cho điềm nầy. 


Nói về tỉnh riêng, thì việc ấn hành là đề tưởng 
nhở và bảo đáp công ơn muôn một của Thây. Nói 
về nghĩa chung, thì tôi mong được nương bỏng Thây 
đề đóng góp cho gia tài Văn học Phật giảo Việt Nam. 


Phải qua một năm sách mới in xong. Tôi viết 
mấy lời phi lộ nơi đây. Tôi không quên tán thán 
công đức biên soạn và phiên dịch của tác giả, cảm 
tạ Thượng tọa Tri Quang, và các Thầy Nguyên Hồng, 
Tuệ Sỹ, Giáo sư Bửu Câm, Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, 
đã hỗ trợ cho công trình của tập sách nấy, 


Tu liệu Quảng Hương Già Lam 
ÀMùa Phái Xân : cổ, lầu mùa hạ wăm Giáp Dâi. 


Thiên Thệ Tử THÍCH TRÍ THỦ 


Chân thành cảm tạ: 


Chuyết Nghiệp Lão Tiên Sinh Nguyễn Hữu 
Chương, một bộc Thầy, một người bạn vong niên, 
đã cùng chúng tôi đọc, bình luận tác phm LƯỢC 
ƯỚC TÙNG SAO trong những ngày buồn nhất 
của đồ vỡ. 

Hòa Thượng Thích Trí Thủ đã cho mượn tác 
phẩm lược Ước Tùng Sao, cung cốp nhiều giai 
thoại quý báu về Sư Viên Thành vò đã đọc lợi bản 
thỏo, sửa chữa cho nhiều sơi lồm, thiếu sót, 
Thượng Tọa Thích Như Ý tọo chủ Tra Am, 
đỡ cho mượn tốt cỏ văn kiện, tài liệu và bỏ công 
sưu tầm giúp chúng tôi nhiều thơ văn trong việc 
ti dựng lịch sử Tra Am. 

Giáo Sư Bửu Cầm và Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương 
đã đọc và chỉ dẫn cho nhiều điều cần thiết. 

Quý cụ Tpưởng Tộc Phòng Định Viễn và họ 
Nguyễn Khoa đð cho chúng tôi tham khảo ngọc 
phỗ quý phòng và thế phô quý họ. 


SOẠN GIÁ 


lựa —— — — 


BĐẩn œr tái, thầy Thích ChÁnh-GiÁo, vấn là đ¿-từ ngài Đác. 
Án và học với ngài Tra-am. Mỗi Khi nói Ẩến hai ngài, Thấy mái 
với giong KhÁc thường, cực kỳ thâu mÀ Kính. Tói chưa nghe giọng 
Ấy, vô tình hay hữu-ý, Äã cá với ai. Tôi biết người gói Ìä ngài 
Tra-am, la do Ấu. 

Khi vào Huế học Phát, tiếng Tra-am mghc càng hấp dấu. 
Hương-thừA của cao-lắng vẫn còn thơm động. Tuy vậy, kháng 
hiểu lại sao tổi Ä4 chưa đến Äó, dầu ban học liêu hệ Tra-am Ãã 
có, baw học Khác rủ Ẩj cñng whiềm. Trong lhời gian mấy, thimh- 
thoảng chỉ nghe anh ruổi tôi, nhưng ÌÀ bạn nhỏ và rấi thần với 
Jan-ÄAm, vẫn lay ngâm-mga (Ái cây mÀ ông này bái phục vÀ mái 
cho. Đá là cám (thể phi dũng liệt trượng-phu, Ảai giải-thoÁt, hán 
hÀ ẢI Kham thừa nằm trong bài lựa ngài ÏTra-am viết cho kinh 
PhÁp-bảo an. Điều lạ là thẦy tôi nói với tối về wgài Tra-am 
nhiều lắm. ThẦy cũng lA người KhÁ rành và thích tỉ văĂm. 
Nhưng ÄãZ kháng núi Ẩển câu mầy. Thì ra cÁi (hot nhÂu cách với 
cÁi khoái khẩu khí cá trường hợp vẫn khÁc nhau. 


Năm ¿z4 tuổi tái mới ẩn Tra-am. May cho tối là cảnh 
tuy cổ về suy lân, nhưng ý vị vẫn càu. Cần Ẩẩfn mới Tra-am mới 
Ẩáng nối là (lìủk cảnhè NÓI láng-khuâng xác.cầm của tôi Ãä 
vượi Ngoài cÁi nghe cũ. Người 1A chỉ clo dối thÁp ngài. Tối 
Ä2 nhì. với cái nhìn chiếm mwgưỡng. 

Túi múi may (lo tổi, vì nếu tái Ẩƒn chậm thì hết ẩm nó 
sau Âú, đếm lai mÁẤy lầm, lái Ä3 bực thĂm, buuc bảo Ấa, (le 
kết roi» Tra-am sau HÁy chỉ là của ugười sau, lương phản Äấu 
nổi, so với vài chỗ xuống suốt Tra-am (may mà còn vài chổ Ấy), 
tHẤy mà wgao ngẮn. 

Cñmg vì lÂm-lrang mẦy mÀ có lầu tối Ẩink viế! môi cuốw 
xÁch về Ngài lra-am. Tôi Ẩ£m ý Ảimh nảy nói với Hàa- Thượng 
Trí.TÌu, Ä/-lừ của ngài, thì Ẩược HòA-Thượng cho đọc lược- 
tức lÁP, lÁP 3Ách biếu chép bằng lay những thi văn cña HgÀi Ï7a~ 
Am. Lại Ẩvợc viếi lúc ngài còm tại thể: quí È chổ Äá. Đọc xong, 
tội bò ý Ảnh của tôi. Lý Áo thÁi ơn giản. ngài Tra-am quả cố 
MỐI (ÁI gì cẩm mà nổi Không Âược. Nói ra, chỉ làm mè đếm 


[ạc mÁẤI kình lồng mình cảm thấy mà thái. 


Đầu Ẩáng nốt là thời ngài TYa-am, kinh sách Phát.học chưa 
thẾ sưu-lÂm lại cho Âu. Nếu phẢI học qua sách, thì :sÁch lác ó 
kháng thỂ` nào lao cho nuÀi ÏTra-am có Âược kiếu thức PhÁi-pháp 
như Luược-vếc IÁP. § VẬy mà ngài Ä2 có, rằi đúc giả sẽ thấy. 

NgÀi Tra-am ÏA hai lía À3 xay Ä3 giả ra gao rải. Ấï 
chưa biÃi gao là gì, mà phải (ìm hiểu lía của gao, lức của g4o 
thì cÁi văn hoc Ấy Không phẢi của ngài Tra-am, dâu rằng đừng 
wghỉ ngải hoànloàm thiểu cÁi học mAy. 

Tuy nhiều, lối mối là xóúi cÁi tôi thấy, tải nghĩ. Cái ó 
chưa phải của ngài. VẬy lộc giả hảy dọc thằng Tlược-ước tập. 

Lược.ước lập Âược Áịh xhw thỂ Hảo, rửa chữA r4 34, 


việc Ấy có Hàa-dhượng Trí.Thì lo. Ha-dhượng lồ thì xứng 


ÄÁxg. Vì HHồa-dhượng là Íệ-t và À2 học với Ngài Tra-am. 
Thêm nữa, Hàa-thượng vấn cũng rành và thích văn thơ, nhất là 
văn thơ Hán. Tói thì chỉ mồi về Llược.ước tập Ảo tự đọc 
nguyền văn MÀ thối. 

CẢI nhaw ÄÈ Lược-vức tÁp do chíwh xgài Tra-am ã Ảjnh 
nghĩa, qua câu nó; mà Hàa-thượng Trí-Thủ nói cho tôi nghe «chỉ 
Ẩưa người, (hông ẢwAa xe Ngựa» Nguyên ngài Tra-am Ảùng một 
Äoan gỗ, bổ đối một thÂm cÁy, bắc cấu đÊ 4MA con suốt vào am, đẠI 
lếu Lược-ước-kiờu. Ñồi tên Ấy, Âđược ngài đặt luôn cÌẰo tập thí 
văn của ngài do ê-tÈ chép lại. 

Vậy là Tra-am ngày nay Khóug còn nơi cẢnh, nhưng còu trexg 
tách HẦY. SÁCh whỏ nhự cÁi cầu nhỏ. Nhưng chỉ nhỏ đối với kể 
muốn Ẩ xe NgựA. Muân Ã¡ xe ngựa thì chỉ có thể ảï về hoàÀng- 
thành Huế để rồi i lên bếi xương ba đồn, Không thể 4,4 cầu 
Eược-ước mÀ vào Tra-am. Dẫu rằng cát cầu Ấy chỉ châm không 
jA qua được hồn. ƒ2o Tra-am dễ mà khó Ẩếm thể Ảd, huông chỉ 


vÀo TYa-am trong sÁch. 

Xva, nguyên chữ sơn mến là ẢÊ lÀ Thiền vếm xhc nái : 
núi cao sừng từmg tước mÁẮI mà cửa nái Không d£ gì bước lên, 
Ẩi bàng (chính cÁi chân của mình, thì Thiềy cũng Ìláu thấu 


huống chỉ vào ÏYA-aM. 


Tháng 6, 2516 
TRÍ-QUANG 


DUYÊN KHỞI 


Tập sóch nhỏ nòy được hình thành do sự tìm hiều củo chúng 
tôi suốt sấu năm qug, sau bao nhiêu biến động thời cuộc và tâm 
tư, mãi đến ngy mới được hình thònh một cóch sơ sòi. Thiết 
tưởng nên có đôi lời thưa trước cùng bạn đọc. 


Cách đây ó năm, sẵn mang nhiều đồ vỡ củo tuổi l9, chúng 
tôi tìm khuấy khỏa ở sóch vở Thiền tông và dạo chơi khắp đó 
đây. Tình cờ, một buồi đầu Xuôn lạc lối vào Tra Am và mắy bòi 
kệ đề trên tháp Sư Viên Thành đi vòo mắt chúng tôi. Vừa ngạc 
nhiên, vờa thích thú, chúng t3¡ lồn vào chùa vò được Thượng Tọa 
Tọa Chủ Thích Như Ÿ kê chuyện sơ lược về Sư Tồ Viên Thành : 
một Công Tôn phong lưu tao nhã, chóu Hoàng tử Nguyễn Phúc 
Bính, huyền tôn vua Gia long, bỏ đời xuất gia từ thuở thiểu 
niên, trong hoàn cảnh xuống dốc của đạo Pháp và lịch sử nước 
nhò, là Sư Tờ khoai sơn Tra Am vỏ còn một sự nghiệp tỉnh thồn 
chưo oi khai thác. 


Chúng tôi đâm ra thao thức suy nghĩ về thôn thể ly kỳ vò 
nguồn thơ thanh thoát củo sư, liền tìm vào chùa xin phép ở lại 


nhiều lồn vò cố công sưu tầm thơ võn của sự đề thỏa mãn lòng 
hiếu kỳ mõnh liệt của mình. Nhưng vỏn vẹn trước squ chúng tôi 
chỉ tìm thấy được hơn lÔ bài thơ chữ hón, 5, Z7 bài thơ chữ 
nôm, vòi bạ câu đối mò Thượng Tọa Tọa Chủ có nhõ ý đọc 
lại cho nghe từ cóc lòi liệu rời rọc. 


Bản khoăn ngày một tầng thêm, chúng tôi quyết khóm 
phó hònh tung khác thường của Sư đề hiều rõ vồn chương, tư 
tưởng của người, ngõ hồu tìm cho mình một lồi thoót trong cơn 
khủng hoảng trồm trọng, Bởi thế, không quỏn khó khăn, chúng 
tôi im về Phòng Định Viễn Quộn Vương, gốc góc chôn nhgu 
cốt rốn củo sư, sưu tồm ngọc phô, hồu chuyện cùng các bậc phụ 
lão, bà con gồn xg còn sống, song chùa Baơ la mội, nơi Sư gặp 
gỡ Viên Gióc Đại Sư Nguyễn Khoa luận, một đóo kỳ hod củo 
họ Nguyễn Khoo, tìm lại dự vong hồi Sư trú trì ở đây và lên 
Tro Am ở lại gồn một thóng, tới dựng quảng đời siêu thoát củo 
Sư bên cạnh suối chỏy thông reo, 


Công việc đong tiến hành, rồi Biến có Mộu Thân bùng nồ 
vào nồm lØó8, tốt cỏ tòi liệu quý bóu ấy đều mốt sạch. Chúng 
tôi vỗn kiên nhỗn lòm lại trong sự cố góng không ngừng. Moy 
thay, Hòo Thượng Thích Trí Thủ, đợi đệ tử còn lại, gửi cho mượn 
tập Llược.Ước Tùng-Šqao, tóc phầm duy nhất của Sư được Hòa 
Thượng trên tỏng tọi Soigon. Nhưng vòi ba đồ vỡ sâu xo nào đó 
bắt ép chúng tôi bỏ dở gồn hơi năm dời, Mãi đến noy, thôn hữu 
khuyến khích mãi, chúng tôi mới bắt đều viết lợi, nhưng vẫn nghĩ 
rồng đêy chỉ lò bước đầu tiên trong hành trình đi vào Sư. Hy- 
vọng gặp hoòn cảnh thuận tiện, sống sủa, chúng tôi sẽ trở lại 
Sư đầy đủ còn thận hơn. 


Vị thế, tập này được thực hiện do lòng cảm mến chân 
thònh của chúng tôi đối với Sư quo phút giêy gặp gỡ siêu thời 
gian vò cổm thông niềm đồng điệu. Moi sau, những học giả tòi 
hoo, đứng đón sẽ đặt Šư vào mạng mạch dòng Thiền Việt Nam, 
hay đặt Sự vào nguồn vðn học nước nhò đều thể kỷ hiện đại, 
đề xiên dương những nét đặc sóc về triết lý hay văn chương- 
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Biết đâu tập tài liệu thô sơ nòy sð giúp được phần nào trong 
muôn một, đó chính lề niềm mong mỗi của soọn giỏ vậy. 


Chúng tôi cũng xin bộc bạch ở đây, vì sự đi lại ngày mỗi 
khó khăn trong gioi đoạn chiến tranh, vì tòi liệu, sách vở mốt 
mác quá nhiều trong Biển Có Mậu Thôn, nôn chúng tôi chưa 
thề làm việc đứng đán hơn. Nhất lò học thức thô thiền, kém cỏi 
cỏg chúng tôi, chắc chắn còn nhiều nhàm lỗn, khiếm khuyết 
trong tộp sách nhỏ này. 


Dớm mong cóc bộc xem rộng biết nhiều mở lòng chỉ giáo, 
Chúng tôi xin vô cùng hoøn hÌ đón nhộn, 


Đảlạt — Cuối mùa đông 18971 
Viết tại nơi tiều trú bên hồ Xuân-Hương 


THIẾU NỮ THỦ 
Nguyễn văn Thoa 
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DẪN NHẬP 


Có thề bảo rằng ít khi Phật Giớo nước nhà lại lôm vào 
cảnh bị đói như cuối thế kỷ XIX và đều thế ký XX này, đến nỗi 
cóc nhò hữu tâm đõ thở dòi gọi bàng danh từ Thời đợi Mọt Pháp. 


Ở dây, chúng tôi chỉ phác họa nét chính yếu về tình hình 
Phật Giáo đương thời đề thốy rõ vị thể Sư Viên Thành, đồi tượng 
nghiên cứu củo chúng lôi quo tập sóch nhỏ nòy. Thực tôm, chúng 
tôi không) có ước vọng làm công việc tường tôn, tỉ mỉ củo nhò 
khảo sót Phốt Ciáo Sử nước nhà. 


Ngoy từ thời Nam Bác phôn tranh {1558 — !8021, mặc dù 
được vugd chúo sùng thượng, đẹo phóp cũng đõ suy vi rồi. Công 
nghiệp hoàng dương của cóc Tò sư Trung Hoa chỉ là ngọn đèn 
lóo lên một lúc rồi lại chìm đền vòo bóng đêm đen. Phật Giáo 
bốy giờ mắt hỗn địa vị độc tôn. phổi bát tay cầu hòo theo thế 
Chôn vợc với Nho Giáo vò Lão Trong. Thiền phong cao vút thuở 
Lý Trồn không còn mốy chút hơi hóm có thề bừng dậy như xưa nữa. 


Tiếp đến nhà Nguyễn trị vì (I8Ø2), tuy dốc lòng cung 
phụng đọo phóp, nhưng cóc vuo chỉ lò những trưởng giả hỏo 
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tôm xây chùa, đúc chuông, dựng bio hơn là những đại thiện trị 
thức xiền dương mạng mọch đạọo pháp. Thậ! sự, cóc vua quơn 
niệm Phật pháp như là phương tiện cầu phúc, tránh họa. Đức 
Phật trở thành vị thồn linh nghiễm nhiên chủ tế trời đốt vò hộ lực 
nhò vuo trong sứ mệnh cơi trị muôn dôn. 


Giới đầy đủ khả năng tón trợ đgo phóp thì quan niệm 
mò lòa như thế, giới bảo tồn, duy trì đọo pháp lại còng tệ hại 
hơn : tăng đồ phần nhiều thiếu hẳn cðn bản giớo lý coo siêu, 
chỉ lo đuo đòi theo thế tục đề cầu danh lợi hơn lò tính tiến 
hành trì giáo phóp đề mou giỏi thoát và cứu vớt chúng sỉnh: 
Thôm chí, còn dựa vòo thể lực ông Hoàng nòy, bà Chúa nỌ, 
đồ tranh dành địa vị tọa chủ các chùa chiền to lớn, nhiều, 
bồng lộc, hay chạy chọt cho được sắc tớ Tăng Cương, Trú Trì 
đẩn nồi xổy ra hiềm khích, xung đột giữa chốn sơn môn. Cao 
tăng liều đạo hiểm hoi như soo buôồi sống: Nhất Định, Giác 
Ngộ, Diệu Giác, liễu Tính, Giác Linh. v. v... Kịp hồi nhà Nguyễn 
sắp mốt (883), đắt nước lọt về tay thực dân Phóp, Dưới manh 
tâm hủy diệt quốc hồn và chia rẻ dân tôm, Thiên chúa Giáo 
được đề coo và Phật Giáo bị bạc đãi, xuyên tạc. Tăng đồ vẫn 
mơ màng trong giốếc ngủ soy vò quồn chúng vẫn đắm đuổi 
trong ngu mê làm lọc. Đến đây, Phật Giớo sử nước nhà được 
viết bằng những trang thỏm não. Phật Gióo chỉ còn là hiện 
thôn một thứ mê tín dị đoan, dùng đề trừ tà đuồi quỷ, lòm 
phương kổ sinh nhai cho một số thồy cúng khốp nơi. Họ có hẳn 
vợ con, sinh sống như người thường, đồy đỏ thói xốu rượu chè 
cờ bạc, chỉ khác là hàng ngày ê ơ kinh kệ đem bán ở cóc đóm 
giỏ đóm mo, đàn choy, cầu hồn, v. v.,.. Tìm kiếm hết sức, 
moy ro ở Bắc còn tồ Vĩnh Nghiêm, Tế Cóc; ở Trung có Tâm Tĩnh 
Tuộ Pháp, Phúc Tuệ ; ở Nam có tồ Khánh Hòa là những đuốc 
phóp cuối cùng le lói đến nhỏ lệ trước đại nạn đạo phóp diệt vong. 

Sư Viên Thành bước chân vào cửo Phật trong những ngòy 
đại bốt hạnh nòy : (l 8ó. 

Mong một tâm sự đgu đớn, ê chề trước gia đình và thời 
cuộc, fìm nguồn ơn ủi ở triết lý sắc không của Như lai đề cầu 
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mong phương thể thoót khồ trong gioi đoạn đạo phớp suy tàn 
như vôy, vị thế của Sự — như sẽ thấy — giống một đợi thiện trị 
thức hiện thôn cứu độ chúng sinh và tên lương mạng mạch đọẹo 
phóp nước nhà. Thói độ thủy chung của Sư lò giữ sạch bản toy 
vò quoy một trước vũng lồy thể sự. Sử đúng là đóa hoo lan nở 
muộn thơm ngói trong kẽ đó giữa vườn chiều hoang vu lộng gió, 
Sư đã hiện hữu như một nối tiếp những ngày đi xuống với những 
ngày chớm vươn lên của Phật Cióo nước nhà : Squ khi Sự viên 
tịch, từ !928 trở đi, trước lòn sóng cách mạng toàn diện cơ cấu 
Phội Giáo Trung Hoa do Thói Hư Đại Sv lãnh đạo, Phật Giáo 
nước nhờ bát đầu rùng mình chuyên bước. Những nhà hữu tôm 
tiền phong Hếp chôn nhgu xôy đắp cơ sở khắp Bóc Trung Nam 
vò phóớt triên cho đến hôm noy. 
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Í 


2) 


PHÀM LỆ 


Chúng tôi gọi đối lượng nghiên cứu lò Sư Viên Thành 
không gọi bằng Thượng Nhân, Thiền Sư hay Đợi Sư, Hòa 
Thượng, chủ ÿý không phải kém trọng vọng, nhưng danh 
xưng nòy — đối với chúng tôi — bao hàm một ý nghĩa 
thôn mật, kính trọng vô cùng bình đẳng. Đó lò danh xưng 
thơm ngót khói trồầm trong các bộ Ngữ lục: sư vồn 
sự thuyết kệ vôn v.v... 


Các bản đồ A.B.C. giúp bọn đọc thấy rõ hơn những chỉ 
tiết liên hệ đã trình bày, Xem bản đồ A, quý vị trong 
phòng Định Viễn có thề tìm được chỉ phói củo mình. Xem 
bỏn đồ B, quý vị trong phóp phái Tra Am vò Bo lqa một 
có thề thấy được phép đồng truyền xuống mỗi đời, Cũng 
thế, bản đồ C giúp quý vị trong họ Nguyễn Khog có thờ 
theo dõi được sự diên cách của các thế hệ xưa noy. Chí 
hiềm chúng tôi chỉ ghi chú rõ về đối tượng còn thiết liên 
hệ của chúng tôi. 
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3) 
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Š 


ó) 


?) 


ð) 


Những bòi thơ, bòi văn nào không có số tờ và sổ mặt 
AB đính kèm, tức là không có trong lược Ước Tùng Sao, 
đều do sự sưu tồm thêm củog chúng tôi từ cóc bổn vồn 
rời rạc còn sót lại hay do thân hữu, quyến thuộc của Sư 
Viên Thành đọc lại. Bài nòo đóng hoài nghỉ về phương 
diện tóc quyền, chúng tôi đều đính lời phụ chú, 


Một đôi bài võn thơ trích dỗn, nấu có vài chồ khóc với 
nguyên tóc trong Lược Ước Tùng Sao, đều có phụ chú hiệu 
khám, trừ những bòi đã được khác trên gỗ, đó, đề chúng tôi 
hoàn toòn lấy theo nguyên võn ở đôy, vì xét rồng những 
bài ốy đð được nhuộn sắc kỹ từ cảo bản trước khi đem 
giao thợ khóc thực hiện, nên phổi có gió trị hoàn hảo vò 
xứng đóng được chọn trích tuyền hơn cả. 


Con nhiều hoài nghi, khó hiều trong thơ nôm củo Sư Viên 
Thònh chưa được chú thích rõ ròng vì thiếu các bản văn 
có gió trị bảo đỏm, vì lời đọc lại khác nhgu ở mỗi người, 
Đonh phải chờ đợi thời gian thuận tiện, sou khi tìm 
được những tòi liệu đóng Hn cậy hơn mới giỏi thích 
được mỹ mõn. 


Chúng tôi chỉ chú thích kỹ còng những điền tích liên 
quan đến nội điền, ngoài ra, những điền tích khóc chỉ 
giỏi thích rõ ràng thôi, 


Gàn 30 hình ảnh được đưa vẻo sách đề lòm bằng chứng 
cho việc khảo sót của chúng tôi, đồng thời cũng giúp bọn 
đọc thốy rõ hơn nhiều chỉ tiết khóc. 


Những danh từ viết tát : 


ĐVQV : Định Viễn Quận Vương. 
Ct : Công tôn. 


BLM : chùa Ba la Mật, 


k : SƯ 

SVTI : Sư Viên Thành. 

T.A : Tra Àm, 

VGBS : Viên Giác Đại Sư. 

ĐS : Đại Sư Viên Giác. 

LỮƯTS : Lược Ước Tùng Sao, 

TƯTS 51A xem tác phầm Lược Ước Tùng 


Sao tờ 51 mặt À, tờ 2§ mặt À và 
LƯTS 28A28B ( 2s mặt B 


Ọ‡_. Một bài phụ lục về Viên Giác Đại Sự ở cuối sách đề 
bạn đọc hiều rõ hơn cuộc đời của ÐĐŠS mà chúng tôi 
không tiện viết ở phòn đều, 


I0) Một danh sách liệt kê các tài liệu tham khảo đề soạn 


tập sách này được ghi tö và đính kèm đề quý vị tiện 
tra cứu những điềm đáng hoài nghỉ. 
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THIÊN I 


KHÁI QUÁT VỀ THÂN THỂ 
SỬ VIÊN- THÀNH 


CHƯƠNG ƒ 


THUỜ ẤU THỜI 


DỎÓNG DỐI 


Vua Thế Tô Cao Hoàng Đế đánh Nam dẹp Bắc suốt 
cả cuộc đời mới thống nhất được nước nhà và lên ngôi tại 
Phú Xuân năm 1802, khai sáng cơ nghiệp nhà Nguyễn từ ải 
Nam Quan đến mũi Cà Mâu. 


Nhà vua cỏ tất cả 13 hoàng nam, không kê hai vị thứ 
hai và thử ba chết lúc sơ sinh, còn lại 11 vị. Hoàng trưởng 
tử Nguyễn Phúc Đảm — tức vua Thánh Tồ — thuộc về hàng 
thứ tư, rồi đến Hoàng tử Nguyễn Phúc Bính thuộc về hảng 
thử 6. 


Hoàng tử Nguyễn Phúc Bính ƒ 3Š§ 34 sinh năm đỉnh 
ty, 1797 tại miền Nam, lúc này triều đình Tây Sơn còn ngự 
trị ở Phú Xuân và vua Thế Tồ đang đem qnân về đánh lại 
Qui Nhơn lần thứ hai. Mẹ là Cung tần Dương thị Huyền, 
con gái Tuyên Ủy Tướng Quân Dương Trung, người huyện 
Duy Xuyên, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 


Hoàng tử được phong Định Viễn Công năm Gia Long 
thứ 10, 1817 và mất năm Tự Đức thứ 16, 1863, thụy là Đôn 
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Lượng. được phong tặng Định Viên Quận Vương. Hoàng tử 
hưởng thọ được 66 tuôi. Hiện phần mộ tọa lạc ở Bầu Xoang, 
thuộc xä Dương Biều, quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Từ 
đường xây trên nền phủ cũ mở ở Phường Tây Thượng; Xã 
Dương Nỗ, quận Phú Vang, trên đường từ Huế về Thuận 
An, chiếm một diện tích rộng 5 mâu 2 sào ta, nhưng ngày 
nay, con cháu nghèo nàn, chia nhau làm nhà cửa gần hết, 
chỉ còn lại một khoảnh đất nhỏ hẹp. Từ đường hiện lâm 
vào cảnh đồ nát, sau những lần binh biến 1945, 1950, nên 
không còn mấy dấu tích xưa. Nhất là cuộc bỉnh biến 1945 
Pháp và Việt Minh đã đốt phá mấy gian nhà thờ phụ và 
tịch thâu những chiếu chỉ, sắc bằng, gây nhiều khó khăn 
cho việc tìm tòi, 

Về đời tư, chúng ta được biết Hoàng tử sanh hạ tất 
cả 73 người con, 42 trai và 31 gái. 


Trưởng Nam là Công tử Tỉnh Cơ, sanh năm Gia Long 
thứ 14 (1815) và mất năm Tự Đức thứ7 (1854), được truy 
Phong Bải Trạch đình hầu, Công tử có 12 người con 7 trai 

9 gái, Hai người con gải thử 3 và thứ 5 là Công tôn 
nữ thị Tư và Công tôn nữ thị Xuân đều được gả cho hầu 
Nguyễn Khoa Luận làm chảnh thất và thứ thất. 


Công tử thứ 38 là Tỉnh Quy, sinh năm ất mão (1883), 
dưới triều Tự Đức thử 8, mất năm kỷ sửu (1919), thọ được 
34 tuôi, dưới triều Thành Thái nguyên niên, phần mộ tọa 


lạc tại làng La Ÿ trong địa phận quận Phủ Vang, sau được 
đời lên trong khuôn viên Tra Am, 


Công tử Tỉnh Quy kết duyên cùng hai chị em ruột bà 
Vu thị Thân và Vũ thị Dần, con ông Vũ văn Lợi người xã 
Xuân My, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 


Bà Vũ thị Dần sinh hạ 3 người con như sau : 


— Cóng tôn Hoài Quai, sinh tháng 10 năm 1875, 
mất lúc lên 2 tuổi rưởi, 
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— Công tôn nữ thị Vu, sinh tháng § năm 1887 
mất lúc lên 2 tuồi rưởi. : 

— Công tôn Hoài Trấp — tức sư Viên Thành 
sinh giờ sửu, ngày bính tuất, tháng 11 năm Kỷ 
Mão, dưới triều Tự Đức thứ 32 tức là ngày 17 
tháng 11 âm lịch năm 1879, nhằm vía Phật Di Đà, 


Bà Vũ thị Thân sinh hạ được 4 người con, gồm 2 trai 
và 2 gái theo thử tự: 


— Công tỏn Hoài Can, cùng tuôồi với Công tôn 
Hoài Trấp, có sau một tháng, 

— Công tôn Hoài Tính, sanh năm 1884. 

— Công tôn nữ thị Mẹ, sinh năm 18$7, mất 
chưa đầy tuôi. 

— Công tôn nữ thị Thơm, sinh năm 1839, mất 
lúc lên 2 tuôi rưởi. 


Như vậy, có thể xem như Công tôn Hoài Trấp lả con 
đầu lòng trong gia đình gồm mẹ ghẻ — vừa là đì ruột, tức 
là bà Vũ thị Thân và 2 người em cùng cha khác mẹ lả 
Công tôn Hoài Can và Công tôn Hoải Tỉnh. 


(xem thêm bản đồ A) 


K` 


HUYẾT THỐN 
THEO 


VU 
NGUY 


| | | | | 


tl t f3) (4 (5) (é] 
TĂNG DUỆ TẢO VONG TẢO VONG MINH MẠNG KIẾN AN ĐỊNH VIỄN 
VƯƠNG QUẦN VƯƠN 
NGUYÊN 
PHÚC BỈNL 


đI (8) 
CÔNG TÔN NỮ CÔNG TÔN NỮ 
THỊ TƯ THỊ XUÂN 
(tinh: Minh Mạng 20 (sinh : Tự Đức 4 
mất : Thành Thái †Í mất : Bảo Đại 5 


¡859 — 1899) 185í —. 1950) 


2ö A 
Ứ. VIÊN THÀNH 
ÀNÑG TỘC 

A LONG 

IHÚC ÁNH 


rrh6ưướưn rr_rrr 


(9) (i0 tHỦ) (12) (I3 
HAẠNH ĐIỆN BẦN THIỆU HÓA QUẢNG OAI THƯỜNG TÍN AN KHÁNH TỪ SƠN 
IMC CÔNG QUẬNVƯƠNG CÔNG QUẬNVƯƠNG VƯƠNG CÔNG 


(38) 
TÏNH QUY 


Ị ị | | l | 


(3) (4) ựì 
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tỉnh Đỉnh Tị 1797, phong Định Viễn Công năm Gia Long 16, 
(1817) mất năm Tự Đức 16 (1863). Táng ở Bầu Xoang, Hương 
"Thủy, Thừa Thiên. 


IHOÀI TRẤP: 

tSinh giờ Sửu, ngày Bính Tuất, Tự Đức 32 (1879). Mất giờ 
"Thân, ngày 7 tháng 10 Ẩm lịch Bảo Đại thứ 3 (1928) táng ở 
“Tra Am. 


THỰC TRẠNG GIA ĐÌNH 


Định Viễn Quận Vương tuy đường đường là một 
Hoàng tử lả ngọc cảnh vàng, con của vị Hoàng Đế giàu có 
hết cả giang sơn, nhưng thuở sơ sinh, phải chịu nhiều dãi 
đầu mưa giỏ trong cơn quốc nạn, khi vua Gia Long còn bỏn 
tầu đó đây. Đến khi nhất thống sơn hà, năm 1802, nhà vua lên 
ngôi và cung triều được thiết lập, bấy giờ hoàng gia mới bắt 
đầu yẻn hưởng phủ quý vinh hoa. Tuy không lập Thải Tử, 
nhưng kề từ đó, ngai vàng hầu như đã dành sẵn cho Hoàng 
tử thứ 1 Nguyễn Phúc Đảm vì lớn tuôồi nhất và có nhiều 
khả năng. Vua Gia Long muốn nhà vua kế vị trong tương lai 
phải lớn tuôi, nên không lập con Đông Cung Nguyễn Phúc 
Cảnh lén ngôi. Điều này đã gây tai họa cho một số đại thần 
nhiều uy tín như Nguyên văn Thành, Lê Chất và Lê văn Duyệt, 
vì các vị này cương quyết không tuân theo quyết định của 
nhà vua, Dưới mắt họ, Đông Cung Cảnh là một người tài ba, 
đã hy sinh tranh đấu bén cạnh nhả vua và chết vì bồn phận: 
hơn nữa lại là giỏng đích, nên ngai vàng phải nhường lại 
cho con của Đông Cung. Hoảng tử Nguyễn Phúc Đảm chẳng 


3Í 


lập được một thành tích đáng kề nào ngoài khả năng thi 
phú từ chương. Bởi thế, khi lên ngôi kế vị, năm 1820, vua 
Minh Mạng đã mang sẵn ý tưởng phải trả thù Lẻ Chất và 
La Văn Duyệt, vì những đại thần này đã dám cản trở bước 
chân của mình khi tiến đến ngai vàng, Đồng thời, nhà vua, 
với bản tỉnh hẹp hòi và ích kỷ, đã áp dụng mọi biện pháp 
đề củng cố ngai vàng cho con chấu mình, sợ lọt sang tay 
các Hoàng đệ, Một điều đáng chê trách nhất là chỉnh nhà 
vua đã tìm cách ghép tội cho người con trai còn lại độc nhất 
của Đông Cung Cảnh là Công tử Mỹ Đường đề lột hết chức 
tước, tôn biệu và giáng xuống hàng thứ dân. Nhà vua cũng 
rán lòng đợi đến lúc Lê văn Khôi nồi loạn mới hành tội Lê 
Chất và Lê văn Duyệt một cách dã man, là phá hủy mồ 
mả, xiềng mộ và khắc chữ làm nhục, 


Đồng thời, đề tránh sự gây thanh thế và âm mưu 
cướp ngôi của các hoàng đệ và con cháu mai sau, nhà vua đã 
thi bành hai việc quan trọng : Năm Minh Mạng thử á, (1524)› 
nhà vua định rõ đế hệ, phiên hệ bẵng cách đặt tên riêng cho 
từng dòng của 10 hoàng đệ, mỗi vị có một bài thơ riêng, 
mỗi đời lấy một chữ lót trước tên. Phương pháp này có 
biệu quả là tách biệt phiên hệ xa đế hệ (1). Ngai vàng chỉ 
truyền riêng cho đế hệ mà thỏi. Năm Minh Mạng thử 17, 


(1) Phòng Định Viễn của Hoàng tử Bính được bài thơ sau: 


Tỉnh Hoài Chiêm Viễn Ái, 
Cảnh Ngưỡng Mậu Thanh Hoa. 
Nghiễm Khác Do Trung Đạt, 
Liên Trung Tập Cát Đa. 


Hiện naự con chắn trong phòng này đã truyền xuống đến 
đời chữ Cảnh chữ Ngưỡng rồi, 
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(1836), nhà vua lại đặt Tôn Nhân Phủ đề kiềm soát và chu 
cấp lương bồng cho hoàng gia Những việc làm này, mởi 
nhìn qua dễ tưởng rằng nhà vua săn sóc và lo lắng chu đáo 
cho anh em bà con, kỳ thật, nhà vua làm thế đề giảm dần 
uy lực của phiên hệ và tăng cường thế lực cho đế hệ, đề 
đừng dễ dàng dòm ngó ngai vàng. 


Do đó, những thế hệ cháu con bên phiên hệ ngày một 
rời rạc, chia rế và trở thành xa lạ, [ạc lỏng với đế hệ. Trên 
danh vị, họ vẫn là một công tử, hoàng tôn, nhưng trong tay 
không một chút thực quyền, và được nuôi dưỡng như một 
tập thề ngồi rồi để làm thử trang sức trong các đảm lễ 
trọng thể, trong những buôi đại triều. 


Bản tính phong lưu. đải cát và thích bưởng thụ sẵn 
trong dòng máu, các mệ và các mụ chỉ còn biết cờ bạc rượn 
chè. Quanh năm suốt tháng không hề biết đến hoạt động 
chân tay và phần đông cũng nhác nhớm trong việc học hành, 
vi dù có thực tài hay kbông, họ cũng đều được Hoàng Đế 
ban cho một tước nhỏ đẻ lãnh lương về sống hằng ngày. 


Tệ hại hơn cả là tình trạng tảo hôn vì đa thê của 
dòng Hoàng Phái đã gây nẻn một hậu quả vô cùng trầm 
trọng, đó là sự thiếu thốn tình thương và phương tiện sỉnb 
sống hẳng ngày. 


Một ông Hoàng nay ở với bà này, mai ở với bà khác, 
sinh hạ hàng trăm người con phó mặc các bà sắn sóc nuôi 
năng lấy, còn mình «Ngài» suốt đời cờ bạc, yến hội linh đình: 
Những ngày giỗ, tết, con chảu theo mẹ về hầu ky chật ních 
cả nhà, Sự cách biệt từ gần đến xa, từ làng này sang làng 
khác, anh chị em ngỡ ngàng, xa lạ với nhau. nhiều khi đến 
nồi cha mẹ cũng không nhở rõ được. Tuy Lý Vương Miễn 
Trinh đã tâm sự với một thượng quan người Pháp, trong 
dịp vương cưới hầu vảo năm hơn 70 tuồi, rằng vương không 
thể nhớ đúng số con gái là bao nhiêu ! Thực tế phú phàng 
như vậy, làm sao còn có được tình thương và bạnh phúc gia 
đình. Con cái chỉ còn lần quần sống nhờ bên mẹ, nếu bà 
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thất sủng thì lại càng khô sở hơn. Phải chịu lam lũ hòa 
mình vời đám dân đen và sống nhữ họ, chịu đày äi nẵng 
mưa, tuy trẻn danh nghĩa vẫn là mụ nọ, mệ kia. Ở Huế, thiếu 
gì những mệ đi hải rau bắt ốc và những mụ khỏng biết 
một chứ là gì! 


Công Tử Tỉnh Quy cũng nằm trong thông lẻ này. Vốn 
khỏng một thiên tài đặc biệt, chỉ sống nhờ trên phần đất 
hương höa của Định Viên Quận Vương. Gia tư là: một nếp 
nhà gỗ trung bình, gồm 2 người vợ và 7 người con õm yếu, 
chết mất ‡ người từ thuở còn thơ. Hoàng tử Binh tuy nồi 
tiếng giàu có ở kinh đô nhờ những hoạt động thương mãi 
lớn lao, nhưng cũng là một tay chơi khét tiếng, nghìn vàng 
đồ một trận cười, nên chẳng chu cấp cho một gia đình 
vĩ đại gồm hàng chục bà vợ lớn bé và gồm 80 người con 
được giàu sang phủ quý hoàn toàn. Công tử Tỉnh Quy 
lại hay đau và bà vợ Vũ thị Dần cũng thế. Sau một cơn 
bạo bịnh, bà qua đời năm 1883. Công tử cũng chẳng sống 
thêm được nhiều hơn đề săn sóc gia đình, vì năm 1889 
Công tử cũng mất, hưởng thọ 34 tuồi đời. Mới lên 11 tuôi 
đầu, Công tôn Hoài Trấp đã mang lấy thân phận một trẻ 
mồ cỏi cha lân mẹ, trong hoàn cảnh kinh tế gia đình rất 
khó khăn, chật vật., Biết bao nhiêu đau thương, khó khăn 
sẽ đến dồn dập và đưa Công tôn vào thế chân tường ! 


THUỞ ẤU THỜI 


Hiện nay, không có một tài liệu gì được ghi chép về 
thuở ấu thời của Ct Hoài Trấp, chúng ta chỉ có thề căn cử 
vào lời thuật lại của các bậc trưởng lão thân thích trong 
phòng Định Viễn còn sống kề chuyện mà thôi. Qua đó, chúng 
ta thử phác họa và tưởng tượng lại những nét chính yếu và 
đặc sắc về những ngày tấm bé của Ct, 


Chắc chắn rằng huyết thống của dòng đồi quý tộc, vận 
mệnh nước nhà đắm chìm, hoàn cảnh gia đình thảm thương 
và thân phận mồ côi bị bạc đãi, hất hủi đã hòa hợp, nung 
nấu và đúc kết từ tiềm thức sâu xa đề dần hình thành một 
tư trởng đặc biệt sau khi gặp gỡ Viên Giác Đại sư tại chùa 
Ba la mật như chúng ta sẽ thấy. Vì thế, tìm hiều chính 
xác và kỹ càng những ngày thơ ấu này của Ct có liên hệ 
mật thiết đến sự nghiên cứu về tư tưởng của người. 


Nhắc lại, mẹ của Ct là bà Vũ thị Dần qua đời năm 1883, 
lúc Ct mới lên 4 tuôi. Sau đó, Công tử Tỉnh Quy lại mất 
năm Thành Thái nguyên niên, 1889, lúc Ct lên 10 tuôi. Mang 
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thân phận một cậu bẻ mồ côi cha lẫn mẹ trong lứa tuôi thợ 
ngây, lại sống trong hoàn cảnh thiếu thốn hoàn toàn với 
bà mẹ ghẻ. vừa là dì ruột, hên cạnh hai em cùng cha khác 
mẹ là Ct Hoài Can và Hoài Tính trong căn nhà gỗ khiêm 
tốn cất trên phần đất từ đường của Định Viễn Quận Vương, 
Ct Hoài Trấp đã trải qua những tháng ngày đau thương, đen 
tối, không một chủt tình thương, một lời an ủi, giống như 
một đêm dài không thấy ánh bình minh. 


Thuở sinh thời như đã nói, Công tử Tỉnh Quy không 
cỏ sự nghiệp. danh vọng ơi, chỉ sống nhờ vào bồng lộc cấp 
phát hàng tháng của Hoàng gia. Khi chồng mất đi, với hai 
bàn tay trắng. bà Vũ Thị Thân phải lo tìm kế sinh nhai 
Cho gia đình göm 3 cậu bé mồ cỏi. Hoàn cảnh góa chồng 
trong lửa tuôi xuân xanh là tình trạng thông thường của 
xã hội ta ngày trước. Biếtbao nhiêu bà mẹ hương sắc đang nồng 
đã tận tuy hy sinh cả cuộc đời trong ý hưởng giữ lòng 
trung trinh với chồng cũ đề trọn đạo làm vợ, làm dâu và 
chỉ Ìo tầu táo săn sóc nuôi nẵng con côi. Bà Vũ Thị Thân 
đã làm tròn điều ấy. Hằng ngày, trong thâm cảnh đọa đày, 
Công tôn Hoài Trắp dần rơi vào lo lắng, bì quan. Đầu óc 
thơ ngây chất chứa toàn những chuyện đau buồn, không bề 
hé lấy một niềm vui, một chút hồn nhiên của tuồi thơ. 


Ct thường trốn nhà ra ngồi lặng lẽ một mình đưởi 
các gốc cây lớn trong từ đường, áo quần rách rưởi, nước mắt 


đoanh tròng, trong lúc chung quanh, lũ trẻ con hàng xóm 
cùng nhau nô đùa một cách vui vẻ, 


Vào khoảng 11 tuồi, Ct được gửi cho đi học ở một 
thầy đô làng bên, gặp phải òng Thầy quả nghiêm khắc vả 
nỏng tính quả, Ct đảnh trốn học ở nhà, vì khóng chịu nồi 
những trận đỏn tới tấp và đành mò mẫm tự hoc. Người ta 
thấy t thường ngồi vắt tréo chân trên một cây ồi thật lớn 
rồi bất chước người lớn ngâm nga truyện Kiều. Có lúc, kbông 
chịu nồi thái độ ghét bố của mẹ ghê và hai em, Ct trốn nhà 


lân la di chơi các vùng chung quanh và cũng tỏ ra hoang 
nghịch lắm. 
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Dạo ấy ở gần nhà Ct, tức khoảng phía trước chùa Ba 
La Mật bây giờ, vào dịp Tết, các công tử, vương tôn trong 
phòng có tô chức chợ Gia Lạc cho dân chúng các làng lân cản 
thuộc quận Phú Vang thay nhau đem bày hàng hóa buôn bán 
rất nhộn nhịp. Cậu Ct bé nhỏ cũng tìm đến xem chơi. Bản 
tính ham vui, nghịch ngợm và bắt chước bạn bè lối xóm 
của tuôi thơ từ lâu bị nghịch cảnh gia đình đè nén, bấy giờ 
được dịp phát hiện tự do: Ct đã nhiều lần rình xem các bà 
bán hàng ngó lơ đi, liền đem vài món hàng của bà này lén 
bổ sang gánh bà khác, cố ý để các bả phải nhọc lòng xáo 
xác tìm kiếm, có khi cãi cọ, gây lộn nhau là Ct vỗ tay và 
cười to lên cho bằng thích. Sau nhiều lần trảo đồi như thế, 
các bà bán hàng đã khám phả được sự nghịch ngợm của «mệ 
con nít» này, nên quen dần và không đến nồi khó cbịu nữa. 


Công tôn có dáng người thanh thanh, nước da trắng 
xanh, mũi cao và thẳng, hai má núng đồng tiền rất có duyên, 
nhất là đôi mắt biền lành, trong trẻo đượm vẻ trầm ngâm. 
mơ màng như đang suy nghĩ điều gì buồn buồn. Với dáng 
người để thương, tính tình biền hậu, lại là «người các mộ», 
khiến bạn bè lối xóm rất ưa, nhất là các cỏ con gái nhà dân, 
nhiều cô tỏ lòng thương xót, săn sóc Ct có vẻ khác hơn bạn 
bè, nhưng Ct còn thơ ngây quá, chẳng hay biết chút gì ! 
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THỊ SĨ MĂNG NON 


Sau khi trốn học thầy đồ làng bên, không được đi học 
ở trường nào khác, Công tôn đành tự học ở nhà, những lúc 
rảnh thường vắt chéo chân trên các nhánh cây lớn, ngâm nga 
truyện Kiều và các bài thơ nghe lóm được. 


Tuy tự học, nhưng bằầm tính thông minh, nên chữ nghĩa 
cũng tạm được và nhất là thơ văn, mới 12, 13 tuôi, Ct đã tự 
tìm luật bằng trắc, niêm, vận vả tập tành đặt thành bài. 


Trong xóm có chuyện gì xảy ra, nhà thi sĩ tý hon này 
lại có địp đặt thơ, rồi cho bạn bè đến tận nơi đọc to lên đề 
cùng nhau vỗ tay đùa bỡn ! Nhiều bài cũng rất ngộ nghĩnh. 

Hiện chúng tỏi có sưu tầm được một bài thơ đường 
luật bát cú duy nhất của thời kỳ ấu tr? này. Tuy toàn bài lời 
lẽ non nớt, buồn cười, nhưng ý tưởng lại có vẻ di đồm, hài hước. 

Nguyên bên cạnh nhả Ết, có bà già nọ cưới vợ cho con 
trai. Lúc rước dâu về, bà mặc quần áo mới ra đón, hấp tấp, 
lăng xăng, đôi mắt đỏ hom hem và tay múa may, phân trần 
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trước hai họ đề bắt đầu dạy đỗ con dâu, Ct đã quan sát cảnh 


trạng quê mùa và buồn cười ấy rồi diễn tả lại bằng giọng văn 
di dồm sau đây : 


Họ hàng lộn xộn, mệ xin bag. 

Lại thêm mắt mụ nồi tròng mâu. (1) 
Quần điều lá rủ, uương tơ nhện, 
Khăn lục bịt ngang, bó mỏ cũu. (2) 
Đáu mới xin mừng ra lạy họ, 

Mụ già khi ấu mới tà tâu. (3) 

Hai uợ chồng ta, bâu nuôi lấu, 

Anh em nhà cửa, mặc sức mầu ! 


Tương truyền khi bài thơ này được các trẻ con hàng 
xóm phồ biến ra khẳp xóm, truyền đến tai các vị già cả học 
thức trong vùng, ai nấy đều khen ngợi Ct và bảo rằng «mệ 
ấy sau này sẽ khả lắm! » 


Đủ thấy trong lửa tuôi măng non, dù gặp phải hoản 
cảnh thiếu thốn, bỉ đát và tàn nhẫn muốn nhận chìm xuống 
bóng tối âm u, tài hoa thiên phú của Ct cũng cố gắng tìm 
cách vươn lên vậy. 


1) hai câu này có nghĩa là nhìn thấu cảnh lận xộn của họ 
hàng tụi máu, «mệ» đáu cũng xin thua luôn, hơn nữa, 
cmệ»y càng sợ đôi mắt đỏ lòm ðÌ đau loái của mụ giả. 

2) quần oẫi đổ rủ xuống như tơ nhện, khăn lục giải ngang 
quần đề lau bẳ trầu như mồm chó bị bó lại. 


3) từ ngữ nàu có nghĩa là nói huyền thuyên, oô độ. 
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CHƯƠNG lí 


GÁP GỠ 


VIÊN-GIÁC ĐẠI-SƯ 


GẶP GỠ VIÊN GIÁC ĐẠI SƯ 


Trú Trì Chùa Ba La Mật 
(1885 — 1923) 


Ngày tháng đau buồn nối tiếp nhan đi. 
Công tôn Hoài Trấp lớn đần với tâm sự ê chề. 


Nhưng một biến cố trọng đại đã xảy đến đúng lúc, hé 
cho Công tôn một chân trời mới, chuyển hướng cả cuộc đời, 


đó là sự gặp gỡ hầu Nguyễn Khoa Luận — tức Viên Giác 
Đại Sư. 


Sau khi treo ấn từ quan (Thanh Hóa Tỉnh Bố Chánh Sứ) 
vì bất đồng chính kiến với triều đình Huế và tỏ thái độ không 
chịu khuất phục trước thực dân Pháp vào tháng 7 năm Hàm 
Nghỉ nguyên niên (1885), hầu Nguyễn Khoa Luận ôm lòng 
tuyệt vọng trở về quê. Sớm cỏ nhân duyên với Phật Giáo, 
hầu cắt tóc quy y cùng Hải Thiệu Hòa Thượng tại chùa Từ 
Hiếu năm 1886. Anh em bà con và nhất là phu nhân hầu cố 
gắng xây ngôi chùa tư trong khuôn viên vườn cũ của Thạnh 
Mỹ Hầu Nguyễn Khoa Minh đề rước hầu về tu hành cho gần 
gũi. Sau hơn một tháng trời, chùa hoàn thành, mang tên là 


LYÍ 


Ba La Mạt. Hầu về ở hẳn đây, tìm khuây khoả trong giáo lý 
từ bi, không đề tám đến thế sự nhân tình. Hầu thọ Tỳ Kheo 
điởi năm Thành Thái thứ 3 (1891) và Bồ Tát giới năm Thành 
Thải thứ 6 (1894), pháp hủy Thanh Chân, đạo hiệu Viên Giác 
Đại Sư (xem phần phụ lục nề Y.G.Đ.S.), 


Lúc này Công tôn vừa đúng 16 tuôi (1). 


Buồn gia đình, Ct lần thần đi chơi, ghé vào xem chùa 
và gặp Đại sư (2). vì mối liên hệ gia đình. lòng thương xót 
thân phận đáng thương và chút cảm mến nét biền từ dễ 
thương ở cậu bé mồ côi này, Ðs đón tiếp người em thúc bá 
vợ một cách niềm nở, ân cần, nhiều khi lại đem lời vỗ về 
an ủi nữa. Hai tâm hồn phiên muộn gặp nhau : một bên chán 
nản chuyện đời, đang nhằm mắt, đắp tai tìm quên trong kinh 
kệ; một bén ưu uất gia đình, thử tìm cách thoát ly. 


Cùng buồn nên dễ cảm thông gần gũi nhau hơn. Tất cả 
đều độc ác, xua đuồi, chỉ một mình Đs hiện ra nhân hậu, độ 
lượng, dễ khiến Ct ngày ngày quấn quít lưu luyến đề có cơ 
hội làm quen với triết lý thoát khồ của Như Lai mà đôi lúc 
Đs đem ra giảng giải cho Ct hiểu rõ. Cảm tình chân thành, 
sâu đậm của Ðs và triết lý sắc không của nhà Phật đã in sâu 
vào đầu óc chập chững suy tư của ông Ct hiểu đời trước tuồi, 
đã khiến manh nha trong lòng ý hướng rời bỏ gia đình, tìm 
một lõi giải thoát thân phận bất hạnh của đời mình bằng nếp 
sống tu hành. 


Chỉ còn đợi dịp hoàn thành ý định. Lá đã vàng, đã vàng 
đợi gió là rụng ! 


Trong một cơn đau khồ cùng độ xảy ra trong gia đình, 
Công tôn khóc lóc, chạy ra chùa tìm gặp Đs kề hết nguồn cơn 
và xin ở hẳn lại đây tu hành. Nửa tin nửa nghỉ ngờ ý chí của 
Ct, Đs bảo rằng: «Các mệ xưa nay quen thói sung sưởng: 


(1) Tính theo tuồi ta. côn theo tuồi tâp thì chỉ mới lên 15 tuồi, 
(2) Từ đáu gọi bằng danh lừ nàảu cho thích hợp. 


48 


không sao kham nỗi việc tu hành cực khô». Ct năn nỉ hết lời, 
xin Ðs ra tay cửu vớt, Thấy rõ lòng thành cầu đạo, Ðs mới 
chịu bảo rằng: «Thôi được, mệ hãy lên chùa lễ Phật và thử 
nghỉ vài câu, nếu có cơ duyên, tôi sẽ giúp mệ xuất gia». Quá 
vui mừng, Ct lau nước mắt và kinh cần lên đại điện lạy Phật 
rồi viết ngay hai câu trình Đs : 


Nép bóng rèm thưa trông bóng thỏ, 
Thấy trắng tròn, ta pỗ ca xang (1). 


Xem xong, ĐŠ5 hết sức khen ngợi và vui vẻ nhận lời. 
Từ hôm ấy, Ct ở hẳn bên cạnh ĐÐS trong chùa BLM đề bẩi 
đầu cuộc sống tu hành. Bấy giờ là năm ất vị, dưới triều Thành 
Thái năm thứ bẩy (1895) và Ct vừa chẵn 17 tuồi, 


Nghe tin Ct được ĐŠ thâu nhận làm đệ tử, gia đình 
Ct nhẹ nhỏm như vừa trút được một gánh nặng. Thế nhưng 
Ct vẫn chưa thoát khỏi những phiền toái đang đến phá võ 
đường đi thanh thản bên cạnh ĐS, vì tất cả 2 phu nhản của 
ĐS hết sức phản đối, không bằng lòng cho Ct vào ở trong 
chùa, cho rằng Ct không chịu tự lực cánh sinh, đến lợi dụng 
từ tâm của ĐS, bắt phải đem cơm nước đến chùa mà ăn 
hằng ngày. Đề làm bằng lòng 2 bà chị thúc bá hẹp lượng, 
Ct ra sân chùa nhồ cỏ và quét tước suốt ngày, nhưng vẫn bị 
la mắng, dọa nạt đuôi đi. Quá tuyệt vọng, Ct bắt đầu nhịn 
ăn đề chết. ĐS hết sức khuyên can, lại thêm các bậc tôn 
túc thương tình nói giúp với 2 phu nhân, Ct mới bắt đầu ăn 
uống trở lại và cố gắng giữ theo giới luật nghiêm khắc của 
nếp sống tu hành, 


Giai thoại kể lại rằng sau khị Ct vào chùa BLM, các 
cô gái trong thôn xóm phải lòng thương mến Ct từ trước 
đã mua sắm mền, chiếu, bánh kẹo, áo quần đến ngöi chờ 


(1) Ngụ ú chỉ ngón tau trỗ mặt trăng của Đức Phật : mặt 
qrăng là chân lú, ngón ta là giáo lý. Công tôn reo mừng hơn hở 
được nép mình bên sự che chở của Ðs đề học hỏi giáo lj cần 
giải. thoái. 
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trước công chùa suốt ngày nhờ người gửi vào cho, hoặc 
tìm cách vào thăm, nhưng Ct đều lánh mặt và giữ thái độ 
im lặng hoàn toàn. 


Nương mình dưới bóng từ bi, sớm chiều thân cận bên 
BĐS, Ct bắt đầu đi theo một con đường mới, hợp với bản 
chút trầm lặng đề tìm cách xoa dịu những đau thương 
hùn vết trong tâm hồn bơ vơ, bất hạnh của chính minh. 


Trong thời gian nảy, nhờ sự tận tâm hướng dẫn của 
Đ§, một bạc túc học quảng bác, Ct có cơ hội học hành 
thấu đáo văn chương cô điền và tham cứu Thiền lý. Chị 
vài năm sau, Ct đã đạt được một bước tiến rất dài. 


Tư chất thông minh, hiếu học, tính tình hòa nhã của 
Ct đã khiến ĐS vô cùng hoan hỉ và đặt hết hy vọng vào người 
đệ tử tài boa đầy hửa hẹn này. ĐS thường bảo rằng Ct cỏ 
đủ đạo hạnh của một bậc chân tu và chắc chân sẽ làm rạng 
rở cho pháp phải sau này. Thấm thoát, Ct ở chùa BLM đã 
5 năm, bấy giờ vào đầu năm Thành Thái thứ 12, ÐĐS lâm 
bệnh và yếu dần, Biết minh không còn bao lâu nữa, ĐS sắp 
xếp công việc nhà chùa, viết chúc thư căn dặn gia đình và 
xin phép chư Tôn túc giao phó chùa BLM cho Công tôn 
điều khiên, giáo hóa tương lai, Thế rồi ngày 27 tháng 6 âm 
lịch, ĐŠS thanh thản ra đi, thọ 67 tuôi, nương nhờ cửa Phật 
đúng 11 năm. Bắt đầu từ đây Công tôn lên kế vị trú trì BLM 
với dạo hiệu Viên Thành, pháp húy Trừng Thông, ĐŠ cớ 
kỷ niệm bài kệ sau đây : 


Tào Khé (1) nhất phái thủg đông lưu. 
Bình bót chân truyền bất kú thu. 
Giáo ngoại (2) bản lai oô biệt sự, 
Viên Thành (3) tám pháp ấn tiền tu. 


1) Tên dòng khe xuất phái từ phía đóng nam huUện 


DỊCH: Khe Tào nước chu oề đóng, 
Bát bình nối dõi lâu không nhớ ngàu. 
Trăng Thiền nào khác xưa ndụ, 
Viên Thành ấn chứng đã dảy lòng tu. 
(H.T. Trí Thủ địch) 


Theo tỉnh thần bản di chúc đề lại cho gia đình, ĐS căn 
đặn các con là quý ông Nguyễn Khoa Ty, Nguyễn Khoa- 
Lượng, Nguyễn Khoa Hoằng, Nguyễn Khoa Đạm, Nguyễn. 
Khoa Tân, Nguyễn Khoa Trạm, Nguyễn Khoa Tùng. Nguyễn- 
Khoa Tỷ, Nguyễn Khoa Đồng và Nguyễn Khoa Trạch phải 
nhường cho Ct đứng làm trưởng nam trong tang lễ. Điều này 
làm gia đình ÐSŠ bàn tán xôn xao, các con của ĐŠ nghĩ rằng 
họ là những người có địa vị lớn và gia thế trâm anh, thế mà 
phải nhường chỗ cho một chủ tiêu nhỏ tuồi, xuất thân nghèo 
nàn, khốn khô, thì thật là một điều không thề chấp nhận được, 
nên đều tỏ ý không muốn vâng lời ĐS. Riêng nhị vị phu nhân 
và chư tôn túc nghĩ răng ĐS từ quan về đầu cửa Phật đã lâu, 
tự xem mình là pháp tử chân chỉnh của Như Lai, nên mới 
quyết định đề pháp tử đứng đầu trong tang lễ, Chủ ý của ĐS 
không phải xem nhẹ gia đình, nhưng muốn tỏ rỗ cùng dư 
luận sự hoàn toàn dứt khoát thế tỉnh của mình. Thấy lời bàn 
giải này có lý. các ông Nguyễn Khoa Đạm và Nguyễn Khoa- 
Tân giàn xếp với anh em, họ hàng vui lòng tuân theo di chúc 


Khúc Giang tỉnh Quảng Đồng, chẳu uề sông Trăn ở 
phía tâu. Truyền đăng lục chép: « Năm đầu niên hiệu 
Thiên Giám đời nhà Lương, cao lăng Trí Dược 3 j4 đi 
huyền qua Thiều Châu, đến cửa khe Tào, nắm hương nị 
nước oà bảo rằng ở thượng lưu chắc có đất tốt, liền dựng 
chùa Bảo Lam TÑ 1k. ở đó. Ngài còn nói rằng một tră¡n 
bẳu mươi năm sau, sẽ có bậc đạt tối thượng thừa đến 
đâu lập đàn thuụết pháp. Quả như lời, đời nhà Đường, 
có lục tồ Huệ Năng đến xiền dương Thiền học ở đâu, 
gâu một ảnh hưởng 0ô cùng huy hoàng trong lịch sử 
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HÌNH 3: Sư đứng hầu bên cạnh Viên Giác Đại Sư 
khi xuất gia hành đạo 


của ĐS, bằng cách không cản trở Ct trong tang lễ, khi đứng 
lên hảng đầu. 


Đám tang được cử hành một cách trang nghiêm với đầy 


đủ sự hiện diện của Khâm sai triều đình Pháp Nam, thân hữu, 
bà con xa gần và nhất là sự hộ niệm của các cao tăng đại đức 
khắp các chùa ở Kinh Thành, Đ§ được an táng trong nghĩa 
địa họ Nguyên Khoa tọa lạc dưới chân núi Ngũ Phong. 


Sau đó, Ct vâng lời Thầy, đứng ra thay thế ĐS, diều 


khiển chùa BLM và tiếp tục tu trì. 


2) 


3) 


Thiền tông Trung Hoa. Cáu trên bảo rằng Pháp phái của 
Lục Tồ bắt đầu từ Tảo Khẻ truuền xuống phương Đông, 
trải qua các đời đã lâu lắm rồi. 

Lãi truyền giáo đặc biệt của Thiền Tông, không ghỉ 
thành uăn tự, chỉ theo lối truyền thẳng ào bẵn tâm đề 
kể tu học thũu rõ bản tính uà ngộ đạo tức khắc : «4+ 
3l # z ? %4 # à 3 ^ «! R1} Ä fŸ: giáo ngoại 
biệt truyền, bất lập oăn tự, trực chỉ nhán tâm, kiến tỉnh 
thành Phái ». Ở đâu, từ ngữ trên có nghĩa là Thiền tông. 
Toàn câu nói rằng từ ấu đến nau, đạo Thiền oẫn như cũ, 
không có gì khác. 


toàn câu bảo rằng nau ấn chứng cho công tu hành từ 
trước của Viên Thành đã đạt chánh quả. 


Bà) 


ĐẦU THỦ SA DI Ở PHÚ YÊN 


Rời Ba La Mật 
(1901 — 1923) 


Đương thời, tuy chưa tô cbức thành một Giáo hội 
thống nhất và chặt chẻ như hiện nay, chư tỏn túc it khi liên 
lạc mật thiết và thường xuyên đề điều hành Phật sự một 
cách có hệ thống, nhưng thỉnh thoảng, các ngài vẫn cố gắng 
kiếm phương tiện thiết trí những giởi đàn để khảo sát chọn 
lựa tăng tài. Những kỳ thi về nội điền này thường được 
tô chức ở Huế, nơi quy tụ nhiều chùa chiền lớn và ở gần 
triều đình, nhưng cũng có lúc được tô chức ở các tỉnh ngoài 
Bắc và Trung Nam, theo thông lệ ấy, vào năm 1901. dưởi 
triều vua Thành Thái thử 13, chư tôn túc đồng ý tô chức 
một đại giới đàn truyền giới cho học tăng toàn quốc tại 
Phủ Yên, một tỉnh nhỏ ở cực nam Trung Phần, quê hương 
của Thiền Sư Liêu Quán, ngọn pháp đăng vỏ tận và huy 
hoàng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chú U?8 3} tức Vân 
Tuyên Đạo Nhân + #8 ^.. Sư Viên Thành (1) lên đường 
ứng thi. 


{)j từ đáu gọi CL bằng danh từ nàu thích hợp hơn. 


Sứ 


Giai thoại truyền lại rằng tuy đã ở chùa hơn 6 năm 
lên địa vị trủ trì, nhưng Š chưa hề học qua giới luật! Đợi lúc 
lên đường, S mới bắt đầu học môn chính yếu nhất trong 
kỳ thi này. 


Đường từ Huế vào Phú Yên rất dài, trên 500km, đi 
ghe mất gần nửa tháng. S nằm trong khoang giở quyền $a Di 


luật giải đọc thầm, vài lần như thế là nhớ. Vào đến Phú Yên 
đã thuộc nằm lòng. 


Chư tôn túc giảm khảo đều ngạc nhiên trước đạo hạnh 
thuần thục và giáo lý tỉnh tường ở người học tăng trẻ tuôi 
này, đồng biều quyết lấy đứng đầu với số điềm vượt cao hơn 
các học tăng tiếp theo, Š đã làm một bài văn tạ ơn hội đồng 
giám khảo, lời lẽ kbiêm cung, ý tứ sâu sắc phù hợp giáo lý, 
gây lòng mến phục hoàn toàn ở đại chúng. Đề tưởng thưởng 
xứng đáng, hội đồng ban thưởng một bộ kinh Lăng Già Tâm 
Ấn, một sô y rất tốt và một bình bát Tàu thượng hạng. Tin 
mừng đưa về Huế, chư tôn túc địa phương, gia đình VGĐS 
và anh em bà con hoan hi, tán thắn vô cùng. Riêng S, sẫm sửa 
một lễ cúng ở BLM và thân hành lên tháp ĐS đề tạ ơn trời 
biền đã đào tạo, huấn luyện S cho đạt được thành quả về vang 
này. Người ta kê rằng S không cầm được nước mắt, nửa vui 
mừng, nửa buồn tủi khi quỳ lặng trước tháp ĐS. 


Bắt đầu từ đó, đạo hiệu Viên Thành của nhà sư trú trì 
trẻ tuồi đã bắt đầu quen thuộc trong chốn sơn môn và khắp 
kinh thành, Những danh sĨ, tao nhân thường ngày tới lui thăm 
viếng, đảm luận về văn chương và đạo lý. Thư từ đi lại luôn 
luôn, từ miền Nam đến ngoài Bắc, nên quang cảnh chùa BLM 
vui rộn hơn trước nhiều. 


Công việc thong thả, Sư lại vân du đó đây. Dáng người 
mảnh khẳnh nhưng đi bộ rất dai. Chiếc áo bạc màu, đôi dép 
Tàu nhỏ nhắn, chiếc nón rộng vành là phục sức thường ngày 
của S trên nhiều nếo đường. Đáng kề nhất là chuyến vân du ra 
Bắc đến mấy tháng trời, đi qua từng tỉnh một với đủ các 
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phương tiện. Cũng vì bầm chất không cường tráng lắm, nhưng 
đã dốc hết tỉnh thần vào sách vở, lại ăn uống quả kham khồ 
và hay đi đó đây, nên S suy nhược và lâm bịnh, phải điều trị 
hàng tháng mới bình phục. Một đêm thu vén màn ngồi bên 
giường bệnh, bỗng nhiên thấy mình bơ vơ, run rẫy trước cái 
lạnh thấm buốt vào người. Tất cả giá lạnh của cuộc đời tu 
hành bỗng phiên thấy rõ. S5 ghi lại cảm nghĩ ấy qua bài 
thơ ngũ ngôn tuyệt cú sau đây mà mỗi lời rưng rưng như bạt 


chuỏi nguyện cầu : 


41B 
Kim điện bãi thẳng Thu. 
Nguyệt tà trúc hộ lảnh. 
Chỉ hữu lâm hạ phong 
Khiên duu điếu sấu ảnh. 


Dịch : Điện ouàng híu hắt hơi Thu, 
Lạnh run cửa trúc, mịt mù gương nga. 
Bên rừng gió thỏi la đà. 
Vén màn thương bóng sao mà xúc xơ. 


Nhưng dòng đời biến chuyền mãi khỏng ngừng, đưa 
người ta từ những bến bờ này sang bến bờ khác. § đã trải 
qua giai đoạn đau thương bồi thơ ấu, rồi tìm lại được nguồn 
vui vả niềm an ủi trong lớp ảo tu hành, giao du với thân 
hữu bốn phương hay vân du kháp đó đây. Những tưởng tháng 
ngày trôi xuôi như tbế, khỏng ngờ sóng gió bất thường lại 
nỗi lên, chuyền hướng cả cuộc đời theo một hưởng đi mới. ŠS 
càng được VGBĐS thương yêu, thân hữu ngưỡng mò thì lại 
cảng không được lòng các con của ĐÐS., Mối bất hòa này xảy 
ra phần lớn cũng từ lòng ganh tị và đố tài, nhất là khi ÐS lâm 
Chung lại đề đi chúc căn dạn S đứng làm trưởng nam trong 
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HÌNH 3: Chân dung Sư Viên Thành chụp sau khi 
đi Phú Yên uề, khoảng 21 tuồi. 


tang lễ, làm các ông này bất mãn vỏ cùng, nhưng vì chữ 
hiếu nên không dám nói ra. Dưới mắt họ, dù thế nào chăng 
nữa sư cũng chỉ là một kẻ nghèo nản, bị gia đình bỏ rơi, phải 
đến nương nhờ cửa Phật, không xửng đáng với lòng nề vì, 
trọng vọng của ĐS và của họ được. Đầu óc phong kiến và 
mặc cảm tự tỏn về dòng dõi, địa vị xã hội bắt buộc họ nghĩ 
ngợi điều ấy. Chinh vi hiệu rõ như thế, S buồn lòng và đâm 
ra suy nghĩ rất nhiều, nhất là sau khi đứng ra điều khiền nhà 
chùa, họ đã bắt đầu nhòm ngó, bàn tán nhỏ to về việc làm 
của $ và nhiều lần gây khó khăn cản trở. Chúng ta có thề thấy 
tâm trạng chắn chường của S trong cảnh khó khăn ấy qua bài 
thơ sau đây: 


Ba mươi tuôi biết sáu mươi nơi, 
Thân thần thơ thơ ở uới đời. 

Nỏ giận hờn ai cho mệt dạ, 

Chở đua tranh miệng khỏi hao hơi. 
Dại khôn cũng hóa ra thành đất, 
Su lính chỉ qua đăng uởời trời. 
Chản biết nhân tình ld lệ bạc, 

Cũng trò, cũng chuuên cũng cười chơi. 


Một hôm, S lên chiêm bái các tò đình đến 2, 3 hôm 
mới về, ông Nguyễn Khoa Kỷ và Nguyễn Khoa Tùng vào gặp 
$ và hẳn học bảo rằng: «Mệ có ở giữ chùa thì ở, còn khỏng, 
cứ đóng cửa giao lại cho anh em tỏi, chử nay đi, mai ở, bỏ 
chùa không ai coi sóc, kẻ trộm nỏ vào rỉnh Phật rinh chuỏng 
mất, liệu mệ có đền không ?». Nghe lời nói trái tai và có 
ý đuồi khéo này, 3 có ý nghĩ giao trả chùa BLM lại cho họ 
Nguyễn Khoa và tìm nơi khác yên tĩnh hơn đề dễ bề tu tập và 
xa lánh hẫn cuộc đời cứ gây sóng gió bất thường. 


Nghĩ đến ĐS, ân nhân duy nhất đời mình, đã cứu vớt 
$ từ hố thẳm bùn lầy và đào tạo cho ŠS một cuộc đời cao quý. 
Chỉ có ĐS là người thương yêu chân thật và chung thủy đối 
với S, ngoải ra, tất cả những người khác đều manh tâm, độc 
ác và đáng trảnh xa. Muốn gần gũi người cha hiên từ, người 
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HÌNH 4: Chán dung Sư Viễn Thành lúc còn ở 
Ba La Mật, khoảng 40 tuồi. 
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tri kỷ khắn khít ấy, § nảy ra ÿ định kết một thảo am bên tháp 
ĐS đề gần gũi mãi mãi. 

Thế rồi sau một thời gian. suy nghĩ, chuyện rời BLM 
yên ở gần tháp ĐŠ đã thành hình § quyết định ra đi và giao 
hoàn nhà chùa cho họ Nguyễn Khoa, bấy giờ vào năm 1923, 
đưới triều vua Khải Định thứ 9. (1) 

Tinh lại, thời gian § ở đây được 27 năm tròn và S 
thấm thoát đã 44 tuôi đời. 


(1) Sau đô một lúc, gia đình họ Nguyễn Khoa hối hận 
Uuả thái sự không kham nồi oiệc nhà chùa, đã lên T.A cầu S 
đưa đệ lử Trí Hiền oê trú tri. 
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CHƯƠNG 


LÊN TRA-AM 


DỰNG TRA AM 
(1923) 


Bấy giờ, dưới triều Khải Định thứ 8, (1923), S đặt chân 
lên vùng đất lạ kế cận bên tháp VGĐS dưới chân núi Ngũ 
Phong. 


Tọa lạc giữa ấp Từ Tây, thôn An Cựu, quận Hương 
Thủy, vùng đất lạ này nằm trong khuôn viên táng địa của họ 
Nguyễn Khoa. Phía Nam núi Thiên Thai buồi chiều ráng đỏ; 
phía Đông núi Ngũ Phong đường nét thanh thanh như cắt dán 
trên nền trời và phia bắc, núi Ngự Bình im lìm giữa bóng 
mây che rợp. 


Quang cảnh ở đây không hùng vĩ, to tát, chỉ thề hiện 
vẻ dịu dàng, cân đối, thích hợp với thi sĩ yêu mến thiên 
nhiên hơn là đạo nhân hú giỏ xua mây giữa núi rừng thâm 
u, hiểm hóc. Đất thấp, bằng phẳng, khe núi uốn éo róc rách 
quanh năm, tưởi mát những rừng thông xanh ngất xa gần. Về 
mùa Thu, mảy trắng phủ mịt mờ hết cả. Những đêm đông 
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điềm tiếng vượn kêu buồn thẩm thê lương. Qua mùa Xuân, 
hoa rừng rắc màu tươi thắm lên cây có xanh đờn như gấm, 
Mùa hạ, quang cảnh mát mẻ, không oi bức như ở ngoài kia 
chỉm chóc thay nhau chuyền cành ca hót suốt ngày. 


Lối đi vào đây ngang qua núi Ngự Bình, len lỗi trong 
các rừng thông, rừng bứa phủ đầy dây leo xanh tốt, vắng lặng, 
Con đường đất bé nhỏ, khi cao, khi thấp theo các giòng khe 
sườn đồi. Suốt ngày, chỉ nghe tiếng nước róc rách, thì thầm, 
tiếng chìm gọi nhau ríu rít. Lâu lắm, mới thấy vài người đi 
thăm mộ, đốn cũi rảo bước lên về, Vất chản người nơi đây 
còn vắng lắm, làng xóm ở mãi ngoài xa. 


Phong cảnh thanh u, thơ mộng, hợp với tâm hồn của 
khách yêu hoa cỏ. chán chỗ xe ngựa ồn ào, lại kề cận chỗ 
yên nghỉ nghìn năm của ân nhân, trí kỷ duy nhất đời mình 
đã quyến rủ bất S phải dừng bước tu hành. 


Cùng các đệ tử thân tín Trị Uyên, Tri Hiền, Trí Giải 
và vài người giúp công, ŠS bất đầu công việc xây dựng 
Phương tiện hoàn toàn có sẵn: tranh, tre, gỗ, đá. Chỉ cần bàn 
tay chịu khó và đầu óc mỹ thuật sắp đặt, tô điềm lại thôi. 


Chùa là một am tranh nhỏ, phên tre, gian trước thờ 
Phật, gian sau làm thư phòng và chỗ nghĩ ngơi. Bẻn phải 
một nhà nhỏ kế tiếp, vách tường bằng tre trét đất thô huỳnh 
(vàng), trong bày bộ ván ngựa có đặt kỷ trà tiếp khách. Bên 
trái một nhà trai trung bình liền với căn bếp đơn Sơ, 


$ giản dị hóa nhà chùa đẻ tất cả hòa hợp với tỉnh thần 
giã tạm của triết lý Thiền và dễ dàng thẻ nhập với thiên 
nhiên. Nhưng lối bày biện bèn trong lại trang nhả và đầy 
thi vị. Từ tượng Phật đến lô hương, bát nước đều xinh xắn, 
dễ thương, không to lớn và cầu kỳ quá. Đặc biệt hơn cả là cách 
bài trí chung quanh chùa. S thân hành làn núi Ngũ Phong, 
tìm những tầng đá có bình dạng đặc sắc, kỳ lạ, lấy vòi ăn 
trầu phi dấu rồi nhờ gánh về. Tự tay ngắm nghía, xếp đặt 
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bên dòng khe, dưới cội mai, cạnh khóm trúc, thành những 
giả sơn lạ nét. 


Vào chùa, phải qua dòng khe nhỏ, Š cho bắt một thân 
cây thông lớn làm cầu treo, có tay vịn, gọi tên là «Lược 
Ước Kiều» (U, dòng khe chảy ngang là «Tầy Bát Lưu» (2) 
và bến nhỏ lấy nước là ‹cTầy Bát Thủy› (3). Những danh từ 
nên thơ này được khắc lên các phiến đá rồi đem dựng ở 
mỗi nơi, đến nay vẫn còn dấu tích. Nhân biệt biệu của 
mình, 5Š gọi tên chùa là Tra Am (4) và chỗ đọc sách là Ngọa 


(1) Tức cải cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua khe suối 
cho người đi. qua, xe ngựa không chữ nồi. Côồ thị có 
cáu: Ÿ #9 342 : lược ước hoành thu thủg: nước thu, 
cầu nhỏ bắc ngang dòng. Thơ Lục Du còn có câu: XÈ3ÀX— 
.®+.Ä-— #_Ñ3: liên Hiên nhất cừ thủy, pãng lai nhất lược 
ước: bên bờ nước chủu trong øeo, qua uề trên chiếc cầu treo 
hững hờ. Xem thế, SVT mượn chữ của cồ nhân đề đặi tên 
cầu, oừa thí pị, sừa có ý nghĩa biệt lập riêng một tiều giang 
sơn, không đề eho thế giới uật chất xâm phạm được. 


(3) nghĩa là dòng khe đề rửa bình bát. Ba chữ này uà 
Lược Ước kiỀu hiện còn đấu uết trên hai lắm đá trước chùa. 


(3) Tồu bát thủy : nước rửa bình bát. 


(6) Theo Nam Sử, Trương Phu #Š thuở nhỏ tên 
tục là Tra 1À. Cha óng lá Trương Thiệu #9 tên lục là 
Lẻi$Ÿ.. Vua Tếng Văn Đề thưởng gọt đùa rằng : «Tra sao bằng Lê 
được!» Trương Phu cười má tâu rằng: «L¿ là câu trăm qua, Tra 
đâu dám sánh bằng!ò Đời san dùng điềm này chỉ người san 
không bằng người xưa, ngụ ý khiêm nhượng. SŸT khi chọn biệt 
hiện Tra Am, tự cho không bằng được sư phụ VGĐS. Trong di 
chúc lại có câu: * Ê\ †.3š T“duẩftÈ,: tự hận Tra bối như Lễ 
đã : tự hận Tra chẳng bằng L¿ được» lại càng muốn tỏ lòng 
biết ơn kính trọng sư phụ mình. 
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HÌNH 5 : phiến đá có khắc 3 chữ «LƯỢC ƯỚC KIÊU 


hiện côn ở trước Tra Ám 


Vân Khốt (1). Hai bên cột tre trong phòng khách, treo đôi câu 


đối bằng tre Tàu, trên khắc lời thơ thơm ngát mùi Thiền, nét 
chữ hết sức cồ nh: 


ti ki +8 
% #$, # 8 #8 


Hoa lạc, gia đồng øị tảo, 
Biều đề, sơn khách do miền. 


Hoa rụng, tiều đồng chưa quát. 
Chỉm kêu, sơn khách còn ngơi. 


Bên cửa sồ thư hiên, phủ bỏng cây chay già thâm " 
dán mảnh hoa tiên, trên thư hai câu thâm thúy : 


—  b # ?# @U9 
ý ÿ # 9 + ä $ 


Nhất phiến bạch uân hoành cốc khu, 
Hứa đa quụ điều tận mé sào Ï 


Mật giải trắng phau máu cửa động, 
Lũ chìm uề tồ cánh mê man. (2) 


Sư lại mê hoa, nhất là hoa lan, hoa cúc. Chung 
quanh chùa đầy cả hoa, hoa đi vào thư phòng, hoa ở trên 


(1) Tên hiên nhà tọa lạc phía sau chính điện, nơi $ hằng 
ngàu dạu đồ các đệ tử, ở đâu có treo tấm bảng gỗ trầm, khắc 3 
chữ «Ngọa Ván Khối» É} 'Ÿ ®. do Thượng Thư Đỗ phú Túc 
dit 0k bàn tay khéo léo của Nguyễn Cao Tiêu khắc. Chữ 
«ngoga pân» chỉ cho các cao tăng như bóng máu: khi đi gọi là ân 
du, khi nghỉ ngơi gọi như thế. Đời Trần uua Nhân Tón — tức 
Trúc Lam đầu đả, cũng lập Ngọa pán am trên núi Yên Tử đề 
đọc sách ok hành thiền. 


(3) Hiện đương kim tọa chủ Tra Am cũng thư câu 
nàu lén oách chùa, gần chỗ rửa mặt. 
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bàn Phật, hoa rũ bên phên tre và hoa lủng lẵng bên cửa số, 
dưởi mái hiên, 


Trước sân, mấy nhánh mai Tàu phơn phớt trắng rơi 
lá tả trong giỏ thoảng đầu Xuân. Sau chùa, luống huệ nở 
trắng muốt tỏa nhẹ hương thơm. Màu tim, đỏ, vàng, trắng 
lẫn lộn, tô điềm rực rở giữa đám lá xanh non, tạo nên tấm 
thảm mảu tự nhiên, linh động lạ thường. gần với thế giới 
thanh cao, thơ mộng của thi nhân và xa hẳn cuộc đời nặng 
nề vật chất ngoài kia. 


Bước chân vào chùa, người ta bị thu hút bởi cảnh sắc 
thanh thản, nén thơ và tâm hồn trở nên dịu dảng, siêu thoát 
hẳn lên. Nói đúng ra, T,A là nơi tâm bồn dễ mơ mảng, 
gặp gỡ chân, thiện, mỹ, Đúng như thế, Thượng Thư bộ kinh 
tế Nguyễn Khoa Kỳ, trong lần lên thăm S, quá xúc cẩm trước 
phong quang thoát tục này, đã ngồi lặng thưởng thức đến 
chiều mà vẫn còn lưu luyến, chưa muốn trở về: 


Nhịp cầu Lược ước bắc sang khe. 
Một mái am tranh gió bốn bề. 
Cúc nở xuê xoang tưồng nệm gấm, 
Dâu leo dòng đảnh bức màn the. 
Ngồi xem nước chày, đôi ghồnh đó, 
Đứng đợi trăng lén, mấy cụm tre. 
Cảnh có, người uui, càng rốn lại. 
Mặt trời khuất núi uẫn chưa 0. 


Một nhân vật khác Thượng Thư Đỗ Phú Túc, cũng 
nhận định về cảnh sắc T.A chỉnh là nơi dễ làm cho lòng 
trần thanh thản đề học theo lối xuất trần qua bài thơ vịnh 
cảnh chùa sau đây : 


5z + # Ít f 4Á M 
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Ngũ Phong (1) uên cảnh trúc Kụ oiên (3). 
Đại đạo chiêu thủy tại mục tiền. 

Kệ bãi, phất trần yêu nguyệt tọa. 

ThÌ thành, đầu bút chầm oán miên. 
Tùng phong, trúc lộ, nhiêu giai hứng 
Thủu điều, sơn cầm, ngộ giác duyên. 
Vinh nhục thế đồ châu cửu ngạn 

Tức cơ ngä điệc dục tham Thiền, 


Dịch : Ngũ Phong khói tỏa dựng chùa chiền. 
Đạo lớn trông ra đã thấy liền. 
Kệ hết, phầu bàn, mời nguyệt chiếu. 
Thơ thành, ném bút, gối máu gén. 
Gió sương tùng trúc nhiều giai hứng, 
Chỉm chóc hỏa ca tổ giác duyên, 
Vĩinh nhục giữa đời, thôi dẹp hết, 
Thanh nhàn ta muốn học tham Thiền. 


Có người lại nhìn T.A bằng đôi mắt trầm buồn, như 
mùa Thu muôn thuở của thi ca Trung Hoa: Thị độc học sĩ 
Long Biên Nguyễn Như Cơ đã đề cảnh qua bài thơ xa vắng 
mênh mang, sau lần ghé thăm chùa ngày Nguyên đán dưởi 
triều Khải Định thứ 10 (1925) : 


(1) Tên đâu núi nhỏ gồm 5 hòn xếp hành một bình phong 
phía tau trái núi Thiên Thai oà oề phia nam núi Ngự Bình. 

(3) Kủ Viên ‡Á[Ñ; cũng gọi là Kỳ hòan ha rừng thệ 
đa tt Ÿ. Chính nơi ndụ, cư sĩ Bồ Tái Duy Ma Cật trợ duyên 
Phật Thích Ca thị hiện thần thông du hí bất khã tư nghị xriền 
dương lú Bãi nhị pháp môn. Ở đâu, chỉ cho cơ duyên tao ngộ 
giữa Tăng uà Tục. 
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Bên khe róc rách nước trong 0eo, 
Một liếp chùa tranh cảnh nắng teo. 
Xa chốn bụi hồng, lòng phủi sạch. 
Buồn nghe trong núi lá thông reo. 


Nhưng tựu trung, chỉ có Mai Tu Nguyễn Cao Tiêu, đệ 
nhất tri kỷ của S, là người đã nhận định đúng đắn về cảnh 
trí TA, và hiều rõ chủ đích của S khi dựng thảo am này hơn 
cả. Qua bải cTra am ký» soạn năm Bảo Đại nguyên niên 
(1926) ỏng đã kết luận rằng T A, là một tiều giang sơn cách 
biệt ngoài cuộc đời tục lụy và chủ nhân T.A là một người 
thanh cao, không phải là người nữa, mà chính là hậc đã liễn 
ngộ Thiền lý, sống ngoài danh sắc của thế gian. (Xem thém 
bải Tra Am kủ). 


?2 


ĐỜI SỐNG HĂNG NGÀY 


Nghiên cứu đời sống hắng ngày của một nhà Sư hay 
tình trạng sinh hoạt một ngôi chùa của ta ngày trước quả thật 
khỏ khăn, vì tài liệu ít khi ghỉ chép những chuyện «vụn vặt» 
này. Nhưng thật ra, xẻt cách sống thường ngày qua thái độ 
xử kỷ tiếp vật của một nhà Sư có thể giúp ta hiều rõ trình 
độ hiều biết về giáo lý và sự hành tri giới luật một cách 
trung thực. Những bộ lục của Trung Hoa rất chủ trọng điềm 
này, trái lại, tiêu truyện các cao tăng Việt Nam ta xưa nay chỉ 
nhắm khai thác đạo hạnh, tư tưởng hay công nghiệp hoằng 
dương đạo pháp của các ngài mà thôi. 


Theo tỉnh thần cần lao của Tô Sư Bách Trượng với câu 
nói bất hủ: «một ngày không làm, một ngày không ăn» 
cầc 8 4 †E # 8 4Â: nhất nhật bất tác, nhất nhật 
bất thực, » các Thiền đường đã buấn luyện tất cả tăng sĩ đều 
phải nỗ lực hoạt động, từ những công việc nặng nhọc đèn 
những chuyện vụn vặt. Đọc các bộ lục, chúng ta thấy nhan 
nhản những Tồ Sư cuốc đất, đốn củi, nhồ cỏ, bái trà, đây xe, 
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Cầu lao được nâng cao thành một pháp hạnh thiết yếu. Do 
đỏ, tất cả mọi Thiền đường đều có một sinh hoạt kinh tế 
gần như tự túc, không đặt nặng sự lệ thuộc vào thập phương 
thí chủ, Trải lại, tại Nam phương Phật giáo, tăng lũ được 
tin đồ cung cấp hoàn toàn — gọi là cúng đường, đề họ có thì 
giờ chuyẻn tâm tỉnh tọa, tu hành. Tăng lữ chỉ cần mang bình 
bát đến nhận từng nhà, không phải «đồ mồ hôi đồi lấy bát 
cơm". 


Dung hòa giữa quan niệm thực tế của sinh hoạt thiền 
viea Trung Hoa và lý tưởng cao siêu của Thiền viện Ấn Đọ, 
tình trạng sinh hoạt của các chùa chiền ở Việt Nam ta có 
những điểm đặc biệt, Ngày xưa, trải qua các triều đại Lý, 
Trần, Lê và Nguyễn gần đây, các vua chúa sùng thượng Tam 
Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Vì Tăng là gạch nối liên chư đệ tử 
với Phật và Pháp nên kính Phật thì phải trọng Tăng. Bởi 
thế, các nhà lãnh đạo có bồn phận lo lắng, chu cấp nhu cầu 
sống hằng ngày cho tăng đồ đề các vị có đủ thời giờ hành 
đạo và tỉnh tiến tu trì. Ngoài lương bồng vua chúa còn cấp 
ruọng đất cho các chùa chiền lớn đề làm phương tiện nuôi 
sống tăng đồ. Ngay những tự viện tại các làng mạc cũng 
đều có cóng điền khả di tạo mãi các nhu yếu phầm sinh 
söng qua ngày. Fóm lại, hầu hết các ngôi chùa đều có lúa 
gạo tạm đủ dùng, tăng đồ chỉ vun xới trồng thêm ít nhiều 
làoa quả, khoai sắn, rau trái vặt vãnh hằng ngày. Tuy không 
đến nồi tượng trưng, nhưng sự cần lao này khác xa với tỉnh 
thần hăng bái, triệt để của Trung Hoa. Do đó, tăng chúng 
ít khi phải tự lực cánh sinh một cách hoàn toàn. Thỉnh 
thoảng, lại còn thấy vài Phật tử hảo tâm đi quyên các nhu 
yếu phầm như gạo, dầu từ làng này sang làng khác đề 
cúng dường tăng chúng tại các chùa chiền ở nơi thâm u dễ 
lãm vào cảnh thiếu thốn, 


Do đó, có thể bảo rằng các chùa chiền ở nước ta phần 
nhiều đều có một tình trạng kinh tế tạm đủ và T.A cũng nằm 
trong hoàn cảnh này như chúng ta sẽ xét sau đây. 
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Tông hợp lời thuật lại của các đệ tử tôn đồ cũng như 
họ hàng bà con của Š, và nhất là qua di phầm văn chương, 
chủng fa biết khá nhiều về đời sống hằng ngày của S và tỉnh 
trạng sinh hoạt kinh tế của nhà chùa lúc bấy giờ. 


Hồi còn ở BLM, trên danh nghĩa là một chùa tư do họ 
Nguyễn Khoa xây cất. S thừa hưởng những quyền lợi về số 
ruộng đất của nhà chùa đề chỉ dùng vào việc thờ tự và sinh 
sống. Vốn là một danh gia cự tộc vào bậc nhì của đế đô, nẻn 
họ Nguyên Khoa đã cung ứng cho nhà chùa đầy đủ phương 
tiện để sống, nghĩa là $ và các đệ tử không phải lo thêm còng 
việc khả dĩ đem lại cơm áo thường ngày. 


Kịp khi lên T.A, nhà chùa không hề có ruộng đất †ư 
hữu. Chính khuôn viên T.A, cũng do S mua mấy đồng bạc 
và nỗ lực xây dựng nên. Mỗi tháng, triều đình có ban cho 
3 đồng 2 cắc (lương Công Tôn) và Phật tử, thân hữu xa gần 
củng dường kẻ tiền, người gạo, hay khoai, sắn đủ sống qua 
ngày. lrong chùa không bao giờ dư gạo dùng quá 10 ngày. 
Gặp lúc đông khách ở lại, đệ tử phải chạy ngã sau đi mượn 
về nấu tạm thết đãi. Giang sơn chỉ vỏn vẹn một vò gạo nhỏ 
và rau trái Sơ Sài ngoải vườn. 


$ lại không đi cúng quảy, tụng kinh cho tín chủ, nên 
lợi lộc chẳng có chút gì. NÑbiều lúc mưa gió mùa đỏng, vắng 
người tiếp tế hay đường sả lầy lội, mang xách khó khăn, Š 
và đệ tử phải dùng tạm sẵn, khoai khỏ, hay §Š viết thư sai 
sang vay nhờ tiền, gạo ở chùa Tây Thiên, Trúc Lâm Viên 
Thông v.v. 


Còn lại bài thơ sau đây tả đởi sống thanh bạch do Š 
đọc đùa hồi còn ở BLM: 


Năm nau tuôi đã ba mươi bốn. 
Non nước dạo chơi đà khắp chốn. 
Nhờ uua một tháng ba đồng hai, 
Tính lại tương cả chẳng thiếu thốn. 
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Nhưug âu đỏ cũng là thực trạng chung của các chùa, 
Hòa Thượng Tâm Tỉnh chùa Tây Thiên đã đến gõ cửa một 
bà Thượng Thư đêm 29 tháng chạp đề thúc gạo đầu năm 
và mội lần nữa, đã mua lòng vua Khải Định bằng cách niệm 
to danh biệu «Nam mô Khải Định vương bồ tát» khi nhà 
vua ngự giá lên thăm đề kiếm phương tiện tồ chức đại giới 
đàn tại chùa Từ Hiếu. Hòa Thượng giáo thụ chùa Thiên 
Hưng cũng đã về cầu cứu các nữ đệ tử bán hàng tại chợ 
Đông Ba vào một chiều gần Tết đề lấy hương hoa quả phầm 
dàng củng đầu năm. 


Tóm lại, không chùa nào giàu có nứt đỗ, nhưng cũng 
kuông chùa nào chịu đổi phơi nồi cả. 


Cỏ dạo anh em bà con dưới phòng Định Viễn lên thăm, 
rủi gặp ngày bết gạo và cạn sạch đồ ăn dự trữ. Š vẫn ngồi 
say sưa tiếp chuyện ở nhà ngang. Đệ tử trỉ sự, tức đương kim 
hòa thượng Thịch Trí Thủ vào bầm nhỏ cơ sự. S khể bảo 
chạy ngả sau đi vay gạo bên nhà hàng xỏm và chỉ trái bầu 
non cuối mùa treo lủng lắng ngoài giàn. Lăng xăng mãi, đã 
đến lúc dọn cơm trưa. Các mệ ngồi vào bàn, chỉ thấy lỏng 
chồng nồi cơm gạo đỏ và mấy tô canh bầu non nấu với sữa 
hộp! S cầm đũa thân mời và tươi cười ngâm : 


Món cao lương tuụ ngon nhưng lợm, 
Mùi hoắc l¿ thanh đạm mà ngon. 


Phần đi từ sáng sởm phải điệểm tâm nhẹ, phần vận động 
khả nhiều các đôi chân suốt đời chỉ lên xe xuống ngựa, các mệ 
quá đói, chắp tay dạ dạ và ăn uống rất ngon lành thức ăn 
mả chắn chắn suốt đời không bao giờ nếm thử ! 


Thường thường, gặp trỉ âm lên chơi, S vẫn mời dùng 
cơm với chuối non kho muối, mè, tương, chao và ít khi phần 
cơm được dư dã. S bảo nửa đùa nửa thật rằng khách lên T.A 
cốt để ăn chữ, chứ không phải đề ăn cơm, 


Nhiều người kinh phục, ngưỡng mộ, đem tiền bạc, 


ruộng đất cúng dường cho nhà chùa làm của tư hữu, nhưng 
S hết sức từ chối, nhất thiết không nhận, bảo rằng đã nương 
mình cửa Phật, phải xem tất cả đều không. Họa hoằn lắm, 
mới nhàn vài ba đồng bạc ít gói trà thơm, nửa thanh quế tốt 
do các tri âm kính biếu. Nhưng rồi S lại gửi chia cho các tôn 
túc pháp hữu khác như Đại sư Tĩnh Hạnh, Tâm Tĩnh. v.v. 
Một hôm, S đã hất đồ mâm đựng 10 đồng bạc của một bà 
Thượng Thư có phần mộ tổ tiên an táng trong khuôn viên 
nhà chùa đến nhờ § lo cúng quảy cầu siêu độ, vì cử chỉ hách 
dịch và đức quan Thượng là một người hút máu dân có tiếng. 
Š quát lên rằng: cTỏi không phải là ông từ giữ chùa, canh 
mộ, dù không có hương đèn thắp củng, chư Phật cũng chẳng 
bắt tội !» 


Một tôn đồ đọc bài thơ sau đây nói rõ nếp sống nghèo 
nàn, thanh bạch của $, đã nằm ôm lò sưởi co ro trong manh 
Áo vá vào một sáng mùa đòng : 
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Xao bãi tàn chung, hiền ðị phản. 
Đằng sàng phá nạp ủng lô huân. 
Gia phong bất dụng phiền quân uấn, 


Mao ốc tam gian, nhất ồ bân, 


Dịch : Thỉnh trọn hồi chuông, sáng uẫn mờ. 
Ôm lò nằm sưởi, đo gai Zơ. 
Của nhà đâu dám phiền lòng hồi: 
Máu trắng, lều tranh, phủ mịt mờ. 


Sư phục sức đơn sơ, it thích đồ mới, thường chỉ có 
mấy bộ đồ thay đồi và một ca sa khá tốt. Gặp khách trỉ âm 
nào lọt mắt xanh, S sửa sang y phục ngay ngắn thân ra chào 
đón mời vào. Một lần, đã đắp ca sa tiếp Phan Khôi và khi 
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về, lại dưa ra khỏi công chùa đề Chương Dân tiền sinh 
phải thao thức suốt đêm vì cảm động và mến phục. (em thém 
phần : (7iao du uứi uăn thỉ hữu, đoạn 8 Chương Dàn Phan Khôi) 


Đối với thân hữu, S cần thận, cung kính đến thế, 
nhưng với chính riêng minh, 3 rất dễ dàng. khỏng ưa bày 
về. Nhiều bạn bẻ mời S đi chơi, ngồ ý xin đem xe lên rước, 
$ đều khoảt tay mỉm cười từ chối, rồi bất thần thủng thỉnh 
đi bộ về thăm. 


Một buồi trưa, Mai Tu Nguyễn Cao Tiêu họp bạn ở nhà, 
có cả S, mời dùng cơm. Chủ phân hỏi đùa rằng Š ăn mặn 
hay chay. S bí mật cười, bảo chay hay mặn cũng đều được. 
Người ta bưng lên toàn những món ăn ngon tuyệt cả. Đến 
lúc bắi đầu cầm đũa. Š gọi nhỏ người hầu bàn, bảo đi lấy 
dùm một dĩa muối trằng có pha tiêu và thần nhiên ngồi ăn. 
Bấy giờ cả chủ nhân lần thân hữu đều cảm động vì sự tế nhị 
và chu đáo của S, vờ bảo thế đe khỏi phiền lòng chủ nhân 
lo sắm sửa thêm một tiệc đồ ăn chay cho mình trong lúc 
đang bàn rộn. 


Trong cuộc sống bình dị. đạm bạc ấy. S vẫn vui vẻ, 
tháng thích, xem nhẹ cuộc đời như bỏng và không thoáng 
một chút lo buồn. trải lại, còn di dỏm và hài hước : 


Ái thăm ơn lắm, biết thăm dai! 

Ai mời zin lánh, đảm mời di ? 

Nhà dội, lá che, không đợt lợp. 
Phén xiêu, gió đổ, chẳng lo gải. 

Phải chăng mặc thế, hơi nào nghĩ! 
Hơn thiệt thâu đời, cũng chẳng nài ! 
Dễ có công đâu ngồi quẹt mũi (1). 
Naụ còn chưa kề, huống là mai / 


,1J Do chữ mô tị 3. +, nghĩa là lau mũi. Do điền 
ngày +ưa, có một cao tăng, sau khi liều đạo, tính lrở nên 
biếng nhac, đến nỗi không lau được mũi, đề chấầu lòng thỏng. 
Một thượng quatt kia muốn mời ngải oề, nuài đã bằng lòng, 
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S dậy rất sớm, hằng ngày vào khoảng 5 giờ sáng, đã 
ngồi ngâm thơ bên kỷ trà cho đến khi mặt trời lên mới đi 
tản bộ quanh chùa, sẵn sóc hoa, hay năm đọc sách suốt ngày. 
Những hôm mắc khách, S5 ngồi đàm đạo say sưa quên cả thì 
giờ, có khi câu chuyện kéo dài suốt đêm không ngủ và luôn 
luôn, nét mặt tù hòa, cởi mở, cử chỉ khiêm cung, phong thái 
nhàn nhã, không đề mất lòng ai. Ngay những lúc giảng dạy các 
đệ tử và học tăng của chư sơn, dù ai có lỗi lầm đến thế nào: 
5 vẫn ôn tồn phân tích, chỉ dần, đề «bị can» thấy rõ sai 
lầm tuyệt không có thái độ giận dử, nóng nảy. 


Suốt cả cuộc đời thanh cao không vướng lợi danh như 
thế cho đến lúc sắp trở về với đạo, trong hầu bao còn mấy 
đồng bạc, Š cũng trút hết cho pháp tử, để giữ thật sạch hai 
bàn tay khi ra đi. 


nhưng ông ta xin ngài chịu khó lau mũi rồi hầu đi. Ngài đồi 
Ú, bảo không đi nữa, uì phối mệt công lau mũi, Ngụ ú thích 
tự do, không chịu một điều kiện ràng buộc nảo bởi ngoại giới. 
Tuệ Trung Thượng sĩ có câu: «Gặp oui cũng chẳng chùi hàng 
mũi. Vô hạn duyên lành quuất dút thôi: #37? z8 x*+‡& 
f8.R_t‡£ PP /# ĐÈ: phùng trường điệc bấi mô lai tụ, nô hạn 
lương duyên chỉ mạ hưu !9 
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VẬN DU 


Ngôn ngữ người đời là du lịch, đề mở rộng tằm mặt 
và phong phú hóa tâm hỏn. Ngôn ngữ nhà Phật là vân du, 
nghĩa là sau khi vào được cửa đạo, thưởng đi khắp đó đây 
như bóng mây bay đề hành đạo và làm bạn với thiên nhiên, 
Đối với nhà sư liễu đạo, thức ăn vật chất không cần thiết 
nữa, phải nuôi dưỡng tâm hồn hư lặng bằng vũ trụ hiền hòa: 
nắng mưa, hoa lá, nước biếc, non xanh, cho tâm hồn trong 
sáng như trăng rằm và nhẹ nhàng như gió mát đầu thu. Trong 
ý hướng đó, nhà sư là một nghệ sĩ trung thành, tìm cách 
trở về thể nhập cùng thiên nhiên trong giao tỉnh vĩnh cửu- 
Nhất Định Hòa Thượng $ ®##ø1(1). khi xin vua Thiệu Trí 


(l) Người tỉnh Quảng Trị, xuất gia từ thuở ấu thời tại 
chùa Linh Quang, thông nội điền, thờ Phồ Tỉnh Hòa Thượng 
làm thầy. Vua Gia Long sung chức Trú Trì chùa Bảo Quốc, 
Vua Minh Mạng ban cho giữ chùa bình Hựu. Dưới thời pua 
Thiệu Trị, Hòa Thượng rin 0ê kết thảo am tại một đồi nhỏ 
ở làng Dương Xuân thượng, sau thành chùa Từ Hiếu báu giờ. 
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rời khỏi cung đình về dưỡng lão, ngẫu chiếm hai câu cực 
tả lòng say mê cuộc sống đỏ đây : 


‡ # Ä& ?? w # 
+ 2+ # 3š # d 


Hạnh phùng tấu đắc nhưng hồi lão, 
Nhất bát cô thân oạn lý du. 


Dịch : Mau được tâu zin uê đường lão, 
Ôm bình muôn đậm sống phiêu du. 


SVT cũng thường hay vân du đó đây, 


Hồi còn ở BLM trong tuôi thanh niên, $ đã ra Bắc một 
lần. Hành trình từ Huế ra Quảng Trị, Quảng Bình, rồi ra Thanh 
Hóa, Nghệ An và lần ra Hà Nội bằng đủ mọi phương tiện : đi 
bộ, đi đò, xe hỏa, xe hơi v.v... tùy lúc, tùy hoàn cảnh, Đến 
mỗi địa phương đều ghé lại thăm thân hữu ít ngày, đạo xem 
các thắng tích, chiêm bái các đền đài, đề thơ kỳ niệm rồi lại 
lên đường. Gót chân phiêu lãng không dừng còn ghi lại trong 
thiên đu ký hằng thơ nhan đề «$Š4Ÿ9‡*9 Hạc trình ngâm (]). 


Đọc qua khúc ngâm dải 8t câu này, chúng ta thấy rõ 
tất cả hành trình thú vị của § khi qua từng địa phương, Chỉ 
có một tâm hồn thật phóng khoảng vả siêu thoát mời hạ bút 
viết những câu : 


Nón dâu, khăn xách, lang thang, 

Ñon xanh nước biếc máu ngàn trăng thu. 
Mản trời nệm đất ngao dù, 

Đầu non cói liều tối đâu là nhà 


Và cũng chỉ có những cái nhìn vươn ngoài không gian, 
thời gian của kẻ nhập đạo mới có thể bảo rằng: 


(1) có nghĩa là khúc ngâm ghỉ. lạt hành trình cửa nhà sự 
pân du. 
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Táu Hồ tháng lại ngày qua, 
Máu bau hạc liệng Thu đả sang đồng. 

Mới hau sắc sắc, không không, 
Môi ta cắp hết non sông lại oẽ. 


Sau khỉ lên T.A, 5S đã có tuôi, lại thường bận việc, không 
thể đi xa, nhưng thỉnh thoảng vẫn thăm viếng các thắng tích 
đó đây, cùng các thân hữu, đạo khế. Đến đâu cũng đề thơ 
kỷ niệm. Chỉđáng tiếc là không phụ chủ ngày tháng, nên 
chúng ta không biết đích xác thời điềm những cuộc vân du này 


$ thường sang thăm chùa Linh Mụ, niêm hương lễ bái. 
Một lần, S cảm tác bài lục bát sau đây, đọc qua, có thể thấy 
được nguồn sảng tạo triền miên của nhà nghệ sĩ tôn giáo : 


Gặp tuân gió mát trăng thanh, 

Mẫu khi quá bước Hương Đình (1) đến chơi, 
Hỏi trăng —. trăng chẳng đúp lời, 

Hỏi hoa — hoa chỉ mỉm cười làm ngơ. 
Hỏi sông — sông lặng như tờ, 

Hỏi non — non cứ (trơ trợ pới mình. (3) 
Biết ai cho rõ sự tình, 

Cuộc trăm năm thế công mình đến đây. 
Dạo quanh hỏi gió cùng máu, 

Dấu thuyền Tô Tử (3) ngàu ràu ở đâu ? 
Hỏi thăm chàng Lú (4) bên lầu, 

Rượu Quùnh có sẵn đầu bầu hau ơi. 
Át chơi thì xuống mà chơi, 

Dầu lén cho hồi một lời dò la. 


1) lén một cái đình trong chùa, lập nên dưới đời uua 
Thiệu Trị, ngụ bị phá hủy, chỉ côn trơ nền; đầu đủ, gọt là 
Hương Nguyện Định #8 ? 

2) trích trong bài đáp Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền, 

3) tức Tó Đông Pha đại oăn thì hào đời Tống. 

4) tức Lú-Bạch thí bá đời Đường 


§2 


Ba nghìn năm (rước khai hoa, 

Ba nghìn năm nữa đảo đà chín chưa ? 
Non sông uốn cũng đợt chở, 

Xin cho trăng gió đến đưa người 0ê. 


Vào một tiết xuân đẹp trời dưới triều Khải Định, S 
cùng chư tôn túc, thiện hữu rủ nhau ngược dòng Hương Giang 
chiêm bái các linh tích của chốn đế đỏ. Trong dịp này, S đề 
10 bài thơ ở 10 thắng cảnh đi qua, bài nào cũng lưu loát, có hồn. 


Trước tiên, phái đoàn ghé vào Điện Hòn Chén (1), nơi 
thờ Thiên Ý Thần Nữ, được vua Đồng Khánh và các bà nội 
phi kinh cần, Sư đề bài thơ sau đây : 


l* ở ‡ X 3# hh #8 
i⁄ & +ù sê 8 8 7 
+ Z ý #w 4d X 8 
#& 4 3đ 248 dê 
%X 4 § R8 8# 3 3 
% J $ *k ?#@ + Ê 
# & 4 Ñ & 2 ?t 
đÃÑ d ^. fj —  ï§ 27A 


TT lập giang thiên, thế tự hùng. 

Y nhiên tiên kiều uất cẦâáu cung. 

Bán nhai uân thụ liên thiên bích, 

Rủ điệp lâu đài zạ nhật hồng. 

Mặc uận linh phong từ tuệ biến, 

Tỉnh phong hương hỏa đề sương sùng. 
Đăng lâm khề tảng uô đa chúc, 

Nguyện hướng nhân gian nhất cễm thông. 


(1) tên chữ là Ngọc Trần Sơn 3 ;h, nghĩa là nủi 
như cái chén ngọc, nằm bên bờ sông Hương, gần Tuần, là một 
thăng cảnh ở Huế. 
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Dịch : Chói ouót bên sông thể rối hùng. 
Núi tiên sầm uất cất châu cung. 
Liền lrời, mâu phủ cóu xanh biễc, 
Rợp nẵng, lầu chen ảnh đỏ hồng. 
Mười cõi gió lành ban đã khẩp, 
Chín lần hương báu nếp còn rung, 
Lên thăm, đẳnh lễ cầu gì nhỉ! 
Nguyện hướng trần gian chút cảm thông, 


Rồi đến đẻm, thuyền ghé vào Bằng Lãng, cũng ở 
làng Tuần đề phái đoàn nghỉ ngơi. Nằm trong khoang thuyền, 
Š nghe tiếng trống, tiếng sáo bập bùng, véo von của dân làng 
tế thần vọng lại, khơi nguồn cho một sáng tác mới : 


+ + # ĐH l Ê# X 
+: 2> xà 3 Ä 
# 5š Hú 8® 8 
+ ?? Ä # @ #+ 4 27p 


Giang quang, ngạn thụ (lếp oán thiên. 
Xả thủu phân lưu cồ miến tiền. 

Kú đắc cựu thÌ kim dạ nguyệt, 

Thủi thần tiêu cô hướng hoa biên. 


Dịch : Hai bén câu tiếp uới trời xanh, 
Trước miếu, sông trong chu rš nghành. 
Nhớ lại xưa nau trăng ân thế. 
Bờ hoa, trống, sáo trồiì ành. 


Rồi cuộc du hành tiếp tục, thuyền qua bến Mi, có 
những tấm đá nổi giữa dòng phủ đầy rêu xanh. Bên bờ 
cát, nước chảy lao xao, Nghĩ lại đường đi nhờ giỏ nên 
thuyền vượt mau đến thế, hay là Thần linh cảm thông nên 
bồ trợ cho một tay : 


E+*z# «4 & $ 
3 w d1 + $ mg 
§1 


£$ 8, #4: 4ˆ X 
+2 ñ1 1? th — 3 À. 11B 


Cự thạch thanh lưu trưởng lục đài, 
$a than u uất thủụ oanh hồi. 
Thừa phong phá lãng đô uô dạng, 
Tự hữu thần tiền nhất trạo lai. 


Dịch ; Sóng trong đá lớn phủ rêu xanh. 
Bến cái lô xô nước chủ nhanh. 
Vượt sóng xuôi buồm không trở ngại, 
Thần lỉnh tựa có giúp chèo nhanh. 


Khi qua đảo hoa, tương truyền là nơi Công Chúa Đảo 
Nguyên ngày xưa đến hái hoa. Gió Xuân phơn phớt thồi 
giữa lòng khe làm gợn sóng biếc lăn tăn. Hai bên bờ, cây 
xanh rũ bóng im lim. Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, chẳng 
biết, bên bờ đá, chiếc thuyền ai cột neo ở đó, §S bâng khuâng 
thử hỏi phải chăng nàng Công Chúa Đào Nguyên lại xuống 
trần hải hoa, mẩi miết quên cả trở về, nên còn bỏ thuyền 
lại đó : 


3 + Â Ä  # &@ x# 
4 0” š 3 & # 
# #8 * # &6 & # 


3 4 wù 34. 8 # #4 24A 


Khê thủ xuân phong trướng lục ba. 
Bích chỉ đảo ảnh tĩnh uô hà. 

Thùy gia họa phẳng thạch kg bạn, 
Mạc thị tiên châu luyến thái hoa? 


Sóng biếc khe xuân làn gió gợn, 
Cành xanh ín ngược bóng la-đà. 
Nhà di thuyền-oẽ neo ghênh uẳng, 
Có phải nàng tiên mê hát hoa ? 
Vũ Hoàng Chương dịch 
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Sau đỏ, lại đến thăm miếu Thần Cao Các xây trên 
núi cao. Tượng truyền đây là chỗ ngày xưa quần Tiên 
họp chợ đề phô bày quần ảo rực rở và vui đùa cùng 
nhau, § đề bài ngũ ngỏn tuyệt tác: 


$ ?? vs, £ 8 
* *x # ñ Ð 
ý 8  ÑÄ 6 
t†ỳ ý R 4 
*, 3# M X † 
$Š 3# 4# # 0 
kÝ#<=#88 
ý ðt Z} 4+ # 35A 


Cảnh ngưỡng Sơn 0uương tọa. 
Thôi ngồi ký lãnh điện, 

Khé hồi thanh kiến thạch, 
Thụ cồ ám sinh pgên, 

Hoa điệp khai thiên thị, 
Nghé thường lập chúng tiên. 
Thử trung tam muội hi, 
Linh tích đáo kim truyền. 


Dịch : Đắc lòng hâm mộ miếu Sơn Vương. 
Vải ð¿o xâu lên giữa cạnh sườn. 
Uấn éo khe trong soi thấy đá, 
Già nua câu cô khói tư sương, 
Chợ trời hoa lá màu tươi. mới, 
Tiên tử zriêm ụ bóng chập chờn. 
Đùa cợi cùng nhau nui thánh thiện. 
Dấu thiêng muôn thuở 0uẫn còn hương. 


Đến miếu Thần Định Môn, bên cạnh lăng Thiên Thụ, 
tức lăng vua Thế Tổ, nhìn miếu tiên sừng sững ở bên triền 
núi. Bóng cây xanh rậm che phủ cầu Ngự đi vào Lăng, 
Những giọt mưa đầu Xuân rơi tỉ tách trên mặt hồ sen, 
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Hương thơm phảng phất của rặng liễu hai bên hồ trong 
cung điện ở lăng tỏa ra dìu dịu như đưa lòng du khách vào 
cõi yên tịch, thanh u : 


Quy nhiên Tiên quán (1) Dạng sơn géu. 
Thụ ảnh phù sơ (2) ấm Ngự kiều, 
KỦ khúc hồ ba linh uũ trích. 

Lưỡng đê cung liều ám hương phiêu. 


Dịch : Miếu Tiền sừng sững bên sườn núi, 
Cau Ngự xanh đầu rợp bóng cáu. 
Linh động sóng hồ mưa tí tách. 
Bờ đê, cung liều tỏa hương bag. 


Giữa mùa Thu năm Giáp Tý, dưới triều Khải Định thứ 
9 (1024), Š lại cùng mấy Pháp lữ du thuyền về Hà Trung 
chiêm bái thánh tượng Quan-âm còn lại tại địa phương do 
Hoán Bích Thiền Sư ‡# Š 3# ÉŸ, tức ngài Nguyên Thiều #.3#› 
một cao tăng Trung Hoa dưới chúa Nguyễn Phúc Tần, lập ra 
khi ngài sang giáo hóa nước ta. Di tích cồ nhất là chùa Phồ 
Thành *-. ,trong có tôn trí tượng Quán Thế Ẩm Bồ 
Tát bằng đá trắng lâu ngày hư sập. Chung quanh, trơ nền 
gạch cũ bám đẩy rêu và cảnh núi non cần cồi, nước 
đọng ao tù gây cho lòng khách quan chiêm nbiều xúc động. 
Nhưng nghỉ lại cho kỹ, chuyện đồi thay của cuộc đời rất 


(1) chồ tiên nhân tu luyện, nghĩa rộng chỉ: miếu thờ 
thần tiên. Tấn Thư, Hứa Mai truyện có câu : «3t lề,3‡+ 8-2 ‡. 
$h€£ : phóng tuyệt thế uụ đĩ cầu tiên quản: đứt sạch oiệc đời 
đề tìm quéớn tiền tu dưỡng, 


(3) rậm rạp, um tủm. Sử ký có câu: zz21L‡ð} 8: 
thị đỉ chỉ điệp phù sơ : thể nên câu lá sum sẽ. 
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thông thường dưới nhãn quan của thức giả, nên chẳng bận 
lòng làm gì : 


dị 8 34 4 & $ 
#4 vs, j * Ÿ 1X £@ 
ứ Én ‡ # 3# ậ 2L 
J @ ^A } 3 3+ £ 31B 


Cồ sét (1) di cơ tỏa lục đải. 

Tàn sơn thặng thủu (2) lạm đề hồi. (3) 

Dĩ phiến thân thế thương tang (4) ngoại. 
Lần hướng nhân gian thoại kiếp hỏi. (5) 


Dịch : Nền của chùa xưa rêu phủ xanh, 
Núi mòn, nước đọng, nghĩ loanh quanh. 
Đã zxoau thân thế ngoái đâu biền, 
Đừng nhắc nhán gian kiếp hoại thành. 


Khi trở về, ngang qua đầm sen, hương thơm tỏa 
ngái gần xa. Trước mắt người Phật tử thuần thành, vô 
số những đóa hoa tỉnh khiết, thanh cao ấy là những biều 
tượng của Chư Phật, những gương mặt vô ưu của Như 
Lai, chử không phải chỉ đơn thuần là những nét đẹp điểm 
tuyệt giống Hà Lang và Lục Lang như đời vẫn bảo: 


Ầ,.# à *& + # # 
$ 2 fƒ ƒ ¡a H #> 


(1) tức là cồ tự, cö tháp, những chủa chiền xưa còn lợi 

(2) có nghĩa là núi lở, nước đọng. Từ ngữ chỉ cảnh 
giang sơn bị điều tàn ðì chỉnh chiến. 

(3) nghĩ oãn oơ, lưu luuến. 

(đ) sự biến đồi của đất nước, 

(ð) 3# Kiếp hỏi: chỉ cuối thời hoại kiếp sau. khí 
bảu mặt trời củng mọc đốt cháy cả øuũ trụ; pũ trụ chỉ: cỏn 
lả một đồng than, đợi ngọn gió — nghiệp phong — thồi một 
trận là kỹ không kiếp 1# 3g 
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IỆ †? $ $ tệ Ø 
+“ *# tï? #2 2B 


Kiến thuyết hà hoa thập lý hương, 
Ngẫu tham đã tự bạc quy hàng. 
Nhãn trung đóa đóa Như Lai diện. 
Bất sác Hà Lang (1) dữ Lục Lang. (3) 


Mười dăm hồ sen nức tiếng uàng, 
Thăm chùa xong, oội rể thuyền sang. 
Ngàn hoa gương mặt Như-Lai-Phật, 
Đâu kề Hà Lan øới Lục Lang. 


Trên đường trở về, § nghĩ mình không thê tiếp tục đ; 
mãi, như cánh chim hải âu lang thang một cách vô tư khắp 


biền trời. Nên đảnh hát một khúc thật phiên.du đề quay lại 
mái chèo : 


#9 -Ñ lỆ l #9; 1E 
JÈ &X # ø@wmữR@ 
 s  — ứœ & 4 W 
# 4 ä # 3+ da 


(2 Tức Hà Ấn ÌjŸ, người thời Tam Quốc, thích 
phấn son, Mặt đẹp trai, nên người ta còn gọi là Công tử 
phấn 3) 23 *Ì. Tính hiếu học, thích nghiên cứu Lão 
Trang. Cùng Hạ Hầu Huyền nói chuyện thanh đàm, thiên 
hạ đều bắt chước. Làm quan đến chức Thị Lang Thượng 
Thư, nhưng 0ì theo Tào Sảng nên sau bị giết. Soạn các 
sách Đạo đức luận tŸ 4⁄33, Luận Ngữ Tập Giải ‡> ‡# $ #†. 

() Theo Đường thư, truyện Dương Tải Tư, có câu 
khen Trương Xương Tông #§Ê 8 #` rằng: t^~Ÿ2 4+ $S® 
AE b3 8 +22 ẨỆ Ñ ; nhân ngôn Lục Lang tự liên hoa 
phi đã, chính oị liên hoa tự Lục Lang nhỉ : người ta bảo 
rằng Lục Lang giống hoa sen, không phải thế mà nên nói hoa 
sen giống Lục Lang thôi » 
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Bệnh cốt na kham áu tác lữ. 

Mãn thiên uân uũĩ Động Định (1) Thu. 
Mạn ruụ nhất khúc uô sinh (2) địch. 
Đảng tận lô hoa quy khứ hưu. 


Dịch : Bệnh rũ, sao làm bạn uới âu † 
Đầu trời mâu nước Động Đình Thu. 
Thồi chơi khúc hát phiêíu du trọn, 
Quay mái chèo bề cuối bãi lau. 


Chuyến vân du hứng thủ này sở dỉ được thực hiện là 
do người bạn có lòng tốt cho mượn chiếc thuyền. Sau khỉ 
trở về xong, ŠS gửi tặng bài thơ sau đây cám ơn mỹ ý ấy và 
điễn tả phong cảnh được xem qua cho bạn nghe, đẹp như 
tranh thủy mặc : 


& # @ £ 9 # #V 
3# + 3 ‡è —- ä # 
‡ M  È t7 ++Ÿ 
$ vụ tờ 2# dờ Ê HA 


(1) lên một hồ lịch sử ở tình Hồ Nam, bền hồ có lầu 
Nhạc Dương, một thẳng tích lịch sử cửa Trung Hoa. 

(3) Trang Tử, thiên Chí Lạc ®%# #* có câu :‹$=3-3¿ 
do +} &- 4 4E4t & 2 h.to ÃÁJ: sát kụ thủy nhỉ bẩn pồ 
sinh, phí đồ oô sinh đã nhỉ bản oô hình». Đâu là lời Trang 
tử đáp người trách khi uợ chết mà đánh đàn: «Xem thuở đần 
thì uốn không sinh, không những đã không sinh mà côn không 
hình». Vê sau, người la mượn từ ngữ nàu khi dịch kinh Phật, 
Chỉ sự bất sinh bất diệt Vậu khúc hút 0ô sinh là khúc hét 
giải thoát, sái lạc. Ngử Lục của Tuệ Trung thượng sĩ có câu 
«(— d & 24 °8 ƒ H} lễ 1# Tị Š 1k 8P - nhất khúc bô sinh 
xường liễu thì đảm hoành trất lật cố hương quy: Thôi xong 
mót khúc nô sinh, ôm ngang kén nứa băng mình ðề quê. 
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Bằng quân nhã ái trợ khinh phàm. 
Hải thượng láu đài nhất biến tham. 
Nhược oấn quy lai hà tự giả, 
Thanh sơn như đại, thủy như lam. 


Dịch : Nhờ ơn cho mượn con thuyền, 
Đao xem khắp các chùa chiền ngoài khơi. 
Như người hồi cảnh đi chơi ? 
Vết son xanh lợi, màu trời xanh lơ! 


Thế rồi, một đêm nằm mơ màng trên chùa vắng, sư 
hồi tưởng lại những hành trình phiêu-du bất định ấy, gót 
chân mãi đi về, trong đất nước hữu tình, không đừng hẳn 
nơi đâu. Sư thê nghiệm rằng đại đạo ần tàng trong mưa hoa 
lả tả trên cảnh sắc dọc đường và bất giác rùng mình, không 
nhớ đã dẫm chân lên mấy vạn nủi đèo chập chùng cao vút l 


4 8đ 3 @ Re # 

‡ #8 8 œ 4 Ÿ 

+® xuự & # # #Ÿ 

1% 4$ £ dạ & 3š Ý 69A 
Hương quốc (i) khứ lai nô định túng. 
Đàm hoa (2) tiêu tức (3) pù hoa (¿) trung 
Bãt trị thử dạ không đường mộng, 
Chấn tích (5) uân sơn kỷ oạn trùng. (6) 


» 


(f) tên một nước Phi. Theo kính Duu Ma Cật, có mội 
nước tên Chúng Hương $ $, đức Phát ở đó tên Hương 
Tích Ä##$Ằ. Hương ở đáu so uới hương ở mười phương chư 
Phật uẫn nhiều hơn, đến nồi lâu đải nhà cửa đều bằng hương 
cả, Trong bài, từ ngữ trên chỉ cho đất nước hữu tỉnh, 

(2) hau Ưu Đam hoa tẾ $7 hau Ưu đảm bát hoa 
48 4‡2+‡ là mộc loại kỳ hoa mẹc ở sườn Hụ Mã Lạp Sơn 
uà Tích Lan. Người xưa bão rằng hoa này 3000 năm mới nỡ 
1 lần, Sách Nam Sử bảo rằng hoa nàu nở là điềm có đức 


9ì 


Dịch : Hương quốc đỉ uề mặc đầy đưa. 
Lắng hoa Đàm nở giữa hoa mưa. 
Ái hay cảnh fĩnh đếm ào mộng, 

Mág núi: muôn trủng gáy nhịp thơi 

Vũ Hoàng Chương dịch 


Phật ra đời giáo hóa chúng sinh. Thế nén chỉ điều gì hiểm 
hoi mà lại có, gọi lả «đảm hoa nhất hiện $ 3L —#L›, điều gi 
guủ mà mất, gọi là «đàm hoa lạc khứ # #*+.‡3# 3+›. Từ ngữ 
nàu ở đây chỉ sự giác ngộ. 

(3) cũng như âm hao, tín tức. 

(do điền «mãn thiên hoa pũ š§ X‡+t.: mưa hoa 
đầu trời». Tương truyền đời Lương Vũ Đế, có một Thiền Sư 
giẳng kinh ở phía nam huyện Giang Tô oà Giang Ninh, trời 
cảm động cho mưa hoa rơi là tả đầu trời. Nay còn gọi chỗ 
ấy là Vũ hoa đài #94 $% đề kủ niệm. VỀ sau. lừ ngữ trên 
dùng chỉ: điểm lành. 

(5) cỏn gọi là Thiền trượng #£-1*, gậu các Thiền Sư cầm 
lảám bằng thiếc, có uòng sẵtở trên đầu, rung lên phút thành 
điếng kêu, Có người bảo u¡ làm bằng thiếc nén gọi là tích 
trượng, có người lại bảo uì rung lên nghe clích tích» nên 
gọi. thế, 

(6) Đài thơ trên là một tuyệt tác, câu cuối mang một 
pề£ hảo hùng siêu thoái. Quúnh Hiến Hường Trử đã bình 
rằng (phiêu phiêu thiên lế chán nhán tưởng $Ÿ, Í{ X 
% ä A. I8): ú lưởng phiêu bồng bên trời của bậc giải 
thoái,» 
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GIAO DU VỚI CHƯ TÔN TÚC 


Mở 


Ngay từ khi Š còn ở chùa BLM, Phật giáo nước nhà 
đã bắt đầu thức tỉnh, chuyền biến khỏi giấc ngủ dài trước khí 
thế hùng hậu của cuộc cách mạng Phật Giáo Trung Hoa do 
Thái Hư Đại Sư lãnh đạo. Tại Trung Kỳ, tuy chưa kịp thành 
lập các học hội nghiên cứu và truyền bá Phật pháp, nhưng lại 
là nơi quy tụ được số đóng các danh tăng trọng vọng tọa chủ 
các chùa chiền lớn lao nhất, Chư vị tôn túc này hằng ngày đã 
qua lại thăm viếng, đàm đạo với nhau luôn, tạo nên những 
giai thoại đẹp để không bao giờ xóa nhòa trong kỷ ức của 
thế hệ con cháu hôm nay. 


SVT nhờ tài năng và đạo hạnh, được hầu hết giới sơn 
môn nễ vì, thương mến. Những tài liệu còn lại cho biết rằng 
S đã có giao thiệp với chư tôn túc khắp Bắc Trung Nam, giao 
tình tao nhã và nên thơ như những giai thoại còn ghỉ chép 
trong sách vở của vườn Thiền, chỉ tiếc một điều là những tài 
liệu còn lại này không ghi rõ ngày tháng và chỉ tiết rõ ràng, 
nên việc khảo sát gặp nhiều khó khăn. 
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Đễ thấy rõ giao tình cao thượng giữa S và chư tôn túc 
nồi tiếng đương thời, chúng tôi trưng dẫn những giai thoại 
tiêu biều nhất về tình bạn của Š và các ngài Tâm Tĩnh chùa 
Tây Thiên, Giác Tiên chùa Trúc Lâm, Tuệ Pháp chùa Thiên 
Hưng, Tĩnh Hạnh chùa Tường Vân và Phô Tuệ chùa Tĩnh Lâm. 


e Với Tâm Tĩnh Hòa Thượng 
nñS ;ÿ 4o tù 


Là một cao tăng thanh giá chốn Đế đô, ngải đã từng 
giữ chức Tăng-Cương chùa Diệu-Đế, Trù-Trì chùa Từ-Hiếu: 
Sau về tĩnh tu ở Tây Thiên Tự #9 Ÿ› một già lam thanh 
u tọa lạc trên vùng đồi nhỏ phủ đầy thông ở phía Tây nam 
núi Ngự Binh. Với đức hạnh cao siêu và từ tâm quảng bác, 
ngài được lòng hâm mộ trong triều ngoài quận và của toàn 
thê chư tôn túc địa phương, nén từ khi trú tích nơi đây, chư 
tôn túc bằng ngày tới lui rất trơng đắc. Trong đó, SVT cũng 
là một pháp lữ thân thiết. 


Tương truyền Hòa Thượng tiỉnb tình rất hồn nhiên vả 
phóng khoáng, ít khi câu chấp tiều tiết. Thường ngày, mỗi 
khi đi đâu, thường hay có thiện nam tín nữ theo hầu bên 
ngài, trong đó, có phu nhân một quan thượng thư nhan sắc 
rất diễm lệ, bà phát tâm theo hầu hạ ngài đề pha trà hay quạt 
hầu, Hễ ngài Tâm Tĩnh ở đâu, đều có bà ở đấy cả. Một hôm 
ngài sang T.A. chơi, đĩ nhiên có bà đi theo hầu hạ nữa, Nhác 
trông thấy S tức cười , đọc đùa : 

«Bà con thân thích răng hè ? 
Đi đâu cũng cứ cấp kè một bên ! 


Ngài Tâm Tĩnh nhỗ bã trầu ha hã cười to, còn bà 
Thượng thẹn thùng rút lui và bỏ về từ bao giờ! Sau này, 
người ta thấy trong đoàn đệ tử thân cận của ngài vắng hẳn 


bóng bà, 
94 


Đấy, không khi chốn Sơn môn đương thời thường vui 
vẻ như thế, 


Khi ngài viên tịch, S thay lời nữ chúng ở Huế soạn 
câu đối nôm thống thiết : 


«(Chốn Song Lâm (1) máu ần bóng Ưu Đảm (2) dứt 
nỗi tiếng chuông, đép cổ (3) đi uề côn lưởng tượng. 


Miền Thiếu Thất (/) trăng lồng qương Bát nhã, (5) 
mênh mang bề học, thuyền từ (6) che chổ biết nhờ ail 


Còn chính 5 soạn riêng một câu chữ khác, ca ngợi 
công ngiệp và đạo hạnh của Hòa Thượng, vị tô đời thử 41 
thuộc dòng Lâm Tế đã tận tụy hoằng dương giảo pháp trong 
suốt 59 năm dài. Đến nay, câu đối trên vẫn còn trên hàng 
trụ ở tháp ngài, nguyên văn như sau : 


v9 -† — f\ Fà ¡4 4K ẤL BỊ 2} s2 X2 Š ñR số dỆ 
+ RỊ ‡ &1L r 3% Ä B4 mh d4 4 8L 


() nơi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, ở đâu chỉ chùa 
Táu Thiên, nơi. Hòa thượng Tám Tĩnh uiên tịch. 

(2) đã chủ thích trang 91, phụ chủ 2. 

(3) do chữ chích lý Ñ J8, từ điền Đạt Ma bỏ về 
1âáu Vực, chỉ đi có mỗi một chiếc dép có, ngụ Ú chỉ sự 
niên lịch của Hòa thượng rất an nhàn. 

(6) Theo Minh Nhất Thống chỉ, là tên ngọn núi uề 
phương tâu của Tung Sơn nơi phát nguy dòng Dinh Thủu. 
Phương đóng Tung Sơn còn có núi Thái Thất. Thiếu Thất lả 
nơi Bồ Đề Đạt Ma đến tu luyện ðà lập chùa Thiếu Lám 
*j}k 3, phát nguuên cửa Thiền Tông oà Vũ thuật Trung 
Hoa, Nhà làm 0uăn dùng từ ngữ trên chỉ chùa chiền. 

(ð) Pham ngữ, có nghĩa là trí tuệ sáng suốt của bậc 
giác ngộ đề thoát lụ sinh tử, đạt được thanh tĩnh, an lạc. 

(6) do chữ từ hàng, Chánh pháp cứu khồ độ mẻ cho 
chúng sinh giống như chiếc bè đưa người đến bờ gên ồn. 
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Phiên âm: Tứ tháp nhất đại Lâm Tế (1) chấn Thiền phong, đảo 
chú công thâm, thủy thị đương đầu tát bồng (3) 


Ngũ thập cửu niên Diêm Phủ (3) thùu hóa tích, trí 
bỉ nguyện mãn, nhỉ kim tát thủ (4) hoàn gia (5), 


Dịch : Bốn mươi mối đời Lâm Tế dụng Thiền phong, rèn 
luyện công cao, còn biết nhờ ai đánh la ảo mặt ! 


Năm mươi chín năm Diêm Phù ouang giáo hóa, trí bị 
trọn uøn, naụ đành Buóng †au tiêu sói pề nhà, 


(1) Tén một phái Thiền Tông rãi lớn, phải xuất từ 
đệ lử của Lục lồ là Hoài Nhượng, truyền cho Mã Tồ, truuền 
cho Bách Tượng, truyền cho Hoàng Bá, truyền cho Lâm Tế 
Nghĩa Huyền nên có tên như thế. Ngài trú ở bên Hồ Đà giang 
thuộc Trấn châu. Học thuyết chủ trương Tam huụuền =3, 
Tam yếu 2 Š. nà lối bồng hát đương đầu. Sau nàu, phái Lâm 
Tế truyền sang Việt Nam do ngài Tạ Nguyén Thiều đưới thời 
Nam Bắc phán tranh. Đầu tiên ngài ở chùa Thập Tháp Di Đà 
tại Bình định, sau các đệ tử truyền khắp nước. 

(2) 3ó! lối truyền giáo đặc sắc của Thiên Tóng do các 
Đị cô đức sáng chế bằng cách dùng gậu Thiền đánh uảo kẻ 
học đạo hay nại lớn bên tai, nhờ căn cơ cao, kẻ học đạo sẽ 
đại ngộ liền đó. 

(3) Nam Diêm Phù đề, theo địa lý nhà Phật là một 
châu nằm 0š phía nam núi Tu đi trong biền Hàm hải, tức thể 
giới chúng 1a ở. 

(/) Tái thủ do câu : buông tau trên đốc thẳm, chỉ cho 
cơ duyên ngộ đạo của thiền 

(5) Hoản gia, thuật ngữ của thiền, cụ thề hóa chữ 
hoàn nguuên, trở øề cội nguồn của chân lánh. 
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e Với Giác Tiên Hòa Thượng 
# 1 #e b 


Ngài xuất thân con nhà dòng đối, lại sớm theo đòi 
nghiên bút nên rất tỉnh thông nho học. Là một đệ tử cao túc 
của H. T. Tâm Tỉnh, trú trì chùa Trúc Lâm trong một vùng cây 
có xinh tươi về phía tây bắc núi Ngự Bình, đọc sách và nơi 
hội họp thân hữu dưới biệt hiệu Tương Khẻ. Các danh sĩ, 
cao tăng đương thời có giao du, quen biết, đều ca ngợi đạo 
đức thuần thành và kiến giải uyên bác của chủ nhân Trúc Lâm, 
Ngài là một trong năm vị sáng lập hội An Nam Phật học. 
Cũng như T.A, Trúc Lâm là nơi cảnh sắc u nhàn, nên thơ 
chủ nhân lại là một nghệ sĩ ân thân dưới nếp áo nhà tu, nên 
các bậc tôn túc địa phương đã lấy nơi đây làm chỗ họp bạn 
đề cùug nhau xướng họa thơ văn bay giảng giải đạo lý trong 
những ngày rồi rảnh. Trong số này, chủ nhân T.A và chủ 
nhân Trúc Lâm vì lẽ thanh khi tương đồng nên cỏ mối giao 
tình gắn bó hơn cả. _ 


Một dịp tốt trời, thi hữu chốn sơn môn hẹn gặp nhau 
ở Trúc Lâm, có cả SVT. Ngắm đôi câu đối viết trên hai thanh 
tre Tàu treo giữa phòng khách, S cười to và bảo rằng chữ 
nghĩa gì đâu mà nửa cào nửa cuốc. Cử tọa đền ngạc nhiên, 
ngay cả chủ nhân Trúc Lâm. Š liền mỉm cười đọc: 


Bất tục tức Tiên cuốc, 
Đa tình thị Phát cào. 


Mọi người đều ôm bụng cười nghiêng ngả, vì lời pha 
trò của S. Thì ra, câu đối trên nguyên văn nhữ sau: 
® f# iu? 
# 3 # «= 


Phiên âm : Bất tục tức Tiên cối, 
Đa tình thị Phật tâm. 
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Hiềm vì được thư theo lối lệ, nên nét chữ quăn queo, 
chữ cốt trông như cái cuốc và chữ tâm giống như cái cào, 
S mới khôi hài bằng cách đọc trại như thế. Đến nay, câu 
đối trên hãy còn, mỗi lần nhìn lại, nhiều người vần nhớ đến 
giai thoại này. 

Những ngày mưa giỏ về đông, không thể qua lại đàm 
luận cùng nhau, hai bên thường sai đệ tử đem thư sang vấn 
an sức khoẻ. Đường bộ từ T.A. Sang Trúc Lâm phải vòng 
qua chản núi Ngự Bình, lên ngã Nam Giao rồi mới đến 
Trúc Lâm, nhưng theo đường tắt, chỉ đi vòng mấy ngọn 
đồi dưới chân núi Thiên Thai nên hai bên qua lại rất nhanh, 
Thỉnh thoảng lại gởi biếu nhau trả thơm, quả ngọt kèm theo 
các mảnh hoa tiên thư những bải thơ, đoạn văn thanh tao, 
ý nhị, Bài tứ tuyệt sau đây được Š thư lên chung quanh vỏ 
một trải quýt Hương cần rồi cho đệ tử chuyền sang Trúc Lâm: 


Ngọt ngào không rõ đăng trong lòng, 
Rõ đăng trong lỏng biết đục trong, 

Biết đục trong — hãy xin nếm thử, 
Hầu zin nếm thử ngọt ngảo không ? 


Các chữ cuối câu một trùng với các chữ đầu câu hai 
và cứ thế, các chữ cuối câu bốn lại trùng với các chữ đầu 
câu một, tạo thảnh một vòng tròn, chủ ý của chủ nhân T.A. 
muốn diễn tả trải quýt tròn cũng như vòng luân hồi lần quân 
trói buộc thân phận chúng sinh. 


Có dạo, Quýnh Hiên gửi tặng Š một bài ngũ ngôn cô 
nhã. Š họa lại hồi âm, nhắc nhở mọi lần vẫn cùng nhau 
xướng họa thơ văn và quây quần uống trà, đánh cờ bên 
Trúc Lảm suốt buôi, thế mà nay đảnh bó gối ngồi nhà trong 
boang vu cô tịch, khỏng thấy bóng dáng tri âm. Tình cảnh 
đáng xót xa nảy S cũng không quên kề lại cho trị kỷ Giác Tiên 
nghe qua bức thư cảm động từng chữ, từng câu : 


‡b Z $# ?? l + ¡ HÀ Ÿ  j !R 1 mất L Ÿ 
#! £ š ở Ñ — # Wữ ý +o %8 BH E6 XS Š 
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¿6 2 £ 8® 9 ý #8 hX++z> # ốV 
q8 ñm£€6ẪM+‡kd#xz8#o©34x #919 
?® & ìà # 

l}ỳ dd lƒ 
ÄẦ ®&@ 8# #¿d 
 Ấ, l 4† 34k 
4 # # & 

# X X# đ # 
+) # l W‡ 
®*& Ÿ # Ñ s2 6B/A 


Phiên âm : 


Nạp, cửu bỉ, thi tình lĩnh đạm, lại sự mỉnh sưu. 
Khoảnh đắc Quýnh Hiên huynh ký thù ngũ ngôn cỗ phong 
nhất thiên, tình cảnh như biện, phả thiếp đạo ý, cố bất 
sủy chuyết lậu, miễn túc sö cú trình chính. Nhiên thiết tự 
tiếu, như Ca Diếp túc tập vị trừ, văn Càn Thái Bà (1) cồ 
cầm, bất giác động thân khởi vũ, ha ha! 


Tiêu nhiên chỉ độn thấi, 
Thụ cò đã gên thâm. 
Cựu 0uũ ước Liên x, 
Cao phong hoài Trúc Lâm (2). 
Hương huán cam lộ mính, 
Chung hưởng Phạm triều âm (3). 
Tọa quý bỗ đoàn lão, 
Vô ngôn khế thưởng tâm. 

Địch : 


Bần đạo lâu rồi cạn khỏ cảm hứng, nhác tìm vần 
thơ Vừa may được anh Quýnh Hiên gửi tặng một bài 


(1) Ngài Ca Diếp, chuyên tu khồ hạnh đầu đà, mội hôm 
đang tọa thiền bỗng thần âm nhạc (Càn Thác Bà) đến lầu nhạc; 
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ngủ ngôn cồ phong, đọc qua, như thấy hiện ra tình cảnh 
và an ủi được lòng đạo, nên khỏng quản tài sơ, cố gắng 
họa đủ mấy vần gửi trình. Trộm nghĩ chẳng khác Ca Diếp 
chưa trừ sạch túc tập, nghe Cân Thảt Bà đánh đàn liền 
lắc lư nhảy múa lên vậy. Ha Ha! 


Quạnh hìu nữm giữa nhà tre, 
Cáu già khói lỏa phủ che mịt mờ. 
Mưa xưa, hẹn ở hội thơ, 
Giá lên, nhớ bạn đợi chờ Trúc Lâm. 
Hương trà ngào ngạt thâm trầm. 
Chuông ngân pang đội như âm thủu triều. 
Bö đoàn ngồi lặng có liêu, 
Then thùng chưa đáp được nhiều uần haqụ. 


Sau chuyến vân du ngược dòng Hương Giang vào đầu 
xuân dưới triều Khải Định đề chiêm bái các linh tích chốn 
Đế Kinh cùng chư tôn túc địa phương, Š ngả bệnh, phải 
mất một thời gian tĩnh dưỡng. Hòa Thượng Giác Tiên đã 
ân cần gửi thư sang thăm hỏi. ŠS quả cảm động, nằm thao 
thức, hồi tưởng lại cuộc du hành thủ vị ấy đến nỗi nắm 
mơ, fhấy rõ tất cả chuyến đi và bỗng nhiên choàng người 
tỉnh dậy, khoảt ngộ tất cả mọi sự ở đời đều là huyễn ảo, 
mộng mị, đúng như lời dạy của Như Lai. Liên đó, S cảm 
thấy tâm hồn lâng lâng, tiêu sái như trăng sáng đêm rằm 
chiếu qua song cửa, Đó là tất cả nội dung của bức thư 
văn chương diễm lệ, ý tứ sâu sắc mà S gửi đáp Hòa 
Thượng Trúc Lâm sau đây : 


do tập khí kiếp trước chưa dứt, Ca Diếp không dẫn lỏng được 
nên đứng dậy múa theo. 

(2) Nhắc đến những lần mưa gió uẫn hẹn nhau ở Trúc 
Lâm đề làm thơ, nói chuUện. 

(3) Nhà Phát cho rằng giáo pháp của Như Lai hùng hồn, 
mạnh mẻ, có khả năng thức tỉnh chúng sinh, như tiếng réơ 
của sức thủy triều, nên có câu : «triều âm thẳng bÌ thế gian âm›. 


100 


' *Šhwẽn: 

IÈ } l$ # #, $ hk # 5 f1 tt lê se BÀ š 
lt + # H â "È # # š lo Z2 # .E 6 Ra 
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BÉ, WƑ âu Z- du 2J do TU do Ð 4 4 TH Tp C đỊ 
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Phiên âm : 


Ký đáp Tương Khê đạo hữu : 


Tạc tiếp diêu hoa (1), hoan bỉ vô lượng, phản phúc lạc 
tụng (2), như linh tiếu ngôn, như ấp phong thái. Nhân niệm 
trù tích dữ thiện tri thức phiếm châu thượng nguyên sồ 
nhật gian, Hàn Đường (3) liễm diễm, Vu Giáp (4) tiêu sâm. 
Thuỷ các trung, nhân ảnh, liêm thanh, quản huyền tương tạp ; 
giáp ngạn, hoa hồng tự cầm. Thì, dư dữ thiện tri thức tác cảnh 
trung nhân, tương dữ đàm yến, thù giác thanh tuyệt, Nhĩ hậu 
phong phàm viễn khứ, hồ thuỷ du du; thử cảnh, thử thì bấy 


(1U Nghĩa là ngọc đẹp. Văn thị sĩ dùng khen thì uăn 
người khác. Naụ dùng chỉ thư từ, cùng nghĩa uới diều hàm 
lÊ2yể, điêu trái ‡Ÿ 3Ù. 

(3) Nguyên uiết ‡Š-ÌR, nghĩa là đọc, ngâm, chữ ở Trang 


(3) Chưa rõ địa danh nàu ở đâu. 

(¿) Tên hẻm núi do Đại Giang chẳg uảo Vu Sơn ở Tứ 
Xuuên mà nền, hai bên 0oách đá cao ngất, thuyền đL rất khó 
khăn, môi lúc sương mù xuống dày đặc, chìm kêu 0ượn hót 
rất thẳm thiết. 
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khả phục tiếp. Nhất tịch ngọa bệnh, tái thiệp huyền cảnh, 
khoát ngộ nhân thế nhất thiết cảnh giới, thị phi, khồ lạc, thiện 
ác, hảo xú giai như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh (1), 
chủng chủng tiền trần vật sắc đô tác như thị quán. Thì huyễn 
tâm diệt cố huyền trần (2) diệc điệt, vạn lại (3) câu tịch, 
mỉnh nguyệt tại song, ngọa trung duy nhất Tra Âm nhỉ di ! 


Dịch : Thư Đáp Đạo Hữu Tương Khê. 


Hôm qua, tiếp được tờ hoa, vỏ cùng hoan bỉ, đọc đị 
đọc lại, văng vắng như nghe lời nói cười thanh thoát, mơ 
hồ như đón tiếp phong thái tiêu nhàn. Nhân đấy, hồi tưởng lại 
trước đây cùng thiện tri thức buông thuyền trầy ngược trong 
khoảng mấy ngày, đủ vẻ Hàn đường ö ạt, Vu Giáp tiêu sơ. 
Trong khoang, bóng khách, tiếng rèm, tiếng đản, tiếng sảo xôn 
xao; bên bờ, nghìn hoa vẻ thắm màu hồng xỉnh tươi như 
gãm. Lúc đó tỏi cùng thiện tri thức làm người trong cảnh, 
cùng nhau đảm đạo, yến thù rất là thú vị. Rồi sau, gió nồi, 
buồm xuôi, nước hö lặng ngắt, Cảnh ấy, tình này dễ đâu thấy lại ! 


(1) Lãp ý từ bài kệ trong kinh Kim Cương: 


£ 7ñ 2ô 3x + ý 22 tr 
d+ § 7. +hŸ #. †È 3u 4 kh 


Nhất thiết bơu vi pháp, Hát thảy các pháp, 

Như mộng huyền bèo ảnh. Như mộng, huyễn, bọt, bóng, 
Như lộ điệc như điện, Như sương và như chớp. 
Ưng tác như thị quần. Nên xem ra như thể. 


(3) Nhà Phật cho màu sắc, ám thanh, mùi ưị, cẳm xúc 
0à các pháp là 6 trần gây ra trở ngợi, loạn động đến tâm, 
nên kinh dạu phải diệt sáu trần hư huuẫn nàu đề thanh tĩnh tâm, 

(3) Chỉ chung các tiếng ðn ào, gồm tiếng động của trời 
(thiên lại), của đất (địa lại) uà của người (nhân lại). Thường 
Kiến có câu : Vạn lại thử câu tịch + J M,{f-$k : muôn tiếng 
ấy đều gén, 
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Một cbiều nằm bệnh, chập chờn lạc lối vào lại huyễn 
cảnh, bỗng nhiên sáng tỏ hết cả cảnh giới người đời: phải trái, 
khồ vui, thiện ác, xấu đẹp đều như mộng. như huyễn, như 
bọt, như bóng. Tất cả sự vật trước mắt đều xem ra như 
thế cả. 


Bấy giờ, khi lòng hư huyễn đã diệt, sự vật hư huyễn 
cũng điệt theo, vạn tiếng đều yên, bên song trăng sáng, trong 
chỗ nằm chỉ có một mình Tra Am tôi vậy ! 


e Với Tuệ Pháp Hòa Thượng 


Ngài là vị cao tăng nội tiếng vào bậc nhất của nước ta 
đầu thế kỷ hai mươi này, đã gây niêm ngưỡng mộ sâu xa 
trong lòng Phật tử, và chính ngài đã đem nhục thân làm 
ngọn thần đăng đốt lên soi sáng hậu thế trong những ngày 
suy vỉ của đạo pháp nước nhà. 


Vốn con nhả dòng đöi ở Quảng Trị, ngài xuất gia theo 
học với Đại lão hòa thượng Cương Kỷ tại chùa Từ Hiếu.Đạo 
đức và kiến giải uyên áo của ngài khiến chư tôn túc và giới 
tín đồ kinh nề, nên vào năm 1896, dưới triều Thành Thái thử 8, 
ngài được rước về trú trì chùa Thiên Hưng. Năm 1919, dưới 
triều Khải Định thứ 4, ngài được ban giời đao độ điệp làm 
trủ trì chùa Diệu Đế. Kịp khi triều đình ăn lễ Tử Tuần đại 
khánh của vua Khải Định, chư tôn túc mở đại giới đàn chúc 
thọ nhà vua và cung nghỉnh ngài làm Giáo thụ Hòa Thượng. 
Năm Bảo Đại nguyên niên, ngài được ban chức Tăng Cương 
chùa Diệu Đế. Thế rồi vào ngày 24 tháng chạp âm lịch, ngài 
đi lễ bái các Tồ đình Thuyền Tông, Quốc Ấn v.v... đến chiều 
trở về và khuya hôm ấy, ngài tự hỏa thiêu nhục thân. Môn 
đồ hoảng hốt thức dậy và dập tắt ngọn lửa. Ngài vẫn bình 
tâm và nằm bệnh cho đến đêm mồng một tháng giêng năm 1927 
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thì viên tịch, hưởng thọ được 56 tuôi. Cơ duyên hóa độ của 
Ngài rất rộng lớn và sâu xa, đúng là hạnh nguyện của một vị 
đại thiện trì thức cảnh tỉnh chúng sinh giữa hồi lầm lạc, tối 
tắm vậy. 


Đối với Ngài, SVT có giao tình vừa là một bậc thầy, vừa 
là một người bạn, gắn bó trong suốt mấy mươi năm. Đến nồi 
khi ngài viên tịch § đi một câu đối thật là lâm ly chí thiết : 

.A .x. . J}>} ‡ Jdu-‡s 0, 3# Ä £ $ & 
*kŸữ+ 7ñ 94 BH ? Ý tk h 5 ỐC É gtLX 


Ẩm : 
Bấi tuệ nhân oị nhẫn xã thân tiên, trí kủ lệ thành Hồng 
hạnh pũ 
Đại khai sĩ hữu duyên quì Phật tảo, cố sơn mộng đoạn 
Bích đào Thiền. 

Dịch ; 


Kẻ bấi tuệ chưa nở bỏ thân trước trì kỦ khóc thành mưa 
hồng hạnh 


Bậc khai sĩ có duuén »ẽ Phật sớm, cố sơn mộng đoạn án 
đào hoa. 


Và mỏp đồ đến T.A. nhờ ŠS soạn giúp văn bia ở tháp, S 
đắn đo cản nhắc và biết không thể nào chối từ trách nhiệm đầy 
danh dự ấy, nên đã hoan hỷ nhận lời và cố gắng sáng tác một 
thiên bi ký rõ ràng, khúc chiết, lời lời cảm động, thành thật đề 
ca ngợi sự nghiệp, thản thế của ngài (xem thêm thiên lÌ, 
chương lI, phần Văn Chữ Hản đoạn 9). 


Cũng như giao thái đối với các pháp lữ tâm đầu khác 
Š thường hay có thư đi thư lại cùng Ngài và không quên chia 
ngọt xẻ bùi với nhau, dù món quà mọn, nhưng ngụ một tình 
cảm sâu xa, thân thiết. Chúng ta có thể nhận thấy điều nầy khi 
đọc qua bức thư kèm theo một gói trà Vũ Di mới ướp búp sen 
Tây Hồ do Š gửi cho Ngài sau đây : 
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$}› Œ 47 HỆ ĐÈ Ä 1ã Ho ch † 3# 8 
+ Š$ EỀ Ý ð ñ & #& Èt  # + m 3> Ñ Œ, 
5T # #† # !t 2 He £ # H + $ 6 
‡ 3⁄33 # † f 2 + & từ. *# 1A £# ñ CĐ 
#t 1t Ö šŸ Ã 6A 


Phiên âm: 


Tiêu vũ sơ tình, vần hoa tàn chiếu, tưởng tất sơn trung 
tiêu sải đạo thề khinh an, hỉ ủy vô lượng. 


Tư hữu Vũ di (1) tân trà kiêm chỉ Tây hồ hà bao, khả 
vi đã vân thâu trữ chỉ dụng. Như mỏng đởi tùy, tỉ chỉ 
thường nhĩ pháp thân, kỳ tiên dung giả diệc đắc phận hạnh, 


Thì đã tảo mai đông chí tiền dĩ phát (2). Tra Am 
thư phụng. 


Dịch: 


Mưa Thu hơi tạnh, hoa ánh bỏng chiều. Chắc hẳn giữa 
núi cũng được tỉnh thần tiêu sải, đạo thể khang an. Thật 
đây lấy làm hoan hỉ lắm lắm! 


Nay có trà Vũ Di mới ướp búp sen Tây Hô, Đại Sư 
có thể thâu nạp đề dành bên mình đặng dùng hằng ngày 


1) Các sách đều iết #, % , lén răng núi tại huyện Sùng 
An tỉnh Phúc Kiến ở Hoa Nam. Cúc sách địa lú cho rằng đâu là 
chỗ rốn của đấit linh. Ngày xưa, có o¡ thần tên Vũ Di Quân 
®⁄,X ở đấu, nên có tên như thế. Răng núi dài 120 đăm, có 
36 ngọn sả 37 hang động, khe suối chảu đầu, trong đó, có 
nhiều câu trả quý, nên gọi là trà Vũ Di, tốt nhất là loại cảnh 
hồng, còn ngon hơn trà Long đoàn của Bắc Uuền nữa. 

2) Theo nghĩa câu trên, hoa mai nở sớm trước đồng chỉ, 
nghĩa là thời tiết đã bắt đầu tháng 9. Ngàu xưa, ta lầu mùa 
hoa đề gọi tên các tháng, như cúc nguyệt là tháng 8, đồng 
nguyệt là thàng 7 D.U... 
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cho khoẻ khoắn tỉnh thần. Được thế, bần tăng rất bân 
hạnh ! 


Thời tiết cũng đã sang đông. 


Cũng thế, bài ngũ ngôn sau đây do SŠS gửi kèm theo 
bức thư thăm hỏi Hòa Thượng khi nghe ngài lâm bệnh. Tuy 
tình cảm của những bậc cao tăng đã thoát ngoài vòng lâm 
ly, ai oán của người thường, đề đạt đến cõi thanh thần, tự 
nhiên, nhưng vẫn còn những nét xao xuyến nhớ thương rất 
nên thơ: 


lh Z8 Sắt 
4v >1 
w.a3 
sài m 3x 
„m #⁄W 


j# # ~* 


Phiên âm: Vĩnh lịch bất thành mộng, 
Hoài nhân nguyện kiến nan. 
Liêm cáu ở hữu ngugệt, 
Thanh ảnh nhập trà lan. 


Thoát dịch : Thức trắng đéứm dài mộng 0uới mơ. 
Nhớ nhau, gặp gỡ biết bao giờ ! 
Trăng non treo giữa khung trời lạnh, 
Bóng đồ trên hoa một nét mở, 


e Với lĩnh Hạnh Hòa Thượng 


Ngài là bào huynh của Đại lão hòa thượng Thích Tịnh 
Khiết đương kim Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất, Ngài quán làng Dưỡng Mông, xã Dương 
Nỗ, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, cùng bào đệ Tịnh 
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Khiết xuất gia đầu Phật, đạo đức và giới hạnh rất nghiêm 
mỉnh. Sau ngài về trú trì chùa Tường Vân, tọa lạc phía 
chính Tây Nam Giao. Ủy tín của ngài vang khắp kinh thành. 
Tính ngài rất cương trực và thẳng thắn, đối với đệ tử, 
thái độ rất nghiêm minh, nên ai ai cũng đốc lòng kính nễ, 
SVT rất quý mến và kính trọng ngài, đối đãi trong tr cách 
một đàn em đối với hàng anh cả trưởng thượng. Ngài cũng 
rất hâm mộ Š và ân cần, niềm nở mỗi khi gặp gỡ nhau. 


Đương thời, Trúc Lâm và Tường Vân là những nơi 
cỏ nhiều sách quý và kinh điền cao siêu. Vốn là một tay 
hiếu sách, nên ŠS thường qua lại hỏi mượn, Một hôm nằm 
bệnh, khó bề thân hành sang Tường Vân,S viết thư sai đệ 
tử đem sang trình Hòa thượng Tĩnh Hạnh đề bỏi mượn tạm 
bộ Hộ Quốc Nhân Vương kinh, lời lề thật cảm động: 


4k § Ñãứ.  Ð & S £Ý 3Ì Ä #8 82 4 
+ 8 # 3š l3 34H bùi &£8 * Ñ 
 #.w# £ # $ Ã ứ#ữUQ 3ä # Ä & Â # 8 t3 
‡ 2 j# q9 Ñ & ñL 7ñ W B tt. 1E MU — W s Ñ 
* § ti w+š#© ii X # — li 2 f — 
=+xjt4* š 4Ä ^ ở 0> ÿ th. 1k 8 ‡ #. & 
te. 84t? 84 1#k 34 < 
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Phiên Ẩm: 


Thu thâm phong vũ, sơn a tịch liêu, Mỗi đối hoàng 
hoa, triếp tư thẳng hữu, vô nại bệnh cốt chỉ sàng, bất năng 
huề trượng thì khấu sơn môn, vô hạn khế khoát chỉ cảm Cần 
ủy đạo đồng phụng tấn, đạo thể khang an, vỉ vọng. Tái tạc 
giả quá phỏng, cung chiêm bảo tạng, kiến hữu Hộ quốc 
Nhân vương kinh nhất bộ, tâm thiết mộ yên. Tư khất tá hồi 
bản am, đắc thân phúng tụng nhất biến, lãnh đắc nhất nhị 
huyền vi. Thị cầu đạo nhân vọng ngoại chỉ hỉ đã. Đại đức tố 
hoài hòa hợp giáo tử, phục duy b ất lẫn, hạnh hạnh! 


Tình tùy thốn chữ, kính thỉnh đạo an. 
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Dịch : 


Cuối thu mưa giỏ, góc núi vắng teo, Mỗi lần ngắm 
bóng hoa vàng, xui lòng nhớ đến bạn thiết. Khô nỗi nằm 
bệnh rả xác liệt giường, không thể lê gây gõ cửa sang 
thăm, nỗi niềm xa cách biết bao ! 


Kinh ủy đạo đồng thay sang thăm hỏi, cầu mong đạo 
thê khang an, Lần trước sang thăm, nhìn thấy tạng kinh, 
thấy có bộ «Hộ Quốc Nhàn Yương Kinh», lòng rất hâm mộ. 
NÑay xin mượn về tụng qua một lượt, may ra tế nhận vài chỗ 
ảo điệu tỉnh tường, đó cũng là niềm vui của người cầu đạo 
ngoài sự kỷ vọng vậy. Đại đức lòng vốn sẵn sàng chỉ dạy, 
củi xin đừng tiếc. May lắm! May lắm! 


Tình nương ngọn bút, kinh cầu đạo an, 


Trong số những pháp lữ hay lên về với Tĩnh Hạnh 
hòa thượng, ngoài $, còn có Từ Quang tọa chủ, cũng là 
một pháp lữ tâm giao, đạo hạnh và kiến giải rất uyên áo, 
lại hàm mộ văn chương và lão luyện việc từ hàn. Dạo ấy, 
chùa Tường Vân có ky, § vì bệnh không thể sang chơi: 
đành viết thư nhờ pháp lữ Từ Quang xin lỗi ngài Tĩnh Hạnh, 
nhản tiện mời pháp lữ sang T.A đàm đạo cho qua cơn buồn 
tẻ, Điều đảng chú ý là tọa chủ Từ Quang không bao giờ ngủ 
đồ chùa khác, tính xưa nay vốn thế. Nhưng nễ lời tri kỷ, 
tọa chủ xông pha mưa giỏ lén thăm, Š vô cùng cảm kích, 
liền tưởng chuyện Vương Huy Chỉ nửa đêm đi thuyền ngược 
dòng Diễm Khê đóng tuyết đến thăm Đái Quỳ, bèn phỏng 
thec vần bải thơ Đại Sư Giác Thể gửi bạn, sáng tác mấy 
vần sau đây tạ lòng trí kỷ chốn sơn môn: 


F' # # & ‡t # 
3 £ %4 # ® 
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Phiên âm: Ngọa oán (1) thâm xứ chầm Đân miền. 
Lình đạm gia phong thiều tục triền, 
Mạo mũ cố nhân oiễn tương phông, 
Thanh cao thẳng tự Diễm khé (2) thuyền. 


Dịch : Gối mâu nằm ngủ hang máu, 
Cửa nhà đạm bạc chẳng lầu tục phiền. 
Lên thắm, mưa gió triền miên, 
Thanh cao đẹp tựa con thuyền Diễm khé. 


(1) Xem trang 66 phụ chú 1 
(2) tên một dòng khe ở phía nam huyện Thằng, tỉnh Chiết 
Giang, là nguồn sông Tào Nga. Theo Hoàn Vũ Kú, đời Tấn, 
Vương Huu Chỉ chơi thân oới Đái Quù ở Diễm Khê. Một đém 
mưa tuyết đầựg trời, Vương quá nhớ bạn, sai tiều đồng chéo 
lên thăm. Vừa đến trước nhà họ Đái, liên sai quau thuyền 0€, 
bổ không 0uào nữa. Sau Đái nghe nói lại, trách Vương, Vương 
ch cười nhe bảo rằng : «Nhân hứng thì đến, hếi hứng thì 0ễ, 
cần gi phải gặp ! Ê ft do È 8ä 6 16 ky # : thừa hứng nhỉ 
lai, hứng tận nhỉ phản, hà tất chí ! » Vương pả Đái là những 
khách phong lưu của nhóm Trúc Lâm Thất Hiền, hết lòng 
sống uới tình cắm trung thực của mình, không cầu chấp, guyng 
gạo 0ì ngoại cảnh. Nhờ giai thoại trên, Diễm Khé côn trợc 
gọi là Đái Khé. Tương truyền rằng nước khe nâu rõi cong, 
dùng đề chế giấu rất đẹp, nồi tiếng là loại đẳng chỉ uà đải 
chỉ, lấu từ câu máy uà rêu. 
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e Với Phô Tuệ Hòa Thượng 


Ngài cũng là một bậc đại thiện tri thức nồi tiếng đương 
thời, đã từng quen biết với § trong khoảng thời gian S$ dự 
hương trường ở Phú Yên vào năm 1901. Dưới triều Khải Định, 
ngài trú trì chùa Tĩnh Lâm tại Bình Định và nỗ lực hoằng 
dương đạo pháp, tiếng tăm khắp cả miền Trung Kỳ, Vì xa 
cách và bận pháp vụ, giữa 5 và ngải không năng thư từ cho 
nhau hay biết tin tức. Kịp khi nghe tin ngài vào Quảng Nghĩa, 
tán trợ cho giới đàn chùa Phúc Quang, Š vui mừng khôn xiết, 
nhưng không tiện vào thăm, bèn gửi một bức thư chỉ thiếy 
kèm bài tử tuyệt sau đây, hàm ý trách minh không có duyên 
lành vào gặp trí kỷ cho thoả lòng ao ước, luôn tiện học hỏi 
thêm nhiều bồ ích cho kiến giải về đạo pháp : 


4£ ¡ R 6 ñ 
š ft ⁄* ft ñ # 
£ *J 3x # & 6 
té bả & # 8 
Phiên âm: Binh bái truy tuỷ đi hữu niền, 
Đạo năng thâm khế diệc tiền duyên. 
Ván quang, thuyết pháp hoa ưng trụu, 
Quý phạp Tó Tuân (1) chí học kiến. 


Dịch : Bát bình theo đói đã từ láu. 
Tình đạo cùng nhau tự kiếp nào ? 
Vân quang thuuết pháp hoa rơi cảnh, 
Thẹn mẫu Tô Tuân chỉ học sâu. 


(1) Người Mụ Sơn, đời Tống, tự Minh Doãn, năm 27 tuôi 
mới phát chí học hành, thông hiều lục kinh ðuà bách gia chư tử, 
cầm bút miết cả nghìn chữ trong chếc lát. Đời sau này khen 
ông hiếu học là uì thế. Củng uới hai con là Tô Thức ðsà Tổ- 
Triệt, ông được gọi là Tam Tó. Đời Đường 0à đời Tổng có 8 
nhà đại oăn học, gia đình ông đã chiếm 3 ngưởi. 
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Vào năm Khải Định thứ 10 (1925) S vâng lời chư tôn túc, 


ý ¿6ú E- #e@ L tÀ 3 


tũ 
3 
vần 
lo) 


Phiên âm: Tham thiền trực hạ liều căn nguyên, 
Thánh giải, phảàm tình (1) lưỡng bất tồn. 
Đại đạo khởi tùng tâm ngoại đắc ? 

Yếu giao nhất niệm, tuyệt phan niên (2). 


Sơn cùng thủu tận (3) chuuền thân lai, 
Bức đắc kim cương chính nhãn (4) khai, 
Vạn tương tùng trung thân độc lộ, 

Niết bàn sinh tử (5) tuyệt an bài. 


*œ H J# & 6 Ä 
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viết bài bạt nói về duyên cở khắc in lại kinh Pháp bảo đàn, 
khi kinh in xong và công bố vào miền trong, Hòa Thượng 
Phồ Tuệ vô cùng khâm phục văn chương tuyệt diệu và tư 
tưởng Thiên học cao siêu qua bài Ấy, đã gửi thư tô lời khen 
ngợi. Sư đáp lại bằng lời lề nhủn nhường và nhân tiện, tặng 


Hòa thượng hai bài thơ nhờ ngài ấn chứng kiến giải của 
mình, xin lục cả ra đây : 


(1) Kiến thức cao siên của bậc đại thiện trì thức 0à sự 


hiều biết thông thường của kẻ phàm phu. 


(2) Khi mà trong một niệm, tâm ý không buông lung 


theo ngoại cảnh, không chấp trước hữu haW 0ô, 0.U... 
tỗ ngộ thiền cơ. 


là lúc 


(3) Thơ thiền có câu : «Sơn cùng thủy lận nghỉ uô lộ 


H1 


Dịch : Tham Thiền hiều thằng hết nguồn cơn. 
Thánh giải, phảm tình thâu chẳng côn. 
Đạo cả za tâm lìm chẳng được, 
Cổ sao một niệm giữ cho tròn. 


Non cùng nước tận chuuền thân di, 
Miễn được Kim Cang chánh nhãn khai, 
Muôn tượng rừng sáu thân lồ lộ, 

Niết bàn sanh tử chẳng là hai. 


liều đm hoa mìỉnh hựu nhất khai», Chỉ cho chồ rốt ráo của 
Thiền, 

() Chính nhãn, tức chính pháp nhãn tạng, hau pháp 
nhãn thanh tịnh, chỉ cho giáo pháp tỉnh uếu nhất trong tất cả 
giảo pháp của Đạo Phật, tức là lủ tối thượng của thiền tông mà 
đức Phật chỉ truyền bằng lâm cho Ngài Ca Diếp trên hội Linh sơn. 

(6) Niớt bàn dịch âm tiếng Phạn, có nghĩa là lìa hẳn khồ 
nghiệp đề đạt chỗ 0ô sinh oó tử. Người ta đều già rồi chất, 
chư Phật ðà Bồ Tái, chỉ chết mất huyền thản, còn pháp thân 
bất sinh bãi điệt, gọi là pùo cõi Niết Bản, 

ở đáu, hai từ ngữ trên có nghĩa là haL trạng thái tương 
phần nhau: uấn đề niết bàn lịch điệt oả ấn đề khồ thú 
luân hồi. Toàn cáu bảo rằng một khi chánh nhãn đã khai 
quang thì dù niết bản ha sanh tử cũng không cần đề. Nghĩa 
là ngoài oui khô sống chất. 
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GIAO DU VỚI VĂN THỊ HỮU 


» 


Những bậc phụ lão ở cố đô nhiều người còn nhớ lại 
vài kỷ niệm đẹp đối với ŠS qua dáng dấp thanh tao, nụ cười từ 
hòa, ngôn từ đẳm thắm, văn chương xuất chúng và đạo học 
uyên thâm. Đúc kết những giai thoại ấy và phối kiềm bằng 
những tài liệu còn ghỉ chép trong LƯTS, có thê giúp chủng ta 
biết được nhiều về đời sống tình cảm và giao du thủ vị của S 
đối với văn thi hữu khắp bốn phương. Kê từ năm 1900, sau 
khi thay thế VGĐS trú trì chùa BLM, giới văn thi hữu thần kinh 
đã bắt đầu tới lui thăm viếng, đàm luận văn chương, Thiền lý 
và xướng họa thơ văn. Nhưng bắt đầu, khi lên Tra Am, khoảng 
năm 1923 trở đỉ, nhờ phong cảnh nơi đây tự nhiên, thơ mộng, 


gần như thoát tục, nẻn tao nhân mặc khách không ngớt lên 
về thắm viếng. 


Hầu hết những bậc túc học tăm tiếng đương thời tại đế 
đô đều có giao tiếp với S, từ các đại thần, các nhà cách mạng, 
các hưu quan, các ần Sĩ, các văn sĩ, thi sĩ và ngay cả nữ sĩ 
nữa. LƯTS§ còn ghỉ lại rất nhiều bức thư, bài thơ đánh dấu 
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tình bạn văn nghệ này. Phạm Quỳnh, Huỳnh Thúc Kháng 
cũng có thư đi thư lại. 


Sau đây, chúng [tôi sưu tầm lại những giai thoại tiêu 
biêu nhất giữa Š và các văn thi hữu đáng kể: Ứng Tiến, 
Nguyễn Hương An, Đạm Phương Nữ Sữ, Ưng Ân, Ưng Bình, 
Hồng Trử, Đóng Lâm Cư Sĩ, Phan Khôi, Lê Thiện Trai, 
Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Bá Trác, Nguyễn Khoa Tân 
và Nguyễn Cao Tiêu. 


1. Hải Bình Thị Ứng Tiên 


Vốn là cháu nội Tbọ Xuân Vương, đồ cử nhân, làm 
Tri huyện Qu‡nh Lưu. Hai bên quen nhau từ hồi còn nhỏ, 
tình bạn rất thân thiết. 


Sau khi § lên T.A, Hải Bình Thị cũng bận làm quan xa, 
thường viết thư về luôn, lời lẻ ân cần, chí thiết. Một hôm 
mưa giỏ, Š gửi bài tử tuyệt sau đây nhắc lại kỷ niệm những 
lần bai người ngồi đàm luận bên khe trúc, dưới bóng trăng 
trong mà nay mưa gió bên đèn khuya hiu hắt, nhớ thương 
không chịu nồi : 


Tạc tích phỏng khé trúc, 

Thanh ngón (1) nguuệt mãn lâm. 
Chỉ kim hoài ouiễn mộng, 

Phong uũ nhất đăng thám. 


(1) côn gọi là thanh đàm ïR ‡À, lối nói chuyện thanh nhã 
của các danh sĩ thuộc phái phong lưu đời Tốn. Sách Tến Thư, 
(ruuện Nhạc Quảng chép : Nhạc Quảng thiện thanh ngôn nài 
bất trường ư búi : #+# š do S2-Ý. Nhạc Quảng 
khéo nói chưwuện on hoa nhưng lại uiết không hag. 
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Dịch : Hôm xưa lén oiếng bên khe trúc, 
Nói chuuện, trăng lên sáng cä rừng. 
Đến naụ thương nhớ lâu thành mộng, 
Mưa gió đèn khugua bóng lạnh lùng, 


2. Nguyễn Hương An 


Xuất thân ấm sinh, nhà ở cạnh chùa BLM, sở trường 
thơ nôm, hằng ngày S mời sang chuyện trò bên vòm trúc biếc, 
Đôi bạn vong niên rất khắn khít với nhau, trao tận tay nhau 
từng bài thơ nôm mới viết, mời nhau từng chén trà thơm 
ngạt ngào, Lúc ông mất, S điếu hai bài thơ, lời xót xa, đau đớn. 


Bài thứ nhất, nhắc thủ uống trà thơm trên ghế đá, nay 
đành vắng : 


mm 
hà 3 # 
x 3 Z8 
tr ưu x 
4 
đa Ra 3* J 
kề Xã #9 


PnHư*ưẽt:' ý * 10A 


Tiếp địa nhân lài trúc nhất oq, 
Nhật nhàn, tảo tuyết khoản lai qua. 
Tự tùng xử sĩ trầm tỉnh (1) hậu, 
Thạch kủ uô nhân tọa phầm trà. 


Dịch : Trúc biếc mội oòm ở cạnh nhà, 
Hôm nhàn, quét tuyết rủ nhau qua. 
Tướng tỉnh xử sĩ từ khi rụng, 
Ghế đá không người thưởng thức trà. 


(1) Theo chiêm tỉnh học đông phương. mỗi người có một 
øÌ sao bản mệnh, tủy theo thời oận xấu tốt thag đồi mà uì sao 
ấu sáng hau mờ, đến khi 0Ì sao ấu rụng là người kia chết. 
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Bài thử hai, nhắc lại những lần ông tìm S trao thơ 
nôm mới làm đề cùng thưởng thức, nay ở cửu tuyền, ông 
biết cùng ai tiếp tục đàm luận văn chương ? 


Văn mộ trL giao ý khí thám, 

Quốc ám giaL cú mỗi tương tầm. 
Chỉ kim túng hữu tán từ củ, 

Địa hạ hd nhân cọng thưởng tâm? (1) 


Dịch : Bóng xế thân nhau khắn khiL sao 
Được câu thơ đẹp lại tìm trao. 
Từ nau phỏng có oần thơ mới, 
Dưới ẫu ai người thưởng thức nào ? 


Hai bài thơ điếu trên đây, một tiếc người, một tiếc mình, 
thật lâm ly, 


(1) Tùng Thiện Vương điếu Tương Án Quận Vương bằng 
3 bái lứ tuyệt, bải thứ ba lẻ bài nâu gần hết, chỉ: khúc mấu 
chữ ở hai câu đầu : 3}. 38 $e Š ã 3 t1E4-h 4: 
thiếu tiều tương trL Ú khí thâm, quốc âm giai tác mỗi tương 
tầm » (Quen nhau từ nhỏ ý tình thâm, được câu thơ đẹp ân 
cùng ngâm,). Về niên đại, cũ hai 0ị ương trên đều mất trước 
sư khá lâu, Tương An Quận Vương mất năm 1654, Tùng Thiện 
Vương, 1670. Vậu chắc S đã lấu bài thơ trén của Tùng Thiện 
Vương, sửa lại mẩu chữ đề điếu Nguyễn Hương An. 
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3. Đạm Phương Nữ Sử 


Là ái nữ của Hoằng Hóa Quận Vương, tên Công Nữ Đồng 
Canh, tự Quý Lương hiệu là Đạm Phương. Nữ Sử kết duyên 
cùng Hàn lâm viện cung phụng Nguyễn Khoa Tùng, con trai 
thứ bảy của hầu Viên Giác. Vốn là một trang tân học tài sắc, 
xuất thân từ một gia định lá ngọc cảnh vàng, đam mê thỉ văn 
từ trong tiềm thức, nữ sử giao du rộng rãi với làng văn khắp 
Bắc, Trung, Nam và cọng tác với nhiều tờ báo như Trung Bắc 
Tân văn, Lục tỉnh tân văn, Hữu Thanh Tạp chí, tài hoa nồi 
tiếng một thời. 


Cùng là con vua cháu chúa, lại liên hệ với đại gia định 
V.G.Đ.S. và nhất là cùng thanh khi. nữ sử quen biết S từ hồi 
còn ởchùa BLM, giao tình rất thân thiết. Nhân dịp Nữ sử được 
triều đình Huế ân thưởng kim tiền ngợi khen thành tích hoạt 
động văn chương, Š gửi mừng bằng một bài thơ luặt có hai câu : 


BH +o di + 8 # 
B- +2 Ý 34 £, + f 
Cường như Phục Nữ (1) uyên nguyên học : 
Thẳng tự Tào Nọa (2)-tuyệt điệu từ. 
Dịch : Học uấn uyên thám như Phục Nữ 
Văn chương tuuẻt điệu giống Tảo Nga 
Còn bài thơ sau, chưa biết đích xác thời điềm sáng tác, 
Nữ sử diễn tả cảm tưởng nhớ đến nhà chùa trong buồi sơ 


(1) con gái của bác sĩ Phục Thắng thời cuối Tần đầu 
Bán, hai cha con chuyên trị kính Thượng Thư. được Hán uăn 
Đề sai chủ giải 98 thiên cồ ouăn của bộ kinh khó hiều nỏg. 

(3) một hiếu nữ đời Đông Hén, tự trầm mình đề tìm 
xác cha bị chết trói. Năm hôm sau, ôm xác cha nồi lén, Quan 
huyện sở tại thương tình đựng bia, Hàm Đan Thuần làm oắn 
điều, lời tuyệt diệu. SVT khen Nữ sử có kiến thức như Phục 
Nữ nà uăn chương tuyệt điệu như lời oăn ở bìa mộ Tào Nga. 
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thu, vì hoàn cảnh, bấy lâu không lên thăm được : 


Phãt phất mành tương gió quạt lầu. 
Thêm hoa xem đã bóng trăng thâu. 
Bảng khuâng chạnh nhớ niềm lâm hác, 
Vắng mặt Lá sơn (1) những bấu lâu. 


Giậu trúc bơ phờ ráo hột mưa, 

Tiếng chỉm dìu đặt gió hương đưa. 
Hồ sen nẵng hạ đà phai thắm, 

Ngành cúc rừng thu tuuất điềm chưa ? 


Mượn loài hoa ân dật để hỏi thăm chủ nhân, ý tưởng 
thật bóng bảy kin đáo. 


4. Quất Đình Ứng Ấn 


Cháu nội Tuy Lý Vương Miên Trỉnh, lịch chức Tham 
Tri Bộ Hinh dưới triều Khải Định, rất mực tài hoa! vẽ đẹp và 
viết chữ tốt, Giao du lâu nărn cùng Š, mỗi khi cỏ chuyện 
vui buồn, thường có thư từ tâm sự. Hiện còn mấy bài thơ 
thủ bút chính ông tặng. Dạo làm xong nhà mới ở Vỹ Dạ, 
trong thiết một giả sơn rất lớn, ông nởửõ ý xin ŠS đề thơ đề 
khắc lên đá. § gửi bài thơ sau đảy, lời rất hùng: 


 ‡+ # lĩ # £ l 
xi #£H ng 
‡o § lñdằB Tñ là tộ $ 
*ZD48š TT HH XÃ 108 


(1) một núi lớn thuộc tỉnh Giang Táu, thám u, hùng 0ĩ, 
trên đó nhiều danh lam như Hải Hội, Đông bám. Đời Tấn, 
Thiền sư Tuệ Viễn, ngưới sáng lập Đạch Liên Xã, đã tu trÌ ở 
đâu. Từ ngữ nảy còn dùng chỉ chùa chiền. 
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Thả bà sỉ tình học Mà Điện (1) 
Tam sinh (2) tằng phù ngộ tiền duyên, 
Tri quân (3) tự hữu lăng tằng cối, 
Luuện đáo Oa Hoàng (6) khả bồ thiên. 


Dịch : Ôm gản học thói Mễ Điền, 
Hau là đã có tiền duyên lâu đời, 
Biết anh ngạo cốt tuyệt uời, 
Luyện sao có thề ouá trời mới nền l 


Sau khi đã về trí sĩ, một hôm ông lên thăm S, hồi 
tưởng lại nữa đời người bon chen vì chút hư danh, trải qua 


(1) Tên Mê Phãit, tự Nguyên Chương, hiệu Mễ Nam Cung, 
Hát Nhạc ngoai sử, biệt hiệu Lộc Món cư sĩ, người nước Tống, 
đi cư sang nước Ngô. Tính cao thượng, tự trọng, không chịu 
lỏn cúi, đời gọi là Mê Điêện. Văn từ xuấi sắc, thư pháp tỉnh 
hảo, khéo oẽ sơn thủu, thú oật. Lại ham cúc cồ khí bằng đồng 
uà đá. Mội lần gặp oiên đá hình dáng kụ lạ, ông hạ mình lạu 
tôn làm anh, Trước tác các sách quú báu: Bảo Tấn anh quang 
tập, Thư sử, Họa sử, Nghiền sử. 


(2) Đời Đường, Lụ Nguyên cùng thiền sư Viên Quản chùa 
Huệ Lâm chơi thán oới nhau. Mọi hóm có hai đến thăm Tam 
giáp, thấu một người đàn bà mang 0ò múc nước, Viên Quán bảo 
rằng : «Đáu là chỗ thác sinh của tôi, 12 năm sau, sẽ gặp lại ông 
ngoài chủa Thiên Trúc tại Hoàng Châu». Đêm ấu, Viên Quán 
tịch diệt. Đúng kủ hẹn, Lý Nguyên đến nơi, thấu một kẻ chăn 
trâu — tức Viên Quán — hát rằng «Tam sinh thạch thượng 
cựu tỉnh hồn, thưởng nguyệt ngắm phong bất gấu lôn. Tàm quủ 
tình nhán oiền tương phẳng, thử sinh tnụ dị, tính thường tồn 
245} 3Ÿ { B2 632C AE 4h 4, 
f? 8 H$ #. Ca hát xong từ biệt ra đi. Theo sách Chiết 
Giang thông chí, ngàu ngự ở ngoài chùa trên còn tấm đá ghị 
dấu nơi gặp gỡ của hai người. Vì thế, nhà làm ouăn dùng chữ 
lam sinh thạch đề chỉ tình bạn bê lâu năm, oà chữ tam sinh 
đề chỉ người bạn, ở đâu, từ ngữ trên dùng theo nghĩa nàu. 
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bao nhiều sópg gió, ông bồi hồi trực giác tuồng ảo hỏa của 
đời, không khỏi mừng mừng tủi tủi cầm tay S kề lê, vì nỗi 
vui mừng với đạo lý giải thoát hệ lụy của Như Lai: 


1 Ấ§ x = + #4 
1 # £ 8 ‡ 
4E d { 3 + ‡ 

Š tủ, Ầ ¡ ft 8# 56A 


Hồi thủ phong ba tam thập xuân. 
Tương phùng bà tỉ thoại tiền nhún. 
Phi quan du thưởng tầm thường sự, 
Vị hiều Thiền cơ đạm tục trần. 


Dịch : Sóng gió ba mươi năm, ngoành đầu... 
Cầm tay bàu tổ nỗi xưa sau. 
Lên đâu nào phải uì du thưởng, 
Vì hiều Thiềncơ, lánh biền đâu I 
Va.Hoàng-Chương dịch 


(3) chỉ giả sơn, SVT bái chước Mê Điền, gọi giả sơn 
bằng anh. 

(6) Một nữ chúa đời xưa, còn gọi Nữ Hụ haụ Nữ Óa, em 
gái oua Phục Hụ. Bà đã chế ra sinh hoàng làm nhực khí 
0à lệ nghỉ giá thú, ngăn cấm không cho người cùng họ lấu nhau. 
Cuối đời bà, họ Cung Công bị Chúc Dung đánh bại, đâm đầu 
0ảo núi Bất Châu tự oẫn. Từ đó, cột trời gáu, mối đãt đứi., 
Bả bên luyện đả5 màu đem oá trời, chặt chân ngao đề dụng 
lại các cực, giết rồng dữ đề cứu Kú Châtu, chứa tro lan đề ngăn 
nước tràn, nhờ thế mãi đất mới bằng phẳng, bầu trời mới cao 
lại nà khóng thể chuuền di được. Sau nàu mượn từ ngữ bồ thiên 
ám chỉ những uiệc làm to tác, kinh sợ. Đại bài thơ trên bảo 
rằng Quất Định chủ nhân bữa nau đem lỏng ham thích đá lạ 
giống Mễ Điên xưa, biết đâu giữa hai người ~ ông bạn oà Mề 
Biên đã có duyên quen biết sẵn, Chủ nhân gắng luụuện đá lạ 
sao có thể oá được trời như Óa Hoàng ngày xưa. 
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HÌNH 8 : Bải thơ do Quất Đình Ứng Ấn đề tặng 


Sư, xem phiên âm uà bản dịch trang 120. 


Dưởi triều Khải Định thử 9 (1924), ông về tặng S một 
bức chân dung, nét bút sống động, lời tân nghiêm trang. Hiện 
vẫn còn thờ ở T.A, Xin lục lời tán ra đây : 


4 H ® 


¬ả dỳ 3% 
cay 
# Xa (@® 
la + 3Ÿ @ 


Minh nguyệt thiền tâm. 
Cô phong sắc tướng. 
Trí đức câu lôn. 

Thanh lĩnh sô lượng. 


Dịch : Lòng thiền như trồng sáng. 
Tón nhan như núi. cao, 
Trí đức đều đáng kính, 
Thanh tĩnh biết đường nào ƒ 


5. Ưng Bình 


Con của công tử Tiều Thảo Hồng Thiết, cũng như 
Ưng Ấn, là cháu nội Tuy Lý Vương. Cử nhân xuất thân, 
ông lịch các chức Phủ Doãn Thừa Thiên và Hiệp Tá Đại 
bọc sĩ dưới triều Bảo Đại. Là một thi sĩ hữu danh ở Thần 
Kinh, ông làm chủ súy Hương Bình thi xã và Hội Trưởng 
Hội truyền bá quốc ngữ Trung Kỳ. 


Trong thời gian đi làm quan xa, Ông nghe tiếng 
S mà chưa có cơ hội gặp gở, nhưng hâm mộ đức độ của 
$, ông gởi tặng bài thơ sau : 
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Văn đạo Xuân kinh hữu diễm đàm, 
Bình Sơn cao ân thị Tra Ám, 
Bằng siêu thế thải, thân oô trước, 
Âu bạn nhàn cơ (1), chỉ đÌ cam, 
Bất diệp (2) kinh ăn truyền phạm 0ñ, (3) 
Thụ uân giai cú mẩn giả lam (4). 
Lao lao tiếu ngã phồn hoa mộng, 
Vị khấu nham phi, chỉ tự tảm. 

Dịch : Nghe nức Thần kinh tiếng luận bản: 
Ngự Bình ần sĩ có Tra Am. 
Vươn ngoài thế thái, thân không bận, 
Siêu thoát nhán gian, chỉ đã cam, 
Kinh điền lưu trugền nơi cửa Phái, 
Thì ăn trì tụng chốn già lam. 
Phồn hoa cười lớ ham giong ruồi, 
Hồ thẹn chưa từng đến lễ tham. 


(†) loài chữm hải âu không có mưu chước, gian hiềm 
như các loài thú khác, được dùng chỉ cho người siêu thoát 
ra ngoài trần thế. Tùng Thiện Vương có câu thơ : «thân tự 
bạch âu tùy xứ túc +2 6Ñ f8 - thân giấng hải âu 
tùu thích đậu » 

(9) Phạm ám là bối đa la R Ÿ Ÿ, thứ lá cáu dùng 
đề oiết kinh pào thời kỳ chưa chế được giấu. Dùng nghĩa 
rộng, lại chỉ kinh sách. 

(3) nhà thờ Phi, tức chùa chiên. 

(4) còn gọi Tăng già lam nơi tu hành của Tăng đồ, 
cùng nghĩa uới chùa chiến. 
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6ó. Hông Trứ 


Con của Tuy Lý Vương, một nhân vật được nhắc nhở rất 
nhiều trong các tài liệu còn lại. Thơ ông còn rất nhiều, nhưng 
thiếu vẻ đặc sắc; trái lại, tính tình và phong thái của ông đã gây 
lòng quỷ mến nơi S rất nhiều. Ông lên về T.A. thường xuyên; 
và thân cận với nhà chùa như người nhà. Đọc bài thơ sau, có 
thề thấy được lòng kinh mến của ông đối với S, cũng như lòng 


hâm mộ đạo pháp và giao du văn nghệ của ông : 


Dịch : 


ft*wør‡? # š ‡ 
38 š Ä + ñã # #7 
#4 z3 4 #© # + 4 
14 # 3# # 2 #4, # 
3 % ỉ 3 #8 ⁄ # 
#1 Ä i *q0 


& 
k> 
# 
# 
tỳ 
h3 
HC 
„> 


Bồ Đề tảo luế chủng linh căn. 

Thích điền nghiên tỉnh sồ nạn ngồn. 
Tuệ nghiệp, chân như, DÌ Phật tử; 
Phong lưu, 0uăn thái, cựu ương lôn. 
Thu bình dịch lý phân hoa toq, 

Minh ugền thị thư bạng thạch lồn, 
Cánh bà Lăng Nghiêm kinh tế giảng, 
Thử sinh đoan đích hợp không món. 
Cột bồ trồng tự thuở còn son, 

Kinh điền bao năm học đã môn, 

Tuệ nghiệp, chân như, con đức Phát. 
Phong lưu, lao nh, chúu ông Hoàng. 
Nước cờ cao thấp kẽ hoa đánh, 

Thơ phú, trà thơm, tựa đá bàn, 

Lần giữ Lăng Nghiêm ra giảng kỹ, 
Chuuên trần chẳng đủ đề tâm mảng. 


Do sự giới thiệu của Hồng Trử, S quen thân với một 
thi hữu của ông là Kinh Viên, một người có vần thơ cô nhã 
Vắng một thời gian, không thấy bạn lên chơi, Š viết thư mời. 
Kính Viên rủ Quýnh Hiên cùng đi trong buồi chiều gió mát. 
Gõ cửa chùa vừa lúc hoàng hỏn, cùng ngồi nói chuyện, cùng 
ăn tạm nưa khoai và cười vang giữa đêm đài, dưởi bóng đẻn 
chong canh. Đồ Phủ đi hoang trở về bị đát bao nhiêu thì 
Kính Viên gặp bạn thanh thoát bấy nhiêu : 


4 1¿ 2 # 4 
1 + my 2 
¡ + #4 Â # 
‡ š f # # 
+ |} dụ A  Ế 
+ 1† * #8 # 
+, Ÿ $ H 8 
‡{t 3 % # % 
'ý + 8# 3 # 
l š ‡f 1l 3# 
— XÃ #* ?ƒ ‡h 1A 


Bạch Xã (1) niệm khế khoát, (2) 
Kim thủu lai song ngư. (3) 
Huề hữu Quúnh Hiên tử, 

Thanh xuụ phiêu tổ cư. 


(f) Hội chuyên niệm danh hiệu Phật Di-Đà oà tu Tĩnh Độ 
do Tuệ Viễn Thiền Sư lập ở chùa Đông Lâm. núi Lỗ Sơn 
đời Tốn, quụ tụ các 0ị thạc đức ouà danh nho đương thời. 
Vi trước chùa trồng nhiều hoa sen trằng nên lấu tên là Bạch 
Liên Xã. Trong bài, dùng chỉ thì hữu của chùa. 

(2) ra cách nhau. 

(3) chỉ thư từ, do tích có người bắt được đôi cá chép, 
trong bụng có thư, 
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Bạc mộ khâu nham phỉ 
Tọa đảo u nhân cư. 
Tùng trúc giáp kính thúu, 
Hoa thảo đương môn sơ. 
Tân mính phầm hương khiết, 
Dã øị cung ưu chư. 

Ngộ ngôn trữ hoài bảo, 
Nhất tiểu hoan hà như. 


Dịch : Tỉnh thơ xa cách bấy naụ, 

Được thư người gởi tỏ bàu nhớ thương. 
Dát nhau cùng bước lên đường, 

Gió chiều hâu hầu nhẹ 0uương úóo ngoài. 
Cửa chùa gọi mở chiều trời, 

Cùng ouùo ngồi cạnh uới người thanh tao. 
Trúc tùng chẵn ngõ xanh zdo, 

Cỏ hoa che cửa thấu cao sơ sài. 
Chè tươi hương 0ị thanh bai, 

Thú quê khoai sẵn lạm nhai đở lòng. 
Kề niềm u uất chờ mong, 

Cười uang mồi trận, đen chong canh dài, 


/. Đông Lâm Cư 31 


Chưa rõ tên, thường hay lên về nhà chùa vì lòng mộ 
đạo. Một hôm, ngồi nhìn ông đang bước qua cầu Lược ước, 
áo quần đầy cả bụi đường, S5 đọc đùa bài thơ sau : 


4 3# ý  X* ñ 


Xr dc E8 


3 4L /E fl ñ 
x 4= 4 Ý 3# & 
ý lá “ †È 8d #⁄L ^A 
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Hương đài tằng dÌ khế tiền nhân, 
Bình bát truy tùy hữu thử thân. 
Tiếu ngä tam sinh (í) hoàn lạc lạc, 
Khê kiều không lác oäng lai nhán. 


Dịch : Ta kết tiền duyên uới Phật Đài, 
Thung dung bình bát nhẹ bên nai. 


Cười anh nghiệp nặng còn sau đầm, 
Lủi thủi bên cầu bóng Ung lai 


Thế rồi một hôm, ông cùng bạn Nhữ Sồ Thị lén chơi, 
rủi gặp lúc ŠS bận pháp vụ phải sang chùa Từ Hiếu, không có 
ở chùa. Trời nồi mưa dòng, không về được, tình cảnh thật 
đáng ái ngại. Nhữ Sồ Thị nằm nghe mưa rơi, chuông đồ, đối 
điện với nỗi tịch liêu, không cầm lòng được, viết đề lại bài thơ 
lời trầm buồn : 


Tứ 


kỳ && lŸ 
E- 3x mà 
-# 8 
Em 16 —w 
Rh gẸ - 
HY Ö sĂc 


đế- 
k>z} 

® & 8 # # & Ÿ 09A 
Kết tập (3) sinh bình bán uị liêu, 
Nhĩ lai, thanh mộng ức khê kiều. 


Không sơn, mao ốc, hư lương phẳng, 
Dạ 0uũ, sơ chnng, đốt tịch liêu. 


(1) xem trang 113 phụ chú 2 


(3) Theo kinh Duy Ma, Thiên nữ rắc hoa lên các sị bồ 
tát, hoa đều rơi xuống đấit, không đính oào thân. Đến khi rắc 
lên các đại đệ tử đều dính không rơi xuống, Thiên nữ bảo rằng 
kết tập — nghiệp chướng, hết sạch, hoa không bám được; kết 
tập cỏn lại, hoa sẽ bám uảo. Vậu từ ngữ trên chỉ cho nghiệp 
căn còn nặng. 
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Dịch : Nghệp chướng già đời chẳng đứt xong. 
Nằm mơ cầu nhỏ bắt khe trong. 
Núi không, chùa oẫng, sư nào thấp ! 
Chuông đồ, đêm mưa, lạnh cả lòng. 


§. Chương Dân Phan Khôi 


Sau khi ra tù vì vụ kháng thuế ở Trung Kỷ năm 1908, nhạ 
văn học lão thành này cọng tác với rất nhiều tờ bảo như Nam 
Phong tạp chí, Thực Nghiệp dân báo, Phụ nữ tân văn... trong 
khoảng từ năm 1914 trở đi, Lúc bấy giờ ông ở Huế và S còn 
trủ trì chùa BLM. Nghe tiếng tăm S truyền vang khắp văn đàn 
đế đò, ông ghé về chơi, cùng nhau nói chuyện say sưa trọn 
ngày. Trời đã chiều, không cầm lại được, S đắp ca sa đưa 
ông về, ra tận công chùa, Cảm phục tư cách của vị cao tăng 
hiếm có, ông nằm thao thức suốt đêm trong nhà trọ, không 
tài nào ngủ được, nhớ lại câu thơ S đọc tiễn Ông, liền sáng 
tác một bải đường luật kèm theo bức thư ngắn ngủi sau 
đây rồi nhờVânBinh đem về chùa : 


fE 9, 1t ^ & l B8 % 2 ñU Ä ñ#R lệ # BE 
?| t‡ È A d đủ — Ø3  % — Í† † ñÌ w 9 8 
z rv4Ä ® š XiULẼ 8 + 3X kL £ 1t # £ 

M¿ # # ø & Š 

% # ^ #£ Z3 1? X 

+ 8 ^ 4® # &4 

3É t ? ?⁄d + ñ #L 

ÿ #4 HỊ š{ # 8 

MtớM Ñ 4Ì ÈŸ 4# 4 

+; # — ñ® la 2 

#Ở Ý % # # d f1 46B 
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Tạc vấn, hoạch yết thượng nhân, dạ quy tệ ngụ, bất 
năng thành mị. Ức cập lâm biệt thì, thượng nhân khầu tụng 
nhất cú viên thành nhất luật, tiếm dụng thử cú điện chi dỉ 
chí bất vong, Cần thác Vân Bình (1) tiên sinh đại thượng. Hy 
duy giám chính. 


Duuệt lận phôn hoa, nhãn dục hôn. 
Hốt tùng nhân hãi (3) tố thiền ngôn. 
Tọa gian nhân ngã, hoa uố tướng, 
Bích thượng thì từ, ngọc hữu hồn. 
Thảo thụ kù niên, tân Phát Quốc, 
San hô bảo kiếm, cựu ương tôn (3). 
Không tang (4) nhất túc tri uô phận, 
Trân trọng ca sa tống xuất môn. 


Dịch 


«Chiều qua, được yết kiến thượng nhân, Đến đêm, về 
nằm nhà trọ, không ngủ yên được. Nhớ lại lúc chia tay, 
thượng nhân đọc câu thơ «trân trọng ca sa tống xuất môn, 
liền làm được một bài luật đường, mượn câu ấy lập lại 
đằng cuối đề nhớ không quên. Kính nhờ tiên sinh Vân Bình 
thay mặt đem về. Nguyện xin sửa chữa lại cho ! 


(1) lén Tôn Thất Lương, một bậc túc học ở Huế, hán 
oăn ok pháp ouăn tỉnh thông, giáo sư trường Hậu bồ, sau oề 
dạu ở trường Khải Định Huế. Viết cho nhiều tạp chỉ uăn học, 
chơi thân nới Phạm Quỳnh, Nguuễn Bá Trác, Nguuễn ăn 
Vĩnh. Trong L.U.T.S, không ghi giai thoại nào oề ông chắc bị 
thất lạc. 

(3) chữ Lương Khải Siêu haụ dùng, có nghĩa như thiên hạ. 

(3) hai câu thực pà luận ca tụng Š thoái tục, păn chương 
diễm tuuệt, chùa chiền thanh tĩnh oà con giỏng hoàng phái. 

(4) Khóng tang: thời Hậu Hán, danh từ Sramana (5q 
môn) được phiên là Tang môn. Không tang hay Không môn, 
Tang tử do đó chỉ cho nhà chùa. 
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Trải tận phồn hoa, mắt rối bởi. 
Mau cùng thiện hữu đến chùa chơi. 
Người, ta trên ghế : hoa 0ô tướng, 
Thơ phủ bên tường : ngọc chiếu ngời. 
Cảg có xinh tươi ra cảnh Phái 

San hô kiếm quủ tự bao đời, 

Pỏ duyên tá túc, đảnh từ biệt. 

Sư khoác ca sa tiền cuối trởi. 


+ 


Đầu năm 1918, nhân Phạm Quỳnh ghé Huế mười ngày, 
Chương Dân liên đưa nhà học giả tài hoa này về chùa BLM 
thăm Š, nhân vật cao thượng của đế đô. Thượng Chỉ cũng đã 
thao thao bất tuyệt bản luận cùng S một buôi sảng về nhiều 
vấn để văn chương và triết lý Thiên tòng. Đề tỏ lòng ngưỡng 
mộ một bậc chân tu phóng khoảng, lông bóng trong bản chất 
một nghệ sĩ kỳ tài, Phạm Quỳnh đã nhiệt liệt ca ngợi qua 
một bài giởi thiệu trong tạp chỉ Nam Phong số 10 năm ấy. 
Xin trích lại đảy những chỗ cần thiết đề hiểu rõ hơn về S: 


(Cao-tắng hiệu lá Viên-Thành thượng-nhân, trụ-tri chùa 
Ba la Mật, làng Nam Phố, cácb Huế bốn năm cây lô mét. Chùa 
đó của một ông quan lớn họ Nguyễn Khoa dựng ra, thượng 
nhản tu ở đấy từ thuở lên bây, (1) nay niên-tuần đã vào 
khoảng ngót bốn nước. Nhờ có ông bạn giới thiệu, tôi mới 
được biết thượng nhân, thực là cảm-phục tư-cách phong- 
nhã, tư-tưởng cao-thượng của người. Thượng-nhân vốn là 
người hoàng tộc, nẻn tuy ở chốn Thuyền-mỏn mà viết ra 
một cái phong-độ riêng, không giống các nhà tu-hành khác. 


Bước chân vào trong tỉnh xá, tưởng như nơi văn- 
phòng của nhả thi-nhân tao-khách nào. Không phải đồ bảy- 
biện đẹp, không phải là cách trang-sức khéo nhưng bởi 


1) thời điềm nu sai, xin đọc lại trang 40 
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cái khí-vị riêng nó phảng-phất ở trong cải phòng ấy, khiến 
người khách chơi biết ngay ông chủ-nhân là người phong~ 
nhã tài-tình. Mà thượng-nhân quả là người tài tình, phong 
nha thật... » 


«Cải tài tình của Viên Thành thượng nhân thì không 
phải tìm đâu xa, cứ nghe ngay câu chuyện người nói cũng 
đủ biết : mỗi nhời như nhã ngọc phun châu, mà tưởng cứ 
tự nhiên thành bài thơ ứng khâu vậy. Người thơ chữ đã tuyệy 
bút mà thơ nôm cũng rất hay.» 


+ 


Sở di Thượng Chỉ ca ngợi như thế, vì S đã đọc cho 
nghe những bài thơ chữ hán và thơ nôm mả § thích nhất sau 
khi sáng tác. Đặc biệt 5 còn đọc cho ông hai câu ca dao có ý vị 
mà S$ đã dịch sang thơ chữ hán, đến nổi họ Phạm đã khen 
là «phi tay thi nhân tuyệt diệu không dịch được như thế, » 


Chúng tôi xin lục ra đây. 


Câu thử nhất: — Núi cao chỉ lắm núi ơi ! 
Núi che mặt trời không thấu (†) người thương. 
S dịch là : ® ý È ' # & ÿ 1£ 


`; £ ⁄ f6 # E ^ 
KỦ trùng lam thúu uô cùng hận, 
Nhật ảnh oán giả cách cố nhân. 


Câu thử hai: Chiều chiều lại nhớ chiều chiều 
Nhớ người quần tủ (2) khăn điều oắL ai (3). 


(1) ở Huế, ha đọc là chộ, nghĩa cũng như thấu. 

(3) có người đọc: nhớ người đâu gấm khăn điều uất uai. 

(3) câu này tương truyền Tương An Quận Vương, con 
oua Minh Mạng là thầu dạy của An Phong Công Hồng Bảo, 
con ðuna Thiệu Trị, đã ngâm đề tỏ lòng tiếc người học trò của 
mình bị thẩm sát 0ì giấc mộng đế uương không thành nào 
năm. 16§5. 
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Câu này được chuyên dịch sang hản văn một cách 
thâm thủy : 


#8 &—E£E# 6 & 
£f tỆ LÔ Œ, fÉ 3E ^- 


Hoàng hỏn uỏ hạn hoàng hôn tứ, 
Hồng trách (1) hà bao nhãn lụ nhân. 


9. Nguyét Đình Lê Thiện Trai 


Là một bậc cựu học lão thành ở Huế, ngồi ghế Ngự 
sử dưởi thời vua Khải Định. Thân thiết với Š như tình ruột 
thịt, thường gửi lên cúng dường từng bao trà quý mới ướp, 
từng củ nhản sảm thượng hạng, và trong mấy năm cuối cùng: 
Š bị chứng đau bụng, ông cần thận tìm loại quế thanh đề 
giúp trỉ âm, lại còn mời các Ngự y quen biết lên thăm mạch 
giúp. Người ta còn thuật lại rằng tuy làm đến đại thần, 
nhưng tính ông hết sức bình dân : mỗi lần lên chơi, chỉ thích 
uống nước chè nấu thật tươi, pha vào nhiều hương gừng 
và ăn tạm vải củ nưa khoai luộc qua bữa. S thường cầm ở 
lại, đến khuya, sau khi đã mãn cuộc vui bên bàn cờ, bên lò 
sưởi mùa đông, ông nằm ngĩ vùi, tiếng ngảy rò rò thật lớn. 
Các đệ tử và S buồn cười bảo nhỏ với nhau : «dậy xem 
quan Ngự sử hò kéo súc !» 


Bài thơ sau cũng nhắc đến thủ uống chè tươi của 
ông khi gần gũi nhà nghệ sĩ nền nếp Viên Thành : 


(1) còn đọc là trích pả phích, đều có nghĩa là khẩn bịt 
đầu cỏ. 
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Véón máu trồng tỏ lối Thiên Thai, (1) 

Nương cửa Bồ Đề mới đến đdy. 

Vương bá thiếu chỉ nền nếp cũ, 

Phật tiên âu cũng kiếp tu dàg. 

Câu thơ nét uẽ bàu phong nh, 

Tiếng kệ câu kinh trải tháng ngàu. 

Gặp gỡ nhau là duyên 0uới phúc. 

Thiền chè mội chén nhớ hôm nau. 58B59A 

Một hôm, nhân trời mát mẻ cuối Thu, § gửi bức thư 

sau đây mời ông lên chơi, vi vắng mặt đã khá lâu, kèm theo hai 


bài tuyệt củ ghỉ lại cảm nghĩ cuối Thu đề ông họa lại 
cho vui: 


Tủ £r +; 4Ý ®#?ồỦ ‡ 


M Š# 8 hù § ứ # All ñ tk M6 3 j3 & R 
+" %6 # 4#, @ X €  $ ii HH +». à 
Ø ‡# ứ XL 7 Í†† 3 kì } À 4 ft Ä B3 
tot #0 án  k^ HỆ ⁄Â bñ À4 8 * 
& ÿ #@ 8 ỉï 4 4) ^ ^^ 8 É tk AfñTD ^^ 
4t ;u ý.  É #8 § âb 3 £ 0 Ê š & 
Ăt #8 4 3 tr £ À H3 x8 Ỹ t3 $ 
ở + ttá 0ø & # †ILM 8 8 Ê 78 3# X 
^ Ý #2 ni ớÐfŒ ft 2 Ð Ê l + 
Ý Ù ih # i9 ff È út tố k ^ 6 À X8 Ê ^ 
4Q É #t #t 3. Ñ 8 tụ 7ñ TP 6 ẤN ?hŠ và 
Jl, # l # z2 Lữ + #8 6® 3# £ 3 
lŠ ® — 


(1) Kiều: Xắn tau bẻ khóa động đào, thức máu cho 
tỗ lối ào thiền that. 


135 


#7 4# PRP-# X šŸ Ñ§ % À 7† HỆ #3 # 
W| ¿ È z⁄2?`wk ® Â # 
*— 4# RE ft ® # 
& # 3 lẻ # 
j #2 hM ^ # 8# 
b, # # Ä & ⁄ Ä 
+*~ 3 tỳ ‡ ¡3 ‡ 9#. 
— Â #®## hà l ứr 
‡ #. »s #8 3 ¿ #8 
4â 4 # = 3# # # 22H22A 


Phiên âm -: 
Ký phụng Ngự Sử Lê Thiện Trai quý đài. 


Hà thương lộ bạch (1), phong vũ hoài nhân. Ức tự văn 
thiều quả phỏng, khê hác tăng quang, đề điều để hoa thân 
bồi tiếu sắc, đạo ý thi tình, hoảng nhiên như tại. Phục mông 
lưu đề nhị luật, thiền tâm khô đạm, vị năng tức tịch thù vận 
do tự bảo khiềm. Nhưng niệm giá thỉ đại nhân do dỉ vi thượng 
hữu vị ôn chỉ xử, lánh dung tái đính thiện đề, Hnh nhân 
bất thăng huyền hễ. Đại nhân hà bất sẵn thử thu thâm cảnh 
huống, đăng Bình lãnh, khỏa tùng đào, trùng phỏng vân 
am ? Phầm tân tuyền, thược hương mính dỉ kết tam sinh 
đàn việt (2) chỉ duyên, ninh phi hảo sự? Cô vản : 


(1) lấy chữ ở chương đầu bải Khiêm Hà, thuộc Tần 
Phong trong kinh Thị. Bải ấu ngụ ú nhớ kẻ hiền tài. Cáu trên 
cũng thế. 

(1) Phạn âm, chỈ: các thí chủ — những người lên uễ 
cúng đường cho nhà chùa. 


134 


Tuụ thừa pũ lộ cư long khuyết, (†) 
Chung ức gên hà mộng Hồ khẻ. (2) 


Đại nhân tằng bất tâm ký giá diệu từ phủ? Cận giả 
Mai Tu quân hầu lủ thứ trùng phỏng. Nạp mỗi tuân đắc cát 
chỉ, trỉ đại nhân kinh Xuân thành liệt thử chỉ bậu, cư 
nhiên hoan hỉ khang thăng. Thẳng hữu hà nhật thừa nhàn, 
nạp đương phân phó sơn đồng tảo kinh dỉ sỉ. Chuyên thử 
kính giản, kiêm tụng phúc an, dư dung hậu ngộ, bất nhất, 


Tái hữu thu thâm mạng hứng nhị tuyệt tính trình bị sẵn. 
Phục kỳ thư hoàng bình duyệt tống lai đỉ bải u hứng, vi vọng: 


Thu thâm, đình öiện oũ liêm tiêm. 
Bệnh cốt chỉ sàng (3) lão cảnh thiêm, 
Cố ảnh tự tàm nhán lịch mịch, 

Sơn hoa sách tiếu cưỡng tuần thiềm, 


Kỳ nhị: — Lược Ước hoành khê trướng 0uän phong. 
Nhãt kham (%) cô tịch tiều đăng hồng. 
Thanh thanh tế sồ liên hồ lậu, (5) 
Niệm tận, Thiền tâm trạm nhược không. 


(1) chỗ wua ở, tức cửa rồng. 


(9) Theo sách Lô Sơn ký, Thiền sư Tuệ Viễn, đời 
Tấn, tu ở chủa Đông Lâm núi Lô Sơn, đưa khách (L khi qua 
khỏi dòng khe trước cồng chùa. Một hóm, cùng Đảo Tiềm uà 
Lục Tỉnh Du ouừùa đi oừa nói chuyện quá thú oị, quên khuâu, 
đã oượt qua khe lúc nào không hay, đến lúc nghe cọp rồng, 
giật mình mới biết, cả ba củng cười xòa mà chỉa lay nhau. 
San người ta lập cái đình ở đó đề kỷ niệm, gọi là Hồ 
kh¿ đình. 


(3) bệnh nặng lâm, cả người chÏ còn nắm xương chống 
trén gường. 


(4) âm chính là khám, ở đâu, phải đọc thành kham 
đề đúng luật thơ. Từ ngữ này có nhgĩa là cái bệ thờ bằng gỗ 
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Địch : 


Lau xanh móc trắng, mưa gió nhở người. Tưởng khi 
xe văn lên viếng, khe nủi tăng vẻ xinh tươi, cỏ nội hoa 
ngàn, nỏi cười góp phần vui vẻ, tình thơ ý đạo. mơ hồ 
phẳng phất đâu đây. Mang ơn lưu lại hai bài, khồ nổi 
lòng Thiền khô héo, chưa thể họa vần đáp ngay, lòng vẫn 
cảm thấy khiếm khuyết. Nhưng nhớ lại, hai bài thơ ấy, 
đại nhân bảo còn chỗ chưa xuôi. chờ lúc sửa lại, khiến 
người ta không khỏi canh cánh trông mong! 


Đại nhân sao chẳng nhân tiết cuối thu này, lên núi 
Ngự, đạp sóng tùng, thăm lại am mây? Uống nước khe, 
thưởng chè ngát, kết mối duyên đàn việt lâu đời, thật đáng 
mẩn nguyện. Người xưa có nói: 


Tuụ nhờ mưa móc nơi cung khuuét, 
Vẫn nhớ máu hồng, mơ Hồ Khẻ. 


Đại nhân mà cũng chẳng nhớ lời thơ tuyệt diệu hày 
sao? Gần đây, quân hầu Mai Tu mấy lần lẻn viếng, bần 
tăng có dịp hỏi han tỉn tức, biết đại nhân qua mùa nẵng 
chảy ở kinh thành vẫn được bình an sức khỏe vô cùng. 
Hôm nào rồi rảnh, nếu có lên chơi thì xin cho biết đề bần 
tăng kịp dặn tiều đồng dọn dẹp chờ đợi. 


chạm cần, tân trí lượng Phật bên trong. Đâu lại có nghĩa 
là chùa. 


(5) côn gọi là liên hoa lậu. Ngày xưa, Thiên Sư Tuệ 
Yến, món đồ của Tuệ Viễn, lu ở Lô Sơn, sợ trong núi khó 
phân biệt ngày giờ, bên chế ra 12 lá phù cử nồi trên mặt 
nước, lu theo làn sóng đề phân biệt thời khắc, so oới bóng 
mặi trời không sai. gọi là Viền Công liên hoa lậu. San người 
¡a thaụ phủ cừ bằng là đồng dát mỏng, chế biến tỉnh xảo 
hơn, thàng ra đồng hồ. Ở đâu, từ ngữ trén có nghĩa là đồng hồ. 
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Mấy lời kinh gửi, chúc được an lành, Còn nhiều hội 
ngộ. Đây còn hai bài «Mạn hứng cuối Thu» xin gởi trình 
đại nhân đọc cười cho vui và xỉn phê binh gửi lại đề 
thỏa u uất, rất mong! 


Cuối thu, mưa nhẹ phất rèm, 

Bệnh nằm rả xác lại thêm tuồi già. 

Giật mình soi bóng xót za, 

Hoa rừng mời nở qượng ra hiên nhìn 
Bài thứ bai : 


Bên cầu buồn giỏ chiều bề. 

Một gian cô lịch đèn le lói hồng 

Lằng nghe rủ rích giọi đồng. (đồng hồ) 
Thiền xong, lỏng nhẹ như không còn qì. 


bx 


Tiếp được bức thư trên, Nguyệt Đình cảm động chân 
tình nhưng quả bận việc quan, đành phúc lại xin hẹn một lúe 
khác rảnh hơn, sẽ xin lên tạ tội với tri âm. Hai bài tử tuyệt 
cũng chưa thề họa liền, đề chờ Mai Tu giúp đở. 


10. Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền 


Sau thời gian từ quan khoảng 1907 đề theo Phan 
Bội Châu tham gia, phong trào cách mạng, ông nghè Liên 
Bạt bồn tầâu khắp đó đây. Có lần về Huế thắm lại gia 
đình, ông bí mật ghé về BLM gặp gỡ 5, cưỡi con ngựa 
sắc lông trắng như tuyết. Hai tâm hồn thanh cao gặp nhau, 
như một hòa điệu, vì củng như 5, ông nghè Liên Bạt yêu 
mộng hơn thực, yêu hoa hơn người. Nhưng qua giai thoại 
xướng họa thi vị sau đây, ta thấy rõ rằng tuy Mai sơn giàu 
hồn thơ nhưng chưa ra ngoài xôn xao sắc tưởng và S, xứng 
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đáng tiêu biều chỉnh xác cho một người yên lặng, trầm tỉnh, 
đạt được yếu chỉ uyên ảo của Thiền tông, vươn ngoài chỉ ly 


vật ngã : 
Nguyên Thượng Hiền xướng : 


Bỏi hoa — xin mượn mùi hương, 


Hỏi trăng — xin mượn gương uàng thử soi. 
Hỏi non — zin mượn đả ngồi. 

Hỏi sông — mượn nước tắm chơi sạch mình. 

SVT đáp lại : 

Hồi trăng — trăng chẳng đáp lời. 

Hỏi hoa — hoa chỉ: mỉm cười làm ngơ. 
Hỏi sông — sông lặng như tờ. 

Hỏi non — non cứ (rơ trợ uới mình ! 


Đọc bài xưởng và bài đáp trên, chúng tôi có cảm 
tưởng như xem lại giai thoại Thần Tủ và Huệ Năng về không 
và hữu, Không biết sau này, trong những ngày tu hành ở 
Hàng Châu, Mai Sơn đã thấy lại điều này chưa ? 


1i. Tiêu Đầu Nguyễn Bá Trác 


Con trai Nguyễn Bá Học, đã xuất dương sang Trung- 
Hoa du bọc để hoạt động cách mạng bên cạnh những nhà ái 
quốc nỗi tiếng. Sau khi thất bại, ông về nước, được người 
Pháp đưa ra tròng coi tờ Nam Phong với Hoa Đường. Ông 
chưởng phần cbữ hán cho tạp chí này, văn chương tỉnh luyện, 
nần súc không kém nhà học giả Sở Cuồng Lê Dư, ngòi bút 
sắc sảo của ông đã từng được giới học thức Trung Hoa 
thưởng thức khen ngợi. 
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Khoảng năm 1920, ông được Khải Định mời về Huế làm 
quan, thăng rất mau, Đã nghe Hoa Đường giới thiệu Š, nên 
khi về Huế, ông lên về đàm luận, xướng họa sau những ngày 
việc quan bận rộn. LỰIŠ ghi lại khoảng 10 bài thơ ông làm 
tặng S. Bài nào cũng rất đặc sắc, nhưng luôn luôn phẳng phất 
dọng buồn chản thế sự. 


Mùa Hạ năm 1924, sau khi T.A. hoàn thành, ống gửi 
lên mừng bài thơ : 


k-b 
>& 
kš 3% 
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LẠ chuyền thôn khê, lăng uiện thám. 
Ngọ chung thanh đậu trúc kiều âm. 
Chủ nhân tọa định táu song lú, 
Lụ điều đình hoa chứng đạo tám. 


Dịch : Bóng gợn cầu tre nhịp ngọ chung, 
Ẩm u tăng uiện lối đỉ. uòng, 

Chủ nhân ngồi nhập thiền bên cửa, 

Hoa nở chỉm kếéu chứng tỏ lòng, 

Vä-Hoàng-Chương dịch 


Sau đó, một hôm lên chùa chơi. Đối diện với cảnh trí 
siêu thoát ở đây, ông nằm ngẫm nghĩ chuyện đời, thì ra đua 
chen danh lợi chẳng được điều gì hơn, ngoài sự nhọc nhẫn 
thân tậm, thua xa S, suốt ngày nằm cao trong thủ nhàn bạ 
hoàn toàn : 


» ‡ # tả » # 
+ fŸ +» fẾ b — M 
% ,? ^ #4 1l 3# 
h kh 4 ở ^~ h 851B 
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Lao lao không tự tầu trần hoàn. 
An đắc như tổng chiếm nhất nhàn. 
Danh dã ngô nhân hoàn tự ngộ, 
Xuất sơn dung dị, nhập sơn nan. 


Dịch : Nhọc nhằn chau chọt giữa trần hoàn. 
$ao được bằng lăng chiếm thú nhàn. 
Danh oọng hại người không thề tả, 
Xuất sơn thì dề, nhập sơn nan. 


Mùa an cư năm ấy Š phải ở T.A. suốt ba tháng trời, 
không rộng thì giờ tiếp thân hữu. Š. gửi thư mời ông rủ 
Chương Dân cùng lên sau ngày mẩn hạ: 


‡# 0% BH ‡ #fUk A 4 + 
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Phiẩín âm : 


Ký dữ Hồng lô tự khanh Nguyễn đại nhân Tiêu Đầu thư: 
Lâm tuyền thác tích, cửu dử tùng hạc vỉ lân. Khoảnh 
thừa cao hiên kỷ độ uỗng quá, đắc đữ mật nhỉ thanh quang. 
Bác tham ngũ bải chỉ kiến văn, đạo nghiệp đa hữu ti ích. 


Nẵng dỉ tọa hạ, bất năng nại cữu lãnh giáo, hữu phụ 
túc tâm. Thẳng mông công hạ, kỷ ư trung nguyên, tăng tự tứ 
nhật, (1) bộ nguyệt trúc viện, thạch thượng mính đàm, dÌ vì 


1) ngày chư tăng làm lề xưất hạ, tức ngàu 15 tháng 7 
ám: lịch, lễ Vu Lan. 
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Hồ khê tam tiếu (1) chỉ duyên, ninh phi chỉ nguyện ? Tái hữu 
Chương Dân tiên sinh Nam lai, kinh thỉnh đồng hành, tính đắc 
nhất tịch thoại, Hạnh hạnh. 


Thì dã ngô đồng nhất diệp, thiên hạ tri thu, kiêm chúc 
cát chỉ bất nhất. 


Dịch : 


Thư kinh gởi đại nhân Hồng Lô tự khanh Nguyễn Tiêu 
Đầu : 


Gửi chân nơi rừng núi, cùng tùng ngàn hạc nội 
làm bạn đã lâu. Vừa rồi, đại nhân uồng công mấy lần lên 
viếng, được cùng gần gủi, thêm vẻ sáng tươi, rộng nghe kiến 
thức bốn biền năm châu, đạo nghiệp càng nhiều lợi ích. 


Trước đây vì bận ngồi Hạ, không thể nán lâu nghe lời 
chỉ giáo, thật phụ lòng lắm ! 


Nếu đại nhân việc quau rỗi rảnh, hẹn sau ngày rẩm 
tháng bảy, theo trăng lên chùa, uống trà nói chuyện, gây lại 
mối duyên «Hồ khê tam tiếu», rất là chí nguyện! 


Như gặp Chương Dân tiên sinh ở Nam về, kính mởi 
cùng lên luôn, bần tăng được cùng một buôi đảm đạo. Mong 
lắm! Mong lắm ! 


Lá ngô vừa rụng, thiên hạ vào Thu. 


Kinh chúc phúc an. 


+ 


Sau này, khi xây xong biệt thự ở Huế, trong có trang 
hoàng bình phong về cảnh sơn thủy, Tiêu Đầu nhờ S đề thơ. 
Khó chối từ tri âm, S trả lời rất khiêm tốn kèm bài thơ ý tử 
thâm trầm, phù hợp với Thiền lý: 


1) xem phụ chú 2 trang Í35 
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Thư phụng Binh bộ thị lang Tiêu Đầu Nguyễn Hầu, 


Nạp, sơn trung vu lịch (1), thiều chửu (2) độa căn (3) 
trúc phần (1) ngoại vô đa hàn mặc. Khoảnh khấu tiếp trần 


(1) chữ trong Trang tử, chỉ loài câu lớn mà xốp, không 
dùng được niệc, án chỉ con người 0ô tải oô dụng ở đời. 


(3) Thiếu Chưu li hay ‡J} Tảo Chủu, do tích 
ngài Cháu Lợi Bàn Đà Dà căn tính ngu muội, không học được 
gì nên Phát dau chỉ học hai chữ Tảo Chứu, chỗi quét. Vừa 
học 0uửa quét. Học chữ nàu quên chữ kia, Nhưng nhờ kiến 
(ám, học đến lúc tâm định, thân, khồu 0à ú thuần nhất. 
Cuối cùng đắc quả A la hán. 


(3) Trái uới lợi căn, là căn cơ mau lẹ mẫn tiệp. 
Nhà Phái chủ trương chúng sinh có hai loại căn cơ như 
trên. Kẻ nảo mà sáu căn nhãn, nhĩ, tỦ thiệt, thân, ú chậm 
chạp, không linh mẫn, khó ngộ đạo, gọi là độn căn 0à: trái 
lại là lợi căn. 


(6) kinh điền nhà Phát. 
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đàm, tự cập tân trúc biệt thự, hữu nhất bình phong nội miêu 
sơn thủy tiều cảnh, cố chúc sơn nạp dỉ thồ từ, nạp hà hữu yên. 
Tuy nhiên tuyết nê bồng trảo (1) ký chứng tiền nhân, thủy 
nguyệt kinh boa (2) thả tùy xứ biện, diệc bất phường kỳ tức 


không tức sắc đã, cảm kiệt bỉ thành ứng giáo, duy đại nhân 
tiếu nhỉ chính chỉ: 


Thương 0ũ (3) hoành khan cánh cửu châu (4). 
Lang đương tám sự uị hà cầu. 
Hứa đa thâu thập kỷ sơn thủu. 
Đán bích doanh lai tác ngọa du. 


(1) móng chân hồng ỉn trên tuuết, chỉ muôn sự ở thể 
gian đều ngẫu nhiên mà có uà ngẫu nhiên mà đi, còn đề lai chút 
uất tích ở đời, như uết chân hồng tình cờ in lại trên làn tuyết 
lạnh, rồi hồng bag oề đâu, nào di biết được! Trong bài «Hỏa 
Tủ Do Mẫn trì hoài cựu 4ø d 18, #,I§ š cỏ ý câu : Nhân 
sinh đáo xứ trí hà tự? Ứng thị phi hồng đạp luuết né. Né 
thượng ngữu nhiên lưu chỉ trảo. Hồng phi núá phục kế đông tẻ ! 
“24.!Ì Khu ƒ++ BA 81t ft ft P16 8W 
-š9 34 #R # ‡† È =. 

(2) Truyền đăng lục có câu: một lần đau mắt đốm 
hoa loạn sinh  Ệ` Ä ñỆ 1# 3Ñ 3 : nhất £ tại nhần, không 
hao loạn sinh ; Trí độ luận có câu: Giải liều chư pháp như 
huuền. như hoặc, như thủu trung nguyệt Â#‡ Ï t3 ‡}k +u #4) +ø 
#L+‡ezk *† J]. Hiều rõ các pháp như huyền như hoặc, như trăng 
trong nước. Đạo Phật cho tất cả mọi hiện tượng đều uhư huuồn 
không thực có, như bóng trong gương, trăng dưới nước, đốm 
hoa khi mắt đau. Œ đâu, câu này có nghĩa là mọt sự tug 

đều hư ảo, phù phiếm, nhưng cũng tạm mượn cái hư huuền ấu đề 
giải trí chơi, Nói chuyện thông thường, mà Š 0uân điền đạt triết 
lý «chân không điệu hữu _ñ. # 3 244», trong không mà có, thật 
là tải tình. 

(3) tức bầu trời, cũng như chữ thương khung $- 5. 

(6) Theo địa lý cồ truyền, thiên hạ chỉa làm 8 châu 
Các sách Vũ Cống, Nhĩ Nhã oà Châu Lễ đều ghỉ các tên chủ 
khác nhau. Từ ngữ này có nghĩa là thiên hạ, thế giới. 
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Địch : 
Thư gửi Binh Bộ Thị Lang Nguyễn Tiêu Đầu : 


Bất tài trong núi, chồi quét độn căn, ngoài kinh sách 
không rành bút mực. Vừa rồi, nhân gặp đại nhân, nói đến chuyện 
đời, có kề cho bần tăng nghe đại nhân vừa xây xong biệt thự, 
có bức bình phong về sơn thủy, nhờ bần tăng đề thơ. 


Bần tăng chữ nghĩa có gì! Thế nhưng vết chân hồng 
trên tuyết đã chứng tiền nhân, trăng dưới nước, hoa trong 
gương tùy duyên tạm biện, không ngại gì không đó là sắc 
cạn lòng quê cợt vâng lời đại nhân, mong cười mà sửa lại cho: 


Nghiêng rem trởi đất chín châu. 
Long đong lám sự biết cầu lễ chỉ! 
Tháu bao núi lạ sông kủ, 

Vẽ trên 0oách đề những khi ngồi nhìn, 


+ 


Trên đây là những thân hữu khá thân nhưng chưa thật 
phải là tri kỷ. Hai nhân vật sau đây : Bình Nam Nguyễn Khoa 
Tân và Mai Tu Tử Nguyễn Cao Tiêu với S là Tra Am tam 
tuyệt, cùng nhau khẩn khít và lâu bền hơn cả, 


12. Bình Nam Nguyễn Khoa Tân 


Ông là con trai thứ tư của VGĐS, tự Tứ Phương đồ cử 
nhân thứ 9 dưới triều vua Thảnh Thái thứ 6 năm 1894. Ông 
từng giữ những chức Tồng Đốc Quảng Nam sau lảnh chức 
Thượng Thư bộ Họ, Hiệp tá Đại học sĩ sung Cơ mật viện 
đại thần dưới triều vua Khải Định. Hai bên quen nhau từ 
nhỏ, bồi S mới vào BLM, chính S đã nói là thân nhau không 
ai bằng. Trong suốt mấy chục năm dài, giao tình luôn luôn 
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thắm thiết. Ñgay cổ những ngày võng lọng nghênh ngang, 
uy quyền lột bực, ông vẫn đối xử với trỉ kỷ như ngày còn đi 
học: mỗi khi rảnh rồi việc công, lại sang thắm $, xe có, 
người hầu đề cả ngoài cồng, một mình đi bộ vào chùa với 
chiếc áo thâm, vành khăn xếp và đôi giày tàu, Hai người 
hết mực kính nhau, suốt ngày chuyện trò bên khói trà thơm, 
quây quần chung quanh vấn đề Phật lý, Lão Trang. Mang 
tâm sự yếm thế — ảnh hưởng từ phụ thân, ông say mê 
nghiêng cứu Phật Giáo và sống một đời phỏng khoáng, rỗng 
lặng (Ông đã thọ bồ tát giới, và là một yếu nhân góp nhiều 
công lao vào việc sáng lập Hội Phật Học Trung Kỳ). 


Giai thoại kề rằng một dịp ông về Huế diện kiến vua 
Khải Định, sau khi bãi triều, nhân tiết trăng thanh gió mát 
đầu Thu, ông sang chùa BLM cùng § trò chuyện đến 
khuya, bất ngờ chuông đồ. Ông vươn vai đứng dậy, cười 
xòa và ngâm : 


‡ #œ R12 #fứ 
š #® #71 Ÿ † ở 


Bửi Hưu (1) tự hận tham thiền bãi, 
Cánh chỉnh châu kha sự tảo triều 


Địch : Bùi Hưu tự hận ngồi Thiền dứt, 
Lại sửa z+e châu tới điện rồng. 


Thời gian §S bắt đầu ở T.A, ông lên ngồi ghế Tông Đốc 
Quảng Nam. Xa mặt nhau, hai bên thường viết thư thăm 
nhau luôn. Một hôm, lại về Huế, ông ghé lên thăm và gửi 
tặng bút hoa giấy trúc. S cảm động viết thư cám ơn kèm 
theo hai bài thơ tuyệt điệu : 


1) Danh thần đời Đường, phong thái nhàn nh, liêm khiết 
đậu khoa hiền lương phương chính, làm đến đại thần, suốt 
ngàu đọc sách không ra khối cửa. Giao du pà học đạo mới các 
pị thạc đức đương thời. Vua Đường Tuyên Tóng khen là nhà 
nho chân chính: Ÿ †.À {Ê‡3X : Bùi Hưu chân nho giả. 
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Âm: Thư phụng Hộ Bộ Bình Nam đại nhản. 

Sơn trung vư lịch (1), học thức thô sơ. Tự phận vồ bỗ 
ư thế. Cố tức ảnh nham hác dỉ chung tàn niên, Bất vị đại 
nhân nhã lượng kiến tri, cao hiên uông quá, tọa dữ thanh 
đàm, đốn linh trượng thất bồng tất sinh quang. Phục mông 
đề tặng nhị tuyệt, từ ý siêu mại, tự tự lâm lang. Hồi ức tích 
nhân lung sa (2) chỉ củ, bần nạp trởng đương mãi cùng dỉ 


(1) xem trang 142, phụ chú 1. 
(2) nghĩa lả lấu the lồng bọc lại đề trán trọng giữ gìn 
những tác phầm quú giả. 
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dụng trang tử tương kim chỉ bất hạ. Tư tạm liệu thảo át chỉ 
tọa đoan, tỉ chư lai giả nhất kiến, ức đáo Lý Nghiệp hầu (1) 
phỏng Lại Tàn (2) cố sự, cố bất vĩ dư! 


Tái thừa huệ tống hoa bút trúc chỉ sồ sự, cần phụng 


lảnh giáo, cảm nghỉ nhị tuyệt dụng thân tạ ý. Cúc hoa sơ vũ, 
thuận tụng đài an, 


Thi thư tả: 


Kỳ nhất: Kỹ hoàn (3) pháp hội cựu nhân duyên, 
Ngũ dạ đồng tham nguuệt dạng Thiền. 
Kim nhật châu kha (4) oiền tương phỏng, 
Sồ ngôn trân trọng trúc khé biến. 


(1) tên Lú Bí, danh thần đời Đường, bác thông kinh sử, 
thiệp liệp Dịch lú, sau mê Thiền học, từng lên Tung sơn tham 
cứu. Phỏ các oua Túc Tông oà Đại Công trong những lúc hết 
sức gian nguụ, được trọng dụng, có quuền hạn 0ượi cả tề 
tướng. Sau bị giam thần uu hằm. nhưng không ảm hại nồi. 
Lịch quan đến Nghiệp hầu. 


(2) Cao tăng đời Đường, tính nhác đề lâm đến thế sự, 
thích ăn đồ dư nên có tên Lại Tàn. Thật ra, ngài đạo hiệu 
là Minh Tán Thiền Sư, tu ở chùa Hành Nhạc. TÊ tưởng Lú 
Bí thuở còn hàn öí, một hôm đến tham kiến ngài, thấy đang 
ngồi bởi lửa nướng khoa ăn. Họ Lú chưa kịp hồi, ngài đã 
bẻ chia cho nửa củ uà bảo rằng : «Thôi 0Š đi, đừng hồi gì nữa 
sau sẽ được làm 10 năm tê tướng đấu I» Quả như lời. 


(3) xem chủ thích 2, trang 68 


(4) Theo Táu kinh tạp kú, dưới đời Hán Vũ Đế, nhà 
giàn ở Trường An dùng ngọc trai (rang hoàng ở gên cương 0ẻ 
dàm ngựa hoặc chung quanh ze. Do đó, châu kha là xe quú" 
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Kỳ nhị: Ngọa uân cô tịch lão nham cư, 
Nghỉ học đồ nha (1) lồng bất như. 
Tàm quý bạch hảo quang (2) chiếu đáo, 
Độn căn thiếu chứu (3) uị toàn trừ! 


Dịch : 
Thư gửi đại nhản Bình Ñam, thượng thư bộ Hộ ; 


Bất tài trong núi, học thức thô sơ. Tự nghĩ không ích 
cho đời nên dừng bóng yên thân chỗ hang núi đề trọn thân 
tàn. Ngờ đâu đại nhân đem lòng biết đến, phi công lên 
thăm, được cùng nói chuyện, khiến chỗ am tranh xơ xác 
tăng vẻ xinh tươi. 


Lại mang ơn đề tặng hai bài tử tuyệt, từ ý cao xa, lời 
lời châu ngọc, Nghĩ đến câu the bọc của người xưa, bần 
tăng tưởng cũng nên bản quách cái nghèo đề bọc gấm tim, thiếp 
vâng ròng trân trọng giữ mãi mà chưa được. Nay tạm treo 
sơ ở cbỗ ngồi, mong khách lên thăm xem qua một lượt, có 
thê liên tưởng chuyện Lý Nghiệp Hầu đến thăm Lần Tàn ngảy 
trước, kề cũng đẹp lắm ! 


Thơ như sau : 


(1) Thi sĩ Lô Đồng J4 ngày còn nhỏ thường tập đồ 
thiếp cho chữ tốt. Những lúc mỗi mệt, piết không khéo, bên 
than rằng : Đồ mạc thì thư như lão nha ïÈ 3k ?Ÿ 3+u‡# 
nghĩa là đồ thiếp thi thư xấu như quạ giả. Sau này dùng từ 
ngữ trên đề chỉ: uiết chữ xấu. 

(2) tướng tốt thứ nhất trong 33 tướng tốt của Như: lai 
Đó là ánh sáng lãng diệt phát ra từ khoảng giữa hai chân 
mày của PhẠt, như ánh mặt trời đúng ngọ. Lúc sơ sinh Như 
lai đã có tướng nàu, nhưng ánh sáng chỉ dài 5 tấc, lúc thành 
đạo, chiếu xa 1 trượng 5 tấc. Trong bải, từ ngữ trên có nghĩa 
bóng lả Phật lực hộ trì nhưng chưa trừ được ngu muội. Bạch 
hảo côn chỉ cho ngôi oiết đẹp nữa mà Thượng thơ đã tăng. 


(3) xem trang 122, phụ chủ 2 uà 3. 
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Bài thứ nhất: Pháp hội Ku hoàn kết sẵn duyên. 
Năm canh trăng lạnh cọng tham thiền. 
Đường zaq, +e ngọc naụ lén biếng, 
Trân trọng bên khe tiễn bạn hiền, 


Bài thử hai: Am máu oằng 0ẻ gửi thân giả. 
Tập viết bao ngàu chẳng tiến za, 
Hồ thẹn hào quang soi rực rở. 
Độn căn quét mãi chẳng chừa ra. 


+ 


Cũng trong giai đoạn này, Bình Nam gửi về tặng thêm 
Š một bức ảnh có đề bài thơ : 


# # xxx». 
#7 R. fb Èƒ 1L 
dd # Ä # 4 
#FỀ.  # ‡ & 


Mang mang đại địa trung. 
Hà chân nhỉ hà giả (1). 
Chư Phật thị chúng sinh. 
Bình Nam diệc phí ng. 


Dịch : Mệnh mông đối rộng trời cao, 
Giá chán, chân gia dễ nào phân mình. 

Phật xưa cũng bởi chúng strủ, 
Bình Nam đâu phải là mình ngồi đây ? 


1) có người øẽ chân dung của Nam Tuyền Phồ Nguyễn 
(748—83) uà đem dáng cho Ngài. Ngài cho đại chúng coi pà 
bảo: «Hãu nói, giống ta hay không giống ta? Nếu giống ta, 
quả là hại cho ta lắm, Nếu không giống, thì đốt quách đị». Hai 
câu thơ trên có lẽ lấu ý theo điềm này. 
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Nhận được bức ảnh và đọc bài thơ, S hoan hỷ bình 
luận rằng nếu không phải là một Bình Nam cao sâu, thâm 
thủy, không viết được như thế ! 


Hiện bức ảnh trên còn giữ tại T.A. Chúng tôi đã phụ 
lục vào đây, xin xem trang bên. 


Khi sáng tác hai bài «Thu thâm mạng hứng», S có gửi 
cho Ông xem; đây là bài họa thứ 2, cực tả phong thải tiêu 
nhàn của §, lời vô cùng diễm lệ, thật là một bài thơ có giá trị: 


# 1Ì #4 #4 k # 


ò A4 É 7 Í ¿ứr 
#† i‡ +» 34 # % 3 
2 3+ 8] 'Š z3 Xk 3% 71B 


Thủy trúc hoàng hoa (1) đại nhã phong. 
Cao nhân lề sắc tịch dương hồng. 

Tán thí ngắm biếc hồn uô trước, 

Tâm cọng nhân ân quá thái không. 


Dịch : Thanh tao trúc biếc hoa oàng. 
Cao nhân như rúng huu hoàng chiều xuân. 
Thơ ngám chẳng oướng mùi trần, 
Lòng theo mâu nhẹ qua dân cöi không. 


Vảo ngày mồng 10 tháng 6 âm lịch năm Bảo Đại thứ 2 
(1927), ông lại gửi tặng S hai bài thơ đẹp lời — đây là bài thử bai: 


(1) Một giẳng sư hỏi Thiền sư Huệ Hải (đồ đệ của Mã 
Tồ) pề nghĩa của câu «thanh thanh thú trúc tận thí pháp 
(hán, uất uất hoàng hoa nô phí Bát nhã », sư đáp : «pháp 
thân bó tượng ứng thúu trúc dĩ thành hình, Bát nhã uô trí 
đối hoảng hoa nhỉ hiền tướng» 3# Ý j5 1†v^ X32 
3 &‡e$#†X ức R14. Từ đó thành ngữ «Hoàng hoa, thủy 
trúc chỉ cho đạo lý của thiền. 
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HÌNH 9: Chân dung Bình Nam Nguyễn Khoa Tân 
có đề thơ tặng Š trong thời gian ngồi 
ghế Tông Đốc Quảng Nam, Xem phiên 
âm và bài dịch trang 147. 
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Bản nhật thâu nhàn, bán nhật tiến, 
Cao tăng dụng dị độ trưởng niên. 

Mang mang hạo kiến nam mô Phật. 
Trưởng khiếu nhất thanh oán mãn thiên. 


Dịch. Nửa ngảu nhàn nhã, nửa ngảu tiền, 
Cao tăng thanh thản sống uỏ biên. 
lfẻnh mang ạn kiếp, nam mô Phái, 
Mọi tiếng kéu dài máu bốn bán, 


Đầu mùa Xuân 1928, dườởi triều Bảo Đại năm thử bạ, 
ông và phu nhản xây xong sinh phần dưới chân núi Ngự Binh, 
trong vùng tảng địa họ Nguyên Khoa, ông thân hành lên chùa 
nhờ § soạn cho bài văn bìa đẻ nhắc, nhở công nghiệp V.G,Đ.S 
một cách sâu xa cho con chảu đời sau biết rõ, Lúc này, Š đã 
yếu người, đang bắt đầu bệnh. Biết rõ dụng ý của tri kỷ, S 
không thể chối tù, dành cố gắng viết một bài rất dải, tường 
huật lại thân thế, sự nghiệp va tư tưởng của ông, đồng thời 
đẻ cao cuộc đời dạo bạnh cao thượng của V.G.Đ,S. Văn 
chương toàn lài tuần nhã, uyên chuyền, linh động, nhất là 
lời minh, vỏ cùng thâm thủy, cao sâu: Š so sảnh ông với 
La Hầu La ¬ con Pnật Thích Ca, đề nâng cao V.G.Đ.S. (Xin 
xem thém nơi Thiên lI, phần săn chữ Hán, đoạn T10) 


Thế rồi mùa đỏng năm ấy, ŠS lâm trọng bịnh, ông còn 
lén về săn sóc và làm thơ an ủi, lời rất chân thành. Kịp sau 
khi S viên tịch, các đệ tử § về xin ông soạn cho bài ký, Ông 
sợ miệng đời bảo mình nịnh hót kẻ dưới mồ như ngày xưa 
Hàn Dũ từng mắc phải, nên không dảm soạn, chỉ lục bai bài 
thơ năm trước gửi tặng, được S hoan hi, cho khắc vào đá 
với lời dẫn nhập khéo léo, cần thận như sau : 
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Phiên âm : 
Xuán phong thập lý, ốc tam gian (1). 
La lệ gêm môn, ngujệt tỏa quan. 
Quú ngã thử tâm khiên trước thậm. 
Bán tùng trần hải, bán danh san. 


Nhất (ngọa ân sào» (2) bất kú thâu. 
Binh thị thuuết pháp lận phong lưu. 


-+ xà —k 
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#L emát 8 ức xã 


(1) câu nàu tả giảng đường T.A, chữ xuân phong chỉ 


cách thái của giảng sư. 
(2) xem trang 65 phụ chủ I. 
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Bình sinh ngạo cốt ngoan ứư thạch, 
Mỗi hưởng sơn trung đã điềm đầu (1). 


Tra am đại sư nãi ngã tiên công Viên Giác thượng 
nhân chỉ pháp tự đã. Bình sinh đạo hạnh cao siêu, vi thì 
sở kham ngưỡng. Thị tịch hậu, đệ tử đẳng chúc dư đề lặc, 
dư bất cảm suất nghĩ, viên lục tích thì sở đề tặng chư tuyệt 
kinh đại sư sở hứa kbả (2) giả, lặc vu trinh mân đỉ chị. 


Cảnh mộ Thái Trung Lang (3) chỉ tàm đức, Hàn 
Xương Lê (4) chỉ du từ, ngô tri miễn phù ! 


Bảo Đại lục niên, Phật hoan hỉ nhật, 
Thái Tử Thiếu Bảo, Hiệp tá đại học sĩ, 
Lãnh Hộ bộ Thượng thư, Sung cơ mật 
viện đại thần trí sự : 

Bình Nam Nguyễn Khoa Tản cần đề. 


(1) Hai cảu trên lấu ở điền «ngoan thạch điềm đầu», 
nghĩa là đú cửng gật đầu, chỉ người có đức độ cao siêu, 
cảm hóa được kẻ ngu muội. 

Theo Liên Xã Cao hiền truyện đời Tấn cao lăng Trúc 
đạo sinh (uốn họ Ngụu, quê uùng Cự Lộc, sau cải họ theơ 
Thầu thành Trúc). Cao tăng uào ân Lô Sơn bảu năm, chuyên 
tám nghỉan cứu kinh điền. Sau ra hành hóa tại Trường An, 
rồi lại theo học uới La Thập, uiết các bộ luận: Nhị đế 
luận —3Ÿ33;¡ Phái lính thường hữu luận f?È} % ? , 
Pháp thân 0ô sắc luận, Phật oô tịnh độ luận T$ & 1Ÿ + 33 
Các nhủ học Phật bấu giờ đều ganh tài, hơn nữa, kinh Ni 
Bản đương thời mới du nhập oào Trung Hoa mấu quuên đầu, 
cao tăng cũng đem tâm nghiên cứu diệu lú rồi chủ trương 
thuyết xiền đề thành Phật, tức kẻ đoạn diệt Phật tính thánh 
Phật được, Các học giả đương thời đều cho là tà thuyết, 
kịch liệt bài trừ. Cao tăng chán đời, rủ tau oảo núi Hồ Khâu 
ở Bình giang, dựng đá làm đệ tử, ngồi giảng kinh Niết Bàn. 
Đến chỗ xiền đề có Phật tính, cao tăng bên hồi bọn đá rằng: 


154 


Dịch : Ba gian nhà có, gió xuân đầu. 
Cồng bóng trăng cài, cửa phủ cáu. 
Tủi thẹn lòng mình còn nặng nợ, 
Nửa chìm biền mộng, nửa lên đâ. 


qÑgọa bán» một bảng chẳng ghỉ ngàu, 
Thuụết pháp, bình thơ, trọn uẻ hag. 
Ương ngạnh, xương này hơn đá cứng, 
Cam uÌ đạo đức, đồi lỏng ngaụ. 


Tra Am đại sư là bậc nối dòng Pháp của ngài Viên Giác 
thượng nbân, thân sinh nhà tôi vậy. 


Bình sinh đạo hạnh cao siêu, đương thời đều kính 
ngưỡng. Sau khi viên tịch, chư đệ tử đến dặn dò xin tôi bài 
văn để khắc. Không giám sơ suất cầu thả, tôi chỉ sao lại 
hai bài thơ ngày trước gởi trình, được đại sư thâu nhận, 
cho đê tử khắc vào đá làm lời chỉ. 


Những điều ta pừa giẳng có hợp øới tâm của chư Phát không?» 
Bọn đá đều gật đầu tán thành ! Về sau, cao tăng đang thanh 
thân dạo chơi Hàn Cảnh Nham ở Lô Sơn, thì nghe đồn tại Bắc 
Lương, danh tăng Đàm Vô Sấm + # 3Ä đang liếp tục dịch 
các phẩm sau của kinh Niết Bản, liền hạ sơn tìm gặp, mãi đến 
Nam kình.Hỏi ra thì ý nghĩa giống như cao tăng đã chủ trương 
từ trước ! Cao tăng iên lịch dưới triều Tống Nguyên Gia. 

(2) bằng lòng, chấp nhận. 

(3) (àm đức, thẹn mình bạc đức không bằng cô nhàn. 
Thời Đóng Hán, Thái Ứng, một nhà ăn học hữu danh, thường 
tử chối không lảm băn bia cho người đến nhờ, oiện lẻ minh 
còn thiếu đức độ. 

(¿) Du từ: do chữ du mộ, nghĩa là nịnh ma dưới mồ. 
Đời Đường. Xương Lê Bá Hàn Dũ, một đại gia ăn tự, thường 
lảm ăn bia cho người khác đề nhận oàng, bị người ganh: tài, 
bảo ông dùng lời nịnh ma dưới mồ, nói láo không thật. Đời 
san, nói những người oiết băn bía cho kế khúc hơi quá sự thật, 
đều dùng danh từ du từ hay đu mộ. 
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Vốn hâm mộ lòng thẹn minh bạc đức không bằng cô 
nhân của Thái trung lang. nên rước phải tiếng chê dùng lời văn 
nịnh kẻ dưới mồ của Hàn Xương Lê, chắc tôi đây thoát khỏi ! 


Hoàng Triều Bảo Đại năm thứ 6. 
Ngày lành tháng tốt, 

Nguyên Thái Tử Thiếu Bảo, Hiệp tá 
Đại học sĩ, lánh Hộ Bộ Thượng [hư, 
sung Cơ mật viện Đại thần : 

Binh Nam Nguyễn Khoa Tân kinh đề. 


13. Mai Tu Nguyễn Cao Tiêu 


Quán xã Bản Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đậu hương nguyên 
và hội nguyên khoa kỷ vị 1919 dưởi triều Khải Định thứ 4. 
Sơ bồ đốc bọc rồi thăng dần lên Tham Tá Các Vụ tại Huế. 
Bầm chất từ tốn, khiêm cung, học rộng và thích văn thơ. 
Mới vào kinh đô, nghe danh S, ông đến BLM hỏi đạo. Cảm 
phục nhau, giao tình ngày một thân thiết, Ông lui tới chùa 
hãng tuần, nghe Š có việc cần, lại viết thư thăm hỏi. 


Tương truyền khi cất xong T.A, ngưởi ta tấp nập lên 
về văn cảnh, phần nhiều khách du thưởng này vì lòng hiếu 
kỷ, chứ không hiều rõ và ham thích vẻ thanh tỉnh khác 
thường ở đây, nên đồ xô nhau chỉ trỏ, nói cười tạo nên nhiều 
huyên náo, khó chịu. Đề chỉ trích hạng tục khách hồ đồ, ông 
đề bài thơ sau : 


# 3 + # # 
J l, 4L 3 d 3z % 
tP ^ 2# 3X wt M Ä& 
— š) tệ 7R§ M 3% 8# 


Lược ước kiều biến thủu lộng cầm. 
Bình sơn phong húủng cö tùng ngâm. 
Thì nhân bất thức nhàn xử. 
Nhất đáo hà tu ouấn thiền thám. 


Dịch : Nước trong róc rách cung đản, 
Nủi cao gió lông thông ngàn uÈ 0u. 
Ái người mến cảnh thanh u, 
Lên chơi đâu hỏi lu bù cạn sâu ! 


Mến ông, S thính thoảng cũng ghé vẻ thắm, mỗi khi 
lầu ngày không gặp mặt, vì công việc ông bộn bề. Một bữa, 
Sư ghé lại nhà chơi, suốt cả buôi chiều. Nhân sẵn có hoa 
tiên do Quýnh Hiền làm tặng, öng viết bức thư kèm bài đường 
luật sau đây sửi lên T.A, tạ lòng tri kỷ đã quá bộ về thăm : 
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7 tÑ ?4 ‡RÑ ïj U # 4 Øñ & mật Z ft £ 3 
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Phiên âm : 


Trần sự doanh doanh, linh nhân nhã thú đỏ vong. 
Khoảnh đắc vân thiều quả phỏng. cảnh tịch khuynh đàm (1) 
đốn tiêu khối lỗi. Qui bậu, phục mông Quýnh Hiên tống tặng 
gia chế hoa tiên tính ký di thi, thử tình hà đẳng cao nhã! 
Độc hận thử sự cửu phế, trường sáp, bút càn, bất năng thứ 
vận phụng thù, Liêu xuyết sô củ dụng đáp nhã ý, kiêm trình 
thỉnh giáo. Dư dung diện ngộ. 


Hoàng tôn Phật từ lồng liên tải. 
Ngẫu đắc khuunh đàm nhất tịch giai. 
Y củ ngâm thành chân luuệt xướng. 
Cầm tiên kú đứo thị tân lài. 

Ưng liên Mai các thị tình sấu, (2) 
Thăng đẫL Tra am nhã bận lai. 
Thanh phần: hợp đương trần thập lập, 
Phi quan thì hữu ám hương thôi. 


Tra Am thượng nhân nhã chính 
Mai Tu tử đốn. 


Dịch : 


Việc trần bề bộn khiến phải quên thủ văn chương. 
Nhân được xe mây đến viếng, cùng trọn buồi luận bàn, giải 


(1) do điền Không Tử gặp Trình Tủ giữa đường, dùng 
+e, nghiêng lọng nói chuyên. Thành ngữ trên chỉ sự chuyện trỏ 
giữa các nhà ăn học. 


(2) Thi tình sấu : bú Bạch đùa Đồ Phú: Tá uẫn biệt lai 
qhúi sấu sinh, tồng 0ị tùng tiền lác thì khô. Lâu nau anh làm 


gì mà gầu thế ? Chắc căm cụi làm thơ mà nên nồi ấu. 


Câu nảy, theo lời Mai Tư chú trong thơ. có nghĩa 
là giấu của Quúnh Hiền tặng có oễ câu mai gầu, lại chép thơ 
tặng S không được hay, phải chờ thơ tuyệt tác của 5 gửi lạt, 
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tỏa hết sạch ân khuất. Sau đó, lại được Quýnh Hiên gửi cho 
hoa tiên mới chế ở nhà, kèm thêm thơ nữa. Tình ấy biết bao 
cao nhã, chỉ hiềm văn chương phế bỏ đã lâu, lòng khô bút 
héo, chưa thể họa vấn đáp lại thịnh tình. May đâu góp được 
mấy câu để tạ ơn sâu và xin chỉ giáo cho. Còn nhiều, hội 
ngộ sẽ bay : 


Hoàng tôn, Phái tủ thiên tải, 

Một chiều mau được sánh oai luận bản, 
Văn chương soang soằng ngọc pảng, 

Hoa tiên gửi lặng lại càng nên thơ. 
Xin thương Mai các đơn tơ, 

Tra Am uẫn đẹp đang chờ gửi qua. 
Ý thơ đằm bức liên hoa, 

Mỗi lần giở đọc thoáng nhòa u hương. 


Tra Am thượng nhân nhã chính. 
Mat Tu cúi oiết, 


+ 


Ngoài tình bạn, Mai Tu còn đối với S trong địa vị một 
đệ tử đối với bậc thầy chỉ đạo tỉnh thần nữa. Ông vốn là 
một Phật tử thuần thành, bám mộ §, một cao tăng đạo hạnh 
đảng kinh. Ông quy y ởT A. với S và đem cả gia đình lễ Phật, 
hết lòng thành tín, Mỗi lúc có ky giỗ, đều viết thư hay thân 
hành lên xin Š tụng niệm. Trong chuyến về thăm quê vào 
mùa thu năm 1927, ông cũng lên xin mấy bỏ hương trầm ở 
chùa đem cho mẫu thân thắp ở nhà. Sau chuyến đi này, ông 
gửi cúng dường S hai bình trà quý 3 lượng cao gạc nai, tặng 
phảm nảy có lẽ đã sắm sẵn ở Thanh Hóa. Xin lục nguyên 
văn bức thư gửi theo tặng phầm đề thấy rõ tấm lòng chân 
thật của ông đối với S : 


1t % ñ 3 †t† Á ñ + ïR 1 
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Phiên âm ; 


Tra am đại sư đạo thể khang cường di tụng. Tiêu 
tân tùng Hoan châu lai, di cận nhật khi hậu khốc thử, vị 
tiện viễn phỏng. Sở hữu tân trà nhị bình, sơn lộc giải giốc 
giao tam lượng, kinh ủy đệ phụng, hy duy thưởng thâu, 


Trung thu dạ, như thừa tình minh, lánh đương giai 
hữu trùng phỏng sơn am thoại nguyệt, bất nhất. 


Bảo Đại đỉnh mão, thu trọng 
Mai Tu tử đốn 


Dịch : 
Kính cầu Tra Am đại sư đạo thề khang cường. 


Tiêu tôi mới từ Thanh Hóa vào, vì gần đây khi trời quá 
nắng, không tiện lên thăm. Có bai bình trà ngon mới và 3 
lượng cao gạc nai, kính nhờ đem lên. Mong đại sư nhận cho ! 


Đêm trung thu, như trời trong sáng, sẽ rũ bạn lên thăm 
am mây, cùng nhan nói chuyện. Thư không hết lời. 


Hoàng triều Bảo Đại. 
Năm Đỉnh Mão 1927 
Mùa trung thu. 

Mai Tu tử kính thư 


+ 


Người ta thuật lại rằng sau khi S viên tịch, ông vẫn 
thường bay lên về T,A. đề thắp hương trước nơi an nghỉ của 
tri kỷ và đồng thời, thăm mộ người con trại chôn trong chùa, 
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Không thấy bóng dáng quen thuộc của tri kỷ, lại mất hẳn 
con yêu, ông khóc lóc đầm địa ngoài cầu vẳng và trực giác sự 
giả tạm của cuộc đời, liền viết bài thơ có đọng điệu buồn 
thảm sau, đán lên chùa rồi lầm lủi ra về : 


l, #. $+ t + 3, ÈF 
1# Ÿ{ ⁄ + 3 ®#, 
# | $ 3% t % 3> 
3# † 3 ^ “# thẻ 


Sơn uiện tầm sư bất kiến sư. 
Khê tiều tân trửng khốp thùu nhỉ. 
Thế gian nạn oật giai không tướng. 
Trần lụu lao nhân chỉ tự bì ! 


Dịch : Tìm sư không biết phương nảo. 
Bén mồ suối chủu khóc gảo con ai Ì 
Có không, không có chuyên đời, 
Chỉ uì nghiệp nặng tơi bởi mà đau ¡ 


Thơ của ông tao nhã như thế mà văn lại hay hơn nữa, 
Xin lục ra đây bài cTra Am ký» soạn năm Bảo Đại nguyên niên 
1926, biện khắc ở mặt trước bia đá dựng phía trước tháp của 
S. Lời sang sảng, thoát sáo, giống đọng văn Ân Dương Tu đời 
Tống, đặc sắc hơn nữa là ý tướng kín đảo, cao sâu. Đọc qua, 
có thể hiêu thếém rất nhiều giao tình của ŠS và ông cũng như 
quang cảnh T.A bấy giờ. 


Toản bài gồm 3 phần : phần đầu giải thích tên 'T.A, 
thân thế S và duyên gặp gỡ giữa hai người. Phần giữa tả 
cảnh T.A mang vẻ đẹp siêu thoát, gần với cảnh tiên cảnh 
Phật và phần cuối, quy kết xa xôi rằng % là bậc chân tu đã 
liều ngộ Thiền cơ, 
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Tìm được bài văn xuôi của cô nhân ta như bài này 
thật rất khó: 


La... 


1 3- Š Ñ 3x + ^ Øf #4 èˆH aA #3 # ¿ £ 
+ + ^eZ2 È 3$ £ d #2 £ + 4y ##w + 
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š # >1! L #44 + tù d 5 Ê§ +ệ20 
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Phiên âm : Tra Am ký, 


Tra Am (1) giả Viên Thành thượng nhân (2) sở kiến dã, 
Nhân biệt hiệu Tra Am cố danh chỉ (3). Thượng nhân nãi 
thân phiên Định Viễn Quận Vương chỉ tôn, thiếu đam Thiền 
chỉ, thập thất tuế xuất gia. Thì nhân Nguyễn Khoa công Viên 
Giác đại sư kbí quan quy tăng, toại tùng chi, đắc kỳ y bát, 
trú ư Nam Phố Ba La Mật tự. 


Dư sơ thượng kinh thì, nhĩ kỳ danh, thưởng quả phống 
yên, dữ ngữ cánh nhật, Thiền học thâm thấu, vưu trường ư 
thị, thượng nhân cái cao tăng nhỉ dật sĩ giả dã, dư thiết 
mộ yên, 


Hậu văn Thượng nbân biệt cấu am ư Ngũ Phong sơn (4) 
gian cư chỉ, dục kỳ cận tiên sư linh tháp dã. Dư di hoạn những 
ky bạn, l dục trùng phỏng nhỉ vị quá, Kim bạ sự giản, Lạc 
hữu (5) chiêu chỉ du, Duyên bồi khê, phi lâm trăn nãi đảo kỳ 


(1) xem trang 65 phụ chủ 2 

(23) danh từ gọi các tăng đồ có kiến giải cao siêu, đạo 
đức xuất chủng. Kinh sách bảo rằng ở bên trong đầu đủ trị 
đức, ở bén ngoài giữ đúng đại hạnh oiên mãn ấu chính là bậc 
thượng nhân. 

(3! tloản câu có nghĩa rằng bởi öðì chủ nhân Viên Thành 
có biệt hiệu là Tra Am nên lấy biệt hiệu nàảu đề gọi luôn chỗ ở 
của chủ nhán. 

(£) xem trang 69 phụ chủ 1 

(5) đo cân : 

Lạc Dương thân hữu như tương vấn, 


Nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ 
(Thơ Lưu Vũ Tích} 


(Bạn ở Lạc Dương như có hỏi, 
Băng trong lọ pgọc ảnh trời tươi). 
Chỉ tâm hồn trong sạch. Còn thành ngữ trên có nghĩa 
là bạn bè thân thiết. 
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môn: Lược Ước kiều (1) hoành Tây Bát lưu (2) thanh. Mao 
am tàng kỳ trung, tiền phụng Phật tọa, hậu biệt khai nhất 
hiên, biển viết: «Ngọa Vân Khốt› (3). Thượng nhân giảng 
kinh sứ dã. 

Sơn cò, tuyền tân, trúc lão, thạch nộn, tọa đối linh 
nhân sinh thế ngoại tưởng. Cố dư chỉ đề thi hữu vân: 


Bất cầu tuuệt tích oô nhân đáo, 
Chỉ khủng nhàn danh bị thế truyền (4) 


Ta hồ! Mang mang trần bải, hạo hạo mộng kiếp. Phồ 
đại thiên thế giới, hà xử phi Phật cảnh nhi hà xứ thị Phật 
cảnh tai? Tra Am chỉ trủ thử dử dư kim nhật chỉ du thử, 
ức hà sở tại hồ, dư vị chỉ trỉ đã, thỉnh đi chất chỉ 
thượng nhân. (5) 


Thì: Hoàng Nam Bảo Đại nguyên niên, 
Binh dần, Hạ nguyệt. 

Tứ : Kỷ vị khoa, Tham Tá các vụ 
Nguyễn Cao Tiêu đề, 


_————— 


(1) xem trang 65 chú thích 1 
(2) xem trang 65 chú thích 2 
(3) xem trang 65 phụ chú 1 
(%4) hai câu thơ trên rất khó hiều oà ú nghĩa sâu za, nên 
phẩi giải thích : Ta oốn không muốn đem thân nương náu chỗ 
gắng o¿ không người, nhưng phải làm thế oì sợ ở giữa chỗ 
đông người, cái tiếng tăm hờ, giả tạo của ta sẽ bị đời thí nhau 
to nhỏ bình luận. Hỏa Thượng Thích Trí Thủ dịch : 
Nếu không tuyệt tích xa nhân thế, 
E ngại danh suông miệng thế truyền. 
Chủ ý Nguyễn Cao Tiêu muốn bảo rằng SVT muốn oươn 
thoát ra ngoài hệ lụu phiền phức của đời nén mới chọn Tra 
Am đề ở. 
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Dịch : Tra Am ký, 


Tra am là nơi Viên Thành thượng nhân lập ra, nhân 
biệt hiệu của chủ nhân nên tên gọi như thế. Thượng nhân là 
cháu Định Viễn Quận Vương, thuở nhỏ say mê thiền học rồi xuất 
gia năm 17 tuôi. Bấy giờ phân Viên Giác đại sư Nguyễn Khoa- 
Luận vừa bỏ quan về đầu cửa Phật, thượng nhân bèn xin theo 
bọc và được truyền y bát, trú trì chùa Ba la Mật ở Nam Phố. 


Thuở mới về Kinh đô, nghe tiếng thượng nhân, tôi 
thường ghẻ thăm và cùng đảm luận suốt ngày : đã thâm Thiền 
học lại gioi làm thơ, thượng nhân thật là bậc cao tăng và 
cũng là nhà ẩn sĩ vậy. Lòng tôi hâm mộ vô cùng. Sau nghe 
thượng nhân lập am trong nủi Ngũ Phong đề sớm hôm gần 
gũi tháp Viên Giác đại sư. Tôi vì bận việc làm quan, nhiều lần 
muốn lên thăm nhưng chưa rảnh được. Nay trời vào Hạ, hơi 
được thư nhàn, bạn bè mới rủ nhau đi. Quanh co một hồi 
theo khe nước, vạch lối trong đám cây rừng thì đến cửa am: 
trước cầu Lược Ước bắc ngang dòng khe Tầy bát, am tranh 
nằm kín đáo đẳng sau. Gian trước thờ Phật, sau riêng một 
biên, có bảng đề ba chữ Ngọa vân khốt, đây là nơi hằng 
ngày thượng nhân giảng kinh cho đệ tử. 

Đối điện cảnh núi non cằn cỗi, khe suối mới khơi, trúc 
già lä ngọn, đá non xếp chồng, tâm hồn mình dễ sinh nhiều ý 
tưởng phiêu du ngoài trần thế, nên tôi đề thơ có câu: 


Nương mình ở chổ không người, 
Danh hở chỉ sợ miệng cười thế gian. 


(5) Theo phép làm ăn zưa, bài nàu thật đúng cách: 
mở bài, đã nhắc đến chủ nhân. cuối bài cũng quụ kết oề chử 
nhân, đó là luật tiên chủ hậu khách. Bố cục khúc chiết, từ giải 
thích danh xưng đến tiều truyện nhân oật chủ, giao tình, cảnh 
tri, rồi giún tiếp đề cao chủ nhân bằng lời uốn phóng dật. Ý 
tưởng sắp xếp ugền chuuên, khéo léo 0à cao xa. Thật là bút 
pháp của một tau lão luyện. 
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HÌNH 11: Bài «Tra Am ký» do Mai Tu Nguyễn 


Cao Tiêu soạn năm 1927. Xem phièn 
âm và bản dịch trang 164... 


ĐÍNH CHÍNH : VI lên khuôn lộn, zin qui oị đọc trang 
165 sau đâu rồi tiếp qua trang 106, 107, 1C8 không theo thứ tự. 
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Than ỏi! Biền trần mờ mịt, huyền kiếp mênh mang. 
Khắp giữa ba nghìn thế giới, biết đâu là cảnh Phật, đâu lại 
là không! Chỗ Tra am thượng nhân ở đấy, chỗ Tra am tôi 
đến chơi đây, thuộc về đâu trong sa giới, tôi này không 
biết, đám xin đem hỏi thượng nhân ! 

Hoàng Triều Bảo Đại năm đầu 1926, 
Bính Đần. Mùa Hạ, 


Đậu Khoa Kỷ vị 1919, 
Tham tả Các vụ : Nguyễn Cao Tiêu đề. 


⁄M NPệt 
' hy, ,vu 2272/7725 
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HỈNH 12 : 


Chân dung Sư do Quất Đình chủ nhân 
về tặng và tự đề bài tản vào năm 
Khải Định thứ 9 (1921). Xem phiên 
âm và bản dịch trang 122, 
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HOĂNG DƯƠNG CHÍNH PHÁP 


Nho gia dùng thành ngữ Mộc đạc ®+~Ê#Ÿ đề so sánh 
chư tử với mõ làng, có tác dụng gỏ to lên cảnh tính thế gian 
theo tỉnh thần thông điệp «Tiên giác giác hậu giáco› 3, #24 
°4..Phật gia lại nói pháp đăng 3Ö, ngụ ý chỉ các tồ sư như 
ngọn đèn thần soi sảng chúng sinh đắm đuối giữa biền trần 
u tối trong viễn tượng «Tự giác giác tha» Íl ` 4È,.Nghĩa 
là sau khi thắp sáng ngọn tâm đăng của chỉnh mình, các tỗ 
sư có bồn phận nhen dùm lại ngọn tâm đăng ở mỗi một chúng 
sinh đã từ lâu chưa bén ảnh lửa nhiệm mầu của chính pháp 
Như Lai, cốt sao cho ngọn pháp đăng chiếu diệu không ngừng 
giữa khô hải trầm luân đến trần gian vô tận, Như thế, ngoài 
nhiệm vụ tự tu, tự độ, các tô sư còn thực hiện nhiệm vụ 
giáo bóa chúng sinh. Kinh điển đã đề cao sự thực hiện nhiệm 
vụ nảy như một hạnh nguyện tối thượng. Do đấy, tìm hiều 
cuộc đời của một tô sư không thể không biết đến công nghiệp 
hoãng dương chính pháp của ngài được. 
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Qua tiết sau, chủng tôi cố gắng trình bảy công nghiệp 
hỏa độ của SVT bằng vào những sự kiện xác thực mà S đã 
thực hiện trong suốt ba mươi hai năm nương mình dưởi cửa 
Phật ở Ba-la-mật và Tra Am. 


Pháp vụ đáng kê nhất của $ là thành lập Giảng đường 
Tra Am nhằm mục đỉch giáo hóa đệ tử bản chùa cũng như học 
tăng từ các già lam khác đến xin theo bọc. Giảng đường này 
được thiết lập ngay tại kinh phòng, ở phía sau gian thờ 
Phật. Chỉ kê sơ sài một ít bàn ghế đủ chỗ khoảng mười 
người theo học Học kbóa khai giảng có tính cách bắt định 
kỳ, thường mở vào mùa Xuân và mùa Hạ. Học tăng tụ tập 
nghe giảng dạy sau khi đã hoàn thành công tác sinh hoạt 
hãng ngày. Kbóa trình là các bộ kinh, luật căn bản và phô 
thông cho người xuất gia, kinh Di Đà, Phồ Hiền, Vu Lan.v.v... 
và luật Sa Di, Tứ Phận, Phạm Võng v.v. Đỏi lúc vui về, S 
còn giảng giải cách thức làm văn thơ đối liễn.v.v. Buồi học 
kéo dài đến trưa, có khi đến chiên, sau thời gian thọ trai và 
nghỉ ngơi. Học khóa thường xuyên và đều đặn nhất vào ba 
tháng an cư mùa hạ, từ đầu tháng 4 đến trung tuần tháng 7 
âm lịch. Trong mấy tháng này, S không đi đâu và đệ tử bản 
chùa có cơ hội tốt đề học hỏi nội điền. Trong khi giảng dạy, 
dù vào mùa hạ nóng nảy, oi bức, S luỏn luôn đắp sô y và các 
học tăng cũng cụ pháp phục tề chỉnh. Không khí lớp bọc rất 
trang nghiêm, nhờ khả năng giảng huấn khúc chiết, lưu loát 
của S và lòng hiếu học của đệ tử. Chẳng may học tăng nào 
lỡ quên bài học hay chưa thấu hiểu đề tài đang được trình 
bày, Š chỉ điềm đạm, ôn tồn nhắc nhở lại, sắc mặt không 
hề tỏ về giận dử, bực mình hay la mắng quở trách thậm tệ, 
trái lại luôn cởi mở, từ hòa, Nhiều vị học tăng biện nay 
đang giữ những chức vụ quan trọng trong Giáo hội như 
Thượng Tọa trú trì chùa Hiếu Quang và Thượng Tọa trủ trì 
chùa Viên Thông đều đã qua một thời gian theo học với S 
dưới mái Giảng đường ấm cúng, thân mật này. 


Đề thấy rõ tình cảm thành thật, cởi mở giữa S và đệ 
tử theo học, cũng như lòng sốt sẳng lo lắng cho tương lai 
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của S đối với những mầm non đầy triền vọng của đạo Pháp, 
chủng tôi trích dịch hai bài thơ sau đây, vốn là bài học về 
đạo đức và tư cách dành cho các học tăng: 


Bài thứ nhất : 


Phiên âm: 


Dịch : 


Bài thứ hai : 
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Xuất gia lập chỉ thiết tu cần, 
Đã uếu thì thì cận hảo nhân. 
Thắng đăng mạc tủu ngu bạn lữ, 
Tha đà hựa khủng lạc phong trần. 
Vỏ lương tiêu bối tần tần thoát, 
Đắc nghĩa cao lưu sát sát thân. 
Nhược dã ụ ngô như thị giới, 
Phát gia lương đống điệc kham trần. 


Xuất gia phải tập chỉ chuuén cần, 
Và phải làm thân oới thiện nhân. 
Đừng có mãi mê theo bạn dối, 

Sợ rồi lầm lạc oướng phong trần. 
Lưu manh, bạc ác nén ca lánh, 
Chung thủu, hiền lành cố gắng thân. 
Nếu khéo theo lời ta dạu dỗ, 

Đống lương nhà Phật kê ra gần, 


= H ŠŸ i ®8 34, #) 
# #®UÂ ? ~š 
d, ñ +, £© #@ — XÃ 
Ƒ} du BỊ $6 1 sÉ, vẺ, 


Phiên Am: Nhị (thì phô thỉnh nghỉ tiên đảo, 
Chúng thủ năng 0í sự bất sai. 
Phủng lụng Như Lai kinh nhất quuền, 
Thẳng như nhàn thoại khầu ba ba ! 


Dịch : Hai beồi công phu phải đến mau, 
Nhiều tay một uiệc có sai đâu. 
Trì tụng Như Lai kinh một quyền, 
Còn hơn tụ tập nói lau chau. 


Đương thời, ở Huế, ngoài Giảng đường Tra Am, còn 
có các Giảng đường Tây Thiên. Giảng đường Thiên Hưng 
Trúc Lâm.v.v. do những tôn túc đầy đủ uy tín và đức độ 
khai giảng nhưng tiếng tăm của Giảng đường Tra Am chắc 
chắn không kém các giảng đường kỳ cựu kề trên. Một điều 
đáng chủ ý là sự gần gũi, thận cận hằng ngày giữa bậc sư 
trưởng và hàng đệ tử thường gây nhiều trở ngại tình cảm 
trong công tác giảng dạy và thụ huấn, nên bấy giờ các bậc 
tôn túc thường đồng ý trao đồi học tăng cho nhau. Vì thế, 
học tăng các giảng đường trên thường biện diện ở Tra Àm 
và chính § cũng đã gửi đệ tử Cập Đệ sang theo học tại 
pháp hội khác. 


Ngoài nhiệm vụ sốt sẳng đào tạo tăng tài làm cơ sở 
cho tương lai của mạng mạch đạo Pháp như trên, Š còn 
nhằm phồ biến pháp vụ giảng giải Phật pháp cho hàng tín 
đồ biếu tri cũng như sẵn sàng xây dựng những kiến giải 
sai lầm về nội điền trong hàng pháp lữ quen thuộc. L.Ư.T.S§ 
còn một bức thư dài hằng nghìn chữ do $ trình bày các điền 
căn bẩn về Phật pháp thể theo lời yêu cầu của quan Hiệp Tá 
trí sĩ Đồ Phú Túc. Vào năm 1922, § đã viết một bài đính 
chính rất tường tận đề sửa sai những lầm lẫn trong bản dịch 
bộ Quy Nguyên Trực Chỉ do Đại sư Từ Phong chùa Giác Hải 
chợ lớn phiên dịch và ấn hành tại Nam Việt. 


Giai thoại còn kề lại rằng một hôm có tri huyện Phú 
Vang đến chùa Ba la mật ra mắt 3$ và hỏi mượn bộ ÑNgạc- 
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Nghiêm kinh, $ cố nin cười giải thích rằng suốt cả Đại tạng 
không thấy cỏ tên bộ kinh ấy, Quan huyện ngạc nhiên không 
hiểu. Š bảo rằng nhà chùa chỉ có bộ Lăng Nghiêm kinh. Hỏi 
ra, quan huyện chưa hề tham cứu Pbật pháp, đã trông lầm 
chữ Lăng ‡Š thành chữ Ngạc ‡$ nên mới xảy ra nông nồi ấy, 
Thế rồi, một hỏm lại thấy một quan lớn khác đến chùa chơi, 
Xuất thản liên SĨ, ngải nói năng rất lưu loát, Trong câu 
chuyện, ngài thường nhắc đi nhắc lại ba chữ «Bồ tát thụ» 
một cách đắc ý. Trước khi cáo biệt, sinh chữ nghĩa của bậc 
đại gia, ngài đc lại một bài thơ, không quên ghép vào ba 
chủ trên. 53 buồn cười đọc đùa : 


¡§ +  ?J # jäd 
#t' ? È M ‡Š & 


Tiến sĩ đề từ ‹Bồ tát thụ», (T) 
Huyện quan lai oấn qNgạc Nghiêm kinha. 


Sau này, người ta thường đọc đùa hai câu này đề khôi 
bài những người không hiểu rõ Phật pháp, 


Lòng tận tâm và lo lắng về tương lai đạo Pháp của S 
còn được thể hiện vào sự chú ý và khuyến khích tồ chức 
các Pháp đàn giảng dạy hay kiểm soát khả năng thấu biểu 
Phật pháp trong chõn sơn môn. ŠS thường có mặt bên cạnh 
để hỗ trợ các pháp hữu chủ xưởng. Đôi khi vì bận công 
việc nhà Chùa hay lảm bịnh, Š lại gửi thư thăm hỏi và khích 
lệ để tỏ thân tình. Bai tbơ sau đây do S gửi sang pháp hội 
Thiên Hưng để an ủi và cầu chúc các học tăng tỉnh tiến 
tham cứu nội điền sau khi ghé sang thăm : 


1) Phái gia, chỉ nói bồ đề thụ, tức cáu bồ đề, còn bồ tát 
thụ oô nghĩa, øì chỉ có bồ tát là tén gọi các bậc giải thoái 
luân hồi, sắp thành Phật. Nhà nho kía không hiều rõ nghĩa 2 
danh từ, đã xử dụng lẫn lộn khi nói uả oiết, 
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Phiên âm; Ÿ bát nhân duyên khế kết thâm, 
Ngẫu lai pháp hội ủy Thiền tâm. 
Dục trị thiện thệ (1) niêm hoa ú, 
Hảo hướng chân kinh bối điệp (2) tầm. 


Dịch : Nhân duyên bát kết lâu năm, 
An ủi lòng Thiền nau đến thăm. 
Ý chỉ cầm hoa như muốn bíất, 
Giờ trong kinh bảu đặng truy tầm. 


Cũng thế, trong dịp thăm các pháp lữ, tín đồ an cư 
mùa hạ tại chùa Viên Thông, S đã thư lên vách bài tứ tuyệt 
sau đây, tỏ lòng trung kiên với Phật pháp và sự tỉnh tiến 
hành trì cho Cư sĩ Quýnh Hiên và Đại sư tọa chủ cảm thông : 


ñú l l # š #8 8 
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f) một trong 10 danh xưng đức Phật. Thiện th¿ nghĩa 
là khéo đi, đức Phật nhờ ào oô lượng trí tuệ, đã nhập Nit 
bản một cách khéo léo, nên có danh xưng như thế. Toàn cân 
có nghĩa là muốn biết ý nghĩa khi đức Phật cầm hoa trong 
pháp hội Linh Sơn, hãy tham cứu kinh điền sẽ rõ. (Xem thêm 
lời chú # trang 112) 


3) xem trang 123 phụ chủ 2. 
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Phiên âm: Tự liên ức Phật mộ niên thám, 
Trừ Phật uó nồng chứng thử tâm. 
Tải cánh hóa thành (1) phi ngã sở, 
Kỷ hồi lưu uết 0ị trừ âm. 


Dịch : Thương mình biết Phật đã láu ngàu 
Trừ Phật, lỏng thành ai chứng đáu ! 
lhành hóa, cuấi cùng chưa phải chỗ, 
Tình thản xin nhớ mấu lời nàu. 


Ngoài ra, S còn là một tay lão luyện việc từ bàn nức 
tiếng ở 1bần kinh, nên mỗi dịp có việc thù tạc, phúủng điếu, 
tín đồ lại đến nhờ soạn giúp thơ văn, Giữa chốn sơn môn, 
hễ cần đến từ bàn, cbư tôn túc đều ủy thác S lo giúp. LUTS 
côn lại rất nhiều di văn về loại này : câu đối soạn giúp cho 
các chùa cbiền ở Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Định v.v. 
Thơ điếu các bậc tôn túc viên tịch v.v. Đảng kẻ là năm 1911, 
dưới triều vua Duy Tân thứ 5, S đã soạn bài bạt khi gia đình 
họ Trương ở Vỳ Dạ phát tâm củng dườag tiền để in lại Phầm 
Phô Hiền trong bộ kình Hoa Nghiêm. Năm 1925, dưới triều 
Khải Định thử 10, Š lại soạn bài bạt giới thiệu nhân duyên in 
lại kinh Pbáp Bảo Đàn do các tôn túc pháp lữ Giác Tiên và 
Tĩnh Hạnh san định lại trong dịp cùng nhau an cư mùa bạ, 


(1) Theo kinh Pháp.hoa, phầm hóa thành dụ, đức Phật 
bảo rằng: «Nơi tất cả chúng sanh đại ngả gọi là bảo sở TÑ fT 
chỗ quú báu, nhưng đường đến đó khó khăn nguụ hiềm, hành 
nhán dễ chún nắn, mỗi mệt, không thề đi thằng ngau đến, oÌ 
thế chư Phật phải hóa tác lâu đài thành quách cho chúng 
hành nhân tạm thời uảo đó nghỉ ngơi trên đường đến bảo sở: 
gọi là hóa thành». Như thế, chư Phật muốn chúng sinh đạt 
được PhẠt quả oô thượng đại thừa, nhưng 0ì sợ căn cơ thấp 
kém, đề bề thối chí, nén phải đem tiều thừa Niết-bàn thuyết 
pháp đề chúng sinh lạm thời an dưỡng trên đường đạt đến 
tối cao oô thượng Niết bản oậu. Trong bài nàu cũng dùng từ 
ngữ hóa thành theo nghĩa trên. 
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S còn soạn giúp bài cáo về việc lập chùa Sư Nữ ở Huế, bài 
ký về nhân duyên trùng tu chùa Diệu Hỷ, bài mỉnh ở tháp 
Hòa Thượng Tuệ Pháp chùa Thiên Hưng. Những công nghiệp 
này rất nhiều, không sao kè xiết. 


Trước phong trào phô thông hóa chữ Quốc Ngữ lúc bấy 
giờ, S chủ trương dùng thử văn tự tiện lợi này vào việc hong 
dương chính pháp đề thâu nhận kết quả hơn chữ bán và 
chữ nôm. 


Trong dịp ghé thăm Š ở chùa Ba la Mật vào năm 1918 
Phạm Quỳnh được S cho biết đã soạn xong bọ Thích Ca Sử 
lược bằng chữ quốc ngữ đề tiện phồ biến trong hàng tin đồ. 
Rất tiếc, hiện nay chưa tìm lại được tác phầm này đề khảo 
sát về nội dung. Cũng trong lần gặp gỡ kỳ ngộ này, Š đã tâm 
sự với nhà văn học lão thành của chủng ta niềm ước vọng 
khẩn thiết của mình đối với tiền đồ của đạo Pháp : 


Đạo Phật ở nước ta sở di không thịnh được là bởi 
không có một cải giáo bội như đạo Gia Tô ở các nước bên 
Tây. Nay muốn cho đạo Phật thịnh hành mà có thế lực 
trong nước thì phải bọp cả các chùa lại, đặt một ông Sư 
trưởng, tức như ông Giáo hoàng, lập lấy một cái tư bản 
chung, kbiến cho các món đồ đạo Phật trong nước thành 
một đoàn thể mạnh như thế thì ích lợi cho quốc dân biết 
chừng nào! Ước gì vua ta chủ trương được việc đó thì thực 
là phúc đẳng hà xa !» 

Trích ‹Mười Ngày ở Huếo. 
Nam Phong Tạp Chí — S8 1O Năm 1918. 


Mãi đến năm 1963, sau đại nạn Phật Pháp, những bậc 
thức giả có thầm quyền của nước ta mới thành lập Giáo hội 
Phật Giáo thống nhất đề lảnh đạo toàn thê tín đồ và điều 
hành vận mạng Phật Pháp trong nước, Xem thế, có tbề biết 
rằng ŠS thực là một bậc đại thiện trí thức đã nhìn xa thấy 
rộng và đi trước thời đại một quảng đường rất xa, 
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Tóm lại, hùng tám và nhiệt huyết của S thật đáng ca 
ngợi trên bình diện hoằng pháp lợi sinh. Chúng tôi chỉ xin 
ngâm ngùi tán thản Š bằng lời kệ của Cao Giản tán thản 
Hòa Thượng Thạch Liêm đề ở bức «Xuất lĩnh đồ» ?; 34 Ñ 
trong thi tập Ly-luc-đường của Hòa Thượng: 


£ J3 Ý t 3 8 %Ä tụ 
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Phiên âm: hãi kiến trọng nhiệm thiệp lịch liên tuần. 
Thập niên cơ độ xuyết sớ nhỉ chân. (1) 
Lão khử tu mí do ðL bạch, 
Bấi phạ mai hoa lãnh tiếu nhân. 


Dịch : Một gánh gian lao đdăm nủi cao, 
Mướt năm sứ sách soạn là bao ! 
Tuôồi già, pẫn tóc râu chưa bạc, 
Há sợ hoa mai cười cợt sao Ï 


3 


(1) Phải đọc như thế, thau uì đọc chấn, cho hợp oần của 
bải tán. 
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NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG 
(:oz8) 


Thấm thoát S ở T.A đã được 5 năm. Bấy giờ, dưới 
triều Bảo Đại năm thứ ba, 1928, S vừa chẩn 49 tuôồi. Ngày 
đầu păm, lên chùa Thuyền Tôn lễ tô, S đọc chơi hai câu: 


«Không chết cho rồi oề ouới Tồ 
Sống hoài con cháu phải kêu Sơ» (†) 


Vui thì vui, hài hước thì hài hước, nhưng thân hữu 
đều trách Š nói gỡ. 


Bình thường, S khá khỏe mạnh, it khi đau yếu. Trong 
suốt mấy chục năm ở BLM, bị đau liệt giường có vài lần, 
ngoài ra, chỉ cảm sốt thông thường mỗi khi trái gió trở 
trời. Từ khi lên T.A, khi hậu ở đây không tốt, nước uống 
hơi có mùi phèn chua, lại làm việc tỉnh thần quá nhiều và 
ăn uống quả kham khồ, S không được khỏe mạnh như lúc 


(1) Tức là Sư, giọng miền Trung gọi trại như thế. 
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trước, nên thường hay đau yếu, nhất là về mùa lạnh, bị 
chửng đau bụng luôn. Ngự y Bùi Diên Đình lên bắt mạch, 
tận tâm điều trị, bệnh tìah có phần thuyên giảm, nhưng bụng 
ngày mỗi cương lẻn và bơi cứng. Người ta bắt đầu nghỉ ngờ 
S mắc chửag cồ trưởng, một trong bốn thử bệnh nan y. 


Năm ấy, trời tiết Thu hơi lạnh, nhất là về chiều. Ở 
miền núi, bơi đá, bơi sương bốc lên mù mịt, Một buồi chiều, 
trong người đau sẵn, Š suốt ngày gượng bệnh nói chuyện, lại 
đưa khách ra về, thân ra tận cầu Lược Ước. còn nán thêm 
một bồi lâu, nhiễm phải khi độc của núi rừng, pên bệnh củ 
tải phát trầm trọng. Sư nắm liệt gường từ đấy. 


Nghe tin, thân hữu lên thăm tấp nập, người bắt mạch 
kẻ tặng thuốc, S dùng đều đặn, nhưng bệnh tình vẫn không 
giảm bởt chút nào: bụng ngày một lớn thêm, da ngày một 
vàng hơn. Từ ngày Thái hậu thương tình, phái Ngự y Hoàng 
Trọng Suyên lên thăm bệnh, ban cho 20 đồng bạc, nhân 
sâm vả quế thanh. Nhìn qua bệnh trạng, ngự y không bất 
mạch nữa, trầm ngâm thở dài, biết S không còn bao lâu nữa. 
Š$ mệt nhọc cầm tay nói qua bơi thở: «Tri quân vấn bỉ!» 
Ngự y khỏng cầm được hai dòng nước mắt cảm động. Š 
cũng quay mặt vào vách cố tránh giọt lệ rơi thầm. 


Bắt đầu bôm ấy, S yếu thêm dần. 


Biết rõ thời cơ sắp đến, Sư gọi các đệ tử lo việc mai 
sau: phản phối công tác điều khiền nhà chùa và xây thấp 
dảnh sẵn. S gượng ngồi dậy vẽ kiều mẫu, đồng thời chỉ 
dẫn rõ ràng cách thức cho tất cả mọi người. Hằng ngày các 
đệ tử đở S nằm trên một chiếc ghế mây kbiêng đi xem thợ 
xây. S ngắm nghía, chỉ bảo và tự viết bốn bài thơ đặc sắc 
cho đem đắp nỗi trên bình phong sau Liên Hoa tảng. 


Từ kbi lâm trọng bệnh, S kbông hề lo buồn, mỗi khi 
nghe bụng sôi réo lên đau, S lại gọi các đệ tử, vừa cười vừa 
bảo một cách vui vẻ :eNày các con lại xem bụng ta đánh 
trống long tong !» 
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Tháp hoàn thành, ŠS rất vừa ý. Sau mộ: hồi lặng 
ngắm, Š đề bài thơ bộc lộ lòng bình thần, tự tại, đón chờ 
ngày trở về vĩuh cửu với thiên nhiên : 
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Phiên âm: Lão khứ, ouân hà nhất tháp tân. 
Tha niên bL đãi tự tương thân. 
Nhàn lai Ủ trượng khẻ biên lập, 
Hà xứ thanh sơn bất đãi nhân ! 


Dịch : Già rồi, xâu tháp giữa non máu, 
Gửi gắm mai sau nắm xéc gầu. 
Chống gậu, lúc nhàn, bên suối đứng, 
Núi xanh nào chẳng đón người đây ! 


Đùng một cái, đệ tử Tâm Như — tức đương kim hòa 
thượng Thích Trí Thủ, đậu thủ sa di trường kỳ Đà Nẵng trổ 
về. Quá mừng Sư quên cả bệnh nặng, tỉnh thần sáng suốt 
hẳn lại, đứng lo tồ chức lễ ăn mừng. Thiện hữn kéo đến đông 
đảo, câu đối đi mừng treo chật cả mấy vách tre. Š$ vui tươi 
nói cười ai cũng tưởng sẽ khoẻ hẳn lại Nào ngờ, 
ngọn đèn sắp tắt chỉ loé sáng mấy phút cuối cùng, qua mấy 
hóm sau, sư mệt nặng đến lä người, bệnh cũ nồi lên hành 
hạ Š trầm trọng. 


Bấy giờ vào đầu tháng 10 âm lịch, khi trời lạnh buốt, 
cái lạnh ghê người của mùa đông xứ Huế không đề § yên. 
Biết mình sắp ra đi, S họp đệ tử chung quanh giường dặn dò 
mọi việc, sai soạn tất cả sách vở hằng ngày thường đọc, trao 
cho đệ tử Tâm Như các bộ Liêu Trai Chí Dị, Hồng Lâu Mộng 
và Pháp Bảo Đàn Kinh, bảo giữ gìn cần thận đỀ dùng sau này, 
rồi lại trao thêm cho đệ tử Tâm Như và Trí Giải mỗi người 
một bộ Pháp Hoa, phều phào nói qua hơi thở phải siêng 
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năng tri tụng hằng ngày. «Bất luận ở đâu tỉnh tấn tu hành 
hoằng dương chánh pháp là tôn phong của tôi vậy». Riêng 
phần đệ tử Tâm Không, Š trút cho 2 đồng bạc và một bộ 
Địa Tạng bảo nên cố gắng học hỏi cho tỉnh tường đề củng 
quảy nuôi mình, vì bầm chất sỉ độa, sợ không tiến xa. Rồi S 
chỉ vẻ cách thức tồ chức tang lễ, cử hành đám rước và lễ 
nghỉ đón tiếp chư tôn túc đến phúng viếng, nhất nhất đều tận 
tường đầy đủ. Các đệ tử thương tâm không cầm được nước 
mất, 3. ôn tồn bảo nên giữ lòng bình thắn, đừng theo thỏi thường. 


Ngày mồng bảy, chùa Từ Hiếu có ky Tô, S phái hai 
đệ tử Trí Uyên vả Trí Hiền mang hương đèn lễ vật đại diện 
sang hầu ky. Cả bai đều xin ở nhà vì thấy S quá yếu, nhưng 
$ vẫn dạy phải đi, đừng đề thất lễ, Cũng trong ngày, tại ấp 
Tử Tây có người nhờ tụng kinh cầu an, $ nhắc nhở các đệ 
đử ra gấp, sợ bồn đạo trông chờ tội nghiệp. Trong chùa, chỉ 
còn lại lrí Giải và Tâm Như săn sóc bên gường. 


Trời xế chiều, khí núi tỏa ra lạnh ngắt không chịu nồi 
S bảo đỡ sang ghế mây nằm ngả lưng viết tờ di chúc trăn 
trối công việc hệ trọng tương lai rồi xếp cất dưới gối. 


Chuông chiều gióng lên S gọi Tâm Như vào lấy kinh Di 
Đà tụng lại và thân chỉ cách gõ mỡ, đánh chuông. Từ điện 
Phật, tiếng kính đều đều vọng lại, hòa lẫn với tiếng chuông 
tiếng mỗ trong bỏng chiều gắt lạnh của mùa đông. 


Š nằm võ hai tay lên bụng bòa nhịp, miệng tụng theo 
hai đệ tử trên chùa, đến câu : «bi Phật quang mỉnh vô lượng, 
chiếu thập ppương quốc vô sở chướng ngại (1) ...» liền thiếp 
đần, thiếp dân. 


Tụng kinh xong các đệ tử xuống thăm, mới hay Š đã đi 
rồi. Lúc ấy vào khoảng 6 giờ chiều ngày mồng bảy tháng 10 
âm lịch, dưới triều Bảo Đại năm thứ ba, (1928). 


(1) ..eĐức Phật kia quang mình 0ô cùng, soi sáng các 
nước khắp mưởi phương, không chút nảo chướng ngợo. 
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HÌNH 13 : 


là trụ có khắc các câu đối, xem 


Mặt trước Liên Hoa Tàng, hai bên 
trang 185. 
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Tin S viên tịch truyền đi. Chư tôn túc, họ hàng bà con 
dưới phòng Đ,V.Q.V và thân hữu xa gần kéo đến chật chùa 


Vâng lời di chúc, các đệ tử tô chức tang lễ rất đơn 
sơ, nhưng trong chùa không còn tiền, phải về mượn Tôn Nhân 
Phủ 100 đồng bạc. Hai ông Bửu Thạch và Ưog Bàng đứng ra 
liệt lý mọi việc. Riêng bà coa thân thích của Š nhất định 
dàuh phần tồ chức đám táng, viện lẽ S vốn là anh em bà con, 
Họ dự định sẽ cúng mặn cho Š theo nghỉ thức hoàng 
phái cố bữu. Không chịu nồi, các đệ tử phải nhờ chư tôn túc 
can thiệp bằng cách công bö bản chúc văn ghi lại ý nguyện 
của S lúc làm chung, trong đó có đoạn: 


(..Còn như lễ nghỉ tống táng, các con mỗi mỗi đều 
nên xin phép các bậc tôn túc chỉ dạy rồi sẽ làm theo, dùng 
có trải ý các ngài, 


Lại nữa, anh em bả con bên Phòng bần tăng đến đây 
há chẳng có lòng quyến luyến thương xót bay sao! Như có 
ai đến điếu hoi, cầu xin hãy dốc lòng niệm Phật, kinh lễ Tam 
bảo đề mau được vãng sanh thì bần tăng đã mang ơn nhiều 
lắm, đừng lấy tình đời thông thường đối đãi, hầu tránh phiền 
bà, phí tồn cho anh em. Mong vậy. 


Đến như việc tổng táng, đã đặn anh em các con trong 
nhà tùy theo hoàn cảnh gia đình lo liệu cũng đủ...» (xem 
nguyên øăn nơi thiên 2 phần uăn chữ Hản đoạn 6). 


Đọc mấy câu trên đây, ai nấy đều im lặng, một số thở 
dài bỏ ra về, một số lập nhà quan củ bên cạnh chùa đề chịu 
tang với tư cách bàng quan. 


Di thân S đề lại hai tuần cho thập phương tin hữu 
chiêm bái, Xế chiều 21 tháng 10 âm lịch mới làm lễ nhập tháp 
với đầy đủ sự hiện diện của chư tỏn túc, thân hữu bốn phương 
và bà con thân thích. Quan tài được che bằng lọng, khiêng 
quanh chùa theo giòng Tầy Bát lưu và nhập tháp trong tiếng 
tụng niệm vang dội cả góc trời. 
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Tính ra, S thọ được 49 tuôi, xuất gia 32 năm, ở B.LM 
27 năm và lên T.À được 5 năm. 

Tháp tọa lạc bên phải chùa, hướng về phía Tây, đẳng 
trước là dòng khe Tây Bát ; kiến trúc gọn gàng, đường rét rất 
thanh. Liên hoa Tàng (1) ở giữa, thành thấp vày bọc chung 
quanh. Nhà bia nằm phía trước, mặt ngoài khắc bài Tra-Am 
ký của Nguyễn Cao Tiêu, mặt trong khắc bài chí đủa Nguyễn 
Khoa Tân. Trên cột trụ của thành trước ghi hai câu đối, lời 
rất hùng, cực tả tâm hồn hoàn toàn đoạn diệt với đời: 


Cán thứ nhất. D7 %5 1ï # 3 ? ® ® 
tk # #@ ý #4 
Mật (2) trúc bất phường lưu thủ quá, 
Sơn cao khởi ngại bạch ân phi ? 
Dịch : Trúc rậm khôn ngăn giỏng nước chẩu, 
Núi cao nào ngại úng mâu bag. 
Câu thứ hai : ấy fí #9 3š +3» 17 K 
® ð[  ð# ?®*© — ÌlÊ 
Xung khai bích lạc, tùng thiên xích; 
Tiệt đoạn hồng trần, thủu nhất khẻ. 
Dịch : Tùng cao nghìn thước xuyên trời biếc, 
Nước một dòng khe chắn bụi hồng. 
Trong Liên hoa tàng, còn một câu lời tuyệt diệu đượm 


cả thiền phong: 
Xe 8É # 
# f # Ẵ sh 
Thiền tâm trừng bích thủy, 
Pháp nhãn läo thanh sơn. 
Dịch : — Một niềm lâng trọn lòng khe biếc, 


Ngàn mắt nhìn quen mặt núi xanh, 
Vũ Hoàng Chương địch 


(1) Gọi thế, øì lúc xâu xong, có an trí bộ kinh «Diệu 
Pháp Liên Hoa quý nhất ở bên trong đề thờ. 
(2) Néu 2 chữ đầu câu MẠI Sơn đề chỉ địa danh của T.A. 
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HÌNH 14: Bổn bài thơ khắc trên bình phong sau Tháp của Sư, 
Xem phiên âm và bài dịch trang 111,., 
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CHƯƠNG 


TRA-AM HIẾN NAY 


ĐỆ TỬ 


Phải hết sức khó khăn mới xây dựng được một quá khứ 
đầy đủ của S, nhưng vô vọng khi muốn tìm hiều rõ ràng về 
các đại đệ tử. Chỉ khoảng nửa thế kỷ lại đây, nhưng không 
ai còn nhớ việc cũ trong chùa sau khi § viên tịch, hiện chị 
còn biết được ngày ky giỗ, vị trí tháp và vài dòng tiều sử về 


các đệ tử, Tất cả các tài liệu đều không thấy ghi chép gì cả 
về khoản này. 


Theo tỉnh thần bản di chúc, 5 có được 4 đại đệ tử với 
thứ tự sau dây : 


TRÍ UYÊN 
TRÍ HIỀN 
TRÍ GIẢI 


và TRÍ THỦ 


Trừ Trí Thủ, ba đệ tử kia đều xuất gia theo học với S 
từ hồi còn ở BLM, sau lên TA, lại tỉnh tiến tu bành cho đến 
khi đắc pháp. Trí Thủ chỉ xuất gia theo học với 8 ở T.A, 
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Ngoài ra, còn đệ tử nhỏ tuôi nhất tên là Cập Đệ, pháp danh 
Tâm Không, chưa đắc pháp, tính tình trẻ con, đần độn, hiện 
vẫn còn sống trong cuộc đời hoàn tục tại một ngòi chùa nhỏ 
ở thôn Vĩ Dạ. 


# Trí Uyên 


Người quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, họ Trần, pháp 
danh Tâm Phồ, tự Đạo Nguyên, biệu Trí Uyên. xuất gia lúc 
14 tuồi, tại chùa Ba La Mật. Bầm tánh thông minh, thành thật 
và siêng năng tu học, được Sư đặt làm Pháp trưởng tử, đã 
góp nhiều công đức vào việc sáng lập chùa Tra Am. 


Sau khi chùa Tra Am hoàn thành, được Sư cho phép 
về ấp Bồi Thành, quận Phú Vang, tỉah Thừa Thiên, khai sáng 
chùa Diệu Minh năm nhâm tý (1912), tu tập tại đó cho đến năm 
Canh thìn thì tạ thế, thọ 54 tuôi. Hiện tháp của Trí Uyên 
được xây cất trong khuôn viên Tra Am. bên cạnh tháp Trí Hiền. 


Chùa Diệu Minh đã được mỏn đồ đại trùng tu, XÂY 
thêm Tam quan, Quan Ẩm đài và đồi Diệu Minh thành chùa 
Pháp Hải vào năm 1964. Chùa Pháp Hải nay đã trở thành 
một thắng cảnh tại cố đỏ Huế, hiện do Thượng tọa Thích 
Đức Tâm làm tọa chủ. 


+ Trí Hiên 


Gốc ở Sông Cầu, tỉnh Phú Yên họ Nguyễn, mồ côi cha 
từ thuở bé, mẹ tải giá với ông Nguyễn Khoa Sâm làm quan tại 
đó. Sau theo cha nuỏi uày về ở Vỹ Dạ nhà cất bên cạnh chùa 
BLM, có cơ hội gần gũi S và phát tâm xuất gia. Thiên tư thông 
tuệ, thám thấu giáo lý. Kbi S lên T.A. năm 1923, cắt Trí Hiền 
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giữ chức trú trì chùa BLM theo lời yêu cầu của họ Nguyễn 
Khoa Sau khi § viên lịch, lại vâng lời đi chúc, lên trú trì T.A, 
đến năm canh thìn 1940 thì mất. Hiện tháp tọa lạc phía 
sau chùa, bên cạnh tháp Trí Uyên. Khi truyền tâm pháp cho 
các đệ tử, S tâm truyền cho bài kệ sau đây: 


Vật, ngả nguyên phi, đị, 
Sảm la, kính tượng đồng. 
Tám đăng chiếu 0ó tên, 
Động, tĩnh thề øiên dung. (1) 


Dịch : Vật, ta oốn không khác 
Vạn hữu, bóng gương chung. 
Tám đăng súng 0ô tận, 
Động, tĩnh thề piên dung. 


Trí Hiền chắc có sáng tác nhiều văn thơ, nhưng nay 
chưa tìm được. Hiện chỉ thấy 4 bài kệ khắc trên bình phong 
sau tháp, bài nào tư tưởng cũng hàm súc thâm trầm, 
đúng là đệ tử chân truyền của S. 


Bài thứ nhất, bảo rằng hình danh và sắc tướng làm 
loạn tâm, nên không thể quan niệm chư Phật qua danh từ, 
hình ảnh. Nếu học giả quan niệm sai lầm như thế, bọa may 
chỉ còn cách tìm trong bụng phu nhân Ma Gia mới gặp được! 
Giọng điệu thật hài bước : 


(1) khai thị rằng oật ngã uốn là một, cũng như nhìn 
sạn hữu à bóng của nó trong gương chỉ là một. Tâm Đăng 
(pháp danh của Trí Hiền) sẽ soi chiếu hậu thế không cùng, 
đề pháp phải được miên viễn. Dù ở thế động haụ lĩnh, cũng 
đầu đủ, oó ngại. 
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Kiến sắc, ăn thanh, thế bổn thường. 
Nhất trùng tuyết thượng nhất trùng sương. (1) 
Quán kim gáu kiến hoàng đầu lão (3) 

Tau nhập Ma Gia (3) phúc nội tàng I 


Dịch : Thấu sắc nghe thanh oốn chuyện thường, 
Gảu phiền như tuyết phủ thêm sương. 
Nau anh mong ước tìm ra Phát, 
Vào bụng la Gia họa gặp đường Ï 


Bài thứ hai, bảo rằng chư Phật của ba đời quá khứ 
biện tại và tương lai thấy trước mắt phàm bằng hình ảnh sắc 
tướng đều hư giả, không thật, Chỉ có chim ca, hoa nở mới 
là của báu trong nhà : 


= f 7 !t £& +2 â 
IL † 8 #Ở ^^ 
⁄ ft là # £ ? 
sÿ f sà # — 1 š 


(1) câu nàu lấu ở điền «tuyết thượng gia sương 'Š 3z 
®% ở Chỉ nguyệt lục, có nghìa là trên lớp tuyết lại phủ thêm, 
một lớp sương, ngụ chỉ sự phiền loái, rắc rối thêm. 

(2) có nghĩa là ông lão đầu oàng, danh từ Thiền gia chỉ 
đức Phậi. 


(3) tức phu nhân của ouua Tịnh Phạn, mẹ đức Phật 
Thích Ca. 
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b x4. .S lhật tE đại đẹo, Tính hải thanh trừng. 
"————-=——=== _Ì Tâm nguyên quảng nhuận, Đức bản từ phong. 
q) l?i (3) Giới định phúc tuệ, Thề dụng viên thông. 
LƯƠNG DUYÊN CƯƠNG KỶ LINH CƠ Vĩnh siêu trí quả, Mật khế thành công 
(HẢI THIỆU) Truyền trì điệu lý, Diễn sướng chính tông. 
##| ‡t,1š- 48 Hạnh giải tương ứng, Đạt ngộ chân không 
| 
Ï s§ #£ £ 
bu e Chùa Ba La Mật: Trủ trì: 


TUỆ PHÁP. VIÈNGIÁC 
(THANH CHẮÂN) 


lñ] ý 1ñ. 1886 — 1900 Viên Giác Đại Sư 
1900 — 1923 Sư Viên Thành 
¬- 1923 — 1928 Tri Hiền, họ Nguyễ 
VIỀN THÀNH .a ở, d0 TỒi c2: dân 
(TRỪNG THÔNG kệ ‹ 
lñ] #4, #* 4b 1928 — 1910 Tri Hiền quyền nhiếp* 
| 


1910 — 1970 Tri Thủ — Đức Trì 


Ì ] Ï ] Ï s58 9 
f1l (2) (3) (4ì (5) 


TRÌÍUYÊN TRÍ HIỀN TRÍ GIẢI TRÍTHỦ CẬP ĐỆ | e Tra Am: Trú trì: 
3Ÿ MỊ (TÂM ĐĂNG) 3ƒ Ñf (TÂM NHƯ) Ä # 


*ãs# ƒ 'ị s2 -kơ 1923 — 192§ Sư Viên Thành 
ly 1924 — 1910 Tri Hiền 
NHƯ Ý 1910 — 1970 Như Ý 


(NGUYÊN TUYET) 
4u J§ .¬ * Có nhiều lúc trú trì † lần 2 chùa 


Bản Đồ B 
THỂ HỆ TRA AM THEO PHÁI THẬT-DIỆU 


LIỄU-QUÁN 
LIỄU QUÁN 
(THẬT DIỆU) 
XỊ tu Xÿ 
———————————. 
") (21 (3) : t4) 
TÔ HUẤN TRẠM QUAN TẾ NHÂN TỪ CHIẾU 
#8 2Ì 
— - 
(1) (2} ^ ‹ 
CHIẾU NHIÊU TRÍ HẠO PHỤ LỤC : 
RR 3X 
F—————---: e Bài kệ về Pháp Phái của Hòa-thượng 
) (2) Liễu-Quản : 
PRÔ TỈNH TRUNG HẬU 
(ĐẠO MINH) 
-‡ :$ :K s8 + f£k:Í H@¿¡h 3t «2# 8M 
E—— --- 4À + jÈ SL rề,£ 16 H ft HỊ Mi 


.^* 
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Tam Phật (1) hình nghỉ tông bất chân, 
Nhãn trung đồng tử điện tiền nhân. (9) 
Nhược năng tín đắc gia trung bảo, 

Đề điều sơn hoa nhất dạng xuân. 


Aịch : Chư Phật hình nghỉ chẳng thật đâu, 
Ở trong đồng tử mắt uan cầu, 
Có chăng riêng đề lảm gia bảo, 
Chim hói, hoa rừng giữa núi sâu. 


Bài thử ba, nói rõ rằng phải vươn thoát ngoài giáo lý, 
kinh điền vốn là phương tiện đề đạt đến cứu cánh giải thoát 
trong nồ lực vỏ biên của chính bản tâm. Cửu cảnh giải thoát 
rất hư vỏ, phóng khoáng : 
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Đắc lhụ phan chỉ (3) ðị lúc kủ, 

Huuền nhai tán thủ (4) trượng phu nhỉ. 
Thủu hàn. dạ lĩnh, ngư nan mịch, 
Lưu đắc không gian nguuệt tải qag. 


(1) chư Phật ở ba đời: chư Phật đời quá khứ, chư 
Phật đời hiện lại nà chư Phật đời tương lai. 

(2) toàn hai câu có nghĩa rằng hình dung của chư Phái 
cả ba đời đều không cò thật trước đồng tử của mắt ta, chẳng 
qua chỉ là ảo ảnh oật lú. Nhất thiết các pháp đều không có. 

(3) pá (4) hai điềm trên đối oới nhau, một bên là ôm 
được gốc cáu rồi 0ịn theo đó đề lên cành ; một bên lá thả 
lau buôn mình ngoài bờ lở đề mặc sống chết. Danh từ Thiền 
gia, thí dụ những kẻ ụ theo giáo pháp tu hành, lấu phương 
tiện làm cứu cảnh, nén khóng tổ ra kủ la gì; điền sau thí 
dụ những kẻ tự lực soi chiếu thề nghiệm ở bản thân, kiến 
tính thành Phái, si¿u thoát tiên diễu, 
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Dịch : bạ chỉ được gốc uìn cành, 
Thả taụ bờ lở may thành trượng phu. 
Đém đông tăm cá mịt mù, 
Thuyền nề, trăng sáng nghìn thu chở đầu. 


Ba bài trên chỉ gián tiếp khai thị về cứu cánh giải thoát: 
đạo. Bài sau đây mới trực tiếp bảo rằng đạo là lẽ rất nhiệm 
mầu, không thể nghĩ bàn bằng tư tưởng và niết bàn tịch điệp 
khó có thể bàn bạc tới bằng đầu óc phàm trần, kể ngộ đạo 
chỉ mặc tình phóng ý với mây giỏ trăng hoa giữa bốn biển 
năm hồ: 


Hư không cảnh giới khởi tư lương ? 
Đại đạo thanh u, lý cánh trường. 

Đẳn đắc Ngũ hồ (1) phong nguyệt tại, 
Xuân tai, Tử hẳi (3) bách hoa hương, 


Dịch : Hư không cảnh giới đề tìm đâu, 
Đạo cẳ cao sáu lễ nhiệm mầu, 
Mau gặp Ngũ hồ trăng gió đẹp, 
Xuân pẽ, hoa nở khắp năm cháu. 


Đọc qua 4 bải kệ trên đây, tuy số lượng di văn quả ít, 
nhưng cũng thấy rõ được học vấn uân súc, cao thâm của Tri- 
Hiền — đại đệ tử tâm tuyền của S — mà cuộc đời ngắn ngủi, 
vô danh, nhưng ít ra cũng nêu cao pháp phái T.A. 


(1) năm hồ lớn nhất ở Trung Hoa, là những thẳng cảnh 
tuyệt đẹp, Có nhiều tên hồ khác nhau nên không chủ nào. 


(3) bốn biỀn, người xưa quan niệm Trung Hoa là đại 
lục ở giữa, chung quanh có $ biền lớn bao bọc. 
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hiện thờ ở Tra Am. Xem bài kệ ở 


Chân dung Tri Hiền chụp từ hình v 
góc trên nơi trang 194, 


HÌNH 18 
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+ Trí Giải 


Quê quản ở vùng Long Thọ tại Huế, họ Trần, cốt cách 
thanh tao, bầm chất thầm lặng, có tài viết chữ và điêu khắc, 
S rất thương mến, giao cho chức tri sự, liệu lý công việc 
hằng ngày trong chùa. Sau khi Š tịch một thời gian, Trí Giải 
được mời về trủ trì cbùa Diệu Hỷ do Hoằng Hóa Quận 
Vương lập ra phía sau chùa Diệu Đế thuộc vùng Gia Hội, 
Trí Giải bị lao phôi rất nặng, bic kiệt sức, nhờ đưa lên TA 
tĩnh dưỡng rồi mất ở đây. Khi lâm chung, đặn chôn mình 
giữa rừng hoang và trồng cây phủ lên mọ, tuyệt đối không 
đề lại đấu tích gì. Nhà chùa không nỡ lòng làm theo, bẻn 
đem táng ở phía trước cầu Lược Ước, bên đường vào T.A, 
xây đá lên chung quanh làm giả sơn và trồng đầy thông. 
Hiện ngôi tháp tự nhiên này rất đẹp, được giữ gìn cần thận, 


Tri Thủ điếu sư huynh Tri Giải bằng bài thơ lâm }y sau đây: 


Tam sinh thạch thượng (1) ức tiền duyên, 
Nhân, ngã đồng tham Đại Phồ Hiền. (2) 
Quụ khứ bất phường, uàản tán tụ, 

Cô tùng, hạc lãnh (3), nại hà thiên Ì 


(1) đã chủ thích ở trang 119, phụ chủ 2. 

(3) theo Phật giáo, đức Phô Hiền Bồ Tái chứng mình 
cho các øpị xuất gia đầu Phật, Toàn câu có nghĩa sư huynh uà 
lôi từ kiếp trước cùng hẹn nhaw xuất gỉa. 

(3) điền nàu có nghĩa là «tùng cô đơn, hạc lạnh lẽo», 
ảm chỉ nỗi bơ øơ của người còn sống đối uởi kẻ đã chết, Toàn 
cảu nói rằng anh mất dị, đề tòi bơ oơ, biết nói sao đáy nổi 
niềm đau đón ấu ? 
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HÌNH 21: Chản dung Trí Giải có bài thơ do Trí 
Thủ điều sư huynh mình, xem bài 
dịch trang 203, 
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Thủ bút thanh tao của Trí Giải qua 
bản sao chúc thư của Sư phụ. 


HÌNH 22 : 
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HÌNH 23; Tháp Trí Giải tọa lạc trước chùa. 


Dịch : Ba sinh hòn đá nhớ tiền duyên, 
Củng học cùng tu hạnh Phồ Hiền, 
Đì mối, ngại gì, máu tán tụ ! 
Tùng côt hạc lạnh nói sao nên ! 


+ Trí Thủ 


Người làng Trung Kiên, tông Bích La, quận Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị. Họ Nguyễn, sinh năm kỷ dâu (1908), 
tropg một gia đình đời đời thuần †kính tPhật Pháp, Theo 
đòi nho học từ nhỏ và đã học qua kinh kệ. Năm lên 17 tuôi, 
1925, xuất gia với SVT tại T.A. 


Trong các đệ tử, Tri Thủ được S thương mến hơn cả: 
bằng ngày chấp thị thân cận bên S, Bầm tính thêng mỉnh 
biến học, từ hòa. Nhờ học hạnh xuất sắc như thế nên được 
chọn làm Thủ Ša di tại đại giới đàn Đà Nẵng tô chức vào mùa 
đông năm 1928. Lúc lâm chung, S giao cho chức Tri Tàng đề 
coi sóc kinh sách nhả chùa. Sau đó, Trí Thủ ở lại TA. suốt 
hai năm đề tham cứu nội điền, đạt được nhiều bí yếu. Trong 
công cuộc chấn hưng và tô chức lại cơ sở cho nền đạo pháp 
nước nhà trước và sau thế chiến lần thứ 2, 1939 — 1945, 
Trí Thủ là một trong những đại thiện tri thức đã đóng góp rất 
nhiều công lao cho mạng mạch đạo Pháp. Tưởng cũng nên 
ghì lại đây vài cỏng nghiệp chính yếu : 


— Năm 1936, sáng lập Phật Giáo Đại học đường tại 
chùa Tây Thiên, Huế. 


— Năm 1939, sung chức Giảng sư tại An Nam Phật 
Học Hội và trủ trì chùa Ba la mật. 


— Năm 1944, sảng lập Sơn Môn Phật học đường tại 
chùa Linh Quang, Huế. 
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— Năm 1947, giữ chức Ủy Viên boằng pháp của hội 
Phật Giáo Trung Phần kiêm sung Giám đốc Phật học đường 
Trung Việt, đặt trụ sở tại chùa Báo Quốc, Huế. 


— Năm 1950, giữ chức Hội Trưởng Hội Phật Giáo 
Trung Phần. Điều đáng nhớ là vào năm 1952, Trí Thủ đã 
đặt viên đá đầu tiên xảy dựng trường Bồ Đề Thành Nội Huế, 
Sau nầy, những trường Bồ Đề được xây dựng khắp Trung 
Nam là do từ đấy. 


— Năm 1956, giữ chúc Giám Viện Phật Học Viện 
Trung Phần tại chùa Hai Đức Nha Trang. 


— Năm 1960, sáng lập Tu Viện Quảng Hương Già Lam 
tại Gia Định, làm nơi cư trú cho các tăng sinh bậc đại học 
Phật Giáo từ các tỉnh về thủ đó Sàigòn học tập. 


— 1961, được đề cử làm Tông Vụ Trưởng Tồng Vụ 
Hoằng Pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 
Đồng thời đã sáng lập và làm Viện trưởng Viện Cao Đẳng 
Phật Giáo toàn quốc tại chùa Pháp Hội — Sảigòn. Đây chính 
là tiền thân của Viện Đại Học Vạn Hạnb hiện nay. 


— Năm 1968, được Giáo hội đặc phong Hòa Thượng. 


Suốt đời chỉ lo tận tụy với công nghiệp giáo dục, đào 
tạo Tăng tài, và hoằng dương Chính pháp. Người cũng có 
khiếu thi văn, có nhiều phiên dịch trước tác được nhiều văn 
nhân thi sĩ biết tiếng. 
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TRA AM HIỆN NÑAY 


(iozổ — 197) 


Như đã thấy, sau khi S.V.T thị tịch, 1928 trở di, Tri 
Hiên trú trì T.A, đến năm 1910 thì qua đời, truyền y bát cho 
đại đệ tử Thích Như Ÿ, Trong khoảng thời gian này, bình 
như Trí Hiên có trùng tu T.A, một lần vào năm 1937. Sinh 
hoạt nhà chùa không mấy đôi thay, chỉ có mọt điều là thập 
phương thân hữu ít lên về như trước, vắng bóng chủ nhân T.A. 


Thượng tọa Thích Như Ý — đương kim tọa chủ — 
người ở quận Phú Vang, tính Thừa Thiên, họ Phan, theo học 
với Trí Hiển từ nhỏ, được gửi vào miền Trung Nam nghiên 
cứu nội điển, khi sư phụ qua đời, mới trở về kế vị với tuôi 
thanh niên. Như Ý cũng đã từng vào Nam, sau 1940, đề 
giảng dạy Phật pháp nhiều nơi, nhất là ở Nhatrang. Như Ý 
rất hâm mộ thơ văn vả hết lòng bảo tồn sự nghiệp của sư 
tô Viên Thành, thường đề trên quạt bài thơ thâm thủy sau đây: 
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Đóc điểu bích đàm, 

Trung đồ hưng lang. 

Thủu hàn ngư bất nhị, 

Không tải mình nguyệt hoàn (1). 


Dịch : Một mình câu cá đầm xanh, 
Giữa bùn, mấu cọng chuôm mảnh lơ thơ. 
Nước trong, mồi hãu còn trơ, 
Chở oẽ trăng sáng lững lờ đầu ghe, 


Về phần phong quang nhà chùa, trải qua mấy lần binh 
lửa và sự trùng tu, đã thay đôi rất nhiều. Cho đến năm 1960 
và 1961, Như Ý đã trùng tu T.A thành một đại điện pguỳ 
nga với lối kiến trúc mô phỏng nghệ thuật Cao Miền, 


Hiện nay SVT được thờ làm tô khai sơn, bên phải thờ 
vọng V.G.Đ.S và bên trải, thờ Trí Hiền, Trí Giải. Riêng chùa 


(1) Tứ của bài này diễn tã tâm trạng tiêu diêu của bậc 
giải thoát. Hành trình tu học uả liều ngộ cũng giống một 
buồi đi câu không gặp có, thuyền trở oẽ uới ánh trăng trong 
khác gì bậc đã ngô đạo tiêu sái ouới hư 0ô siêu thoát. Bài Lhơ 
trùng hợp mới bài kệ sau đây : 
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HÌNH 25: Chân dung đương kim tọa chủ Tra Am; thượng 
tọa Tbích Như Y. Hàng chữ đề ảnh: «Vũ trụ 
tậu thâu song nhẩn tuyến, bao hàm vạn tượng 
nhất tâm cơ.» 
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B.LM, từ khi vào Nam hoằng dương giáo pháp, Hòa Thượng 
Trí Thủ giao phó công việc quản trị lại cho đại đệ tử Thích 
Đức Trì. 

Cũng như T.A, chùa B.L.M đã thay đồi khá nhiều với 


thời gian. Hiện nhà chùa thờ V.G.Đ.S làm tồ khai sơn và § 
V.T, Trí Hiên làm kế tô trú trì. 


Bách xích can đầu trực hạ thùy, 

Nhất ba tài động vạn ba tùy. 

Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất nhị, 

Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy. 


Địch : Trăm thước dây tơ thả giữa dòng, 
Lao xao sóng động hóa muôn vòng. 
Đêm tàn, nước lạnh, mồi trơ đó. 
Về bến thuyền đầy trăng sáng trong. 


Có lễ Trí Hiền uà Như Ý đều lấu ú ở bài kệ này cả. 
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THIÊN H 


THI VĂN TRÍCH TUYỂN 


DI PHÂM 


Sưu tầm di phầm của Sư Viên Thành gặp được ba 
điều kiện thuận tiện. 


— Thời gian khá gần, chỉ khoảng năm mươi năm, 

— Tác phầm chính yếu được đệ tử tâm truyền gia 
giữ cần thận. 

— Thi văn được phô cập sâu rộng trong giới thân hữa 
xa gần, cỏ người ghỉ chép đề lại, 


Nhờ những mu điềm kề trên, chủng tôi cỏ gần đủ tất 
cả những thi văn chữ hán, gồm những tài liệu ghỉ chép lễ tể 
lưu trữ tại Tra Am hay tại tư gia các thân hữu và nhất 
là trong tác phầm Lược Ước Tùng Sao #j#3J# # (1) 


Về văn thơ chữ nôm, Lược Ước Tùng Sao chỉ có hai 
bài. Pương truyền khi gần viên tịch, Sư dạy các đệ tử bảo 
đem đốt hết các tài Hệu bằng chữ nôm, Thành ra tài liệm 


(f) Có lề nhân cần Lược Ước mà đặt tên léc phầm này. 
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HÌNH 27: Bìa tác phầm Lược Ước Tùng Sao 


218 


"tỦ[ 9pS ngu qượdqJ UọfA 1S 92 jndq DU} 
VỊ I1} 208 O gỌọx tQq nựợp 902 — 'n0( q0 ‡@Ấnp QUỊq JO[ VÀ ỌP 
uọáng% ngp ØưnN — 'oss Øu[, 229(1 99401 8uo1‡ q0øzV0s 9S 91 :8ẽ HNIH 


VU SP s1 S£< v' “tt + 
ùj _= 42  T : ầ 
LÊ TH HẠ TÁ, - ¡li : 
h Di v2 1 *v | ; “_- 
ì LG tợý: A. : + : š ì 
` K + ‹ « SN , k~4 .« 
J9 - xe .: ' Í 
n _- 4 SE « . 
ro ¬: 3 ` Xà. : „” 
`. y-y lN Si s., tự 
ho Tờ c đực - tứ ' .„ 
' xẾ - ' MỤC t é Mã ‡ .; ° e J0: 
: < ' „3V ‹ ~+%, r©^h- ác \ 
À‹ .z * ` k Ũ ° tá ! Ví v. 
tq Ý Lệ k? ` ‡ƒ† ' : «- 84k 
2. 1 Á ni : )„% › % ri k s* up 
vÍ *, xÀ F ¿/ `. + « "e TN)| 
X ti, },. “SE *Âbc tn‹ “ầM | ki W.+%-': 
` tế vì v9 ra e<^ .-...... 
n - J2... /581<a ‹ 
- TP NHA ha... 1ˆ 
¬-.--: RE Ta 
k *S. srÝ- AI q x Kon c tỉ N “2v =Ì 
“s5 "ở l2 ẹ? .# ng 2 
“ £ L§ ` .- œ⁄ Y.jn 


*z 
# 
mò 
= 


%4 


‹c : 


N«~ 


219 


chính không còn, chỉ còn những bản sao về sau này do 
lòng biếu cô của Thượng tọa đương kim trú trì. Bởi thế, 
công việc hiệu đỉnh gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi hiện 
tìm được gần 30 bài dưới các thề lục bát, song thất lục bát, 
hát nói, đường luật, Trong đó có bài văn tế cô hồn và bài 
chầu Thánh mẫu khá dài. 


Tác phầm Lược Ước Tùng Sao gồm 83 tờ chép 2 mặt, 
đóng bìa cần thận, cổ 17cm x 30cm. Tiong đó sao chép thư 
từ, câu đối, thơ, bị ký do Sư và thân hữu sáng tác từ lúc 
còn ở BLM đến khi lên TA. Thi văn của Sư chừng 100 bài, 
gần 70 bải thơ chữ bán đủ thể tứ tuyệt, bát cú v.v. và 30 
bài tấn văn về thư từ, bỉ ký v.v. Ngoài ra, thi văn do thân 
hữu gửi lên thù phụng khoảng hơn 30 bài. 


Nhìn cách sắp xếp, có thể biết LƯST được hoàn thành 
lúc S đã lên T.A rồi, vì các bải ở trang đầu đã nhắc đến 
tên T.À và phần sau nhiều khi sao lại các sáng tác hồi còn 
ở BLM. Nhiều kiều chữ khác nhau cho biết thêm một điều : 
LUTS do nhiều người ghỉ chép khỏng liên tục. Sách 
lại được phân câu cần thận, trừ mấy bài bì ký ở sau. 
Thỉnh thoảng điềm những lời bình duyệt và dấu điềm khuyên 
ở các đoạn đặc sắc. Tương truyền công việc này do Mai Tu 
Tử Nguyễn Cao Tiêu và Quýnh Hiên Hồng Trử phụ trách 
Những lời bình duyệt này xác đáng, kẻ cả, già đặn, đủ rõ 
trinh độ cao thám của duyệt giả. Ngoài ra, còn đôi chỗ được 
thêm thất, bỏ bớt bay sửa chữa do chính thủ bút của S 
nhuận sắc lại Như vậy tác phầm L.Ư.T,S tuy chưa được 
khắc in lần nào và cũng không hẳn do thủ bút của tác giả, 
nhưng lại có một giá trị bảo đảm, chính xác vì tác giả đã 
tự xem xét lại kỹ càng khi hoàn thành. Riêng về thơ nôm, 
như đã trình bày lý do, chi có giá trị tương đối cần phải 
được hiệu đính lại khi có thi giờ và phương tiện tìm lại 
nhiều bản ở các nhà. 


Sau đây, chúng tôi trích tuyền 25 bài thơ chữ bán, 19 
bài thơ chữ nôm, 1 bải văn xuôi chữ nôm và 10 bài văn 
xuôi chữ hán đề giới thiệu khả năng sáng tác của S. 
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Phiên Âm : Sơ lâm pũ quá tịch dương thì, 
Khê bạn hoành tương trúc địch zng. 
Nhất khúc tự ngu sơn thủy lực, 
Thử tình bất dữ bạch oên trí. 


Chú thích : Trong LƯTS, tờ 54B, bài này mang nhan 
đề «Sơn cư ngẫu tác, tị #f${E,» ở giữa núi chợt hứng 
mà làm. Sau được khắc theo lối lệ rất mỹ thuật trên mới 
biền gỗ trần do chính thủ bút Tri Giải, hiện còn treo ở nhà 
khách Tra Am, 


Giải nghĩa : Mưa vừa qua, rừng thưa đã về chiều- 
Nhà sư ôm ngang sảo trúc ngồi thôi bên bờ khe, Xong một 


HÌNH 29: Bài ‹Sơn Cư Ngẫu Tác» được khắc trên tấm gÖ trần vào tháng 


8 mùa Thu năm 1923 do nét bút thanh nhà của Sư và bàn 


tay 
khẻo léo của Trí Giải. 


khúc, tự vui cảnh non xanh nước biếc, không thề đem cảm 
hứng lâng lắng ấy 1hŠ lộ cùng đám mây trắng vơ vần giữa trời. 


Thoát dịch: Äfưa tạnh, rừng câu nhuộm nắng 0ảng, 
Đựa bờ khe thôi sáo chiều oang. 
Bài thành, pui trọn cùng non nước, 
Mặc đám mâu bay lạc cuối ngàn ! 


Phụ chú : Giáo sư Bửu Cầm dịch điêu luyện và sát 
ýÝ như sau: 


Mưa tạnh, rừng thưa, lúc bóng tà, 
Bên khe tiếng sáo uẫng đưa za. 

Vui thay một khúc cùng non nước, 
Tình nọ, mây kia đễ biết ta. 


« 
2) + %3 4 #Ð Ä8 sa £ 
% “% # 4 #2 khu 
3 1Ằ.# & #84 ©® # 


+ #. da g3 HA 


Phiên âm : Tọa ưng quần phong phú bạch 0án, 
Oanh đề thâm cốc bãit trì xuân. 
Nham tiền hoa uũ tản phán lạc, 
Ngọ mộng sơ hồL thức cố nhân. (a) 


Chủ thích: a) Chỉ bạn tâm giao lâu ngày. Sách Hậu Hán 
thư, truyện Nghiêm Quang có câu : « &‡š.^.#L 8 3 É 1Ñ: 
Trẫm cố nhân Nghiêm Tử Lăng cọng ngọa nhỉ!: bạn cũ của 
Trẫm là Nghiêm Tử Lăng cùng nằm đấy thôi !». Nhà Phật lại 
dùng từ ngữ này đề chỉ cbản lai diện mục», cũng như «nương 
sinh diện», đều có nghĩa là Phàt tính. Hiều theo chiều hướng 
trên, câu 4 có nghĩa là thấy được chân tưởng của mình, đã 
ngộ được đạo. Nhưng LUFS tờ 23B, SVT lại dùng từ ngữ 
trên trong nghĩa thứ nhất qua bức thư thăm người bạn ở 
Quảng Nam. 
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Giải nghĩa: Chỗ ngồi chung quanh núi non bao phủ, 
trên đầy mây trắng che khuất. Dù oanh hót véo von trong 
hang vắng, cũng chẳng biết xuân đã về. Trước bang mưa 
hoa lả tả rơi từng trận. Ngủ trưa vừa dậy, lòng xót xa nhớ 
bạn tâm giao vì cảnh trạng tiêu sơ ấy. 


Còn có nghĩa khi vừa tỉnh giấc mơ mới nhận thức 
được bản lai diện mục (Phật tánh của mình). 


Tboát dịch; Máy che, núi phủ mịt mờ. 
Oanh ca hang oẳng, đâu ngở xuân sang. 
Hoa rơi. bản núi nhẹ nhàng, 
Ngủ trưa uừa dâu, biết rằng cố nhân. 


3) h& #£ TT 
3Ÿ ñ # †? 
* ‡# Ä # 
4 i# # ÿ 
Phiên ảm : Bản tự oá gia khả đắc qug 2 (a) 
Vân biên hữu lộ hứa thủy trí ! (b) 
Khê quang diệu lạc tâu sơn nguyệt, 
Chỉnh thị tiền đàm mộng đoạn thì. 
(hủ thích: a) tất cả chủng sinh vốn từ vỏ thủy đến vỏ 
chung sinh sinh, tử tử, không có chỗ ngừng, nén gọi là vô gia, 
b) thành ngữ «hứa thùy triỉa chỉ một cảm thán nhẹ, 
có nghĩa «nào ai biết được!» 


Giải nghĩa: Vốn chẳng cớ nhà, còn biết về đân ? Bến bờ 
mây kía có đường về hay chăng, nào ai biết! Vầng trăng chiếu 
sáng từ núi tây dao động trên dòng khe trong sáng, đấy chính 
là đầm tiên sau khi dứt sạch ảo mộng giữa chốn hồng trần. 


Bài này khai thị quan niệm giải thoát ở hiện tại, không 


chờ đợi phải về Tây phương Cực lạc. 
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Thoát dịch : Khóng nhà còn biết oề đâu ? 
Đường bẻn máu săn, đễ hầu ai hau í 
Lòng khe giãi ánh trăng đầu, 
Mộng trần rũ sạch, cöi nàu là tiên, 


củ 
4) §#& # #. #7 ‡ “B8 
n 8 3 W 8 # #œ 
^ # *# ñ 1.3 # 
2 Ủ 8 * * 3 8# 


Phiên âm: Thủy (hủu đương liều bản đình âm. 
Nguuệt đó tà lan dạ lậu trầm. 
Bát quản trà mi (a) hoa lạc tận. 
Bích sa song lý tọa thắm thám. 


Chú thích: a) Trà mì hay còn gọi là đồ mi 3*-', một 
loài hoa cánh nhiều sắc trắng đỏ v.v... giống hoa Hải đường, 
hoa chè, thường nở sau hết các loài boa khác vào dịp cuối 
xuân. Cồ thi có câu : (ffÏ #} 3- đỀ ‡L 'Ÿ Ï : khai đáo trả mi hoa 
sự liễu: đợi đến khi hoa trà mỉ nở thì việc chơi hoa đã hết 
rồi». Ở đây, hoa trà mi rụng sạch, tức thời tiết đã cuối xuẩn- 


Giải nghĩa: Dương liều lòa xòa phủ bóng che khuất nửa 
sân. Ảnh trăng nghiêng nghiêng bên lan can,tiếng đồng hồ rả 
rích đều đặn. Chẳng kề đến hoa trà mi đã rụng sạch, ngồi lặng 
sau màn the, bên song cửa sâu hút một mình với bóng đêm đen. 


Thoát dịch : Trong sân cảnh liễu thưới tha, 
Thời gian lắng tiếng, trăng ngà đọi song. 
Hoa trà rụng sạch, chẳng hỏng, 
Rèm sâu ngồi lặng nồi lòng triền miên. 


Phụ chú : Bài này là một tuyệt tác, tuy không có trong 
LƯTS, nhưng do nhiều người đọc lại và xác nhận do Š sáng 
tác; có nhà bảo của Tuy Lý hay của Tùng thiện Vương. Chưa 
thề tra cứu được, chúng tôi đành ghi vào đây với sự đè đặt. 
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Phiên âm: Trượng thãi (a) thanh hư, ngọ mộng thiền. 
Ván gian hữu khách ấn liêu liều. 
Tịch dương đình ngoại nham hoa lạc, 
Vu hỗa trả uên (b) thăng nhất liêu. 


Đạo tám mình kinh nhược cô huyền, 
Sương điệp hàn chung lạc mộ thiền. 
Thạch bất điềm đầu, (c) long bất ngữ, (đ) 
Sơn lãng làu khứ, lại đảm thiền. 


Độn căn (e) thám hối bị loàn trừ, 
Ngộ hử luân 0uän thập tái dư. 

Cận hÌ cách lảm mao điểm lữ, 
Phanh trả phong 0ù đối lương như. 


Chú thích: a) Nhà có diện tích một trượng vuông. Theo 
Tiềm Xác Loại Thư, đời Đường Hiển Khánh, Vương Huyền 
Sách đi sử Tây Vực, thấy thạch thất của cư sĩ Duy Ma quá 
nhỏ, liền lấy hốt đo. mỗi bề chỉ vừa một trượng — 10 hốt 
mỗi chiều, nên có tên như thế. Nhà Phật dùng thành ngữ trên 
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chỉ nơi tăng tu hành, tham thiền, cũng như chữ hàm trượng 
# chỉ chỗ thầy dạy học bên nhà Nho. 

b) Lửa vùi khoai và khói nước trà nấu, chỉ nếp sống 
đạm bạc của kẻ xuất gia. 

c) Đã chủ thích trang 154, phụ chủ 1, 

d) Do thành ngữ «f†ˆ‡L@® #: hàng long phục hồ», làm 
cho rồng độc ác phải đầu hàng, cọp dử dẫn phải thuần phục, 
biết niệm kinh ,sám tội như người. Xưa có cao tăng đắc đạo, 
có thần thông ứng hiện đề cảm hóa mọi loài thú hung tàn trở 
thành dịu dàng, biền lành như người. 

e) Đã chủ thích trang 142, phụ ebú 3, 


Giải nghĩa: — Buôi trưa, quang cảnh nhà chùa vắng lặng, 
thanh u, chủ nhân thả hồn mơ màng theo giấc ngủ trưa êm 
â, bỗng nghe văng vắng đâu đây trong đám mây tiếng khách 
kêu cửa. Rồi chiều nghiêng xuống, hoa nủi rụng lâ tả đầy sân. 
Chỉ còn dư lại bếp lửa vùi khoai và khỏi trà thơm sau liêu 
tạm đủ cho khách dùng bữa chiều, 


— Lòng đạo sáng vằng vặc như mảnh gương treo lồng 
lộng giữa trời. Thấm thoát đã đến xế chiều của tuôi đời, lạnh 
lùng, băng giá như lá đầm sương, như chuông ngân trong 
chiều tà vắng lặng. Tăng dù tu hành nhiều năm, trở nên giả 
cả, nhưng chưa ngộ đạo, nên chẳng đủ thần thông cẩm hỏa 
lì đá gật đầu, rồng dử nói năng và ngài cũng nhác, không 
muốn bàn giải triết lý Thiền tông với khách nữa. 


— Vô cùng hối hận chẳng trừ sạch ngu đần, đến nỗi phải 
lầm lạc trong vòng chữ nghĩa vô bồ đến mười năm ròng rã, 
Gần đây, hết sức vui mừng được cùng bạn tbân ở trong 
căn nhà tranh bên kia rừng sang thăm, cùng nhau đối diện 
luận bàn bên chén trà nồng khi trời nồi cơn mưa gió. 


Thoát dịcb : Chủa pắng, hồn mơ giấc ngủ trưa. 
Trong máu đồng uọng liếng qì đưa. 
Ngoài sản, hoa rụng, chiều dần xuống, 
Trả ngới, khoai mùi một mỏi uừa. 


Lòng đạo như gương súng giữa trời 

Sương chiều đẫm cỏ, lạnh chuông rơi. 

Sơn-lăng giá mỗi, im rồng đá, 

Bản lẽ Thiền, không muốn cất lời. 
Vũ Hoàng Chương dịch 


Hối hận chẳng trừ xong độn căn, 
Lồi lầm chữ nghĩa suốt mưởi năm. 
Mừng gặp bạn hiền nơi thảo đã. 
pha trà, mưa gió, kề tình thân. 


Phụ chú : Ba bài thơ trên đây do S sảng tác đề họa với 
nguyên vận của Đóng Phố sơn nhân gửi trình. Những bài họa 
này xuất sắc hơn cả nguyên tác, đến nỗi Đông Phố đã bình 
từng bài như sau : 


— Bài thử nhất: «3# Ä⁄ 4k ïŸ — *‡ 7: đoản mẩn thu 
sương nhất vị hàn»: toàn bài lạnh bâng khuâng như tóc ngắn 
về thu ước đầm Sương. 


— Bài thứ hai: # ;† §&?3 ïì lŠ ## È-Bữ, /Š : Ý xung dung, 
từ thanh dật, thể hợp Vấn Đường»: ý tưởng thanh nhàn, lời lẻ 
phóng dật, hệt với thơ đời Văn Đường. 

— Bài thử ba: « =4? 4*^-2?}# : tám phựu tư 
Am, linh nhân tbần vắng»: đọc bài thơ này nhiều lần cũng 
dủ khiến hồn người tiêu sái. 


« 
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Phiên âm: đạc tiếu thanh tại thụ gian đa. 
Hạc lãnh, sơn không (a), nại nhĩ hà. 
Nhật mộ tiêu tiêu Vu Giáp (b) uũ, 
Thu phong niễu niều Động Đình (c) ba. 
Chỉ dư cồ bách lam phân thúg, 
Vô phục sương phong nhị nguyệt hoa. 
Quái đề Lan đài (d) bì Tống Ngọc (€) 
Bất như lưu khứ nhiệm lùy tha. 


Chú thích: Bài này mang tên šš_ Ÿ Lạc Diệp, vịnh lá rụng. 

a) Hạc lạnh, đồi không chỉ sự lẻ loi của hạc giả sau 
khi lá rụng, phải chịu hứng gió lạnh của đồi núi vẳng tanh 
vi trụi sạch lá rồi còn biết sao được ! 

b) Xem trang 101 chú thích 4, 

e) Tên hồ lớn thuộc tỉnh Hồ Nam, thắng cảnh nồi tiếng 
của Trung Hoa. 

Ở đây, hai câu thực này tả tiếng lá rụng xảo xạc như 
tiếng mưa chiều rơi tỉ tẻ trên Vu Giáp và rào rạt, lất phất 
tựa tiếng sóng vỗ nhẹ vì gió đầu Thu ở Động Đình. 

đ,e) Tên mọt cái đài ở huyện Chung Tường tỉnh Hồ 
Bắc. Theo sách Dư địa kỷ thắng, đây là nơi Sở Vương ngự 
đến chơi cùng Tống Ngọc. Nhìn quang cảnh trời đất vào Thu, 
ông đã xúc động mạnh và viết thành những tác phầm bất hủ 
nhất là Cửu Biện (2,ŠŸ), trong có đoạn tả mùa Thu đầy 
cả đau thương ly biệt giữa thiên nhiên và con người. Dọng 
điệu lâm ly hơn cả Thu Thanh Phú 4kï#-#Ñ. của Âu Dương 
Tu, Tống Ngọc người nước Sở, thời Chiến Quốc, đệ tử của 
Khuất Nguyên, đẹp trai, phong nhã và tài hoa. Làm quan gặp 
lúc đất nước suy vong và thầy gặp đại nạn phải hủy mình, 
nên văn chương ông có giọng bỉ thắm và phúng thích thời 
thế. Văn nghiệp không nhiều, nhưng lại là một nhà tiền 
phong trong việc áp dụng lối phú thành văn thề tả thực mỹ 
thuật. Trước ông, phú chỉ là lối văn xuôi tả thực, đến Ông, 
phú đã biến thành văn thể hồn hợp giữa thơ và văn xuôi, 
có vần, có điệu, điễn đạt tỉnh tình, mô tả sự vật một cách 
diễm lệ đài cát, 
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Giải nghĩa: Đêm qua, nghe tiếng ri rào thật nhiều trong 
các đám cày, đó là tiếng lá rụng. Từ nay con hạc giả 
phải co ro lạnh buốt, không có gì che gió, đồi núi trở nên 
trơ trọi, lưa thưa, biết phải làm sao nữa! Ngẫm lại, tiếng lá 
rụng xào xạc như mưa chiều rơi lất phất trên hẻm Vu Giáp 
và lao xao như sóng vỗ trên hồ Động Đình vì gió đầu Thu, 
Lá vàng rụng nhiều quả. đến nỗi cậy bách giả chỉ sót lại 
vải ba phần lá xanh và chắc có lẽ cây bàng đẫm sương 
không còn đủ sức nở hoa vào tháng bai nữa. Tuy nhiên, ta 
hết sức ngạc nhiên vì chuyện Tống Ngọc khi thu về đau 
thương trước tạo vật biến suy ở Lan Đài, sao ông ấy chẳng 
giữ được lòng bình thản trước sự tuần hoàn đôi thay của 
vạn hữu được nhỉ, 


Rì rào cây ng tiếng đếm qua 
Nghe lạnh đồi không chiếc hạc giả. 
Vu giúp chiều buông mưa lất phất 
Động Đình thu gợn sóng bao la 
Tùng khó chỉ sót đôi phân lá 
Bảng rợp đâu tìm một tán hoa 
Lạ nỗi đau lòng chỉ: Tống Ngọc 
Còn hay mất, hãu mặc lrời za. 

Vũ Hoàng Chương dịch 


Phụ chủ: Qua bài nảy, Š trình bày nhản quan bình 
thản, trầm lặng của kẻ đạt được áo chỉ Thiền học trước lễ 
tuần hoàn, đôi thay của vạn hữu. 


x 
9) ® ä ú ^ Ý #t Ấ 
£ 4 #t # + ‡# # 
† #8 8 # % ủỦứ† 
+ £ + 3 #4 
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ft Ä# # k8 dd 
#3 £ 2u#@ad# 
ä4  # i† È £ 3ä 
Ÿ 1‡ X é # f #fúA 


Phiên âm: KỦ độ tao nhân (a) đới tủúự khan. 
Đông phong tạc dạ bối cám hàn. 
Thiên thanh lại thính oanh đề thụ, 
Bán kính không lao điệp nhiễu hoàn, 
Giải ngữ giảo lương 0ô ngữ ồn, 
Lụ chỉ dung đị luuến chỉ nan. 
Tàn hồng mạc nhạ xuân dùng đạm, 
Tầng tác thiên hương sái bảo đản. (bJ 


Chủ thích: Bài này mang tên *.#, Lạc Hoa, tả hoa TỤng, 

a) Chỉ thi nhận. Chữ tao có nghĩa là sầu khồ, đau đớn. 
Phần nhiều thỉ văn đều được sáng tạo từ những đau khằ 
tuyệt vọng tâm linh. Thơ Lý Bạch có câu:«Ÿ#f. # ñƒ @ &# 
4&%^.: Chính thanh hà vi mang, ai oán khởi tao 
nhân :» tiếng lòng vời vợi u sầu, xưa nay ai oán kbởi đầu 
nguồn thơ. 


b) Danh từ tôn xưag bàn thờ, điện Phật 


Giải nghĩa : Biết bao lần thi nhân thưởng hoa lúc chuếnh 
choáng bơi men, thế mà trận giỏ đông tàn ác vô cùng lạnh 
đêm qua làm cánh hoa mong manh không chịu nồi phải buông 
mình rơi khỏi cành, Buồn vì hoa, oanh chắn nắn không mãi 
miết ca hót nghìn lời, bướm thờ ơ hết lượn đôi cánh xinh 
xinh như cánh quạt thêu quanh đầu ngõ. Đời boa câm lặng 
nhưng đầy ý nghĩa bơn sự lắm lời, và biết tùy số phận để 
rời cành hơn là chống đối đề lưu luyến với cành xanb. (Ấy 
là biết chịu đựng và chấp nhận lễ tuần phục của vô thường), 
Ta khuyên hoa đừng buồn vì nhan sắc khô héo tiều tụy trên 


cỏ khô, vì ít ra hoa cũng từng đem sắc nước hương trời 
tổa ngát chư Phật trên bảo tọa, 
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“Thơát dịch: Đẹp mỗi người thơ bao đó sau 

Đêm qua gió lạnh kiếp lưu đàu 

Ởanh ngao ngán chẳng quanh uườn hói 

Bướm ngậm ngủi không mở lối bau, 

Biết nói, sao bằng im tiếng nhỉ ? 

Dễ lìa nhưng khó đậu cành thau ! 

Hồng phai xuân lợi, thôi đừng tiếc : 

Còn mãi hương trời cúng Phát đâu ï 
Vũ-Hcàng-Chương địch 


SẼ 

10) ý WW 4 IV Z8 ÿ. fR 
ft «ð RÐ Š$ # ám ấ{ 
$ ‡eø #  #É ÿ 22 
fñJ wà M6 #ñ 4 3°. ñ 
lU E6 ‡  @& #@ $ 
È #Ñ tƠ Ø8 # 3# ^ 
Ä⁄ lý # s* 2® š 3 
7k E] ‡ j Ÿ  ;/ 66B 


Phiên Am: Mộng tỉnh, Kim Lăng (a) lộ dỉ trần. 
$ỉ (ám miêu tả dục phiên tân. 
Yếu trí thế thượng nguuên đa huuễn. 
Hà tất đăng tiền khồ nhận chân. 
Khối thạch, châu hoa đồ ltuyền sự, 
Hư hoàng giá phụng cánh lao nhân, 
Thí lương Thiền 0ị tham thư 0ỳ, 
Ngã diệc đồng thé nhược thảo trần. 


Chú thích : Bài này sáng tác sau khi đọc xong Thạch đầu 
ký “#4, tức Hồng Lâu Mộng ấr3‡‡ s-. 

a) Địa danh cũ, nay ở vùng Nam Kinh, chỗ phồn hoa đỏ 
hội ngảy xưa, 
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Giải nghĩa : Tỉnh mộng, nhìn đường về Kim Lăng thấy bui 
đã phủ đầy. Nhưng lòng gàn bưởng muốn đem chuyện cũ 
miêu tả tô bồi thành mới đề xem chơi. Rồ ràng trên đời 
nhất thiết đều là huyền ảo, cần gì phải thâu đêm ngồi nghĩ 
điều đó bên đèn mới thấy được ? Những hiện tượng phô bảy 
trước mắt một cách hoa hòe, lòe loẹt ; đá, hoa, hoàng, phụng 
đều chỉ là giả tưởng làm mệt lòng người. Bởi thế, đem đạo 
tâm bình thản, tự tại tham cứu sách vở xưa nay, ta lấy làm 
bằng lòng đã noi theo người xưa trong truyện nương mình Ở 
chỗ ít bụi đời đề được thanh thoát ngoài sắc tướng. 


Thoát dịch: Tỉnh mộng uảng son nét đã rưa 
Lòng sỉ cũng lợi ánh đèn mơ 
Ẵo hugền những ngán coi trần thế 
Thực giả cần chỉ định cõi bờ 
Khối đá cành hoa, bàu chuyện đấy ! 
Hoàng mê phụng dối, mệt người chưa Ì 
Thử đem lòng đạo soi nào sách 
Thân gửi bên kia đám bụi mờ. 

Vũ.Hoàng.Chương địch 


Phu chú : Bài này còn nhiều khó hiểu, mập mờ, nên chỉ 
xin tạm giải thích và thoát dịch như vậy thôi. 


sả 
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Phiên ám : Trúc oiện (ad) hoảng hỏn uũ sắc xâm, 
Nhất kham (b}) có tịch tuệ đồng (c) thâm. 
Nhân gian du hữu Phong Can (đ) lão, 
Độc thức Hàn San (e) phóng lãng ngâm. 


Mai hơa thôn ngoại. tiều hàn (đ) phong, 
Ôi ðụ phanh trả tạn ngự cùng. 

Liệu đắc sơn nhân lão trú trượng, 
Nhàn lai phỏng hữu quá kiều đồng ?(q) 


Chú thích: Nhân ngày mưa dầm về đông, S gửi cho 
Đông Phố bai bài thơ trên đề tỏ lòng nhớ bạn, nhân tiện mời 
ghé sang chơi. 

a) Chùa tre, 

b) Đã chú thích trang 135, phụ chú 4. 

c) Ngọn đèn bạt đậu để thắp trên bàn Phật 

d,e) Phong can còn viết 3‡ Ý một cao tăng đời Đường. 
Thuở đầu tu ở chùa Quốc Thanh Ẩ]/Ÿ núi Thiên Thai X 
‹ủL;,,Ó lo việc giả gạo nấu cơm. Gặp ai hỏi đạo, chỉ đáp 
bai chữ «fÑ #È Tùy thì: tùy thời», chứ không nói gì khác hơn- 
Miệng thường lầm nhàm đọc các bài đạo ca. Có lúc lại cưỡi 
cọp chạy vào rừng. Các đồng đạo đều kinh sợ và hết sức 
kính trọng. Niên hiệu Tiêu Thiên, ngài hóa đạo vùng Kinh 
Triệu, Thái Thú Lư Khâu Dận sắp bồ đến cai quản Thai Châu, 
mới hỏi ngải ở chùa Quốc Thanh có cao tăng nào khác không, 
Ngài đáp có bai vị bồ tát Phồ Hiền và Văn Thù đang giả gạo 
nấu cơm ở đấy — tức hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc. Kịp 
khi đến đây trấn nhậm, Thái Thú đến chùa tham kiến, Hàn 
Sơn và Thập Đắc cười ngặt nghẽo bảo rằng : «Phong Can nó 
mồm nói chơi đấy thôi» Thải Thú không nản lòng, cử lên 
về hỏi đạo, Hàn Sơn và Thập Đắc biết khó chối từ, bèn nắm 
tay nhau co giò chạy vào hang đá Hàn Nham, cửa bang tự 
kbép kín lại 1hơ văn của Hàn Sơn còn khoảng 300 bài dưới 
nhan đề «Hàn Sơn Tử thi tập.» 

b) Theo âm lịch, tiều hàn thuộc tháng chạp, nhằm ngày 


1 hay 6 tháng 1 dương lịch. 


230 


g) Lấy nghĩa 2 câu thơ cô : Tương huề tầm tửu bạn, đồng 
quá thạch kiều đỏng: dan tay tìm bạn rượu, cùng nhau qua 
cầu đồng 


Giải nghĩa: — Mưa chiều ủ dột phủ kin cả chùa tre rách 
nát. Trên bàn thờ lạnh buốt chỉ le lỏi ngọn đèn bạt đậu chiếu 
sáng bóng hoàng hòn lờ mờ. Trên đời họa chăng chỉ có bạn 
biều ta như Phong Can ngày xưa hiểu rõ nỗi cuồng ngông phả 
chấp của Hàn Sơn mà thôi. 


— Trận giỏ đông tiết tiều hàn thôi hoa mai ngoài thôn 
rơi lá tả. Trong chùa chỉ còn lại khoai nướng trả suông chống 
chơi cho qua buồi nghèo nàn. Tình cảnh cơ khô thanh đạm 
như thế, chẳng biết lão sơn nhân có thể cao hứng chống thiền 
trượng lần bước qua cầu thăm ta với không ? 


Thoát dịch : Chiều hóm mưa phủ iện tre, 
Một gian có tịch đèn le lót tàn. 
Nhán gian chỉ có Phong Can 
Riêng mình hiều rõ Hàn San ngắm cuồng. 


Mai rụng ngoài thôn gió lạnh lùng. 
Trà suông khoai: nướng đỡ khi cùng, 
Liệu «ông già núi» lé đầu gậu, 

Lần bước sang cần oiếng bạn không ? 


13) 


Phiên Am : Duyẻn hoa (d) tảo tuế khi siêu nhiên. 
Khồ hạnh lâm cư tam thập niên. 
Tịnh nghiệp công thành quụ khứ hảo, 
Nguuện sư thân hóa lử kim liên (b}. 


P.ÄY( 


Chủ thích : Bài này gửi điếu Tì-Khưu Ni Liễu Chứng 
{ #È. ở am Tuệ Đăng # ‡###- 

a) son phấn trang điềm của đàn bà. 

b) Theo kinh Di Đà, kế tu hành niệm Phật, sau khi 
mất, được vẩng sinh về Tây Phương Cực Lạc, tùy theo công 
đức lớn nhỏ, được thác sinh trên đải sen, thành 9 phầm khác 
biệt. 

Giải nghĩa : Tưởng niệm Tỳ Khưu Ni đã bổ hết son 
phấn điềm trang đề xuất gia từ thuở nhỏ, chịu tu khồ hạnh 
suốt ba chục năm giữa rừng thiền. Nay phiền não đã dứt, 
Tỳ Khưun Ni trở về nước Phật, ta nguyện cầu được hóa sinh 
trên đài sen vàng rực rỡ. 


Thoát dịch: Son phấn xuân xanh sớm rä rồi. 
Ba mươi năm chẵn quyết tu thói. 
Công thành, sạch nghiệp, 0 nhà cũ, 
Nguyện hóa trên sen Rở thâm lrời. 


4 
14) XÃ  _- zì) 34 * F 
$‡ 1 I 1# Ê H $*e 
>»#& #m n & 
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Phiên âm: Tiền thư (a) nhất đảo hốt tư quụ, 
Kú ngữ kh¿ kiều oân thụ tri, 
Thiếu thất (b) kủ gêu mình nguyệt chiếu, 
Trùng lai đữ nhỉ cánh đa thì. 


Chú thích: Bài này được sáng tác trong trường hợp tiễn 
bạn về vì có thư nhả gửi lên nhắn gấp. 

a) Thư từ, 

b) Xem trang 9ð, chú thích Í. 
ở lại chơi thì được thư nhà gửi lên 


Giải nghĩa: Đang 
Đưa người bên 


nhắn về gấp, người liền có ý về ngay. 
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đòng cần Lược Ước, cầm tay nhắn nhủ tình cảnh chia ly, 
mây trên trời và rặng cây bèn cồng đều biết. Từ nay cảnh 
chùa sẽ vẳng vẻ, ta sẽ mời vầng trăng soi chiếu cảnh lễ loi 
vì xa vắng người. Ngày gặp nhau chắc hãy còn đải, 


Thoát địch : 


15-16) 


Phiên âm : 


lờ hoa gởi đến, trở pề ngay, 

Nhân nhủ bên cầu, mâu nước hau. 
Chủa ouắng bao phen mời nguyệt chiếu, 
Gặp nhau chắc hẳn cũng dài ngdu. 


Hj8 x33 
St SW mủ Àp E6 d$ X 
ME 0X xxï Ấ + 
“3 Me ng 

Ƒr hờ km +#. Š 


W# xà mờ Xà XS 
#9 »X 


bì 
v 


ÈẺ, # % 144 : % &425R 


Nhất lan thụ ảnh trạo song sa, 
Tĩnh tỏa thâm khuẻ tú Pháp Hoa. (a) 
Đạc bả tiền thân tác mỉnh nguyệt, 
Na kham hồi thủ oán tỉ bà. 


lái § C3 Đ#äE 


k.. 
3h 


Đoạn tục chung thanh hưởng họa đường (b) 
Thủu liêm bãi ngữ tọa phần hương. 

Diêu trí Ủ các bồ đoàn (c) thượng, 

DÌ chứng Hoảng Mai (d) đạo pị trường. 


Chú thích : Hai bài trên làm tbay lời người tặng một 


nữ sĩ bổ nghiệp cầm ca nương bỏng Phật đài. 


a) tức Diệu Pháp Liên Hoa kinh 4:3 #*# ##. hay còn 
gọi tắt Liên kinh do Cưu Ma La thập đời Tần dịch từ Phạm 
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ngữ, là bộ kinh căn bản của triết lý đại thừa. Cô thi có cân 
khen một cao tăng nghiên cứu kinh này suốt 30 chục năm, 
không bước chân ra khỏi chùa: # 3 # 2 -+ $ + 4 1+1 
f1 ð : Tam vạn Liên kinh tam thập xuân, bán sinh bất đạp 
tuyết môn trần: Pháp Hoa tụng hết nửa đời, chân không 
bợn chút tuyết rơi giữa trần. 

b) nhà chùa, đình đài sang trọng có cột bay vách sơn 
Son về vàng 

c) bay tọa cụ 3% 2+, hình tròn như nệm nhỏ, đệt bằng 
có bồ dày cho êm đề tăng ngồi tham Thiền hay quỳ lạy. Cô 
thi có câu :.Š-fẾ § 4£ ÊL 8L ‡à tÁ šÃ BỊ: Ngô tăng tụng kinh bãi, 
bại nạp y bồ đoàn. 

d) tên ngọn núi về phía tây bắc huyện Hoàng Mai tỉnh 
Hồ Bắc. Trên núi cỏ nhiều đám mai già họp thành rừng nêo 
gọi như thế, Vì Ngữ tồ Hoằng Nhẫn #44 'đến lập thảo am 
tu hành trẻn núi, nên người đời cũng gọi ngải là Hoàng Mai. 
Sau này thành ngữ trên dùng Irong nghĩa rộng chỉ Thiền 1ý, 


Giới nghĩa: — Chỗ bà ở có một giàn cây xanh tốt che kín 
cửa số rũ màn the. Bà đã khép kin phòng thu nghiên cứa 
và thẻu bộ kinh Pháp Hoa. Có lề bà. cũng muốn đem kiếp 
trước của mình làm ánh trăng sáng sau khi đã dày công sắm 
hối tất cả nghiệp cũ nhưng vẫn còn tiếng đàn tì bà réo rỄt 
đâu đây kbông đề bà yên ồn suy tư, tụng niệm, khiến bà phải 
quay mặt cúi đầu. 


— Tiếng chuông rềa rỉ đánh liên hồi vang cả nhà chạm. 
Trong phòng, bà đốt hương cầu nguyện sau rèm trúc. Tuy xe 
xôi, nhưng ta cũng biết được bà đã chứng được đạo lý vì 
điệu trên bồ đoàn giữa chốn gác tía lầu bồng. 


Thoát dịch : Giản câu nhòa phứ cửa song s@, 
Kín cồng ngồi théẻu bộ Pháp Hoa. 
Fhán trước muốn làm trồng chiến sáng 
Đâu đâu di oán tiếng lì bà. 
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Chuông ngân rền rÌ oang nhà chạm, 
Ngồi rũ mành gên thắp nén hương. 
Gác tia, người ngồi trên thẳm cổ 
Đầ nghe mùi đạo ngát mai nàng. 


Phụ chủ : Hòa Thượng Thích Trí Thủ dịch bài 2 như sau 


” 
+ 


Dứt mối chuông rên động họa đường, 
Thủ mành ngồi lặng đốt tâm hương. 
Đã hay gác tía bồ đoàn tọa, 

Chứng được Hoàng Mai đạo ị trường. 


b4 
17) # # ? H#ữ #4 
4 # + H8 3 
h&8ỳ # ¿1? 
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Phiên âm : Cảm nghỉ cao tiêu độc ngạo sương ! 
Lại lùu chúng hủu cạnh thì phương. 
Tự tùng Bành Trạch (a) thùu thanh (b) hậu, 
Lưu đặc không môn (c) xứ zứ hương. 


Chú thích: Bài này vịnh hoa cúc đem lên từ giống của 
thi hữu Đông Phố và ngụ tả tâm hồn thơm ngắt của mình nhở 
nương bóng Phật đài. 

a) Tên huyện đặt ra dưới đời Hán, nay ở phía nam 
huyện Hồ Khầu 13 đặm. Đời Tấn, danh sĩ Đào Tiềm làm huyện 
lệnh ở đấy, vì bực dọc tbải độ tham tàn của viên đốc bưu 
nên treo ấn ra về. Đời sau gọi họ Đào là Đào Bành Trạch 
hay Bành Trạch. 

b) Nghĩa là chiếu cố, lưu tâm do điền Nguyễn Tịch 
tiếp Kẻ Khang với thái độ cởi mở, vui vẻ, tròng mắt trong xanh. 

b) Đức Phật chủ trương hết thấy đều không, nẻn gọi 
pháp môn của ngài là không môn và ngài là Không vương. 
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Giải nghĩa : Đâu đám vươn cbồi xanh bụ bầm lên trời 
đề cao ngạo với gió sương, cũng biểng nbác tranh dành 
hương sắc với các hoa cỏ khác. Nói trạng thải lịnh lặng ần dật 
của cúc. Từ khi được tri kỷ Đào Tiềm đem lòng yêu trồng khắp 
mbà chùa và săn sóc, chiếu cố, làm cho cửa Phật kbắp nơi 
thơm ngất hương. 


Thoát dịch : Đâu đám pương chỗi ngạo gió sương. 
Cũng không tranh thẳng uới quần phương 
Từ ngàu trí kủ thương tỉnh biếu 
Khắp chấn Thiên môn tỏa ngói hương. 


18) 


Phiên Am: Vân món (da) tự hữu đóc thư hảo, 
Bình bái truy tùu khởi đạn lao. 
Lão khứ chỉ ưng bình địa lú, 
Bất kham tháp cúc (b) hiệu đăng cao. 


Chủ thích : Bài này sáng tác đề tạ lồi với các thi bữu chuyện 
thất hứa leo nủi Ngự Binh uống rượu đề thơ nhân ngày 
trùng cứu, 

a) Tức là chùa. 

b)ỳ Ngày trùng cửu (mồng 9 tháng 9 âm lịch), các thi 
mhần Tàu và ta có tục leo núi cắm hoa cúc bay hoa thù dư 
rồi đề thơ, uống rượu cùng nhau rất lý thú. 


Giải nghĩa : Ở chùa, chỉ nên lấy thú đọc sách làm đầu, 
cũng như đâu dảm cho chuyện ôm bình xách bát bên mình 
là nhọc nhẫn: Giả rồi, chỉ ưa đi nơi bằng phẳng, khó lòng 
bất chước người xưa leo núi cao đề cắm hoa cúc được. 
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Thoát dịch: Ở chùa đọc sách lấy làm hào, 
Bình bát theo đòi, ngại nhọc sao ¡ 
Già khụ, chỉ nên đi đất phẳng, 
Dễ đâu cắm cúc bước lên cao[ 


« 

19,20) ft l f4? š n M‡ 
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Phiên âm : Tạc ước Minh Cầm động lú lai. 
KỦ trùng đạp biến thủụ sơn ôi, 
Giải nhất tầg tiền thân kiếp, 
Hồi hướng quang mình lề Phật đài, 


Ngã dử danh khanh hữu túc duyên, 
Tạc lai thẳng địa lạc đào nhiên. 

Xinh song mình nguyệt lương như thủy, 
Cọng chứng thanh lâm tự tại thiên. 


Chủ thích: Nhân chuyến vân du ra Bắc, S ghé thăm động 
Minh Cầm ở Quảng Bình rồi gặp Cảnh Thọ Hiệp Tá đại nhân 
nói chuyện và trình 2 bài thơ trên, 


Giải nghĩa : — Hôm qua, ước hẹn ghé viếng động Minh 
Cầm, Đường đi quanh co, vượt qua mấy lần núi non, khe suối 
hiềm trở. Vào động, bèn cởi áo tẩm dòng nước mát, như 
rũ sạch phiền não từ tiền kiếp rồi vào lễ Phật trước điện 
thờ một cách trang nghiêm. 
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Ta với đại nhân vốn có duyên lành kết sẵn từ trước 
nén bỏm nay mởi có cơ hội gặp nhau, Hôm qua, ta vừa ghẻ 
thăm động Minh Cầm, một thẳng tích của địa phương, gặp 
được bao nhiêu vui vẻ. Bên song cửa, ánh trăng vằng vặc 
trong sáng như ảnh nước soi rõ kinh sách trên bàn. Đại 
nhân cùng ta chứng được lòng thanh thản, tự tại rồi đấy. 


Thoát dịch: ôm qua, hẹn piếng động Ninh Cầu... 
Nước thẳm, hang sâu, oượt mấu tầng, 
Cởi áo tm xong thân kiếp trước, 
Lên đài lễ Phật khấn lâm dâm, 


Duyên xưa kết sẵn tự hôm nào, 

Thẳng cảnh từng xem thú biết bao ! 
Trăng sáng lâng lâng soi piện sách, 
Lòng củng thanh thoát tựa trời cao. 


+ 
21) ‡ ‡ ø #% 8 
9È # R #tQ d 
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Phiên âm: Chúng sinh bệnh điệc bệnh, 
Chúng sinh 0ô điệc 0ô 
Duụ Ma (a) chân bị quuất, 
Chỉ: thuyết hướng Văn Thù. (b) 


Chú thích : Trong những ngày nằm bệnh ở chùa Ba La 
mật, Š sảng lác bài thơ hài hước trên đây đề khuây khỏa cơn 
đau của minh. 

a) tức Duy Ma Cật, tiếng Phạm, nghĩa là Tĩnh Danh, 
tên một đại cư sĩ lúc đức Phật còn tại thế. 

b) tên một vị bồ tát, còn gọi là Mạn Thù Thất Lợi 
#3 # Ì, dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu cát tường, hàm nghĩa 
xinh đẹp, tốt lành. Theo Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà 
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La Ni kinh +% 8# #Ÿ |; Ý #& Ä Zlf: dục bấy giờ, Phật 
bảo Kim Cương Mật 1ích Chủ bồ tát rằng: «sau khi t4 điệt 
độ rồi, về phía đông bắc Thiệm Bộ Châu này, có nước tên 
là Đại Chấn Na, trong nước ấy có núi tến là Ngũ Đỉnh. đồng 
lử Văn Thù Sư Lợi sẽ du hành qua đỏ và thuyết pháp cho 
chúng sinh.» Theo Mật Tông, đồog tr Văn Thù Sư Lợi có 
túi tóc, biều hiệu cho thiên chân tuyệt vời. 


* Giải nghĩa : Thuở ấy, cư sĩ duy Ma Cật thường hảo rằng 
khi Chúng sinh có bệnh, ta củng có bệnh, khi chúng sinh 
khỏi bệnh, ta cũng khỏi bệnh. Ai muốn thắc mắc điều này: 


hãy đợi Văn Thù Sư Lợi đến rồi đem ra mà hỏi. 
Thoát dịch : Chúng sinh bệnh — mình bệnh, 


2) 


Phiên Âm : 


Chúng sinh khởi — mình khỏi. 
BL quuấc của Duy Ma, 
Đợi Văn Thù mà hỏi ! 


s 
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Cồ ngạn âm sâm thụ, 

Vi châu dạ thải thân. 

Hoa đăng (ae) phiếu thủy điện, 
Tiêu cồ náo từ nhấn. 

Giản ửu ngư long (b} phụ“, 
Lâm phô cầm tú xuân. 

Bất trị sơn thượng nguuệt, 
Tằng thử chiếu hà nhân ? 


Chú thích: Bài này và bai bài tiếp theo được sáng tác 
trong chuyến dt hảnh đầu xuân cùng chư tôn túc ở Huế 
dưới triều Khải Định. Qua mỗi linh tích dọc theo sông Hương 
lên đến nguồn, § đã đề 10 bài thơ, chủng tôi chưa rõ vài 
lình tích, nên chủ tbích thiếu tường tận. 


Bài này ghỉ lại cảnh sắc lúc ghé vào Phương Đàn 
nghỉ đêm. 


a) Loại đèn dán bằng giấy ngũ sắc thành hình hoa sen, 
giữa có thắp đèn sắp rồi thả từng loạt trên sông đề cầu phúc, 
trừ tai vào những đêm rằm tháng bảy, lễ lớn v.v... 

b) Do điền cá gáy vượt Vũ Môn bóa rồng, con nào không 
qua được phải trở lại để năm tới thi lại. Ở đây, từ ngữ ngư 
long chỉ loại cá lĩnh. 


Giải nghĩa : Ghé vào Phương Đàn vảo lác hoàng hôn, hai 
bẻn bờ đày đặc bóng cây, thuyền bè vây quanh đàn chật cả 
đề đợi tế thần vào đêm, Trên mặt nước, đèn phóng sinh trôi 
lập lờ, nơi đền thờ, tiếng trồng, tiếng sảo trồi lên dìn đặt, 
Nước ở đây sâu, sâu đến thẩm màu, có thề là nơi cá hóa 
rồng linh thiêng ần náu, rừng cây xanh đậm như phủ gấm 
mừng xuân. Trên đầu núi, vầng trăng sắng vẫng vặc, chẳng 
biết đã soi sáng cho bao nhiêu người từ xưa nay đến ? 


Thoát dịch: Đóng cây phủ râm bờ xưn, 

Tế thần, đẻm xuống, thuyên uừa đậu quanh. 
Trên sông đèn giấu đỏ, xanh, 

Trồng khua, sáo thồi đập dành đàn trai, 
Nước đcn rồng cá ở đài, 

Rừng tươi hoa là như cải gấm xuôêa. 
Đầu non pằng pặc pồng trăng, 

Xưa nag soi sáng bao lần cho ai? 


s 
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Phiên âm: ÖXfang hải đẳng trượng đạp khê gén. 
Khúc kinh đo nghỉ mộng lÿ xuuên. 
Cồ miếu hoa phi linh sảng địa ; 
Viễn sơn uán tán uất lam thiên. 
Đài giai phục bồ lưu tung tích; 
Thụ tản lưu oanh lạc quản huyền. 
Nguyện đắc niên niên thử cao hội, 
Phần hương tảo thạch thoại nhân duyên. 


Chủ thích : Bài này ghỉ lại cảnh phái đoàn hành hương 
yết miếu thần núi ở Sô Tân ÿ 3. 

Giải nghĩa : Mang giày có và chống gậy mây lặa lội 
quanh đòng khe bốc hơi mù mịt. Đường mòn quanh co hiềm 
hóc rất khó đi, nhưng mãi miết rồi cũng vượt qua, giống như 
đi trong mộng, thật không ngờ. Miếu thờ thần núi củ quá, 
hoa xuân bay đầy cả vùng đất linh thiêng. Xa xa, mây tỏa ngùn 
ngụt trên những đỉnh nủi giữa trời. Quanh đây, trên dấu 
rêu, còn phẳng phất chân cọp đã ần núp chầu thần núi và 
chim oanh hót véo von như tiếng sáo thồi du dương, Ta mong 
möi sào hằng năm đều được di hành hương như thế này 
đề cùng nhau quét đọn bản thờ trong miếu và thắp hương 
cúng bái rồi kềlề nhân duyên được đếa đây một cách vui vẻ. 


Thoát dịch : Gậu máy, giảg cổ, đẫm khe mủ. 
Đường hiềm trẻo qua trong mộng ru Ì 
Miếu cồ, hoa trời bay là tả, 
Nủi xanh máu trắng toa che mù. 


Lối rêu cọp ần, còn in đấu, 

Tàn rộm oanh ca, đản sáo u. 

Nguyện rớc năm năm đều được thể, 
Thắp hương, quét đá, chuyện ngàn thu. 
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Phiên âm : Ù kỳ tưởng tiết ïq, 


Truụ phan tử oán kịch. 
Đằng thụ thủy khé âm, 
kinh tiêu cận ngọ kích. 
Thần miếu đa nốt bản, 
Nhai lộ thù hiềm trách. 
Tiêu đỉ n thải trạch lan, 
Bất giác nhật tương tịch. 


Chú thích : Bài này đề ở thần miếu Hỗa Phong. 


Giải nghĩa: Nhân ngày hành hương linh thiêng nên 
có ý muốn đi hái hoa có giải buồn. Mang guốc nhẹ mặc 
sức leo trẻo. Hai bên bờ khe, dây mây phủ dày đặc, gần 
trưa, gió linh hiền thời ào ào. Miếu thần xây cất ở chỗ 
quanh co, hiểm hóc, đường sá vất vả khỏ đi. Sau khí 
thăm miếu đảnh lề xong, lại,lâng lâng hái lan rừng trong 
các vũng đầm, mãi miết quên cả trời sắp tối đến nơi, 
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Thoát dịch: Ngày linh, nhớ thú tìm hoa cổ. 
Trèo hái tung tăng uới quốc mâu. 
Khe tối, đâu leo bao phủ khắp, 
Gần trưa, giỏ lạ thồi t.ng đầu. 
Miếu thần khúc khuủu, đường đi khó, 
Lối tỂ! quanh co, bước trật trầu. 
Thong th hói lan trong oũng lôi, 
Nào ngờ chiều sắp ngả uề Tag í 
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Phiêu Âm - Thiện tai nữ đạo sư ! 
Giải thoát nhân trung kiệt. 
Thịnh niên xả thể oinh, 
Phỏng đạo ngộ Thiền dngệt. 
Bái kính (a) thị căng trị, 
Trường trai thử tố tiết. 
Uần giới (b) phủ mân không. 
Phiền não hồi thủy kiệt. 
Giác mộng cảnh từ  chnng, 
Bộ mẻ tháo bảo phiệt (c). 
Công đức mãn chiến lâm (đ), 
Thanh lương đẳng tuệ nguyệt. 
An ồn lọa bồ đoàn, 
Liễu chứng 0ô sinh (e) quyết. 
Sơn sắc thuanh tịnh thản, 
Khê (hanh quảng trưởng thiệt (ƒ). 
Tích lai bản bất sinh, 
Kim khử hà tầng diệt ! 
Siêu nhiên bỉ ngạn đăng, 
Liên đài (g) diệu hương khiết, 


Chú thích : Đây là bài điếểu Ni Sư chùa Trúc Lâm. 


a) Gọi đủ là Bát Kinh pháp hay Bát Kinh giới là tám 
điều răn mà hàng Ni chúng phải tôn trọng đối với Tăng giới. 
Tám điều này do Phật sai ÀA Nan thuyết giảng cho di mẫu Ma 
Ha Bà Xả Bà Đề khi bà xin xuất gia. 

b) Còn gọi là ngũ ấm # jŸ+ tức thân tâm của ta gồm có 
sắc, thụ, trởng, bành, thức. Kết hợp tạo thành, 

c) Chiếc bè quý báu. 

d) Rừng cây chiên đàn — Chiên đản là một loại gỗ 
thơm ý ca tụng công đức thơm ngát như rừng cây chiên đàn. 

e) Sau khi đã ngộ đạo, được vào cõi khôag giả, không 
chết, thanh thản, tịch lặng. 

f) Sắc núi là pháp thân thanh tỉnh, dòng khe là lưỡi lớn 
tbuyết pháp, ấy là pháp thân của chư Phật đã chứng, 

g) Xem trang 95, chú thích 6, đồng nghĩa với từ bảng. 
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Giải nghĩa : Nữ Sư thật là bậc tốt lành, thật là bậc nữ kiệt 
đã giải thoát. Nhớ ngày xưa, Nữ Sư đã bỏ vinh hoa phú quý để 
cầu học Thiền lý với lòng hân hoan vui mừng, đã giữ gìn 
giởi luật và ăn chay suốt đời. Xem thế giới sai lầm như áng 
mây có rồi không và tảt cạn bề phiền não đến khô sạch. Nữ Sư 
dộng chuông lành cảnh tỉnh thế gian, đưa từ bờ mê sang hến 
giác bằng giáo pháp quý bán. Hương Công đức thơm ngắt như 
rừng cây chiên đàn và tâm hồn trong sảng như vầng tuệ nguyệt. 
Thể rồi, nhân duyên hóa độ đã xong, Nữ Sư an ồn ngồi 
trên bồ đoàn viên tịch. Sắc núi xanh xanh kia là pháp thân 
của ngài. Dòng khe róc rách kia là lưởi nói pháp của ngài. Bởi vì 
vốn không sinh mà cỏ, nay đâu do đi mả mất được! Nguyện 
cầu Nữ Sư siêu nhiên vê Cực Lạc và hóa sinh trên đóa hoa 
sen nhiệm mầu trong trắng, 


Thoát dịch : Tốt lành thaụ Nữ đạo tư, 

Hùng tắm giải thoát ngag từ thế gian. 
Vinh hoa niên thiếu chẳng màng, 

Vui lòng học đạo ngày cảng tiến tỉnh, 
Bái kính hết dạ giữ gìn, 

Trường trai nguyện suốt đời mình noi (heo. 
Trần hoàn xem tựa bọt béo, 

Bề phiền tát cạn chẳng đeo 0ào người. 
Chuông 0uàng động thức cuộc đời, 

Bè lành cứu uớt khẩp nơi đẳm chìm: 
Bao la công đức đễ tìm, 
Thanh cao lòng tựa trăng in đếm rằm. 
Bồ đoàn ngâo ngạt hương trầm, 
Chắp tag chứng quyết, ám thầm oô sinh. 
Thân kia: sắc núi xanh xanh; 

Lưỡi kia: róc rách âm thanh suối đàn. 
Nay đi chẳng mất âm 0uang, 

Xưa kia dù đến do đàng uô sinh. 
Láng lâng uẽ cði an lành, 

Đài sen tổa ngát trỉnh thành trằng trong. 


cả 


THƠ CHỮ NÔM 


1) Mái lĩnh, song thanh (ad), lúc ngới mưa, 
Mành tương phòng phất áng sen đưa. 
Tiếng chuông Thiên-mụ (b) canh hầu sáng, 
Giấc mộng hoàng lượng (c) đã tỉnh chưa ? 


C6 hẳn chép: Cảnh tịnh song trăng lúc ngới mưa, 
Rèn tương phưởng phãt gió hương đưa. 
Tiếng chuông Linh-mụ uang lừng nút, 
Tựa án hồn mai đã tỉnh chưa ? 


Chú Thích : Bài này ghi lại cảm hứng trong lúc đêm 
vắng mưa tạnh trăng trong gió hương phưỡng phất lọt vào 
song, thêm vào tiếng chuông chùa điềm thật là thần tiên siêu 
thơát thế mả không biết bao nhiêu người đang mê say theo 
giấc mơ danh lợi phù hoa có tỉnh không ? 


a) có bản chép : Cảnh tĩnh, song trăng... 
b) còn gọi là Linh Mụ # 4Ÿ, một giả lam cồ kinh và nồi 
tếng vào bậc nhất của Huế, được kiến tạo dưới thời chúa 
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Nguyễn Hoàng, cách kinh thành kboảng 3 km về phía chính lây, 
trên bờ sông Hương. VÌ kiêng tên bà Thừa Thiên Cao Hoàng 
Hậu, vợ vua Gia Long. nên đồi từ Thiên Mụ sang Linh Mụ. 

c) có bản chép : Thử hỏi hoàng lương giấc... tức giấc mộng 
kê vàng (# š 2°) trong Chầm trung ký ‡t,Ÿjể, kÈ chuyện 
Lô Sinh nằm mơ thành danh bên nồi kê của đạo sĩ Lữ ông. 
Tỉnh ra, nồi kê còn sôi chưa chín. Đạo gia chủ trương chuyện 
này ngụ bảo công danh đều là mộng ảo, Chuyện này còn có 
tên là Hàm Đan mộng 1Ệ § # 


Hai câu sau có ý nghĩa thâm thúy : tác giả bảng khuâng 
tự hỏi tiếng chuông của nhà Phật đã gióng lên rồi, chẳng hay 
chúng sinh lầm lạc hôn mê đã tỉnh ngộ chưa ? 


* 


2) Vũng trăng núi Ngự, nước sóng Hương (a), 
Khi chưa đến đăng, hận muón đường. 
Đã đến +em ra, không gì lạ, 
Vần trăng núi Ngự, nước sông Hương. 


Chú Thích: Bài này ngụ một ý nghĩa cao siêu về Thiền 
lý, tác giả muốn khai tbị rằng đối với bậc liễu đạo, mọi sự ở 
đời vẫn thế, không có gì mới lạ cả. 


a) tức núi Ngự Bình Ø lÏ và sông Hương giang #‡*, 
bai cảnh đẹp vào bậc nhất của Huế, Núi Ngự Bình ở phía 
nam kinh thành, che chở cho đế đô, như tấm bình phong. 
sông Hương giang tuới mát kinh thành và uốn éo bảo bọc mạch 
đất linh này bằng dòng nước trong trẻo, thơm mát. 


Tác giả đã phỏng theo bài thơ «thủ vi ngâm» tuyệt tác 
sau đây của danh hào Tô Đông Pba trình bày kiến giải về 
Thiền học của mình đề sáng tác bài trên : 


8# v, #  ñỹ đi 
‡ z) †# # 1ˆ + ï 


šì | 4 # & 5) $ 
§ vụ ‡ ®Œ đƒ tr ä 


Phiên âm : Lô sơn gén oủ, Chiết giang triều, 
Vị đáo thiên ban, hận bất tiêu. 
Đáo đắc hoàn lai 0ô biết sụ, 
Lô sơn yên uũ, Chiết giang triều. 


Thoát dịch : fủ tỏa L4 sơn (a) sóng Chiết giang (b}, 
Khi chưa đến đặng, hận uô uàn ! 
Đến rồi oê lại không gì lạ, 
Mù tỏa Lô sơn, sóng Chiết giang. 


Nhưng họ Tô lại tham cứu công án trìnồ bày tư tưởng 
liễu đạo bình thản trr tại trước vạn hữu của một cồ đức sau 
đây để sáng tác bài thủ vỉ ngâm trên : 


£ l = †T ñ 4 2+ ®#H R. 3 vs, 8. + 4 
t*ˆ4e*#jñ 4 3 R3 § v¿ # 3 vị R ® 
+ *®e + đi 8 # # & tà 4 8, sh 3Á 4 sh Ê, 
7 & £ + 
Phiên ám : Lão tăng tam thập niên tiền vị tham Thiền 
thì, kiến sơn thị sơn, kiến thủy thị thủy, Cập chí hậu lai thân 
kiến tri thức, kiến sơn bất thị sơn, kiến thủy bất thị thủy. 
Nhi kim đắc cá thể yết xử, y nhiên kiến sơn chỉ thị sơn, 
kiến thủy chỉ thị thủy. 


Dịch : «Ba mươi năm trước, lúc bần tăng tham Thiền, 
thấy núi là núi, nước là nước. Kịp khi có chút tri thức, thấy 
núi không phải là núi, thấy nước không phải là nước. Nay 
được cái an nhiên tự tại, thấy núi là núi, thấy nước là 
nước như cũ›, 


b4 
a, b) Hai thẳng tích của loa Nam. 
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3) Vấi uất uơ uơ, cũng nực cười, 
Căm căm cúi củi, có hơn di ? (q) 
Naụ còn chị chị anh anh (b) đó, 
Mai đã ông ông mụ mụ rồi ! 
Đói đói no no, lo hết kiếp, 
Khôn khôn dại dại chết xong đời. 
Chỉ bằng láo láo lơ lơ 0ậu, 
Ngủ ngủ ăn ăn nói chuuện chơi. 


Chú Thích : Bản nôm cũ chép bải này với phan đề 
(‹‡È) + $% Ä#: Quan thế sự đề: xem việc đời mà làm.» 


a) Có bản chép 2 câu này như sau : 
Thần thần thơ thơ cũng quả đời 
Căm cắm củi cúi mãi hơn ai ! 
b) Có bản chép : «chị chị, em em,» xét thấy không đối 
với ông ông mụ mụ bằng chị chị anh anh. 


Bài này tư tưởng phóng túng, thoát ngoải nấc thang giá 
trị và quan niệm thông thường. Phải là một người thâm hiểu 
Lão Trang Thiền học mới viết nồi lối phá chấp như thế. 
Từ trước, người ta có chọn đăng vào vài sách giáo khoa vả 
đề «vỏ danh», Chúng tôi thấy bài này trong một tập thơ nôm 
cũ chép toàn di phầm của $, éó ghì đề bài, tại nhà cụ Nguyễn- 
Khoa-Sâm ngày trước, và lại, vài vị phụ lão quả quyết là của 
chính S làm. Có lẻ đương thời, bài thơ này được truyền miệng 
nhiều lần, đến khi sao lại vào sách, các vị soạn giả không 
biết của ai, nên đề thế chăng ? 


số 

4) Chuuên lạ lùng thau chẳng thấy mô ! 
Bồng nhiên thấu (a) cóc mọc đuồi lò. 
Lom khom 0ọt trước, không ra oọt, 
Lậa đận bỏ sau, khốn (b) nỗi bò ! 
Theo dõi làm chỉ thành (c) ấn ö0Ít, 
Đứt äâi không hết tluống lò thỏ. 
Như mầu đã muốn thaụ lòng lục, 
Mượn phép từ bỉ cồi lốt cho. 
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Chủ Thích : Bài này nhan đề là «Bài thơ con cóc, Có 
pgười bảo 5Š viết đề đùa một Thầy tu lấy vợ, đeo thêm gánh 
nặng. Cũng có người bảo § vịnh nghiệp quả vấn vít theo bên 
thân người, không thê nào đứt được ngoài sự tu trì giáo pháp 
nhờ Phật lực gia hộ thoát khỏi. 


a) Có chỗ chép : chú. 


b) —~ : khổ 
c) — : thêm, 
+ 
5) Còn non còn nước hẹn còn dài, 


Đứng cạnh sông Hằng (a) đợi những ai. 
Chơi thủ Bồng Hồ (b) khi nguyệt hiện; 
Vui miền Phật Quốc (c) lúc hoa khai. 
Khuuên người thói tục lòng mau sạch; 
Nhắn bạn mùi Thiền dạ chớ phai. 

Tin Phật ngày sau pề cõi Phật, 

Phật thề như biền (d) có đâu hai ! 


Chú thích : Bài này gửi lời nhắn bạn khéo nhất tâm 
ta hành đề sau cùng về cối Phật, toàn bài lời lễ trang 
nghiêm và tha thiết. 


a) sông lớn phát nguyên từ dâẩy Hy Mã Lạp Sơn của 
Ấn Độ, hai bên bờ có nhiều bãi cát trắng mênh mông. Ngày xưa, 
đức Phật thuyết pháp, gặp điều gì nhiều quá, ngài thường lấy 
số cát sông Hằng làm thí dụ bằng thành ngữ «†‡# 3ƒ 3 # : Hãng 
hà sa số: tồng số cát sông Hằng.» Ù đây thành ngữ này 
được dùng chỉ cõi Phật, | 

bọ Ä #$ Bồng hồ này còn gọi là Ä# # Bồng lai. Theo 
Tbập di ký, trong biên có 3 ngọn núi Tiên là Phương hồ hay 
Phương trượng, Bồng hồ hay Bồng Lai, Doanh hồ hay Doanb 
châu. Vì 3 hòn núi này hình giống cải bầu nên gọi tên như 
thế. Sử ký của Tư Mã Thiên cho biết thêm 3 ngọn núi này ở 
Bột Hải, trong núi có chư tiên và thuốc trường sình. Tnú vật, 
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chim muông ở đây có sắc lông trắng như (uyết và chư tiên 
đem bạc vàng châu bảu xây cất cung điện, Thành ngữ trên 
có nghĩa là cõi Tiên cõi Phật. 

c) Nước Phật, chỉ Tây Phương tịnh độ #8 2 3Ÿ +. Theo 
kinh Di Đà, những người niệm danh hiệu Phật này cỏ công 
đức, lúc chết được về đây, thác sinh trên chín phầm sen vàng, 
tùy theo thử tự công đức nhỏ to. 

d) Do chữ ## Šˆ‡e7# : Phật thệ như hải. Chư Phật vì 
thương xót chúng sinh, phát lời thề sẽ cứu vớt cho tất cả đều được 
thành Phật. Lời thề này rộng lớn như biển và không đồi thay, 


x 


6) Nửa gánh uên hà nhẹ cánh hồng, 
Mấu lời trì thức nhớ hag khóng ? 
Non cao, mùi đạo, trăng soi đấu ; 
Bề thẫm ơn oua, gió quạt lòng. 
Bát nhã (a) duyên lành từ trước sẵn, 
Bồ Bề (b) quả tốt bởi xưa trồng. 
Sông Hương bến Nghé (c) tuụ nam bắc, 
Ngọn nước Tảo Khê (d) tính pẫn chung. 10B 


Chú thích: LƯTS ghỉ bài này với nhan đề «Kính đưa 
Thầy Giáo thụ về Vĩnh Long. 


a,b) Chỉ trí tuệ cao siêu thoát ly khô não luân hồi. 

c) Sông Hương tại Huế và bến Nghé tại Vĩnh Long xa 
cách nhau rất nhiều về không gian. 

đ) Chỉ giáo của Lục tồ Huệ Năng (xem thêm lời chủ 
thích trang 50 phụ chủ ]). 


Hai câu kết bảo tuy từ nay xa nhau, ở hai nơi hoàn 
toàn cách biệt, nhưng giáo pháp hành tri chỉ là một, nên cố 
gắng học hỏi, giữ gìn đề đạt giải thoát. 

s 
7) Cao thấp trời chung mật hạt mưa, 
Ra đời, uô núi cũng duyên đưa (4). 
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Mấu phen sương tuyết chöi mai nở, 
Ngàn dặm tình hoài bóng nhạn thưa, 
Lò lửa nhớ chừng oầu (b) chuyện cũ, 
Bàn cờ theo buồi ngắm (c) trà trưa. 
Nghĩ người đạo khế (d) từng qua lại, 
Trăng giọi thềm rêu phải đó chưa ? 


Chú thích: Bài này do Hoa Đường Phạm Quỳnh chép 
lại nguyên văn của § và đã đăng trong Nam Phong với 
nhan đề «Nhớ bạn». 


a) Bản nồm khác chép: Cao thấp cùng chung một hợt mưa, 
Ra đời, nô nủi cũng duyên đưa. 
b) « : câu 
c) 4 : đổi khói 
d) Cũng như đạo hữu, pháp hữu, pháp lữ v.v. bạn 
bè trong đạo với nhau. 


s 


8) Lững thững (a) bén Trời ngọn rắng (b) thưa (C), 
Đặng bờ thu thảo ngới cơn mưa, 
Rêu xanh đéứ mọc nhìn đường cũ; 
Khói biếc thành xâu tưởng dấu xưa. 
Máu phủ nhịp cầu sen ồn ước; 
Câu lồng bóng nước cằnh thừa ưa. 
Khách quen năm trước bâu giờ đấn; 
Thử hỏi non sông đã biết chưa ? 


Chú thích : Cũng như bài trên, bài này đã được Phạm 
Quỳnh trích đăng trong Nam Phong với đề «Chơi nứb. 


a) Bản của Phạm Quỳnh : lững đững 


b) « ; rớn (họ Phạm chủ : rớn ngoài 
Bắc gọi là giáng, là cải mây sắc đỏ vàng, sau khi mưa), 
c) q : $q(họ Phạm chú sưa là thưa) 
s 


9) Nguyên xưa Lâm Tế (a) phái chỉa ra, 
Nam Bắc mừng nag họp một nhà. 
Cöi Phật (hanh lương khi nhẹ bước, 
Biền trần tế độ lối đì qua. 
Nghìn pho kinh điền tay La Thập (b), 
Muôn quả non tùng dấu Nặc Ca (c). 
Pháp bảo đèn soi hương diệu tuệ, 
Chứng minh zin thấu nghĩa Ma Ha(d). 54B55A 
Chú thích: LƯTS ghỉ bài này với lời chủ «Kính họa 
nguyên vần bài thơ quốc âm của Hòa Thượng Khánh Thông 
#8 iÄ chùa Bảo Sơn TÑ cụ tỉnh Gia Định.› 
a) Xem trang 96 chú thích 1. 
bỳ Tức Cưu Ma La Thập 2$ /#Ÿ 8Ÿ †Ƒ, vị cao tăng nước 
Quy Tư của Tây Vực Đời Hậu Tần, vào thành Trường An, 
cùng các cao tăng khác dịch kinh, được bơn 300 quyền, 
Ngài là khai tồ của Tam Luận Tông. 
c) #>: nói đủ Ca Nặc Giả Tôn giả thị hiện cứu bệnh 
cho ngài Ngộ Đạt quốc sư. Chép trong bài duyên khởi 


bộ thủy sám 
d) Phạm âm, nghĩa là to lớn, cao cả, huyền diệu. 
s 
10) Tình tương thức nước non mấy kẻ, 


Gặp nhau đâu không lễ ngành lảm thỉnh. 
Mấu uầa thơ chưa kịp tỏ u tình, 
Cơn tống biệt uội xui mình thêm tức. 


UÝ 56 3# € # € 
~132&Ä1$£ñ 
Thế sự bách niên uân biến sắc, 
Nhân sinh kủ độ nguyệt đương đầu (a). 
Ñiếp phong trần giấc mộng có gì đâu ï 
Thói hãu gắng cùng nhau năm bằu chuyên. 
Duyên tái ngộ biết kỳ nảo mà hẹn, 
Chữ chung tình ta giữ uẹn là hơn. 
Xa chỉ Lam Thủu Bình Sơn (b) ï 
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Chủ thích : Bài này làm đề tiễn bạn lên tàu ra Nghệ An 
theo thề hát nói, 


a) Việc đời trăm năm thoảng qua mau như đấm mây 
chợt đồi sắc ; người đời được mấy lúc đội bóng trăng vàng. 
Ý bảo đời người thấm thoát lúc vui hưởng bạnh phúc không 
được bao nhiên, 

b) Tức sông Lam Giang ở Nghệ An và núi Ngự Bình 
ở Huế, chỉ sự xa cách không gian. 


` 


11) Người đời hà đăng bao lâu, 
Trắng răng phút đã bạc đầu như chơi, 
Thế giới như không hoa, 
Nhân sinh như mộng huyền (a), 
+ ft do % Ấ, 
+~ 4 k1 
Trông sự thể cuộc cờ z+ao xuưuến (b), 
Cảnh phù du tham luyến nỗ mà chỉ ï 
Hội trăng hoa ui oé bấu lăm thì, 
Trong ấm lạnh cũng lắm khi phiền nổo (©). 
Mạc đãi lão lai phương học đạo, 
Cô phần đa thị thiếu niên nhân (d). 
‡® ft * ¿2z # 8 
1 1 # 4 v 3 ^ 
Mlảng đua uui khi cuộc rượu cung đờn, 
Đành nỡ phụ uới thanh sơn bích hải (€). 
Nhất thanh khiếu triệt tả dương ngoại, 
Hoán khởi giang hồ uan lú tâm (ƒ). 
¬ # *# RE ?#+ 
s4 k*® rn Ÿ Ế 
Trên đời mấy mặt tr âm ! 
Chú thích : Bài này và 5 bài tiếp theo đều là những bải 
hát nỏi được sáng tác trong chiều hưởng cảnh tỉnh ohúng sinh 
hồi tâm với chính đạo bằng lối tu bành tịnh độ. 


2" 


a) Thế giờởi như hoa đốm, đời người như mộng huyền, 
Nhất thiết đều không. 

b) Cuộc đời luân hồi xoay vần như vản cờ bày ra rồi 
góa lại mãi. 

c) Hạnh phúc của đời người ngắn ngủi nhưng lại thêm 
nhiều khồ đau trong đó. 

d) Đừng đợi đến già mới học đạo, mồ hoang kỉa đã 
vùi thây nhiều kẻ còn niên thiếu. 

e) Nủi xanh biền thẳm, cảnh đẹp phóng khoảng, hùng 
vĩ của thiên nhiên. 

f) Muốn kêu lên một tiếng thật dài vang ra ngoải ánh 
tà dương của vũ trụ đề kêu gọi những kẻ lầm lạc ngoài vạn 
đặm mau bước trở về. 


w 


12) Người đời há đăng bao lâu, 
Trằng răng phút đã bạc đầu như chơi. 
Thế giới như không hoa, 
Nhán sinh như mộng huyền (a) 
#t TL dư ®% 
+ 43 + Ÿ 27 
Vi bằng chẳng kiếm phương tu luyện, 
Chỉ khỏi đâu huyền cảnh buộc 0uào mình ? 
Trong trăm năm đăng mấy lúc an bình, 
Rồi đã thấu tóc +zanh thành tóc bạc. 
Hà tu đãi lính lạc, 
Nhiên hậu thủy trí không (b) ? 
 f# 4t + 
Những nâng níu sớm lục tối hồng, 
Những za ướp hương xông nức nỡ (c). 
Non sông côn khi bồi khi lỡ, 
Huống thân người nh bóng đồ phù du. 
Vui sướng chí mà đeo đuồi chốn điêm phủ (đ). 
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Trong ba cối ngó đường như hỗa trạch (e). 
Chiếc thuyền từ sớm khuua đưa khách, 
Nước thạnh lương rửa sạch trần ai. 
Hồi rin người thay mắt đồi tai, 
Thì chín phầm liên đải (ƒ) lên có lúc. 
Đạo thụ bất tài uiên quả thục, 
kính căn oị chủng giác hoa hương (g). 
3 #4} + & Ñ # & 
Ằ 1 4 4 Ÿ t é 
Trén mây rũ tấm lòng thương, 
Vậu nén xuống bước mở đường ngu mồng. 
Phật Tiên uấn cũng một lòng. 


Chủ thích : a) Đã chủ thích trang 262 phụ chú a. 

b) Cần gì phải đợi đến lúc thân này rã rời khô héo rồi 
mới ý thức cuộc đời vốn là hư huyền, giả tạm ? 

c) Nhắc đến những kẻ đắm đuối trong hoan lạc vật dục. 

d) Tức Nam Diêm Phù Đề, cối ta ở đây. 

e) Trong kinh Pháp Hoa phầm thi dụ có câu: «Tam 
giởi vô an do như hỏa trạch» Ý nỏi chúng sinh trong ba cõi 
như ở trong nhà lửa thường không được yên ôn vi các khỗ 
sinh, lão, bệnh, tử thiêu đốt, 

f) Xem chú thích trang 238, phụ chủ b. 

g) Cây bồ đề không trồng nhưng quả viên mãn đã chỉn, 
rễ lính chưa ươm mà hoa giác ngộ vẫn nở thơm tho. 

Ý bảo tất cả chủng sinh đều có sẵn Phật tính sáng 
suốt, chỉ cần quay về với chính pháp thì đã từ mê đến ngộ 
trong nhảy mắt. | 


cả 


13) Nguyên 0ì cối Phật đâu za, 
Trần gian sống mốg mươi mà chẳng tu? 
Triêu uăn đạo tịch tử, khả hỉ (a) l 


#j Ñ X 7 & 1 $ 
Sao người đời không biết nghĩ suụ ? 


Hội trăng hoa ui thủ bấu lắm thì, 
Tắt hơi thở đã chuyền đi đời khác. 
Cuộc thế khồ tương 0ì lạc 
Bất trí lạc thị khồ nhân (b). 
8 # 3# ‡** Â ## 
^z,#t. 4 + B 
Những đua mui khi rượu khi đờn, 
Khi nợ uợ, con con lẽa đềo. 
Phiền não pạn ban nhân bất liễu (c), 
lạ l Ÿ # ^^ 3® ƒí 
Ví chỉm lồng không kiếm nẽo bau za. 
Ngao ngán thay thân tân khô ta bà, 
Ngồi nghĩ lại nên xa nên xót. 
Cũng muốn người người mau trở gói, 
Dộng chuông uàng mà: đặn trót đêm thâu. 
Bậc trung lưu không ồn sớm hồi đầu, 
Đề uui thủ ngao du sơn cảnh. 
Nhàn ân bất hệ đóng tây ảnh, 
Đã hạc phi không nhiệm khứ lai (dđ). 
ạ„msá*z+#*&z## 
'† 8® % £#£ + È 
Non xanh một bước một cười, 
Khi xem (hủy nguuêt khi chơi gên hà. 
Làm ch: cho bận lỏng ta! 


Chủ thích: a) Chữ ở sách Luận ngữ : «sảng nghe được 
đạo, chiều dù chết cũng cam lòng›. 

b) Trong đời này, người ta lấy khô làm vui, đâu hay 
chính cái vui ấy là nhân cho quả khồ về sau. 

c) Muôn mối phiền não tơi bời mà người ta không 
thoát được. 

d) Bóng mây phiêu lãng không vướng ở Đông hay Tây, 
Hạc nội giữa trời tự do bay đi bay lại, Ngụ chỉ sự giải thoát 
hệ lụy của bậc tu bảnh như mây ngàn hạc nội. 


x 
21 


14) 


Dù cho phú quý nghiêng trời, 
Khi đi cũng trả cho đời mà đi. 
Vạn ban tương bất khứ, 
Duu hữu nghiệp tùy thân (a). 
*`w# # ++ 
Uñ £ NR 3 
Quỷ oô thường (b) không nghe tiếng cứ lần đán, 
Vua Thập điện (c) cân phản mà xét đoán. 
Sồ son mực rảnh rành bút toàn, 
Phép ám tụ soi rạng dường gương. 
Chỉ lỏng trần mỗi lục hấu chưa lường, 
Cũng trong lẽ thức tâm tùy nghiệp tạo (d). 
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, 
Chỉ tranh lai táo dử lai trì (e) 
š$ & ï #4 8 ñ # 
Sư . 
Chớ nói rằng lội phúc có chỉ chỉ, 
Hag đâu đến khuấy mình khí mới tỏ (ƒ). 
Những chỉa biệt kẻ giàu người khó, 
Đến Diêm đình ai có khác chỉ ai I 
Dù cho lực lượng anh lài, 
Cũng không khỏi một mai 0ề nễo ấu 
Trong khuôn tất há cho là mọn mãi 
Một chút gì đều hếi thầy chép ghỉ. 
Dù mẹ cha, chú bác uới cô dì, 
Ai rong nấu chẳng thay mình đặng đó. 
Phụ tử án thâm chung biệt lộ, 
Nhân thân nhất thất kỹ thì lai (9) 
+ 7 8 # #3 # 
~œ#4-&ˆ&## 
Dử lành họa phúc bời bời. 
Đề gương trước mắt cho đời thử soi, 
Xin ai nghĩ lại mà coi ! 


Chủ thích : a) Vạn sự đều bỏ lại, chỉ có nghiệp chướng 
theo mình bất phải trả cho xong. 

b) Chỉ cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào và như con quỷ 
dữ chẳng hề dung tha ai hết. 

c) Tức Diêm La. Theo kinh Phật ở Am phủ có 10 vị 
Diêm La coi sóc 10 điện đề xử tội chúng sinh. 

d) Ý nói do các nghiệp thân khầu ý tạo khi còn sống, 
đến khi chết thì tâm thức. chúng ta bị các nghiệp lực ấy dắt 
dẫn mà đi vào cảnh giới thiện hay ác. 

e) làm lành hay dử rốt cuộc đều có báo ứng chỉ đến 
chậm bay đến mau mà thôi. 

f) Khi có báo ứng đến với mình mới biết được điều trên 
là đúng khỏng sai chạy. 

ø) Cha con dù ân sâu khi chết cũng mỗi người đi một 
nếo, còn thân người lỡ đề mất rồi biết bao giờ mới được trở lại, 


„ 


15) Thuyền từ một lá oơi uơi, 
Biền trần chở biết mấu người trầm tuân ! 
Nhất thiết uô hữu như Phật giả (a). 


— t ® 7 + # #% 
Phật là người hÌ xả từ bỉ. 
Xem trong đời hư huyền có ra chỉ. 
Đến thê tử quốc thành cũng bỏ. 
Non tuyết lầnh (b) sắn năm tủ khồ hạnh, 
Mảnh hình hải xem có cũng nhịc không. 
Miễn tu hành đạo quả cho xong, 
Xem thân thế ðo( bằng như đép rách. 
VÌ ngài thấu chủng sanh trong hỏa trạch (c}, 
Những lao đao khö ách nghiệt nghèo. 
Trải kiếp xưa gâu nghiệp chướng đã nhiều, 
Nền luân chuyền chịu điều báo ứng. 
Vậu ngải mới ra lau bạc chứng (đ). 
Vỏ! loài mê cho khỏi chốn trầm luận (). 
Trén thì bảo đáp đãng quán thân (ƒ), 
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Dưởi đến mỗi loài đều tế đó. 

Chuyên +e pháp (g) ra đời dạu dã, 

Dấu tiên phong thiên cồ hãy còn truyền. 

Đem lòng uề phản bản hoàn nguyên (h), 

Thời muôn kiếp được siêu nhiên trên cối lịnh. 
Tường quang thước phá thiên sinh bịnh, 

Cam lộ năng trừ øạn kiếp tai (Ì). 


3+ #@ ø 1 3 8 


†&£t£ š b X 
Hầu khuuên người thau mắt đồi tai, 
Đề cho ai nấu lâu dài kim thân. 
Vni chỉ thứ một mảnh trần. 


Chú thích: a) Hết thảy không ai bằng Phật được. 

b) Túc 'Ÿ¿¿, nơi đức Phật tu phải khồ hạnh 6 năm 
đài vẫn không đạt chính quả. 

c) Đã chủ thích trang 263 phụ chủ e. 

đ) šÄLi£ tức cứu vớt khỏi cảnh đắm chim. 

©) DL lồ : chúng sinh vì tội lồi che khuất, nèẻn cứ đắm 
chim trong u mê lầm lạc như kẻ chết đuối giữa vời. 

f) Tức vua và cha mẹ. 

ø) Giáo lý đức Pbật cửu vớt chúng sinh như chiếc xe 
đưa người từ lầm lạc đến giác ngộ. 

bọ i3 #Í : trở về gốc, nguồn, tức về với bản tính 
thanh tịnh sáng suốt, tức Phật tỉnh. 

ï) Ảnh sáng lành của chư Phật đốt tan tất cả bệnh 
ngặt nghèo của ngàn đời, nước cam lộ mát mẻ trừ tận tai 
ương tích lũy từ vạn kiếp trước. 


+ 
46) Chỉ lâm tới cõi Đi Đà, 
Nuẳnh xem mào chốn ta bà lại thương. 
Khề thủ Tâu phương an lạc sứớt (8), 


4 8 2 + # di 
Cảnh oui 0ầu gió mút nhạc hòa rung. 


Bát toàn uàng thấi bảo (b) đặc hư khóng 

Tiếng nước chủu xuôi dòng nói pháp. 

Đủ các món chỉm hồng chỉm hạc, 

Những loài chim sắc đẹp biết bao nhiều ! 

Ca điệu âm (c) khi sớm khi chiều, 

Hoặc nói pháp cao siêu trên thượng điện 

Ngũ sắc liên hoa thiên đóa hiện, 

Thất trùng bảo thụ thất trùng quang (đ). 
* € 3 #4 T7 Ä& #8 
+#Ýý#úât+#ứ+ 

Có san hô, có mũ não, có ngọc Đảng, 

Thêm chói rạng trang nghiêm trên Phật đó (e}. 

Rồi sơ lại cõi ta bà nên rất khở, 

§$ao người đời nhận khồ lấu làm oui ? 

Cuộc chiếm bao há dễ đăng mấy hồi, 

Mà lận đận cử lôL thôi mãi mãi ! 

Xin ai nấu gái tag nghĩ lạt, 

Trong trần hoàn uui thủ có ra chỉ ! 

Thôi bằng chỉ niệm hiệu A Di, 

Thời muôn kiếp đặng za lìa nghiệp chướng. 

Chỉ tâm triều mộ Tâp quụ hướng, 

Đáo đắc lâm chung đồ Phật tai (ƒ). 

* sử $ # l w@ 
5š) ft E # 3L từ È 

Phái dà có dối chỉ. dỉ, 

Quyết tỉn chắc hẳn liên đài đăng lên. 

Sen nàng ấắt có đề tên f 


Chú thích : Bài này lấy ý ở kinh Phật thuyết Á Di Đà, 
tả rõ cảnh trang nghiêm, quý bảu ở cõi Tây Phương Cực Lạc 
đề khuyên chúng sinh tu hành ngõ hầu được vãng sinh 
về thế giới nảy. 


a) Cúi đầu đảnh lễ xin quy hưởng về cối Tây phương 
ap lạc của đức Phật Di Đà. 
b) Bảy món quý. Bảy món này mỗi Kinh nói một khác, 
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theo kinh Di Đà nói Trên : vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cử, 
ngọc châu đồ và mã nỗo, 

c) Tức pháp âm vi diệu, giáo lý cao siêu của chư Phật. 

d) Cảnh đẹp ở trời Tây : hoa sen năm sắc nở ra nghìn đóa, 

bẫu lớp câu quú, bẫu tầng ánh sáng. 

e) CGõi Phật, như Phật quốc, chỉ cõi Tây phương cực lạc. 

fƒ) Sớm chiều dốc lòng quy hướng Phật Di Đà ở cẩi 


Tây Phương Cực Lạc đề lúc lâm chung được ngài biện đếm 
đưa về, 


* 


17) 1. Gập ghềnh chân bước lén cầu, 
Hương giong ngọn nước một màu xanh xanh. 
Kìa hôm gió mát trăng thanh, 
Gặp thuyền rước khách bộ hành còn đđụ. 
Canh gỏ giục giả sảng ngau, 
Phú Tam giang đó nữa ngày 0ượit qua. 
Cho hay bốn bề một nhà, 
Nước non đâu đó cũng là trì âm. 
Cùng trong thanh khi tương tầm, 
10. Luận uăn zin chép ngẫu ngâm mút bài. 
Nhìn rem phong cảnh quê người, 
Kìa trong Ái Tử, nọ ngoài Trung Kiên, 
Rộn ràng lại bước xuống thuyền, 
Mãu củu nhân quả ất nguyên non sông. 
Phía đông trời mới rạng hồng, 
Bến đò Châu thị đã tróng thấu người. 
Thuyền hồ 0ừa ghé lới nơi, 
Trung hồ cỏn hãu đặăm ngoài za za. 
Ác uàng bóng đã hầu qua, 
28. Đi cho thấy Bụt thiệt là đến sen. 
Biết bao miễu Thánh chùa Tiên, 
Mời qua Quán Cát lại liền Quán Đâu. 
Chợ Hôm bước tới mau mau, 
Chợ Chè chen chúc, đò Hèu lần sang. 
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Nón dâu khăn rách lang thang, 
Non xanh nước biếc một nàng trăng thư. 
Màn trời nệm đất ngao du, 
Đầu non cột liều tối đâu là nhà 
Trông chừng Đó nhảy lũn qua, 
30 Quón Ngự sớm đã lần ra chốn nàu. 
Bo Đồn, Quảng Trọch gần đáu, 
Ghé thăm thiện hữu ít ngàg lại đi. 
Kính đưa mẫu chữ phân kủ, 
Người lên Ba Cống, tói ðẽ đò Gionh. 
Sầu đóng một dẫu xanh xanh, 
Đến công quản Phú hồi anh trạm nàg. 
Đồn Còn nước đóc lắm thau, 
Mùng ông điện chủ lúc nàp bình gên. 
Vùng chùa chốn ấu rất thiêng, 
40. Khỏi đền Công Chúo mới lén nữa đẻo. 
Bước cao bước thấp lần theo, 
Lầu bia đến đó ta đều nghỉ chân. 
Sơn xuyên nọ cũng quủ thần, 
Chủa Tiên một hội đã gần đền rơi. 
Bút hoa dâng chép một bài, 
Trên cao biết có thấu lời cho không? 
Ngó lén thiên lượng nghìn trùng, 
Máu chỉa năm thức, đá lồng đầu non. 
Chim kêu, oượn hót méo 0on, 
50. Hỏi sư năm trước người còn ở đâu. 
Haụ là hạc đã theo mâu, 
Trước hiên đề bóng trăng gần cho ai? 
Hãu còn mãu trạm, mấy thoi, 
Cầu Dùn, sêng Lịch một hồi lần sang. 
Trồng chừng Bén Thồy đỏ ngang, 
Thoát đâu đã thấu Nghệ An tỉnh thành. 
Trăng thềm giỏ ngõ rung rinh, 
Máu khi cúc phố lan đình lại qua ? 
Rạng ngày ra đến nhà ga, 
60.Nón mang khăn xách đợi mà lên xe. 


Am âm nồi liếng xúp lẻ, 
Hoòng Mai ghé lại đã kề Đần Công, 
Xoay như gió, lộn như rồng, 
Nào hag chấp cánh sanh lông bao giờ : 
Nước non hoa có lờ mờ, 
Trước tiên đã thấu ngọn cờ tình Thonl 
lện ràng kế bắc người kinh, 
Nghĩ mình có biết nói mình là di ! 
Nén hương đáng trước Phát đài, 
70. Chùa Tiên rồi lại ội đời gót hoa, 
Hèòm Rồng thẳng xuống nhà ga, 
Mớt lên Chương Cót lại qua Triệu Tường. 
Sơn thanh thủ tú lạ thường, 
Từ đâu mới biết để hương quê nhà. 
Đền Sùng ngọn nửi bao za, 
Cảnh còn trước mối người đà lén +. 
Biết bao sông hẹn non thề, 
Gió trăng đâu đã giục oề Kim Son. 
Trời riêng cho một cuộc nhản, 
60. Mới lén Hương Tích, đã sang Nhị Hà. 
Tây Hồ tháng lại ngày qua, 
Máu bag hạc liệng thu đà sang đồng. 
Mới hau sắc sắc không không, 
84. Một lau cắp hết non sông lại uề, 


Chú thích : Bài lục bát trường thiên 84 câu này mang 
nhan đề #94#%‡*: Hạc trình ngảm: khúc ngâm về hành trình 
vân du của nhà Sư được SVT sảng tác sau lần đi ra Bắc về, 
khoảng từ 1901 — 1923, thời gian § còn trú trì chùa Ba la mật. 


Bài ngâm này được phiên âm từ bản nôm củ tìm được 
ở nhà phu nhân ông Nguyễn Khoa Vĩ chép trên giấy bản 
thường, có nhiều chữ sai cả lối ghép chữ nôm, bởi thế, chắc 
có chỗ còn sai lầm, nhất là vô số địa danh tỉ mi trong bài. 
Chúng tôi không thể biết được hết, bởi vậy, chỉ sao lục lại và im 
các địa danh bằng chữ đứng và đậm, may ra, sau này có thê 
hiệu chính lại được. 
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35) 
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10, 


Nền linh hiền nghìn xưa chung tú, 
Riêng một tòa động phủ thiên nhiên. 
Chầu xưa oốn đẳng công tiên, 
Giáng trần độ thế 0š miền non xanh. 
Mau năm thức lung lau bảo điện, 
Ngát một mùi hương triện bao la. 
Nguồn đảo khuụa sớm 0ào ra, 
Hoa tươi dạng (?) áo, sen pha bóng giàu, 
Cánh thoa oàng lung lay múi tóc, 
Vẻ thanh kỳ thốt ngọc chảo xuân. 
Bên taụ sẵn giắt gqươm thần, 
Mấu phen quán Sở lầu Tần ai haụ. 
Khí oần chớp ùn máu xấp zới, 
Nồi oai thiêng sấm dậu trời Nam. 
Người nhập thánh, kẻ siêu phàm, 
Nước non xanh ngắt uụ (?) lam một màu. 
Khi sân quê cung chầu phụng liệng, 
Lúc sóng tùng nồi liếng ca xang. 
Hiên mai thô thể oanh 0ảng, 
Gió bờ hìu hải, máu ngàn nhặt thưa. 
Miền lâm lục thừa ưa theo lhú, 
Tháng ngày 0ui thủu tú sơn thanh. 
Ghềnh đảo sáng nước lung linh, 
Thuuền lan đâu đã tập tênh dò la. 
Duuên xưa cũng trăng già xui khiến, 
Nghĩa Tấn Tần mượn chén giao hoan. 
Mãn kỳ rẽ thúu chỉa loan, 
Chầu lên nguyệt điện liên ban cùng 0ề. 
Chạnh miềm nhớ cảnh quê thanh hứng. 
Xuống phúc lành hiền ứng muôn phương. 
Thú oui mượn tiếng Mán Mường, 
Cõi trần mấu kẻ tổ lường sự Tiên ! 
Khi trưởng huệ gương nguuŠn soi bóng, 
Tấm trinh thành lồng lộng trời máu. 
Máy thiêng độ thế rạng bảu, 
Công cao, núi thấp; đức đầu, sông ơi. 


40. 


S6. 


Khi động phủ reo cười dưới nguuệt, 
Các hoa nương chầu tiệc quùnh dao. 
Phầm Hên trời hạnh mâu đào, 
Thác rèm nương gió lối uào đường za. 
Đôi giậu trúc la đà trên thúc, 

Giọt sương ghềnh lác đác hoa lau. 
Quyền ngài lắm cổi nghìn châu, 
Chim kêu, oượn hôi, ooï chầu, hừm ngắm. 

Khi ghẹo nguyệt cũng cầm dưới suối, 
Lúc lên non sáo thôi phụng hoàng. 
Bồng hồ ngày tháng tiêu nhản. 
Quả bồ đề lại sẵn sàng kiếp tu. 
Lòng từ úi sở cầu như nguyên, 
Phép thần thông khắp hiện nhân gian. 
Tiếng ngài gần đậu z+a oang, 
Nghìn năm danh tạc bía nàng sốt son. 
Dẫu sông cạn đá mòn chỉ nữa, 
Dấu tỉnh thiêng còn giữa trần ai. 
Chúng tôi kính mộ bóng ngài, 
Chúc đáng mẫu chữ, hỗ lời dại quê † 


Chú thích : Bài này làna theo lối song thất lục bát, dài 
56 câu, người ta vẫn quen gọi là «Văn Tế Thánh Mẫu›, 
Lời lẽ nghiêm trang, diễm lệ, ý tưởng thành kính, tương 
truyền S soạn đề các nhạc công hát lên khi chầu Thánh Mẫu 
tại điện Hòn Chén, tức Điện ở Ngọc Trản Sơn. Sự tích Thánh 
Mẫu nhiều sách đã chép rõ. Chúng tôi có 3 bản khác nhau 
nhiều ít, và còn nhiều chỗ ngờ, nên không thề hiệu chủ trước 
khi có bản đáng làm tiêu cbuẩn. 


49) 1. 


+ 


Tượng nghe đạt địa sơn hà, 


Luống trong sinh tử cửa nhà sốn không. 


Cô hồn hoạnh tử yều oong, 


Nương thuyền bái nhã thoát uỏng mé luân. 


Trên thì tướng lướng, 0ương công, 


273 


Dưới thì công, cồ, sĩ, nông chư bì. 
Gái trai những kẻ tôn tỉ, 
Hoặc là tử trận, có khi oan tình. 
Hoặc là oương pháp gia hình, 
10, - Uống trúng độc dược hại mình tự nhiên, 
$& cơ sóng gió chùn thuyền, 
Lỡ làng lời hẹn, cưu phiên mạng chung, 
Xà thương hồ đả hải hùng, 
Huyết hồ sản nạn (I) phút trông sầu rồi ! 
Hoặc là mắc phải thiên lói, 
Vong thân chủ trớ bồi hồi mạng chung. 
Hoặc la đường sá lỡ làng, 
Mắc phải dịch lệ ôn hoảng chẳng dung, 
Hà sa phầm loại khôn cùng, 
20. — Lòng thành tín chữ mời chung các loài. 
Từ rằng theo bóng Như lai, 
Đã kháng cứu uớt lấu ai nương nhở. 
Từ đường đáu có phụng thờ, 
Cô đơn độc lập, bơ phờ có câu. 
Thảm thương mặt nước cùng máW, 
Ra rời xương thịt, bồn bau lạc loài. 
Chẳng hau thử ouảng hàn lai, 
Bốn mùa cốt nhục không ai kiếm tìm. 
Thán bằng (L kẻ trí âm, 
30. Lấy ai cứu ouớt mà hòng thoát lụ † 
Thảm thương oề chốn thồ tụ, 
Luôn trong diều diều lấu gt mà ra Í 
Nương nhờ tin chủ toàn gia, 
Thọ tài hưởng thực mà qua Liên trì. 
Từ rằng uâng phép từ bị, 
Siên phàm nhập thánh liều kỳ oan thần. 
Sớm khuụa cửa Phật ân cần, 
Phù trì gia chủ thừa ân những ngảg. 


1) Câu này thỉnh kể cô hồn hoạnh tử khi lâm sắm boặc 
bị sầy thai, sút thai. 


2⁄4 


Đừng còn theo thói mê sau, 
Tham lam quyết đoạn, từ ràu lánh za. 
Nam mô đức Phật Di Bà, 
Phóng quang tiếp dẫn hà sa cô hồn, 


XOX 


Trước triệu thỉnh tủu triều đế chủ, 

Trên ngai uàng trải nối hầu nương. 
Chín tầng điện các đải qương, 

Nước non muôn dặm, mười phương cầm quyên. 
Nghĩn năm ương khí đanh truyền, 

Xe loan đề tiếng o?n phiền chưa thôi ! 
Tiếng quyên kệu nguuệt bồi hồi, 

Ngành đầu huyết nhiễm, hận thôi chính trường. 
Tiền uương hậu. bá khôn lường, 

Nghe lời triệu thỉnh đáo đường lai lâm. 


xox 


Lại thỉnh kẻ Ngũ lăng tải tuấn, 
Đống hiền lương trí dũng khôn ngoan. 
Giá trong tiết trằng làm quan, 
Mội lòng báo quấc nên trang đan thành. 
Nam châu bắc huyện thơm đanh, 
Theo nơi tang thác bỏ đành quê hương. 
Thiên nhai hải giác khôn lường, 
$a cơ tạo hỏa theo đường Đồng lai. 
Than ôi ! Những đống anh lài, 
Theo dòng thệ thủu cách đài dương quan. 


XxOXx 


Lại thÌnh kẻ đăng đản bái tưởng, 

Chức phong hầu đứng trước muôn đân. 
Sức dời bảo đỉnh nghìn cân, 

Trường thành muôn đấm oinh thân tháng ngày. 
Trưởng hùm sương nhiễm, ghẻ thay ï 

Sa cơ một phút đồi thag công hầu. 
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Thương ôi người ngựa ở đầu, 
Xui nên hoa cỏ thẳm sầu khôn dung. 

Xiết bao tướng súu anh hùng, 
Lánh nơi 0uínth hiền theo cùng âm tự. 

Những người sa trụu bất kù, 
Nghe lời triệu thỉnh đồng thì đến đâu. 


XOX 
Lại thỉnh kẻ uăn nhân tài tử, 


Chốan thư phỏng cửa Không 0uào.ra. 
Bút nghiên kinh sử ngâm nga, 


Văn chương tu luuện đợi khoa nương mình, 


Mơ màng lấp lóa đến huỳnh, 

Công phu khô dụng đăng trình gặp khi. 
Mười năm tán khồ mình thỉ (?) 

Nào hay một phút xa kủù công danh f 
Hồng lô tính tự rành rành, 

Đất oàng một nấm lấp thành uăn chương. 
Văn nhân tài tử khôn lưởng, 

Nghe lời triệu thịnh đảo đường lai lâm, 


xÓxz 


Lại thỉnh kẻ xuất trần thượng sĩ, 

Nương rừng Thiền lánh chỗ phàm phu. 
Cao lăng quuêi chí linh tu, 

Trăm nắm giới luật công phu dùi màu. 
Giữ gìn phạm hạnh hôm mai, 

Tù kheo nỉ chúng khác người thế gian. 
Hoàng hoa, thúg trúc luận bàn, 

Không đảm bí một nên mang thế tình (7?) 
Đóng đèn lấp lóa hư minh, 

Than ôi ! Một phút đứt tình Thiền lâm. 
Nghe lời bát nhữ, phạm ôm, 

Truy ụ Thích tử lai lâm đáo đàn. 


xox 


100. 


110. 


120. 


130. 


Lại thỉnh kẻ hoàng quan đã cảnh, 
Chốn Bồng lai sớm luyện đan tiên. 
Nương theo thạch động đào nguyên, 
Tu tâm luyện lính chu truyền thẳnh thơi. 
Danh thơm chưa nức trong đới, 
Vô thưởng khi đã đồi dời công phu. 
Thương óì! Sương tuyết đãi đầu, 
Tiêu điều gió thẳm hoa sầu hơi sương. 
Huuền môn đạo sĩ khôn lường, 
Nghe lời triệu thỉnh đáo đường lai lâm, 


XOX 


Lại thỉnh kẻ nhung w chiến sĩ, 
Với những người lâm trận kiện nhỉ, 
Cầm bạch tiết, uác hồng kù, 
Tức gan quyết cMí trận kỳ hơn thua. 

Trung thành hếi! sức phò na, 

Nào hau một phút +a đưa dặm trưởng. 
Thương ôL! Huuết lụy sa trường, 
Thà ôm xương trắng (?) đề đường cho di Ì 

Trận pong bình sĩ anh lài, 
Nghe lời triệu thỉnh đáo đài lai lâm. 
xox 
Lại thỉnh kẻ cung phi mỹ nữ, 
Chến lâu đòi khuê các bào ra. 
Ướp xông hương zạ điềm đà (?) 
Phấn thoa súp đánh màu da khác người. 
Mặt hoa mày liễu tốt tươi, 
Hình dung yều điệu, miệng cười nhự hoa, 
Hồn tiên kim ốc ra 0uảo, 
Hoa tàn nguyệt khuuết phút đà thấy đâu ! 
Thương ói! Ngọn gió thồi sầu, 
Đống ương khô héo đãi đầu có sương. 
Quần thoa phụ nữ khôn lường, 


Nghe lời triệu thỉnh đảo đường lai lâm. 


xoXx 
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Lại thỉnh kẻ giang hồ kụ lữ, 

Trải tháng ngày mua bán tranh đua. 
Đồi dời lừa trúo hơn thua, 

Đào công nối nghiệp bán mua so lường. 
Chẳng ngờ nồi trận phong sương, 

Minh udo ngư phúc dương trường, khốn thag † 
Hồn dời bề bắc đdăm dài, 

Phách oề đông hải ngàn ngàu thành thơi. 
Tha hương lữ khách lỡ thời, 

140. Nghe lời triệu thỉnh lại nơi Pháp đàn. 


XOX 


Lại thỉnh kẻ hoài thai thập nguyệt (1), 

Chịu đẳng cay tọa thảo tam triêu (3). 
Bằng khi loan phụng hòa gêu, 

Hùng bì hiệp mộng xiết bao tháng ngày, 
Gát trai còn häu chưa haụ, 

Đêm trường mẫu tử phút nàu giai qug. 
Thương ói ! Hoa nở chính kù, 

Nào haug một phút gặp khi mưa đầm. 
Huyết hồ sản nạn lồi lầm, 

150. Nghe lời triệu thỉnh tai lâm pháp đản. 


XöX 


Lại thỉnh kẻ nhung dì man địch, 
Tiếng chẳng thuần ngọng lịu như câm. 
Lại còn trong dạ hiềm thâm, 

Cưu điền hung đử lưu tâm hại người. 
Khinh khi tam bảo chẻ cười, 

Tội khiên chất đề bằng mười hà sa. 
Ngồ ngang mắng mẹ khinh cha 
Chẳng mau hồn phách la đê; (?) 

Mịt mờ uũ trụ bao là đớn đau ! 


I) ##£+ 8.2) +#=# 


160, Thương ổï! Ân ần phương nào, 
Ngàu xuân chẳng thấu ra oào u quan ! 

Hỏi người bội nghịch sỉ ngoan, 
Nghe lời triệu thỉnh lai quan pháp đản. 


xox 


Lai thỉnh kẻ cơ hòn cái giả, 
BỊ lao tù mắc phửi gia hình. 
Gặp cơn thủu hỏa bất bình, 
Một đời bồng chốc uô linh mệnh oong. 
Nghìn năm oan khí chưa ong, 
Linh hồn nhất điềm nhạn mong mơ màng (2). 
170. Trời ranh tiếng hạt rộn ràng, 
Gió lay hoa rụng lỡ làng, thương thay ! 
Mấu người hoạnh tử xưa nan, 
173. Nghe lời triệu thỉnh đến ngay pháp đản, 


Chú thích : Bài này mang nhan đề «Văn tế cô hồn,» gồm 
173 câu. tác giả diễn nôm phần nghỉ đàn hạ gồm một bài chiêu 
hồn và một bài thỉnh thập loại nguyên tác bằng chữ bán trong 
quyền Móng Sơn Thí Thực Khoa Nghỉ $ :l; #2 ‡‡ tX, mà 
người ta quen gọi là chần tế. Chủng tôi tìm thấy hai bản nôm 
viết bằng tay trên một xấp giấy rách nát, nét chữ li tỉ và nội 
dung sai biệt với nhau nhiều. Bởi thế, chủng tôi so sánh với 
bản đã được phiên âm ra quốc ngữ của Thượng Tọa Thích 
Như Ý đề chép thành bản ở đây. Nhưng còn rất nhiều chỗ tối 
nghĩa, khó chú thích và biệu chính được. Hy vọng sau nầy 
tìm được bản kbác chính xác hơn rồi bẩn hiệu chính lại cần 
thận. 
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CHƯƠNG Tỉ 


VAN 


VĂN CHỮ NÔM 


LỜI KÍNH CÁO VIỆC LẬP CHÙA SƯ NỮ Ở HUẾ 


Nước ta từ khi có đạo Phật đến nay, trải Đỉnh, Lý, 
Trần, Lê cho đến bản triều đã ngoài nghìn năm. Trên từ các 
bậc đế vương, dưới đến muôn dân trăm họ cùng những kể 
bương khuê tủ các, phần nhiều kinh mến đạo Phật, Biết bao 
nhiêu chùa xưa, tháp cũ, dấu tích còn truyền, 


Lâu nay, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, đã có nhiều chùa Sư Nữ, 
đường lối tu tập cũng chẳng khác gì Sư nam. Chốn đế thành 
đây là nơi tùng lâm danh thẳng, trong bạn nữ lưu cũng lắm 
người phát tâm mộ đạo. Song các chùa công và tư, kề có sảu 
bảy mươi cảnh, mà chưa thấy có một cảnh nào là )ề lối riêng 
về phần Sư nữ. Xót nỗi sông mê bề khồ, biết đâu là mái thuyền 
từ! Nay có bà Quan phi Trần Thị, ở chốn phòng tiêu cung 
quế, mà có chỉ tịnh độ quy tâm. Nét về thiên nhiên, hoa nồng 
mùi đạo ; mảnh gương tbanh bạch, trăng dọi lòng Thiền. Sẵn 
lòng dắt đìu cho bạn phòng khuê sớm nên cội phúc. Hợp các 
bà đồng chí lập một sở chùa Sư nữ ở Huế, rước các Ñì sư 
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đến ở chùa ấy, cử bà nào thông biểu kinh luật làm chủ trì đó, 
đặng dạy bảo cho những kẻ mới phát tâm tu hành, điều gì 
khuyết điềm lại nhờ có cbư sơn các vị tôn túc vẽ bảo cho. 
Cái lòng từ thiện đề xướng ra được việc ấy rất thật xứng đảng. 


Vậy, xin các bậc thanh tín sĩ nữ cũng nên tán thành 
cải hạnh nguyện ấy sao đặng viên mẩn thành tựu, khiến cho 
bạn nữ nhi có chốn an tâm niệm đạo. 


Mây tạnh trời quang, xe lộc nữ sen vàng nhẹ bước; giỏ 
thanh trăng, viện Quan âm trúc tia nên rừng, Ấy là nhờ có 
tấm lòng của các bậc từ thiện giúp nên công quả vậy. 

Nam mô Á Di Đà Phật, 
21A21B 


Chú thích: Khi lập chùa Sư Nữ ở thôn Tứ Tây, quận 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, Sư Viên Thành đứng thay lời 
Quan phi Trần Thị pháp danh. Thanh Chân làm tờ cáo bằng 
chữ hán và chữ nôm để bày tÓ cùng chư sơn tớn túc và 
quảng đại quần chúng. 


Bài kbải bằng chữ hán chẳng qua cũng lấy ý nghĩa của 
bài chữ nôm nhưng văn từ êm ái, bóng bầy hơn (LƯTS27A27B 
28A). 


Bởi thế, chúng lôi phiên âm bài cáo bằng chữ nóm 
trên đây đề làm tài liệu về chùa Sư Nữ đồng thời giới thiệu 
lối hành văn nỏm của Sư Viên Thành. 


VĂN CHỮ HÁN 


1) 3 m#ữ+.,4 

5# 3H ®6 % Lm W X 6 Ñ ii 3đ $ † Œ 8, 

*X T # ñ 3 fñ š 1# tt #1 Ê ft? #8 È + # 

Tờ #28 X4 £ #@ £AMHz#aaf£t# 

+ #9 ‡ 2 # 2® 3 2B 
Phiên âm : Ký Quýnh Hiên tiên sinh, 


Đậu bằng qua giá, phong vũ tiêu tiêu, bệnh cốt chỉ sàng, 
vô tiêu khiển kế. Tạc kiến túc hạ án đầu thư hữu Ngô Mai Thôn 
thi tập (a), kỳ huệ tả sồ quyền, ư đăng hạ phi lược di úy sầm 
tịch. 


Chí nhược Hứa Huyền (b} độ nhàn thì bất vong Cối Kê 
chỉ ước, hạnh bỉ. Dư bất tuyên. 
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Chủ thích: Bức thơ cảm động trên đây do ŠS gửi Cư sĩ 
Quýnh Hiên đề mượn tập thơ của Ngô Vĩ Nghiệp về đọc trong 
những ngày buồn, 


a) Tác phầm của Ngô Vĩ Nghiệp -Š fỆ Ÿ, người đời 
Thanh, xuất thân tiến sĩ, làm quan đến chức Quốc tử Tế Tửu 
đời Khang Hy. Văn chương nồi tiếng đương thời, nhưng thiên 
wề tình buồn, lại có tài về hội họa sơn thủy, nét bút thanh 
đam, tiêu Sơ. 

b) Người đời Tấn vốn tên Mại ;‡Š, từ nhỏ ham thích 
cảnh tiêu dao, cùng bạn thân dạo chơi khắp sơn thủy, nên cải 
tên là Huyền. Chơi thân với Vương Hy Chi # -Ä 2> ở Cối Kẻ, 
gọi là thế ngoại giao. Sau tịch cốc tu tiên và mất tích giang 
hö, có người bảo đã thánh tiên bay đi mất. 


Dịch : Gửi Quýnh Hiên tiên sinh, 


Giàn dưa liếp đậu, mưa gió tả tơi, nằm bệnh liệt giường 
không kế tiêu khiên. Hôm trước, thấy đầu án thư của túc hạ 
có tập Ngô Mai thôn thi tập, nay vui lòng cho mượn ít quyền 
đề khêu đọc dưới đèn, may ra an ủi được cơn tế ngắt. Đến 
như Hứa Huyền nếu phản mong không quên lời bẹn Cối Kê 
là may lắm vậy (l1). 


Còn nhiều điều chưa nói hết, 


x 


2) Ý dể, 8 


4h43 <4, #10 £ W ýL cj 


#ữ 
f 2È Đ† z2 ⁄ X + tt #8 ‡ + % # R ® 


ðY k4 


1) Mong bạn đừng quên mình, như Hứa Huyền không 
quên Vương Hụ Chí. Nếu rảnh rồi; có ý mong Quúnh Hiên 
sang thăm. 
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7 tn?®# 4+ 24¿ ©Ê dd? xu 3Ð. W & 

gu£ vu +x#£‹*j R8 Ú #44 8d xi $4 

«4ø 4 Â # 0A 
Phiên âm : Kỷ Ấn Như huynh ông, 


Tạo hóa tiều nhỉ chân nhược nhân giả. đệ mỗi trị lập 
đông tiết tựu hữu giá phúc thống chỉ chứng. Sở dỉ sô thiên bất 
năng căn quá thỉnh an, vạn vọng kiến thứ. Nhàn liễu đích thì 
hầu hoàn cầu lai quả tiêu tiêu, sầằn thử vũ song trà uyền, 
thuyết kỷ cú thoại nhỉ đã bất chỉ lĩnh lạc. Tái kỷ trạch hoàn khán 
quá Ngọc khê sinh tập (a), hoặc nhất lưỡng quyền, vi vọng ‡ 


Chủ thích : Bức thơ này gửi Ấn Như đề hỏi thăm sức 
khỏe và mượn tập thơ của Lý Thương Ân. 


a) Biệt hiệu của Lý Thương Ân # i4 h Ngọc khê 
sinh và tác phầm của ông có 3 quyền gọi tên như thế. 


Tạm dịch : Gửi Ân Như huynh ông, 


- Trẻ tạo hóa thật cũng giống người, đệ mỗi lần vào tiết 
lập đông liền bị chứng đau bụng, nên trong mấy ngày rồi 
không sang thỉnh an, vạn lần xin lỗi. Thì giờ nhàn rỗi, mong 
hãy sang thăm, gặp dịp bèn cửa trời mưa, nhắp chén trà đậm, 
nói chuyện vài câu, không đến nỗi tẻ. 


Lại xin vất qua cho một vài tập Ngọc Khê sinh, rất mong ạ 


_‹ 


3) AtL d + 7L là 3 4 đt 


+ z⁄+ 4Š M, ^ + t WIẾ 2 E Í§ ^ do NÍN R 
£ 3 #® i66 f— +78 X6 Ê su 8X 


28T 


#® # #u ñ 2 # # cclÍ +2 R0 
4L ® 1š 7 lo Kkxz dk ^^ 4 J9 
7A 


Phiên âm : Khải tạ Nữ buynh Tin Phương huệ cảm lắm, 


Cồ ngôn : «Di thiện quy nhân như tặng cảm lắm, dỉ ác dụ 
nhân như quý lậu bồ». Tạc thừa ký buệ bắc sái cảm lắm nhất 
hạp, biệt hữu thâm ý, nhỉ sơn đã thiền thức, đẳn giác khầu 
phúc chỉ giai, bất tri tình vị chỉ lương khô. Ký phục tác thiêm 
bát thanh, vô quải bà tử yềm phi mạ chỉ viết: «Thái vô yếm 
sinh ! », Ha ha ! 


Chủ thích: Bức thư này gửi bà Tín Phương cám ơn đã 
gửi cho một hộp cảm lắm tàu phơi khô và có ý xin thêm một 
hộp nữa. Hành văn hết sức khéo léo, đầu mượn lời sách xưa 
đề cám ơn sâu và cuối dần lời trong Chỉ nguyệt lục đề kèo nải 
xin thêm, rào trước, đón sau; người cho phải mỉm cười bằng 
lòng và người viết chắc cũng được như ý, Thật là bức thư hay. 


Tạm dịch: Kinh tạ bà chị Tín Phương ban cho cảm lảm, 


Người xưa nói : «Đem điều thiện khuyên người như cho 
cảm lắm, đem điều ác dụ người như cho nem chua » Trước đây, 
nhờ bà chị tặng cho một hộp cảm lắm Tàu phơi khô, vốn có 
ý sâu sắc, nhưng kẻ nhà quê ở xó núi này chỉ biết mùi ngon 
cửa miệng, đâu hay tình vị cay ngọt chút gì! Lại còn muốn gõ 
bát (1) xin thêm nữa, há chẳng sợ bà chị nhà ta đóng cửa mà 
mắng cho rằng :«Đồ không biết chán Ib Ha ha ! 


x 


1) Theo luật : Thầu Tù kheo khi thọ trai muốn thêm đồ 
ấn thị nên gỗ bát chứ không được phép mở miệng nói cho thêm. 
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4) 3 ‡ H78... 

kh vƑ H 3Ì đf 3 HD ñ lì dh 1 PP E) #A dc 4 ý 
3 L BH 4 &Ä4 Ø9 # + 8 #8 ñ TỦ 2+ R8 Ý 
+ ®# + 4 ®& fl  # # k2 Đ# Xi ớo 
+2 z4 Y‡t ƒ ÂM l † # x Hủử w Ệ # U @ # 
® Ho k $4 Á LÊ š É# È ‡ + R ‡ 
% 3ÿ ? H #® Ấ # lŸ + * 63B 


Phiên âm: Ký Lệ Viên buynh ông khất lý tiều biều. 


Sơn trung thì khắc đô vong, lại hữu giá tiều biều tỉ 
đồng thế nhân tri hữu giáp tý. Cân nhân thu đông phong 
vũ, trí linh tạng pbủ hữu bất điều chỉ xử, sử trí chỉ án 
thượng phản thành vô dụng vật. Tư mông tổi đại nhấn lực 
khám sát, hựu gia chỉ đi tbhiều bử cao chỉ, sử trủ dạ lục 
thì pháp luân thưởng chuyền tức bỉ tuy vô tỉnh diệc trỉ 
cẩm hỉ. Vị thử, kính ủy sơn đồng đệ lai. hạnh bất kiến khị 
vi bạ. Tùng phong tiêu táp, kinh thỉnh kim an. 


Chủ thích: Bức thun này gửi cho huynh ông Lệ Viên 
nhờ sửa giúp đồng hồ. Tuyền vào đây đề thấy thêm kbia 
cạnh hoạt bát của SVT qua lối thư từ, điều gì cũng có thể 
viết hay được. 


Phiên dịch : Kinh gửi ông anh Lệ Viên 
nhờ sửa đồng hồ nhỏ đề bản. 


Giữa nủi, thời khắc đều quên, nhờ có cái đồng hồ nhỏ 
may ra cùng người ngoài biết được ngày giờ. Gần đây nhân 
mưa gió thu đông, khiến cho tạng phủ của nó không được 
điều hòa, nên thành một vật vô dụng trên bàn. 
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Nay nhờ mắt thánh thông suốt xem xét lại cho và bổ 
thêm chút ít đầu mỡ đề ngày đêm, sáu thì (1), xe pháp thường 
quay thì nó tuy vô tình cũng biết cám ơn vậy. 


Vi thế, kinh nhờ sơn đồng đem về. Nhớ đừng bỏ quên 
thì đội ơn lắm đấy. 


Giỏ tùng tiêu táp. Kính thỉnh vạn an. 


x 

5) 2 #tL + f jb de te 

‡ lí i4 ÊŸ ãä #& # là š d XW 71 3 4 
ụ ‡š ›4 3, Xĩf $ 34 7 là $ ?# i$ BỊ 2 vì  đ 4 
do {§ l‡ Ẩ# Š +e ñJ tt † để 3° +e íJ ¡ $ 4é ^ 3 
2 Tƒ 4 ?h§ 8B 2 ÈQẻ 2 ii ñ Š d3 3đ tXL e9 
3 4 # 3 3e XÃ 4E lL sÃ — 10 3 ịt È dỳ ⁄ỷ 
:¿ 7 £ # š 4X 7 È Ã bi R Ø ñ ‡ta  Ä & 
È tt fÈ 3; Ở ?' Ð & ñẰ * 1 +? ‡h tt 8Ð 2# TỶ 
4‡ 39 *# * lý ¿ #1 £ + ñ l8 6 4 #@ 4 # 
l4 MñT— =9 A^u 4& 7? ‡t kg ® 
%®7ñ7kxAe#mfú@ãtn*#@#»wu #0063 
i1 # Ê % 4 3É ~zz2‡*L T7 A 2#& 4+ M 8 
Ä lS k3, 1k *~ đất 5u ÍD § +  #V. & + 
3 lÈ 7ï il #8 â tì X 9 1# š š > # š 8g 3 
%3 #$ ‡ù 3 Ÿ$ xL $# ?L dH đ 4 ch ‡t f#U tớ tớ  ^ 
† Ä # Š Ÿ ?*ứ BỊ  # Ñ, + £ ?#* th> tì 3# 
%4 #®% ñ fØƒ iE # +ea ñB â K £ Ÿ WúQ Ñ #ˆ 8 ¿ 8 


1) Nhà Phát phân 1 ngày đêm (24 giờ) thành 6 thì : thần 
triều : sớm ; nhật trung : giữa; nhật một : chiều; sơ dạ: đêm; 
bán dạ: nửa đếm; hậu đạ: uề séứng. 
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8t >2 ? +.®*W +2 R 5ð 8ñ e6 % +. 
Øøy EtỜ £ £# $4 ở Hñ 1# l 2z ‡ # 


có ..ị 


SÁ5B6a. 


Phiên âm - Đáp Trí sĩ Đào Trang Như Như đạo nhân. 


Trang tiếp trưng thi văn thư, ý dục đắc Tra Am thị văn 
phụ lục vu Lưỡng Xuân sơa chỉ (a) dỉ quang tư tập, bựu vị 
Tra Âm ngữ lục (b) cố bất tất tá Lưỡng Xuân nhi hậu truyền. 


Từ ý như hà khiêm ty, xưng tưởng như hả quá đáng. 
linh nhân độc chỉ bấn nhan. 


Nạp thường tư chỉ Phật ngỏn : tam giới (c) duy tâm, vạn 
pháp (d) duv thức. Tám sinh, chủng chủng pháp sinh; tâm 
điệt, chủng chủng pháp diệt, nhất thiết chư pháp giai do tâm 
tạo. NÑãi chỉ ngữ ngôn văn tự tận thuộc danh tướng, phàm sở 
hữu tưởng giai thị hư vọng. lrừ Phật pháp thân ngoại, đoán 
vô hữu bất hoại chỉ lý. 


Nạp vắng vàng tham Thiền đắc cú lai, tọa tương ÿ ngữ (e) 
điềm hương đài, tự bận kết tập (ƒ) vị trừ, vị năng sám tận. 
Gián hữn nhất nhị cú tại nhân khầu bỉ, vô kế thâu lai, điệc 
phó chỉ ô hữu! 


Đại nhân hải nội văn danh, đương thì tháo thậm, cản 
cù học vấn, đề lệ từ chương, vi đương đại chỉ tôn tượng. Gia 
đï lâm hạ cửu tham ngọc bản (g), cùng tố đạo nguyên Pháp 
Uyền châu lâm (h) chỉ tỉnh vi; Tuyết Sơn ấn bải () chỉ nhã 
áo, vỏ bất minh sưu (jJ). Sở di phát vỉ thi văn, diệu cú cách 
ngôn, thọ cbỉ lẻ táo (k), cố kỳ nghỉ bị ! 


Nạp đương xoa thủ cần chúc viết: Lưởng Xuân sơn chí 
dử Như Như đạo nhân thiên tải tịnh thọ, thường ư Nam Diêm 
Phù Đề (l) kiến chỉ, Chí ư nạp chỉ thi nhược văn, ngầu hữu 
sở tác, thi như nbạn quá trường kbỏng, ảnh trầm hàn thủy, 
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nhạn tuyệt di tung chỉ ý, thủy vô lưu ảnh chỉ tâm. Ký tùng 

không lai ưng hướng không khử, vô sở chướng ngại, túc hỉ ÿ 
Cần thử túc phúc, kính duy lượng chỉ. Hạnh thậm ! 

Tra Am kính thư 


Chú thích : Bức thư này gửi đáp Như Như Đạo Nhân 
trị sĩ ở Đào Trang, trước tác tập «Lưỡng Xuân Sơn chỉ», sau 
khi đạo nhân gửi thư xin lục đăng một ít văn thơ của Š vào 


tập sơn chỉ ấy. Nội dung khéo léo, hình thức văn hoa, có 
thẻ chia làm 3 phần : 

— Mở đầu nhắc chuyện nhận được thư xin thơ văn và 
lời khen thưởng của đạo nhân khiến mình lo lắng. 


— Phần giữa dần lời Phật dạy «nhất thiết pháp gia Ï 
không» đề quy kết rằng văn chương chỉ là hư huyễn, 


— Đoạn cuối cầu chúc và an ủi khuyến khích đạo nhân 
đồng thời từ chối không tham gia vào sơn chỉ bằng cách đem 
giáo lý đề biện luận và mìỉnh chứng lòng rỗng lặng, hư vô 
của mnỉnh. 


a) Theo bức thư của Như Như Đạo Nhân gửi SVT 
xin đăng thơ văn của Š vào tập Lưỡng Xuân sơn chí (LƯTS 
44B45A42B) thì được biết tập này lúc bấy giờ đã có cở 100 
quyền làm trong khoảng 20 năm, sao chép thi phú của bạn bè 
gửi đến, trong đỏ có một tập phụ lục, muốn đăng thơ văn của 
3 vào. Hiện chưa được biết lập này đã xuất bản hay chỉ chép 
lại đề chuyền lay trong phạm vi thân hữu. 

) liếng nhà Thiền, chỉ sách sao chép lời đối đáp dạy 
dỗ giữa Thiền sư và đệ tử bằng bạch thoại thuần túy. 

©) Tức 3 giới : 

1. Dục giới : người và trời trong giới này đều 
có tình dục. 

2, Sắc giới — : người và trời trong giới này đều có 
hình sắc nhưng không có tình dục. 


292 


3. Vô sắc giới : người và trời trong giới này không 
có sắc tướng, tình dục và chỉ sống 
hoàn toàn tỉnh thần an lạc. 

d) ức vạn hữư trong vũ trụ. 

e) Văn từ hoa mỹ, diễm lệ. Văn của Lương Vũ Đế: 
«‹Ø† š Ñ š từ È ‡ Ã S& 4 #£+ ¡8 t¿ Sở ngôn đồ mỹ, giai 
phi sự thật, bất vô ỷ ngữ cbỉ quá đã: Cải gọi là làm đẹp, đều 
không phải sự thật, chỉ vưởng vào lỗi ngôn ngữ hoa hòe», 

f) Nghiệp chưởng tích lũy từ nhiều kiếp trước. 

g8) Sách quý báu, 

h) Bộ sách do Thiền sư Đạo Thế iŸ 3# soạn đời Sơ 
Đường gồm 112 quyỄn, gom góp các câu kinh đặc sắc đề phân 
loại và chủ sớ, giống loại huấn hồ bén nhà Nho. 

1) Cũng một bộ sách quý về đạo Phật đã thất truyền. 

j Tìm tòi các lẽ huyền vi, tức khảo cứu, tìm hiều, 

k) Người ta khắc bản in bằng gỗ cây lê và cây tảo, nên 
bản sách gọi là lê táo, In sách lưu truyền đời đời gọi là thợ. 

l1) Xem trang 96, phụ chủ 3, 


Phiên âm: Thư đáp Như Như Đạo nhân ở Đào Trang 


Trản trọng nhận thư xin thơ văn, ý dạy muốn đem 
thơ văn của Tra Am tôi phụ lục vào Lưỡng Xuân Sơn chị 
đề tăng phong sắc cho tập này, lại dạy thêm rằng Ngữ lục 
Tra Am tôi không cần đợi nhờ thế lực Lưỡag Xuân Sơn chỉ 
mới được lưu truyền. Từ ý khiêm tốn biết bao! Lời khen 
quá đáng biết bao! Bất giác đọc lên mà mồ hôi ướt đẫm ! 


Kẻ áo vải này thường nghĩ đếa lời Phật dạy : Ba giới 
đều do tâm, vạn pháp đều do thức. Tâm sinh các pháp liền 
sinh; tâm điệt, các pháp liền diệt Cho đến ngôn ngữ văn từ 
đều thuộc về danh tưởng. Đã là danh tướng, đều là hư vọng- 
Trừ pháp thân của chư Phật, chắc chẳn tất cả không có lý 
gì vĩnh viễn được, Thế nên mỗi lần tham Thiền phát ra được 
câu gì hay, e không khỏi mắc phải tội nghỷ ngữ, tự hận 
nghiệp chướng chưa trừ, chưa dễ một thời sảm hối hết 
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được, thoản cỏ một vài câu nghe được bị người đời chuyền 
miệng cbo nhau, không cách thâu hồi lại được, đành cũng 
phó mặc biết sao I 


Đại nhân trong nước vang danh, người đời đồn đãi. Cần 
cù học bối gột rủa từ chương, làm bậc thầy cả cho buồi 
đời nay. Lại thêm lâu ngày tham vấn sách quý dưới rừng, 
ngược đến nguồn đạo. Nào lẽ tỉnh vỉ trong Pháp Uyền Châu 
Lâm, nào chỗ ần áo trong Tuyết Sơn Ấn Hải, đâu là chẳng 
sưu tầm. Cho nên phát ra thành văn chương lời đẹp, ý hay: 
khắc bản lưu truyền mãi mãi, cố nhiên đích đáng lắm! Kẻ áo 
vải này tưởng nẻn kinh cần chắp tay chúc rằng Lưỡng Xuân 
Sơn Chí và đạo nhân Như Như củng thọ nghìn năm, hiện 
bữu mãi ở cõi Nam Diêm Phù Đề vậy. Riêng kể áo vải này 
ngẫu nhiên có làm văn, thì cũng như nhạn liệng giữa trời 
trong, bóng chìm dưởi đáy nước. Nhạn không có ý đề dấu 
ở lại, nước chẳng có lòng lưu bóng làm cbi. Đã từ không 
mà đến, cũng nên hướng không mà đi, miễn không chướng 
ngại là đủ ! 


Kính cần phúc đáp, cầu xin suy xét cho lời nói thật 
tình, cũng may lắm vậy ! 


Tra Am kính đáp. 


hq 
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Phiên âm : Mật Sơn Tra Am chủ Viên Thành chúc lũy từ. 


Nạp, tự ấu đầu Phật xuất gia, phong vũ Thiền lâm tam 
thập hữu dư niên hỉ. Ý dục tịnh Phật quốc độ, thành tựu 
chúng sinh, vô nại phức tuệ thiền bạc. Nhật phục nhất nhật, 
quỷ vô tiến đức gia bạnh, kế thiệu tiền huy (4), dụng báo 
Phật tô thâm ân, bẳn sư (b) lịnh đức, chân sở vị tra bất 
như lê đá. Tư tương nhập Niết bàn thành (đ), trí tương Phật 
sự chúc thác hậu nhân, thận vô phế trụy; bình sinh ý 
nguyện dđỉ tất, Nhiên tại gia nhân dỉ sinh dục tử vi tử, xuất 
gia nhân cát ái từ thân, dỉ pháp tử (e) vi tử. Tự cô Thiền gia 
thanh quy (f) thức tuân đi cửn. Kim Tra Am đệ tử, trừ vị 
đắc pháp ngoại, hiện đắc tử ngũ nhân, tựu trung Diệu Minh 
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tự trưởng Trần Tri Uyên, tự thiếu tùng nạp xuất gia, são hữu 
Thiền hạnh, phi tùng lâm quy tắc phả đắc am tường, ưng 
trí ví pháp trưởng tử. Nguyễn Trí Hiền vì Ba la Mật tự trưởng, 
điệc tự thiếu tùng nạp xuất gia, phả hữu công hạnh, mẫn cán 
thuần thành, ưng sung vi bản am giảm tự, tương dử đề huề 
sách tiến bàu bối, tỷ đắc kế thủ gia phong, vỏ sử lăng thế (g)- 


Chỉ như nạp chỉ thân hậu doanh táng chư sự nghỉ, tu 
nhất nhất thính tùng chư sơn lỏn túc chỉ giáo nhỉ hậu tuân 
bành, vật vỉ đạo ý. Tái giả, nạp chỉ bản phòng huynh đệ (h) 
đáo thử thì, khởi vô liên tuất chỉ tâm ? Như hữu vắng lai điếu 
vấn, kỳ vi nhất tâm niệm Phật, kính lề tam bảo đi trợ vắng 
sinh, tắc nạp chỉ thọ tứ lương đa, thận vật dỉ thể tình tương 
xử, thứ miễn phiền phi huynh đệ, vi vọng. 

Chí như nạp chỉ hậu sự tống tảng, di ủy chư pháp tử 
tùy kỳ phong kiệm liệu lý, túc hỉ, Y bát gia phong vô đa cảnh 
huống, ngôn tận ư tư thứ chúc. 


Đệ tử Trần Trí Giải ưng sung vỉ bảu am tri sự (¡), đệ 
tử Nguyễn Đạo Giám ưng sung vi bản am tri tạng ()). 


Bảo Đại Mậu thìn niên, thập nguyệt... nhật. 
Mật Sơn Tra Am chủ: Viên Thành thủ bút, 


Chí như đệ tử Cập Đệ (k) niên thiếu, vị thọ cụ giới, 
phả tính sĩ độn, kỷ tỉnh khả mẫu, nhử đẳng huynh đệ thiện 
tự đề buề giáo hối, hoặc khả thành nhân, vật khí, ví vọng: 


Chú thích : Đây là chúc thư được S soạn lúc lâm chung 
rồi xếp cất dưới gối, sau các đệ tử đỡ Š đậy mới khám phả được, 

Văn chương giản phác, rõ ràng, cần thận từng lời, từng 
ý, tuần tự việc lớn đến việc nhỏ, từ sắp xếp các pháp tử 
trọng yếu đến pháp tử ấu thơ, từ Phật sự đến gia sự, trên 
đưới, trong ngoài chu đáo cả. Đoạn cuối dứt nối, sụt sùi, tở 
ra tỉnh thần đã suy yếu. 


Lúc lâm chung, Š còn đủ sáng suốt đề trước tác bài vấn 
nảy, kể cũng đáng ngạc nhiên. 
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a) Ngọn núi nguy nga trưởc mắt, chỉ các tồ đời trước 

công đức vòi vọi như núi cao 
—_ bạ ChiVGĐS Nguyễn Khoa Luận. 

c) Đã chú thích trang 6ã phụ chú 4 

d) Đã chú thích trang 112 phụ chủ ñ, 

e) Tức đệ tử, người xuất gia theo học đạo với thầy. 

f) Quy !ắc trong Thiền gia do Bách Trượng Thiền Sư 
soạn, phan là Bách Trượng thanh quy T 3 ;Ÿ #f;bộ này thất 
truyền. Sau Thiền Sư Đức Huy phụng sắc vua soạn lại bộ 
khác, theo nội dung bộ trước, nhan là «Sắc Tu Bách Trượng 
thanh quy». Bộ này làm tiêu chuần cho giới luật Thiền gia 
đến bây giờ. 

ø) Chỉ phép tắc, cương kỷ bị đồ nát, 

h) Tức anh em bà con với š dưới phòng Định Viễn, 

Ù Còn gọi Duy Na #ŸŸ, pgười liệu lý sự sinh hoạt 
thường nhật của nhà cbùa. 

j) Ngoời giữ kinh điền. 

k) Đệ tử nhỏ nhất, tích tình ngây đại mà Š đã cho bộ 
kinh địa tạng và mấy đồng bạc, bảo cố học cho thuộc đề tụng 
niệm nuôi mình. 


Phiên địch: Chúc thư của chủ nhân Tra Âm : 
Thích Viên Thành 


Bần tăng bỏ nhà theo Phật từ thuở còn tbơ, tắm mưa chẩš 
gió giữa rừng Thiền đã hơn 30 năm lẻ. Những mong làm thành 
nước Phật thanh tịnh, dần đắt chúng sinh đồng thành chánh 
quả, chẳng nề phúc mỏng, tri hèn. Nào ngờ ngày lại ngày qua 
then vì chẳng gia tăng bạnh đức lấy gì nối đỏi tồ tông bảo 
đáp ơn sâu Phật tô và đức lờn của Thầy xua. Thật đủng như lòi 
Tra không bằng Lê xậy ! Nay lại sắp sửa về cỏi Niết Bàn, phải 
đem Phật sự phỏ thác người sau, bãy cần thận giữ gìn, chở 
đề đồ nảt ý nguyện bình sinh của bần tăng vậy. 


Người đời lấy con sinh đưỡng làm con, kẻ xuất gia cắt 
đứt tình thương, chia lìa ruột thịt, lấy còn trong đạo làm con, 
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Từ xưa, chốn tùng lâm đều luân theo quy củ ấy. 


Nay đệ tử Tra Am, không kê những kẻ chưa đắc pháp, 
hiện được bốn, năm người. Trong đó, tự trưởng chùa Diệu 
Minh là Trần Trí Uyên, bỏ nhà theo bầu tăng từ nhỏ, đầy đủ 
đạo hạnh, đức độ mà quy củ nhà chùa cũng am biều rõ ràng, 
đáng đặt làm con trưởng tử. Tự trưởng chùa Ba La Mật là 
Nguyễn Trí Hiên cũng theo bần tăng từ nhỏ, vốn có đạo hạnh 
công phu, thuần thành mẫn cán, đảng đặt làm Giám tự bản 
am. Anh em cùng nhàu dắt đìu giáo bối người sau, sao cho 
nối đöi gia phong không đề hư nát, 


Còn phần lễ nghỉ tống táng, các con mỗi mỗi nên xin 
các bậc tôn túc chỉ đạy rồi sẽ làm theo, đừng trải ý các ngài. 


Lại nữa, anh em bên Phòng bần tăng đến đây, há chẳng 
tổ lòng quyến luyến thương xót ? Ñhư có ai đến điếu hỏi, chỉ 
xin đốc lòng niệm Phật, kính lề tam bảo đề giúp mau được 
vắng sinh, thế đã ban ơn nhiều lắm, Xin đừng lấy tìnồ đời 
thông thường đối đãi, hầu tránh phiền hà phí tồn cho anh em, 
Rất mong. 


Đến như việc tống tảng đã dặn anh em các con 
tùy hoản cảnh nhà mình nhiều ít lo liệu cũng đủ 


Thói nhà y đắp bát mang, cảnh ngộ không gì đảng kể, 
nói hết ở đây! Ay là lời di chúc, 

Còn đệ tử Trần Tri Giải giữ chức trì sự coi sóc công 
việc hằng ngày, đệ tử Nguyễn Đạo Giám giữ gìn kinh sách 
bản am. 


Niên hiệu Bảo Đại, năm Mậu Thìn, tháng 10 ngày ... 
Chủ nhân Tra Am: thủ bút. 


Con đệ tử Cập Đệ, tuôi nhỏ, chưa thọ cụ giới, lại thêm 
bằầm tính s¡ độn, tỉnh cảnh thật đảng thương, Anh em các con 
cố gắng đần dắt đạy bảo cho nên người, đừng có bỏ qua, nhớ đấy ! 

s 


299 


7) á 7) 3 fi #u@+ 
- tin -rv-v + +- % +: #É Ø 
8#^+182f#0ð1® ¡8 tớ t 0 4 


+ r2 ý Ñ Ấ à + Ta... nến 
\k 1# — Ñ. Ð 8 št  ệ Hs NT Ð K ợ 


( bã 


®È ~xk1*#4 4 ñl ? 17T 3% + # ‡# šl * & 4k 4 EU 
3 f7 r4 1 28 2© # l :R T H $ th + P1 du 3 £ 
+ +^ xã #ấ#‡Ð† H ?«ñ È H ^^ 3 Ế 
3# 8#? 1 R92 8 Š £ ti R A È đ 
E $ dt th 528 6 ø 1 % wl 5 ớt X T Ä 1 #È 
§%k#4 W 6 3 2 X 8 ®o hi 8 È 3 f1 RE Kẻ 
; t l 16 4 4e n.LE 3 A 2 Ý 3 3 + H fT s5 
%* # 2 #x #6 Ä h b 8z. ? Ÿ + 3 3L T À 
j? RÐ & 4 2>: 681 £ ^ + fñ 2d 4 4+ — tự # 
” + MỊ 8$ ‡h 3 #4 £@_t qẩ P1 ‡ 2 ở 1h ft Ã R d#œ 
1 th ức f8 f 18 ~ #P 8 rt Ô KH, Ÿ + n H 1U X 
4# #2 @ M tử, do 2 £ 8# @ + A4 † HE 
‡# # 72 À ñ + sè ft  Ủ #@ so 6 5L R # ‡Ẵ$# 
4*°— š 2T Ñ * l3 œ1+% 8 to R # #. R1 9 # 
+ lỆ # + :h f1 # + 3 f ä 3 T6 +  ÊÝ 2 Ä 9 
+ # # Miu,1#t 3 ñ 3 #& 0 R3 ñ + $ 4 + Y 
5Zf17Ẳ4f2*++xkKáTđ?fdđtd+ 68 nÊ% 
72% X ¡2+ ïñ + 1t 3# Ýý mữ + R8 # 3 À* 
#32 ?®z.4 H8 2 ri l Ê 3\ †† 3 ‡ 
3‡ ‡ 1É đổ so ïỆ $ơ dị ÂÊ ¡| Ê tt J & Â 9 3 
l‡ + s4 %Š tù r4 fXứG, 4L § ?| tt 1h X 3 # + 
#fÐ'??P£ #8 ? *k: Ha + 8ñ H8 * # 5S À 


800 


^48. fP k M #3 # h £ À ñ ~3 9) § s & 7 
®+2l 2 ÂÊ *4  @1T + Â ñ 1| te, 


tỳ # ® UL # 
fĐ#. 3 q 
#u¿l$‡ # m x 
t #. 


Phiên âm: Trùng san Pháp Bảo Đàu kinh duyên khởi 

Pháp Bảo Đàn kinh nãi Lục Tồ Đại sư đơn truyền Đạt. 
Ma trực chỉ chỉ tâm yếu, sở vị đại thừa viên đốn giáo đã. 

sTồ tại Tào Khê kiến đại pháp tràng, vỉ thiện trí thức, 
tông thông thuyết thông. Thị dỉ bất thức văn tự, cái phá chúng 
sinh văn tự chưởng dã. Chính khủng học nhân bất liều tự tâm 
trệ tích nhỉ vong phản, cố thuyết chư Phật diệu lý phi quan 
văn tự. Tbpường dỉ đơn giản chất trực chi ngôn dương lạc tỉnh 
thức (ay, tiều tuyệt lý, giải /b). Thâu thập nhất đại cừ khôi, 
trí chư cơ thực khốn miên chỉ kỳ xý hạ (c), kỳ đơn đao trực 
nhập chỉ đại cơ đại dụng diệc khả kinh hỉ! Thế phi mảnh 
liệt trượng phun đại giải thoát bán, hà di kham thử ! 

Tô ư Bồ Đề thụ hạ khai Đông Sơn pháp môn (đ), thuyết 
pháp tam thập thất niên, bất sí cam lộ hồng chú. Ngộ Phật 
lâm tông siêu phàm nhập thánh giả, danh tải truyền đăng, 
mạc ký kỳ số. Duy Nam Nhạc (e), Phanh Ñguyên (0 chấp thị 
tối cửu, tận đắc vô ba ty (g), cố xuất Mã Tô (h) Thạch Đầu (j) 
cơ trí động mình. Tự thử, thiêng hạ tùng lâm, huyền phong 
đại chấn. Nhỉ bậu, chư công nguy nhiên nhỉ xuất, đạo đức 
siêu quần, môn đình hiềm tuấn, Đương thì Thiền lữ, hoặc 
lộng thuyền giang thượng, hoặc phi tích vân đoan, hoặc thị 
bồng bành hát, hoặc trương cung vũ xoa /j). Nguy nhai tuyệt 
đảo túc đi điểu ảnh, thủy biên lâm hạ tận khả điều tâm. Tùy 
xứ tại ư phát huy đương nhân bản hữu chỉ tính, vị lĩnh 
nhất thiết thế xuất thế gian giải niêm khử phược. Tùng 
thượng tông môn chư phương cồ trùy (k), tuy hữu dị thuyết 
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hoạnh xuất, nhỉ độc lại Tô chỉ thanh tức, dỉ vỉ thắng mặc, 
như nhật nguyệt kinh thiên, cô kim mông chiếu, bất dung ải 
muội dã. Cố trỉ Ngũ gia (l cương yếu tồng bất việt bồ Đàn 
kinh. Thử kỉnh nãi trực thị bản tâm, truyền Phật tuệ mệnh. 
Tháng ngộ túc cụ linh căn giả, ư nhất ngôn chỉ hạ, xúc trước 
khái trước nhỉ khoát nhiên tri quy, tiện dữ đạo hợp, khởi bất 
vĩ dư! 


Kim sơn mỏn Giác Tiên, Tịnh Hạnh chư pháp lứ, ư 
Tường Vân tự bạ nhật an cư, cọng duyệt thử kinh, thâm hữu 
tỉnh phát, Nhưng kiến chư cựu bản, lỗ ngư bất thiêu, hỗ hữu 
đị¡ đông, nãi r Đại tạng trung trạch đắc cỗ bản, tằng dỉ hiệu 
thù xác thật, cập trí phầm thứ tiền hậu hợp thề giả, trùng ga 
chính chỉ, thử cơ học giả tận đắc Tào Khê chỉ chỉ. thị khái 
nhiên mệnh công tìm tử chuyên vỉ lưu bố. Lễ thỉnh Diệu Đế 
Tự Tăng Cương Tâm Tĩnh vi chứng san, tịnh chư tôn túc vi 
trợ niệm. Bản tương cáo thoan, chúc nạp di bạc kỷ kỳ trùng 
san duyên khởi. Nạp cố bất tuệ, nghị thật nan từ, cảm khánh 
dung quản số ngôn phụ ư kinh mạt. 


Nguyện chư khai quyền cử mục trực nhập Tô Sư đại 
viên cảnh trí dữ tự gia bản hữu chỉ điệu minh chân tâm, vỏ 
nhị vô biệt, phương vi bất phụ tư kinh điệc bất phụ tư san 
đã dị ! 

Thi: Khải Định Ất Sửu 
Phật hoan hỉ nhật. (m) 

Mật Sơn Tra Âm 

Thích Viên Thành 

Cần Bạt. 


Chú thích: Bài bạt nói về nhân duyên san định và 
khắc in lại kinh Pháp Bảo Đản nảy được sao lại nguyên 
văp in ở sau kinh Pháp Bảo Đàn năm 1925, dưới triều Khải 
Định thứ 10. LỮTS, các tờ 15A 18B. 19A 19B và 20A, Bài tự 
này được chép với vài câu khác bản này, có lẻ vì đã được Š 
nhuận sắc lại trước khi cho đem khắc. 
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Văn chương toàn bài trang trọng, cần nhã, nhiều điền 


tích, Bởi thế, chủng tôi cố gắng dịch lấy ý, cốt dề hiều, đề 
vượt qua những trở ngại ấy, _ 


Kề về Thiền Tông Trung Hoa, Tò Huệ Năng thuộc vào 
đời thử 6, đắc pháp với Ngũ Tà Hoằng Nhân ở Hoàng Mai. 
Sau khi được truyền y bát, Lục Tồ thống lãnh môn đồ đến 
Tào Khê, mở pháp tràng tại chùa Bảo Lâm khai hóa suất 30 
năm. Thiền phong bấy giờ hưng thịnh thấy rõ. Và sau truyền 
qua bai ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành 
Tư lại càng hưng thịnh hơa nữa. Tiếp đến, đệ tử của hai 
ngài Hoài Nhượng và Hành Tư là Mả Tô và Thạch Đầu lại càng 
cố công xiền hóa Tniền phong rực rở hơn lên cho đến về sau, 


Kinh Pháp Bảo Đàn gom góp tất cả cơ duyên hóa độ 
của Lục Tô. Tương truyền tên kinh do chính ngài tự đặt ra 
để truyền bá hậu thế, làm ngọn đuốc chỉ đường cho kể theo 
vào cửa đạo, muốn được giải thoát nhanh chóng. Kinh này 
truyền vào Việt Nam ta đã lâu lầm, sao chép, khắc in không 
biết bao nhiêu lần, vì thế, xảy ra lắm lầm lẫn. Bởi VẬY, vào 
mùa an cư ba tháng hạ năm Ất sửu, 1925, các Hòa Thượng 
Giác Tiên và Tịnh Hạnh đã đem lòng xem xét lại, so với bản 
trong Đại Tạng mà hiệu thù, đính chính và cho đem khắc 
in lại. Bản in gần xơng, mới nhờ § soạn bải bạt giới thiệu 
như trên. 


Nội dung tự sự rõ cơ duyên của Lục Tô và chư đệ tử 
bỏa độ chúng sinh, nhất là tầm quan hệ của kinh Pháp Bảo 
Đàn đõi với việc học đạo, dần đến nhân duyên khắc ¡n lại. Tất 
cả đều có thử tự rõ ràng. Văn chương và ý tưởng rất đặc sắc. 


a) Tâm lý học Tây phương gọi bằng danh từ khả năng 
tình cảm tức lòng thương ghét, vui, buồn, mừng, giận và sợ ; 
còn thức là khả năng ý thức phân biệt, biện giải sự vật nội 
ngoại giới. 

b) Lý tức suy luận và giải tức là phán đoán. Tóm lại, 
tình, thức và lý, giải bao gồm tất cả khả năng cảm tình, ý 
thức của tâm linh. 
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c) Chúng tôi dịch thoát câu này. Thật ra nguyên văn phải 
dịch : Lục Tô thâu thập hết thầy danh tài đồng thời, đem những 
kể đói ăn mệt ngũ (biều hiệu nhật dụng hằng ngày) đặt vào dưởi cờ 
khiến họ xoay giáo đi thẳng vào trậu địa thật cũng đáng kinh 
sợ. (Đại ý nói đem tất cả mọi người bất luận trí ngu đều có 
thê liễu ngộ được tự tâm bản lai điện mục của mình tất cả.) 

d) Sau khỉ truyền y bát cho Lục Tô, Ngũ Tồ vào ở ân 
trong núi Đông Sơn, nên từ ngữ này chỉ Ngũ Tô, cũng như 
Hoàng Mai. Do đỏ câu trên bảo rằng Lục Tồ mở pháp tràng 
tại Tào Khê đề hoằng dương chánh pháp của Ngũ Tô 

e) Tức Hoài Nhượng Thiền Sưl# ‡Ÿ, họ Đồ, người Kim 
Châu. Ban đầu, theo học với An Quốc Sư tại Trung Sơn, sau Quốc 
sư giới thiệu đến Lục Tô. Đại ngộ, liền ở hầu hạ suốt 15 năm, 
rồi về hóa đạo ở Nam Nhạc. Sau truyền pháp cho Mã Tò. 

f) Tức Hành Tư Thiền Sư fƒ#:, họ Lưu, người Cát 
Châu, Nghe thanh danh của Lục Tô bèn đến tham yết, đại ngộ 
Hền ở lại Tào Khê làm Thủ Tọa. Sau vâng lời Ngũ Tô, về 
kbai hóa ở Thanh Nguyên. 

g) Còn gọi vô bả át 4k {Z.3É. tức không dịnh dấp, được 
giải thoát, tiêu nhàn. 

h) Tức Giang Tây Đạo Nhất Thiền Sư ‡f. #9 3Š —; họ 
Mũ, người Hản Châu, đệ tử bậc nhất của Hoài Nhượng, xiên 
hỏa nồi tiếng vùng Lung Công Sơn, là sư tử, rồng thiêng của 
Thiền gia. 

¡) Tức Thạch Đầu Hy Thiên Thiền Sư #8 $:£##£, 
họ Trần, người Đoan Chảu, đệ tử của Hành Tư, lập am trên 
một phiến đá lớn ở Hành Sơn giống hình đầu người, nên gọi 
tên như thế. Cơ duyên hóa độ của ngài vô cùng rộng lớn. Có 
làm Tham Đồng Khế #-] #. gần 200 lời, lưu hành đến nay. 

j) Đoạn này nhắc đến cơ duyên hóa độ của các Thiền 
sư đương thời: có ngài chèo thuyền mà hóa độ (Hoa Đình 
Thuyền Tử #;‡‡# 3), có ngài vung bồng trong mây, có ngài 
trương cung, có ngài múa xoa nhọn v.v... đều là phương pháp 
riêng đề dần dắt người vào thẳng bản tâm, 

k) Cái chùy cũ, vật sắc nhọn, có tác dụng xuyên phá, 
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xoi thủng, so sánh với lối khai thị độc đáo của Thiền sư cố 
công hiệu phá lận chưởng ngại của người học đạo. Do đỏ, cỗ 
trùy tượng trưng cho các tôn túc, thạc đức của Thiền gia. 
]) Tức 5 tồ: Đạt Ma zŸ Ÿ, Huệ Khả l +T, Tăng Xán 
TÝ$, Đạo Tin 2Š 1š và Hoằng Nhẫn j2 3. 
m} Tức tăng tự tứ nhật fŸ Ñ ;¿Š , nhằm ngày rằm 
tháng bảy âm lịch, chư tăng làm lễ xuất hạ, được chư Phật 
hoan hi công đức đóng cửa tỉnh tu 3 tháng, nên có tên như thế. 


Phiên dịch: — Bài Bạt nói nhân duyên khắc 
in lại kinh Pháp Bảo Đàn, 


Pháp Bảo Đàn là kinh do lục Tô Huệ Năng truyền riêng 
lại tâm yếu chỉ thẳng của Noất 1ồ Đạt Ma, ấy là phép đốn 
giáo viên mãn của Đại thừa. 


Là một bậc thiện tri thức thông Tông thống Thuyết, Tô 
dựng pháp tràng lớn tại Tào Khê, thị hiện là người không biết 
chữ, cốt đề đả phá cải văn tự chưởng của chúng sanh. Chính 
vi sợ kể cầu học không liều ngộ tự tâm, chấp nẻ văn tự đến 
nồi quên mất đường về. nên Tô mới dạy rằng nghĩa lý huyền 
điệu của chư Phật không dinh dấp vào đỏ. Tồ thường đem 
lời giản dị, thẳng thắn, thật thà đề triệt hạ tình, thức, trừ 
tuyệt lý, giải, thâu thập hết thầy danh tài đương thời, đặt đưới 
sựchỉ huy đói ăn, mệt ngũ !ầm thường khiến trở thành đại 
cơ đại dụng, rút gươm xông vào trân địa, nbư thế thật đảng 
kinh sợ! Nếu không phải là bậc đại trượng phu đại giải thoát, 
đề đâu làm nồi ! 


Tồ boằng dương pháp môn Đông Sơn dưởi gốc bồ đề, 
thuyết pháp suốt ba mươi năm, biết bao cam lộ nhuần tưới. 
Những kể liều ngộ tâm tông của Chư Phật, tên tuôi còn ghi ở 
sách Truyên Đăng, không thể nhớ hết. Duy hai ngài Nam Nhạc 
và Thanh Nguyên hầu hạ lâu nhất, đều nắm được chỗ căn 
nguyên yếu điềm nên mới phát xuất các ngài \ã Tồ, Thạch 
Đầu, cơ trí thông minh sáng láng. Từ đấy, trong chốn thiền 
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lâm, khi thế trồi lớn, liên tiếp các thánh tăng ra đời, đạo đức 
siêu quần, môn đồ thịnh phát. Bấy giờ, các Thiền gia boặc 
giởn thuyền trên sóng biếc, hoặc múa gậy tít mây xanh, hoặc 
vung gậy nghêu ngao la hét, hoặc giương cung, múa lộn mũi 
xoa. Hoặc chỗ bờ thẳm chập chùng, hoang đảo xa xăm, cũng 
đủ thung dung chiếc bóng, bên bờ dòng nước, dưới bóng rừng 
già, đều đề điều nhiếp tâm linh; tùy duyên cốt sao phát huy 
được bản tính sản có của mình, khiến cho tất cả các pháp thế 
gian và xuất thế gian đều được cởi mở trỏi buộc. 


Các bậc thạc đức đương thời, tuy tung nhiều dị thuyết 
đầy dãy, nhưng nhờ tiếng tăm bơi hám của Tổ nêu cao tiêu 
chuần như mặt trời mặt trăng soi sảng lồng lộng 
khắp cả xưa nay, không đề mờ mịt. Cho nẻn, hết thầy cương 
yếu Năm nhà đều không qua mặt Đàn kinh. Kinh này chỉ 
thẳng bản tâm của chúng sinh, truyền rõ tuệ mệnh của chư 
Phật, nếu gặp kẻ đầy đủ linh căn, một lời vừa dứt, gặp phải 
là thấu triệt liên và bỗng rõ đường vẻ hợp cùng với đạo. Thật 
jà một tác phầm vĩ đại vậy ! Nay các pháp lữ trong chốn sơn 
môn là Giác Tiên và Tịnh Hạnh an cư mùa hạ ở chùa Tường 
Vân, cùng nhau xem xét kinh này, biều ngộ được nhiều. Hiềm 
các bản cũ sai lầm không Ít. Bèn cùng nhau chọn được bản 
trong Đại Tạng kinh, từng được hiệu thù xát thật, đặt thứ tự 
quản xuyến trước sau, liền tăng bồ nhiều lời cho chính xác, 
ngõ hầu học giả thâu thập được yếu chỉ của Tào Khẻ. Nhân 
đó, vui mừng sai thợ khắc bản ban hành. Lại lễ Tăng Cương 
Tâm Tịnh chùa Diệu Đế chứng mình và xin các bậc tôn túc trợ 
niệm. Bản in gần xong, đến xin bần tăng bài bạt ghi nhân 
duyên in lại, bần tăng vốn chẳng khá chút gì, song chỗ bạn 
thiết nghĩ cũng khó từ, nên đám góp ít lời quê kịch phụ ở 
cuối quyền. 


Nguyện các bậc đưa mắt xem kinh vào thẳng được vành 
gương trí tuệ sáng suốt viên dung của Tô và chân tâm huyền 
diệu minh bạch của minh vốn không bai, không khác. Như thế 
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là cbẳng phụ kinh Pháp Bảo Đàn và cũng không phụ lòng lần 
in nảy vậy. 


Năm Ất sửu, Khải Định thứ 10 (1925). 

Ngày rằm tháng bảy. 

Mật sơn Tra Am THÍCH VIÊN THÀNH 
Kinh viết, 


8) +£@j#®#£a¿ 


%# ñ RA. to XÃ # dt f9 Ðð 3 H #8 
+1} 8 £ E gLf 3 #8 f1 f 3 b £ 8W v4 
w# Ý 4 r+ it ft 2! 8Ð À H 2 L!®@ẺA 
^~ #8 lý kAÁÄ~Ý# juư,†+fzKRÄ §@ Ð g13?4 
+ 0 2 2 5 #f Ÿ 8X 4£ œð ^ 2z l © ÊÂ 
12 8, ĐH $` 3\ HÌ ‡Ì 8 >6 l 1 3# °R 8 "R 8 4 #, 


+ p £ $ ñ # 8 £ 4 3} 3 + HQ R th # #r 
z⁄ 2Á z2 # # RỊ 


E.f5#4@44+ñ#‹ 
+. ? Rl x1 # 65B 


Phiên âm: — Tiền Nghiêm Từ song mộ chỉ. 


Cô hữu kiến Nga thỉ (1} nhỉ đồng khốc, vọng bạch vân (2) 
nhỉ tư thân. Tử độc Báo ân kinh (3) hạo thán hồi hoàn, lâm 
phong vẫn thế, cảm bất thác ức thiên vạn kiếp cầu giải thoát 
di độ tiềm lính ? 


Hương giang chỉ bắc, Ngự bình chỉ nam, La ỷ (41) lân 
thôn, nãi tiên gia đại nhân, từ thị phu nhân chỉ song mộ đã. 


Bình dương tam xích, mậu mật tùng thu, bảo niên, hão 
pguyệt, chuyên trúc cao khưu, Ninh độc trầm La hương 
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thảo (5) nhỉ giao nhân (6) chỉ lệ hóa vi châu, phong thụ hàm 
bí (7) tắc tỉnh vệ (8) chỉ thạch nan điền hải. 


Duy nguyện duy nguyện liên hoa hóa sinh, tÈ đăng 
giác ngạn. Phật quốc trường xuân, thốn thảo chỉ tỉnh vo 
hạn ; tiên nguyên (9) diễn phải, bát công chỉ thủy (10) đồng thanh. 


Kỷ đậu niên, (11) thu, thất nguyệt ký vọng. 
Cô tử VIÊN THÀNH khấp thuật. 


Chú thích : Bài chỉ này do S soạn năm kỷ dậu 1908 đề 
khắc vào bia song thân nhân địp trùng tu lại. 


Lời văn lâm ly. bi thiết, nhiều diền tích, nhưng lại có 
lác dụng giúp cho ý tưởng thêm triền miên và man mác. 


1) Một thiên kinh thi diễn tả lòng truy niệm công ơn 
trời biền của con cái đối với cha mẹ. Đời Tấn, học giả 
Vương Biều # Ấ_ giảng sách cho học trò, đến thiên này khi 
nảo cũng nước mắt đầm đìa. Món sinh thấy thế, không nỡ 
để thầy giảng nữa, liền bỏ thiên này. 

2) Hàn Dũ trong bài thơ tả lại chuyến đi đày ở Triều 
Châu vì tội can vua rước cốt Phật vào cung có hai câu : ®#‡X 
*-8 £ ñ[ ả.. 5 đầ É fẾ| Š 2“ ff : Vân hoành Tần lĩnh gia hả 
tại, tuyết ủng Lam Quan mã bất tiền : mây đầy Tần lĩnh nhà 
đâu nhí! Tuyết lấp Lam Quan ngựa phải dừng. Đời sau dùng 
điền này chỉ sự nhớ nhà, boài tưởng đến cha mẹ của cơn 
hiếu thảo. 

3) Bộ kinh kế công ơn của cha mẹ, thường được đọc 
tụng trong lúc có tang cba mẹ. 

4) Một làng bên cạnh Nam Phố thuộc quận Phú Vang 
mơi táng song thân SVT, 

5) Chỉ cha mẹ mất một cách đáng thương. 

6) Theo Thuật dị ký, là một loại người cá sống ở bờ 
Đông hải, biết canh tác và dệt vải, mỗi lần khóc thì nước mắt 
ngưng đọng thành ngọc trai. Đây chỉ nước mắt bỉ lụy của 
con cái khóc lóc trước sự chết của cha mẹ. 
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7) Điền chỉ nỗi lòng đau đớn của con cái khi mất cha mẹ. 

8) lên loài chim nhỏ, đầu lông rẫn, mỏ trắng, chân đổ, 
sống ở bờ Đông hải, thường ngậm đá ở Tây Sơn về lấp biển 
nầy. Ngày xưa, tương truyền con gái Viêm Đế chết đuối, hóa 
thành giống chỉm tỉnh vệ nói trên, Thường có thâm hận khớ 
quên. lại dùng điền này. Ở đây có nghĩa con cái không báo 
đền được công ơn cha mẹ, đành mãi mãi ân hận khó nguôi. 

9) Suối tiên ở, chỉ tô tiên dòng Hoàng tộc. 

10) Theo kinh Phật, trong biền lớn dưới núi Tu Di cớ 
nước hội đủ 8 công đức : ngọt, mát, dịu, nhẹ, trong, thơm, 
không rát cô và không đau bụng. 

11) Năm 1908. 


Phiên dịch: — Bài chí ở mộ Song thân. 


Xưa có người xem thơ Lục Nga mà phát khóc, nhìn 
mây trắng mà nhớ song thân. Nay con đọc kinh Báo Ẩn mả 
thở than đòi đoạn, trước gió lệ tuôn. Dám chẳng thác sinh 
muôn nghìn vạn kiếp, cầu mong giải thoát đề độ vong linh ? 


Miền bắc sông Hương, miền nam núi Ngự, trong làng 
La Ÿ cạnh đây, là nơi hai mồ song thân yên nghỉ. Đất bằng 
ba thước, tùng liễu xanh tươi năm lành tháng tốt, gạch 
đá xây cao, 


Há dê cây cỏ đắm chìm, nước mắt giao nhân rơi thành 
giọt ngọc ; cây, giỏ ngàm buồn, ắt đá chỉm tỉnh vệ khôn nỗi 
lấp đầy biền đông! (a) 

Ngưỡng mong, ngưỡng mong hương linh cùng về bến 
giác, mau hóa đài sen, Nước Phật luôn tươi, tấc lòng cổ cây 


a) Câu này rãi! khó hiều, đại ý muốn nói sau khi cha mẹ 
đã mãi rồi, dù khóc lóc, thương tiếc như giao nhân cũng muộn 
quá rồi, đành phải ôm mối ân hận không ngưới như tỉnh 0ệ- 
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đöi trông vô bạn; suối tiên đầy nhánh, nước lành tắm công 
đức nhuần tưới đều trong (a). 


Năm kỷ dậu Í{90S, Mùa Thu. 

Ngoài rằm tháng bảy. 

Con cói : Viên Thành khóc mà thuật, 
bá 
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Phiên âm : Thiên Hưng Tự Giáo thụ Hòa Thượng bỉ mỉnh. 


Giáo thụ Hòa Thượng. Quảng Trị tỉnh, Triệu Phong phủ, 

Đăng Xưởng huyện, Bích La Tồng, Trung Kiên thỏn nhân đã, 

Tỉnh Đỉnh thị, đồng chân (1) nhập đạo, thiên tr cao mại, 

phạm tướng kỳ vĩ, tinh điềm nhỉ khi trực, nho học yêm bác, 

Kỳ thủy y sắc tứ Từ Hiếu tự (2) Cương Kỷ đại lão hòa 

thượng (3) vi bản sư, niên nhị thập nhất thế lạc vi tăng, 
pháp danh Tbanh Tủ, tự Phong Nhiêu. Thành Thái giáp ngọ 

niên (4), Sắc tứ Báo Quốc tự @) khai đại giới đàn, lễ đồ 

Lương Duyên đại lão hòa thượng (6) cầu thụ cụ giới. Ất vị 

niên (7), tự pháp, hiệu Tuệ Pháp đại sư. Giáp thản niên (8), 

Thiên Hưng tự lính sơn đồng phồ (9) lễ Cương Kỷ đại lão 

hòa thượng khất thỉnh sư vi bản tự tọa chủ. Sư tự trá 

tích tư tự, bản đạo môn đồ quy hướng nhật chúng. Sư tinb 
tiến hành đạo, đòng hạ tham Thiền ; Lề, sám thường tập sơn 
môn tĩnh chúng giảng Tử Phần, Phạm Võng (10) chư luật 
bộ, tịnh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm đẳng kinh. Sơn môn học 
đồ đa mồng sư cam lộ pháp nhũ. Chí Duy Tân canh tuất (11). 
Quảng Nam tỉnh, Phúc Lâm tự khai đại giới đàn, thỉnh vi đệ 
tam tỏn chứng, Tuế tân hợi (12), sư dử linh sơn phô trùng 
tu Thiên Hưng Tự, hoằng xuởng kỳ môn tường, tha nga kỳ 
đống vũ, đốn sử lâm cung (13), hám điện (14) pháp cô trùng 
tân; bạch tbạch, lưu tuyền tùng phong (15) tự cựu. Thử thành 
vô lượng chỉ thiện duyên thật do sư thù thẳng công đức chỉ 
sở cảm dã, Khải Định kỷ vị niên (16), mông tứ giới đao độ 
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điệp vỉ Diệu Đế tự trủ trì. Giáp tỷ hạ (17), sắc tử Từ Hiếu tự 
khai Chúc hỗ giới Đàn (18), đồng đàn giới tử lề thỉnh vi 
Giáo thụ Hòa Thượng. Binh dần niên (19) hựu mông chị 
chuân sung vỉ y tự Tăng cương. Sư biến thiệp lạng giáo 

tông, thuyết kiêm thông. Chuyên cửu Thiên Thai giảo môn 
tình chỉ quán chỉ nghĩa (20). Hựu thường khuyến nhân tu 
tịnh độ vi giải thoát tiệp kinh, tằng hữu ngôn viết : ePbàm 
phu nghiệp trọng xứ xứ sinh tham, nhược bất định chỉ nhất 
phương, hà dỉ hệ tâm chuyên chú ?» Thử thiện tri thức tùy 
phương phù giáo, chuyên hộ Tướng Tông (12) ÝY! Sư nãi 
Thích mòn chỉ mộc đạc dã, Sư chỉ thẳng đức cao bạnh, triều 
dả đa sở hàm mộ. Hoằng Tôn Tuyên Hoàng Đế cửu tri sư 
danh, phảm Cấm dịch trung kiến Phật sự đạo trường, khiên 
trung Sử chỉ tự mệnh tu lễ sám pháp chư số chương, bậu 
mông tử dư, Sư lâm cơ, tri biện thủy nhủ tương đầu (22), cơ 
duyên thậm đa, bất năng tận thuật. Nhiên nhỉ túc hữu thâm 
thệ, nhân mạc chỉ trắc. Dự tri hóa duyên tương tất, ư liệp 
nguyệt chấp tử nhật nãi biến lễ chư Tô đình, tham phỏng 
*hiện hữu tất, bạc mộ quy tự. Mặc nhiện đãi tự trung đồ 
chúng các tbụy khứ, trung dạ nải cụ pháp phục lề Phật, tức đoan 
tọa ư Phật tiền di bương du (23) tự phần. Tự trung kiến 
hỏa quang, kinh khởi, mang nhiên bất tri kỳ cố, quần tựu 
nhi phác diệt, phù sư thượng sàng, ư án thượng đắc sư di 
chúc từ sồ hiệt. Sư khai mục sất viết: «Ñhử đẳng hà đắc trở 
ngô nguyện?. Chí lai nhật, sơn môn chư tóồn túc tứ chúng 
đồng lai tham vấn. Sư vân: «Cảm tạ đại chúng, các tùy sở 
an, ngô tương hành hìỉ›, Chỉ tam thập nhật, trung dạ, hoản 
môn nhân Quảng Tu lai vân : «Ñhữ phù ngã khởi», Linh biện 
trà thang mộc dục, vấn vân: «NÑhữ thiện độc Bát Nhã phủ?» 
Đáp vân : «Thiện độc». Sư tụng Bát Nhã nhất biến, chúc vân : 
«Phật pháp tại thế gian, bất ly thể gian giác, nhữ thiện hộ trì». 
Thử thì, môn đồ tử chúng thị kỳ tả hữu, sư hựu chúc viết : 
«Nhử đẳng tại thế, thủ chí phụng đạo, thượng hành hạ hóa, 
sử tuẻ mệnh bất tuyệb. Ngôn ngật, đoan nhiên nhỉ thệ. Thì đương 
Bảo Đại đỉnh mão niên (24), chính nguyệt, sơ nhất nhật, mão 
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bài, thị sư viên tịch chỉ kỳ, Thế thọ ngũ thập lục, pháp liệp 
tam thập tử, hạ liệp nhị thập hữu dư, Pháp tử môn đồ tam 
thập dư nhân, niệm kỳ lạc diệp quy căn, nãi kiến tháp ư Từ 


Hiếu tự chỉ bằng, tọa mão, hướng dậu, phân châm đỉnh mão 
đỉnh dậu (25). 


Tư môn đồ pháp tử đẳng niệm tháp ký tạo, ký ưng tùy 
lập, trỉ oạp thị cả trung nhân, tất am cá trung sự. Huống phục 
sơn môn trỉ kỷ, đạo khế tình ân, nãi lược kỷ hành do nhị 
đặc lai trưng bỉ ư nạp. Nạp, học thức thô sơ, an năng thừa 
thử trọng nhiệm? Thiềm tại pháp môn trung nghị cố nan từ, 
nãi vị nhiên thán viết: «Pbù, chân thật chí lý bất ly đương 
niệm di khởi tối thượng thừa, bất ly văn tự di thị giải thoát 
tướng, cứu cánh tắc vô nhất pháp chỉ khả thuyết, vô nhất tư 
đi dử nhân Sư di đạt bồ thử, hà tất giả nhân ngôn di truyền 
giả tai? Cô duyệt kỳ sở kỷ chúng sở cọng trị giả, vi chỉ thật 
lục, tương dỉ đáp tam thập niên sư trưởng thiện hữu chỉ ý 
khần đả. Viên tán chỉ đi văn viết : 


«Giác Hoàng (26) ứng thế thùu øL ngón 
Bàng bạc nhật nguuệt, châu kiền khôn 
Tri giả tài biện cùng hóa nguyên, 
Thì øï diễn thuyết khai mê hồn. 
Hằng sa giảo điền tuụ nân oán, 
Diệu nhập Thiên Thai Chỉ Quán môn. 
Đại sư cận xuất dương thanh phán. 
Chỉ kiên, khi Irực, mạo thủ ón. 
Thiếu nhỉ mần ngó, lão ích cần. 
Hoặc sám hoặc giẳng ong bỏ hân. 
Trung hưng giáo quản chân điệt quần. 
Tung hoảnh ngón luận diệu nhập thần. 
Di oăn xắn nhược khả ngôn lôn. 

Từ thuần lú chính đạo bất phiền, 

Hà nhĩ học đồ nhật tuấn bôn. 

Kú tư chính giác tiêu ba luần. 

Hạnh cao danh trọng thượng quốc uăn. 
Thiên tử khiền sứ lai trung hôn. 
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Triều dã huân thích cố sở hân. 

Điệp mông cung tứ hồi thiên án. 

Trả thân biến diệt như phù ấn. 

Thệ đũng khí xả cam zu phần. 

Tông thuyết kiêm thông, thùu kỷ nhân ! 
Sư tâm liều liều sở túc đôn, 

Pháp thân uồ lướng, ninh phí chân? 
Kim luụ ân oong, ninh phí tồn ? 

Hậu thể tử tôn kỳ phön phồn. 

Khám sư đạo hạnh quan tư ăn. 


Bảo Đại đỉnh mão niên. 

A Di Đà Phật đãn nhật. 

Mạt Sơn Tra Âm 

Pháp điệt Viên ThànE 
Cần soạn, 


Chú thích: Bài văn bia trên đây do Sư soạn năm 1927 
đề khắc vào bia ở tháp Hòa Thượng Giáo Thụ Tuệ Pháp, bậc 
cao tăng nồi tiếng đầu thế kỷ của nước ta, một trong mấy 
ngọn pháp đăng của thời Mạt pháp này. 


Văn chương toàn bài rõ ràng, khúc chiết, đoạn mỉnh ở 
cuối cần nhả. Chúng tôi cố gắng dịch để giời thiệu văn tài SVT 
đồng thời cung cấp một tài liệu lịch sử quý báu về thân thế, 
đạo hạnh và công nghiệp của Tuệ Pháp Hòa thượng. 


1) Cũng như đồng lử Ÿ Ÿ, người chưa quá 19 tuồi, 
còn trong trắng. 

2) Chùa do Thái giám lập ở làng Dương Xuân Thượng, 
quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên vào đời vua Thiệu Trị. 
Nguyên đây vốn là An Dưỡng Am + Š- Š- của Nhất Định Hòa 
Thượng lập để tĩnh tu sau khi rời khỏi chùa Giác Hoàng trong 
Đại Nội. 

3) Đệ tử của Nhất Định Hoà Thượng, sư đệ của Lương 
Duyên đại lão hòa thượog. 
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4) Năm Thành Thái thứ 6, 1891. 
Hàn Di mi đo Cha 9t 4 ác Photo 
; am Giao — Huế, 
6) Pháp trưởng tử của Nhất Định hòa thượng, bồn sư 
của Tâm Tĩnh hòa thượng. 

7) Năm Thành Thái thứ 7, 1893, 

8) Năm Tbành Thái thứ 8, 1896, 

- 9) Câu nảy có nghĩa toàn thề đẹ tử chùa Thiên Hưng. 
Chữ Linh Sơn lấy ở điền pháp hội Linh Sơn ngày xưa. 

10) Tên bai bộ luật bí yếu của Đại thừa, 

11) Năm Duy Tân thử tư, 1910. 

12) Năm Duy Tân thứ 5, 1911, 

15) Còn gọi lâm vũ, tức đền chùa. 

14) Màu tô về ở chùa pha từ màu hồng với màu xanh gọi là 

Cám. Cám điện bay cảm vũ, cám viên đều dùng chỉ chùa chiền, 

15) Gió thôi qua tùng kêu như sóng vỗ, còn gọi là tùng 
đào, tức cảnh trí thanh sảng ở chùa chiền. Toàn câu trên mỏ 
tả cảnh sắc mới mẻ, tráng lệ và !hanh u của chùa Thiên Hưng 
sau khi trùng tu, 

16) Năm Khải Định thứ tư, 1919, 

17) Năm Khải Định thử 9 1921. 

18) Năm trên, toàn Trung và Bắc Kỳ ăn mừng Tứ Tuần 
đại khánh của vua Khải Định, nhân dịp này, toàn thê chư tồn 
túc ở Huế lập giới đàn rất lớn ở chùa Từ Hiếu đề hồi hướng 
công đức cho nhà vua thêm được tuồi thọ. 

19) Năm Bảo Đại nguyên niêèn, 1926, 

20) Phái Tbiên Thai do Trí Giả Đại Sư Äƒ ‡Ÿ Ä Éƒ thành 
lập ở núi Thiên Thai X Ở, nên có tên như thế. Phải này lấy 
kính Pháp Hoa làm căn bản, Tri Độ luận làm chị thú, kinh 
Niết Bàn làm vây cánh và kinh Đại Phầm làm quán pháp, nên 
còn gọi là Pháp Hoa Tông, Nguyên trước Huệ Văn Thiền Sư kÃ 
% ở Bắc Tš theo Trung Quán luận phát minh Nhất tàm tam 
quản, truyền cho Huệ Tư Thiền Sư Š #: ở Nam Nhạc rồi ngài 
này lại truyền cho Trí Giả ở Thiên Thai vậy. (Trí Giả còn gọi 
là Trí Khải 3ÿ ŸÑ). _ 

21) Gọi tắt của Pháp Tướng tông j8 $, môn phải 
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chuyên nghiên cửu hình tướng của vạn pháp và cho rằng vạn 
pháp đều đo tâm mà có. Người truyền bá tông này thạnh hảnh 
nhất ở Trung Hoa là Huyền Trang pháp sư ®* 3 ¿3 Ÿ. 

22) Nước sữa hòa với nhau rất thích hợp, chỉ lời đối 
đáp thích hợp với cơ hội hỏi đạo của các bậc tôn túc trong 
rừng Thiềo. 

23) Chất dầu cất từ các hoa thơm, lá tốt, đốt lên ngào 
ngạt, đề át mùi khét của da thịt chảy khi thiên. Ngày xưa, khi 
tự thiêu hay hỏa thiêu nhục thản, thường người ta dùng 
nhiên liệu này. 

24) Tức khoảng 6, 7 giờ sảng ngày mồng một Tết năm 1927. 

25) Câu này thuộc hẳn phạm vi phong thủy, có pghĩa 
là quan tài ở phương thế mẩo, nhìn về đậu theo chiều kim 
địa bàn đinh mão đỉnh dậu, 

26) Còn gọi Giác vương chỉ đức Phật. 


Phiên dịch : Bài mình ở bia trong tháp Hòa Thượng 
Giáo thụ chùa Thiên Hưng. 


Hòa thượng giáo thụ họ Định người làng Trung Kiên, 
tông Bích La, huyện Đăng Xương, phủ Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị Trong trắng vào đạo, thiên tư cao vời, đạo cốt kỳ 
vĩ, tính hòa, khi thẳng, nho học uyên thâm. 


Thuở đầu, thờ đại lão hòa thượng Cương Kỷ ở chùa 
Từ Hiếu làn bồn sư. Năm lên 21 tuôi cắt tóc làm tăng, 
pháp danh Thanh Tú, tự Phong Nhiêu. Năm Giáp Ngọ (1894) 
đưới triều Thành Thái, chùa Báo Quốc mở đại giới đàn, bèn 
đến lề đại lão bòa thượng Lương Duyên xin thọ giới cụ túc. 
Năm ất vị (!895), đắc pháp, hiệu Tuệ Pháp đại sư. Ñăm giáp 
thân (1896), món đồ đệ tử chùa Thiên Hưng đếa lề đại läo 
bòa thượng Cương kỷ xin rước đại sư về làm tọa chủ. Từ 
ngày dừng gây nơi đây, môn đồ quy tụ rất đông đảo, Sư chuyên 
tâm hành đạo, mùa đông, mùa bạ đều tham Thiền. Những 
dịp lễ, sám, thường họp môn đồ giảng các bộ luật Tứ Phần, 
Phạm Võng, các bộ kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, món đồ đều 


đi8 


được thấm nhuần sữa pháp cam lộ. Năm canh tuất (1910) đưởi 
triều Duy Tân, chùa Phúc Lâm ở Quảng Nam mở đại giới đàn 

rước sư làm vị tôn cbửng thử ba. Năm tân hợi (1911) Sư cùng 
chư đệ tử sửa sang lại chùa Thiên Hưng, mở thêm cửa, vách; 
tăng cao cột, mải, khiến cho cung ngọc đều xanh chuông trống 
thêm xinh; sỏi trắng khe trong. gió tùng như cũ. Duyên lành 
vô lượng ấy đều do côog đức cảm hóa đặc biệt của S mà nên 
vậy. Năm kỷ vị (1919) dưới triều Khải Định, được ban giới 
đao độ điệp làm trủ trì chùa Diệu Đế. Mùa hạ năm giáp tý 
(1924), chùa Từ Hiến mở đại giới đàn chúc tho nhà VUA, tất 
cả môn đồ đệ tử trong đàn đến rước Sư làm bòa thượng giáo 
tbụ. Năm bính dần (1926), lại được chỉ sung chức Tũng Cương 
Diệu Đế. Sư thiệp liệp giáo pháp, tông chỉ, thuyết lý đều tỉnh, 
chuyên tâm nghiên cứu nghĩa lỷ cbỉ quản phải Tbiên Thai. 
Lại thường khuyên người tu Tịnh độ đề làm con đường giải 
thoát mau chóng. Sư thường dạy rằng : «Kẻ phàm phu nghiệp 
nặng, ở đâu cũng nồi lòng tham, nếu chẳng định chỉ một chồ, 
làm sao yên tâm chuyên chủ được?» Đấy là bậc thiện trì thức 
tùy phương phù trì giáo lý, hộ vệ Tướng tông vậy. Ôi ! Sư thật 
là kho báu của Thiền môn ta vậy ! 


Đức trọng hạnh cao của Sư được trong triều ngoài quận 
hết lòng bảm mộ. Hoằng Tôn Tuyên Hoàng Đế từ lâu đã biết 
thanh danh, nên chốn cung đình mỗi lần lập đàn cầu Phật, 
liền phái trung sứ đến chùa nhờ viết các sớ chương trong các 
lễ, sám, đều được nhà vua ban ơn cho nhiều. 


Đại sư lâm cơ ứng đối thích hợp như sữa và nước hòa 
nhau, cơ duyên hóa độ rất nhiều, kbông sao thuật bất. 


Vốn có lời thệ nguyện sâu xa, chẳng ai hay biết. Nèn 
hệu chừng khi cơ duyên hóa độ gần xong, vào ngày 324 tháng 
chạp, sau khi lễ bái các Tồ đình, thăm viếng chư thiện hữu, 
chiều tối về chùa, chờ cho mỏa đồ đi ngủ xoag xuôi, Sư mặc 
pháp phục đầy đủ, lạy Phật rồi ngồi ngay ngắn trước bàn tờ Tô 
và lấy hương du tầm vào mình tự đốt. Trong chùa thấy lửa 
sáng ngời, thất kinh trồi dậy, đâu hay duyên cở ra sao, liền 
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xủm nhau dập tắt, đở Sư lên giường, thấy trên án có mấy 
trang di chúc. Sư mở mắt quở rằng: «Các con sao dám cẩn 
trở nguyện vọng của ta?» Ngày mai lại, chư tăng, các chùa kéo 
đến thăm hỏi, sư đáp rằng: «Xin cám ơn đại chúng, ai nấy yên 
lòng, ta sắp đi đây». Nữa đêm 30, gọi đệ tử Quảng Tu đến, 
bảo đở dậy, khiến nấu nước trà nóng tắm gội, hỏi rằng: 
«Con thuộc Bát Nhã chứ?» Quảng Tu đáp: «Thuộc». Sư bên 
tụng kinh Bát Nhã một lần rồi đặn rằng : «Phật Pháp ở thế 
gian không lia thế gian mà giác ngộ, con ráng giữ gìn». Bấy 
giờ, mòn đồ hầu hạ đầy đủ cả hai bên, Sư lại dặn rằng: «Các 
con ở lại thế gian, bền lòng giữ đạo, người trên chỉ dạy, kế 
dưởi tuản theo, sao cho đuốc tuệ chẳng dứt». Nói xong, đoan 
trang ra đi, Sư viên tịch nhằm giờ mão, ngày mồng một tháng 
giêng năm đỉnh mão dưới triều Bảo Đại (1927). Tuồi thọ 56, 
tuôi đạo 34, tuôi hạ 24. 


Hơn ba chục môn đồ nhở S lá rụng về cội, liền xây tháp 
cạnh chùa Từ Hiếu, tọa mão, hưởng dậu, phản kim đỉnh mão 
đỉnh đậu. 


Nay mỏn đồ lại nghĩ rằng tháp đã xây xong, bài ký ắt 
cũng nén lập. Biết bần tăng này vốn người trong cuộc, bẫn 
phiên am biêu, bơn nữa, đã là trỉ kỷ giữa sơn môn, đạo khế 
thản thiết, liềa ghi sơ lược hành trạng đem đến xin bài văn 
bia. Bần tăng học thức thỏ sơ, sao dám cán đáng công việc 
nặng nề ? Song vốn cũng chỗ bạn bè khắn khít, rất khó chối 
từ, mới ngậm ngùi than rằng : «Ôi! Nguĩa lý chân thật cbẳng 
la đương niệm đề đạt tối thượng thừa, chẳng la văn tự đề 
cbỉ giải thoát tướng. Cuối cùng, không một pháp nảo có thể 
nói được, kbông một cbữ gì đề bảo cho ai. Sư nay đã đạt điều 
đó, cần gì phải mượn đến lời người khác đề được lưu truyền?» 
Đã thế thì thôi, đành xem những điều ghỉ chép mà quần chủng 
đều bay, lam thật lục ngõ hầu đền đáp thịnh tình vừa Sư 
trưởng vừa thiện hữu trong ba chục năm dài. Bèn tán rằng : 


Giác hoảng ban bố lời huyền, 
Dâu đầu nhật nguyệt, lưu truyền khắp nơi. 


Ngài đem tài trÍ tuyệt oời, 

Tùu cơ giáo hóa cửu đời hôn mẻ. 
Xét trong giáo điền bán bề, 

Thiên Thai chỉ quần đưa oề huyền oi. 

ưữ naụ cao khiết ai bì, 

Đảm đang, thẳng thắn, như mì, kiên trình. 
Trẻ lanh, già lại tiền tỉnh, 

Chấn hưng đạo ÌÚ quên mình gian nan. 
Kỹ tài hùng biện 0ô 0ản, 

Văn (ừ soang soàng luận bản sâu za. 
Lời đơn, Ú thằng thật thả, 

Học đồ ngưỡng mộ gần za đồ nề. 
Ra tau giải thoát hôn mé, 

Nhà 0ua sai sứ rước 0ẽ nội cung. 
Trong triều ngoải quận lôn sùng, 

Ơn uua mưa móc tưới cùng bao nhiêu † 
Xem thân như áng mâu chiều, 

Quuất dùng lửa thánh hủu thiêu xác mình, 
Xét sư lông, thuuết đều tỉnh, 

Tâm hồn trong trằng đề hình ra đâu ! 
Pháp thân oô tướng mặc đầu, 

Nau đà đi mãi, đề hầu mất đi I 
Mai sau con cháu thiếu gì, 

Nhớ sư đạo hạnh xem bì đa nàu,. 


Bảo Đại năm thứ bai (1927). 
Ngày Phật Di Đà đản sanh. 
Mật Sơn Tra Am: Pháp điệt : 
VIÊN THÀNH 

kinh cần mà soạn. 
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Hiệp tá đại học sĩĨ sung Cơ mật viện 
Đại thần quản lảnh Hộ bộ Nguyễn khoa 
Tướng công ky Nhất phầm phu nhân 
Phạm thị hợp khoáng chÍ miỉnh. 


Bình Nam Nguyễn Tướng công, đỉnh đài nghiêm trọng, 
vọng phong độ giả vật sắc vô dọ. Hạnh phương ngoại nhàn ({) 
số hoạch đề chưởng (2) điệt mông cung tứ. Nhất nhật, phỏng 
đạo, uông giá khê kiều, đàm cập tương doanh giai thành, đã 
phu nhân hợp khoáng, mệnh nạp chí thạch. Nạp phương ngọa 
kha, văn chỉ hoảng tủng, tự phận sơ chuyết bất tài, hề kham 
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thủ trọng ? Thả đương đại danh công cự kbanb, tao nhân mặc 
sĩ, dử tưởng công tấn tiếp giả, vàng vắng bất phạp, hàm dục 
thồ Ban hương (3), phát Tống diềm (4), vị công biểu chương? 
nhỉ nẫãu trủng văn hiến ư sơn đả, vô nãi mãi âu Cao Đường, 
chương phủ tê Việt (5) đô tăng thị thỉnh gia chỉ nhất cược hồ ? 
Công viết : ebất nhiên». Vị công dữ nạp tố hữu Chỉ, Hứa (6) 
nhân duyên, hựu nạp thiềm vi Tiền công đại sư chỉ pháp tự, 
thiếu thì tằng dữ xử du, giao tối mật, trí tối thêm, đạo khế 
bình sinh vô du nạp giả. Đại đề dục sử thiên bạ hậu thế trỉ 
Tướng công, tắc lín hữu tiêu đức, tín tiền đức thủy tin tham 
kuấu, tức tham khấu nhỉ ngộ bản lai, linh Tiên đại sư nhất 
phiến Bà tâm. nhân nhân thấu triệt. Kỳ biều chương phi bút 
hoa mặc diềm cung nhàn điềm thưởng dị đã Công ký mậu 
dự lương đa, âu ân trí chúc, nạp an di bất văn từ ? 


Tưởng công hủy Tân, tính Nguyễn khoa thị, hiệu Bình 
Nam, tiên thế Hải Dương Trạm Bạc nhân, tùng long buân tích 
tường tại Quốc sử, Chỉ ngã Nam đại định hậu, Nội tán công (7) 
mÔng tử táng địa thủy cơ vụ huyện chỉ Ấn cựu xã. Công nãÌ 
Ba la Viên Giác Tiên đại sư Nguyễn hầu chỉ đệ tứ tử. Thiếu 
dỉnh ngộ, tính hiếu bữu, bác học, năng thi. Thành Thái giáp 
ngọ (8), dữ trọng huynh đồng cử hiếu liêm Phệ sĩ, đăng chính 
đồ, sở chi đa dư tụng thanh (9), 


Công tuy ngoại hiện tÈ quan thân nhỉ nội bí bồ tát bạnh. 
Thử túc thực đức bản sở trí đã. Kim đăng xu phủ, vị liệt đại 
thần, bất dỉ phủ quý tôn vinh vỉ niệm. Tuy nhật thực vạn tiền 
nhi bỉ sùng tố đạm, thối thực chỉ dư, triếp du tâm pháp uyên, 
thủ bất thích trủc phần chỉ văn, khầu bất chuyết luân châu chỉ 
niệm. Cận độc nguyệt báo Hải Triều Âm (10), vưu mộ Thế 
Thân bồ tát sở tạo Duy Thức Tam thập tụng. Mỗi bữu thâm 
đàm. nạp hữu sở vị giải. Ức Nam trấn thì, tằng buệ lai sơn 
am chân dung nhất bức, tự đề vân : 


Mang mang đại địa trung, 
Hà chân nhỉ hà giả ? 

Chư Phật thị chúng sinh, 
Bình Nam diệc phi ngã. 


Ý, ngữ siêu mại, phi Thiền học thâm thấu giả đạo bất 
đắc. Sở vị bồ tát tại gia, tri gia tính không, dỉ pháp tự ngu; 
vĩnh ly tham trước, thử toàn sắc nhi nhập không dã, 


Phật pháp tại thế gian, bất ly thể gian giác. Ừ quốc, trị 
thế điển hình, kinh luân thi thiết; ư gia, đôn thân mục tộc, 
căng căng hối di biếu, đề, trung, tín, tu, tề, trị, bình vi bắn 
lảnh. Sở vị tuy trí nhất thiết pháp không nhỉ bất thủ đoạn 
diệt tướng, thử toàn không nhỉ nhập sắc dã. 


Hội vạn pbáp quy ư tự kỷ, thế, xuất thế gian, viên 
dung vô ngại, thử toàn lưỡng đồ nhỉ nhập trung đạo thật 
tưởng đã. Công đi đạt hồ thử, hựu nạp nâng thì thiềm vi 
Ba la mật tự tọa chủ. Thích tướng công chiêm cận bồi kinh, 
mỗi đương nguyệt lạc phong thanh, kinh quá trúc viện, phi 
duyệt nội điền bàng cập thí cô văn từ, động chỉ vĩnh dạ vỉ vị 
vô quyền Dung nhất tịch đàm thứ, văn tự chung hiều khấu 
tức khởi, tiếu viết: 

qĐùi hưu (11) tự hận tham Thiên bãi, 
Cánh chỉnh cháu kha sự lảo triềa.» 


Kỳ kbâm hoài sáải thoát vắng vắng như thử. 


Cồ chỉ khanh tưởng tham ngộ Thiền chỉ giả, như Đường 
Thừa tưởng Trương Thương Anh (12), Vương Nhật Hưu (13), 
Bảng Uần Công (14), Hà Thượng Chỉ (15), Bạch thị lang (16), 
Tô nội bản (17), giai danh lý đảm thâm, văn chương siêu bạt, 
chí kim nhân hàm trách trách thắn thưởng, duy Công nhất 
thân kiêm chỉ dã. 


Tuế giáp tý (18), cũng ngộ Hoằng Tôn Tuyên Hoàng Đế 
tứ tuần đại khánh tiết, thì Tưởng công phương ủng tiết Qua 
thảnh (19), do Trung Hoa Phật học viện cấu thính Đại tạng 
kinh toản sáo kế bát thiên dư quyền dỉ tiến chúc hỗ, tá trù 
thiêm bải ốc chỉ phương thị, vi đại đạo tuyên dương chỉ kỹ 
niệm. Thượng đại gia duyệt, tức mệnh tôn trí chỉ An Định 
cung (20) di vi truyền thế quốc bảo. Tự phi bồ tát biện thân, 
an năng hữu thử đại tác Phật sự ? 
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Kỳ phu nhận Phạm thị diệc xuất thế gia củ hoạch, traí 
trang nhân mục, kiệm ước dỉ trì gia. Nẵng giả hoan phụng 
cô chương nắog tiên ý thừa chí. Thái phu nhân đặc liên ái 
chỉ, hựu năng nhã mộ huyền phong, khắc bồi thiện quả. MöÏ 
gia chỉnh cbi hạ, tắc dung dữ Kỳ viên, niêm hoa lễ Phật, nhất 
như thái phu nhân tích thì chỉ hạnh nguyện giả. 


Cô vân: đức dữ chỉ tề, chung thân bất du, tắc hợp 
khoáng nhi thọ chỉ phong bỉ, cố kỳ nghỉ hỉ ! Tha thì, dữ Tưởng 
công tịnh độ đồng đăng, liên boa thác chất, hưỡng thụ tự 
nhiên chỉ thanh tĩnh diệu lạc, thọ mệnh vô cùng, khởi cần 
thiên thượng song tỉnh nhân gian tịnh đế tỉ nghỉ giả tai? Chí 


nhược tử tôn chỉ ngưỡng thừa phúc ấm, cụ tại khầu bi, nạp 
bất cảm phục chuế, 


Cần thuật sinh binh hành thật đi văn vu trinh mân nhĩ 
vi mịnh viết : 


Bình sơn lùng thủu, 
Hương thủy oanh lưu. 
Địa đục anh kiệt. 
Dịch thế thừa hưu. 
Chỉ công thiệu tích. 
Huân nghiệp bính bưu. 
Văn chương kinh tế. 
Tài ưng liệt hầu, 

Diệu giải Thiền chỉ, 
Thủu nguyệt ưu du. 
Tiền sinh thị phú, 
Phật tử La Hầu (21), 
Tỉ khu4 hợp bích, 
Quyết đức đồng phù (22). 
Phong bị ngũ zích, 
Ngật lập cao khưu. 
Thiên lái chỉ: hạ, 
Quan như thị phù Ï 
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Hoàng Nam Bảo Đại tam niền 

Mậu thìn (23). Cát nguyệt... nhật... 

Mật sơn Tra Am chủ: VIÊN THÀNH 
Cần soạn. 


Chú thích : Bài mình khắc vào bia ở mộ Hai ông bà Thượng 
thư bộ Hộ Nguyễn Khoa Tân này được soạn vào đầu mùa thu 
năm 1928, lúc S đã ngã bệnh, thề theo lời yên cầu khẩn thiết 
của hai ông bà. 


Trong gia phồ họ Nguyễn Khoa, phần tiều truyện của 
cụ Nguyễn Khoa Tân, cũng thấy có sao lục bài này với đoạn 
mỉnh ở cuối có nhiều câu khác với nguyên văn chép trong 
LƯTS, chắc có lẻ được nhuận sắc lại trước khi đem khắc 
vào bỉa ở mộ và con cháu họ Nguyễn Khoa đã sao lại vàơ 
gia phô. Vì thế, chúng tôi dịch theo bản văn chép trong gia 
phồ Nguyễn Khoa mà thôi. 


Bài minh này văn chương sáng sủa, êm tai, có nhiều 
điền tích, nhưng chỉ giúp cho lời văn thêm nghiêm mỉnh. 
Phần đầu, tự sự gốc gác cụ Nguyễn Khoa Tân và đạo hạnh 
đặc biệt của bậc trọng thần vừa là bồ tát tại gia. Phần sau 
quy kết, toàn chuyên tư tưởng của cụ về triết lý đại. thừa 
cao thâm. 


1} Lời tự xưng của các tăng đồ hay đạo sĩ lấy từ chữ 
trong Trang Tử: #‡ iƒ 2 2 ?|' 2Ÿ ử,: bỉ du, phương chỉ ngoại 
giả đã: người ấy là kẻ rong chơi ngoài đời. 

2 Võ tay, Cbiến quốc sách: 4Á ƒ đờiš : đề chưởng 
nhỉ đàm: vỗ tay mà đàm luận, tỏ ý hâm mộ, kính trọng. 

3) Hương của họ Ban, tức văn tài nồi tiếng. Ban Cố 
3#}, người đất Tử Lăng thời Đông Hán, con của học sĩ 
và anh của nữ sử Ban Cơ, tự là Mạnh Kiên. Năm 9 tuôi đã 
giỏi làm văn, lớn lên học hành yêm bác. Thời Hán Minh Đế, 
làm Điền hiệu bí thư, nối gót phụ thân viết Hán thư, gần 
20 năm mới xong. Sau làm Huyền Vũ Tư Mã lại viết Bạch 
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hồ thông nghĩa. Đậu Hiến đẹp Hung Nô, chọn ông làm Trung 
hộ quân. thua giặc, bị bỏ ngục mà chết. 

4) Vẽ đẹp của họ Tống, tức Tống Ngọc. Đã chú thích 
trang 169. Câu trên có nghĩa là các văn sĩ bấy giờ đều muốn 
đem tải văn chương yêm bác như Ban Cố và Tống Ngọc đề 
viết văn bia cho Nguyễn tướng công. 

3) Tới hát dạo ở Cao Đường và đem mũ chương phủ 
sang nước Việt. Cao Đường là nơi danh thắng, ngày xưa Tống 
Ngọc cùng Sở Tương Vương đến chơi. Họ Tống có làm Cao 
Đường phú ghỉ lại hội ngộ diễm tình của Sở Tương Vương và 
Vu Sơn thần nữ. Đem lời hát quê mùa nghêu ngao đến chỗ 
tao đàn của văn nhân thi sỉ là việc không thích hợp, cũng 
như đem mũ chương phủ cao và dải sang bán cho dân Việt 
vốa hay đi đầu trần. Câu này là lời S khiêm nhường, bảo 
rằng Nguyễn tướng công nhờ $ soạn văn bia là việc không 
nên. 

6) Nhân duyên gặp gỡ của họ Chỉ và họ Hứa. 

Chỉ là Chi Tăng Đôn $ fŸŸ#l; Cao từng đời Tấn, 
người Ký Châu, rất tbạo triết lý đại thừa, soạn Nhân vật 
thủy nghĩa chỉ luận .32-‡¿ Ä 2#. 

Hứa tên là Hứa Tuân ‡†i', tự Nguyên Độ &.Ÿ, 
thích dạo chơi sơn thủy, dáng người mảnh khánh, leo cao 
thoăn thoát. Đôi bạn nảy chơi thân với nhau từ trước đến 
sau. Một bên xuất gia. một bên bản xuất gia. 

7) Tức Nguyễn Khoa Đăng, đại công thần thời Chúa 
Nguyên, có công trừ giặc nhà Hồ ở Quảng Trị và dẹp sóng 
thần ở phá Tam Giang. Sau dân chủng nhở ơn làm câu hát : 

— Đường oô xử Huế quanh quanh, 

Non xanh nước biết như tranh họa đỗ. 
Yêu em, anh cũng muốn 0ỏ, 

Sợ truồng nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. 

— Phả Tam Giang ngàu nay đã cạn, 

Truông nhà Hồ nội tán cấm nghim. 

8) Tức năm 1894, 

9) Ngày xưa. những người làm quan thanh liêm, khi 
đồi đi chỗ khác, dân chủng sở tại kéo nhau nu xe, ca ngợi 
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công đức không ngớt. 

10) Nghĩa đen là tiếng thủy triều của biền cả vang động 
bùng đũng và đến kịp lúc như tiếng nói pháp hùng hồn và 
kịp thời cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Quan Thế Ẩm. Đây 
là tên tạp chí do Tbái Hư Đại Sư chủ trương và xuất bản 
hẳng tháng tại Thượng Hải. 

1i) Xem phụ chủ ï trang 143. 

12) Chưa rö hành trạng. 

13) Chưa rõ hành trạng. 

14) Tức Bảng cư ST, một đại cư Sĩ ngộ đạo của Trung 
Hoa cũng như Duy Ma Cật của An Đọ. Người ở Hanh Châu: 
tư Đạo Huyền, yêm bác nho học, nghiên cứu Thiền tông. Thoại 
đầu tham yết Thạch Đầu, nhận được huyền chỉ, san gặp Mã 
Tô, hỏi đạo Mã Tô đáp : «Đợi khi nào nhà thầy uống cạn nước 
sông Tảy Giang ta sẽ nói cho! 4Ÿ? — w 9Ÿ 3# %$ ¿+ zk ÊP & 
HzŠ : đãi nhữ nhất khầu hấp tận Tây giang thủy tức hưởng 
phữ đạo! » Liền đó, tỏ ngộ và đem hết mấy vạn quyền sách 
quý thả chìm ở sông Tương rồi đóng cửa tĩnh tu. Lại thường 
giao du với các Thiền sư nồi tiếng đương thời như Nam 
Tuyền và Dược Sơn. Nhà ông đều tu hành và ngộ đạo hết 
cả. Bà vợ, con trai và con gái là Linh Chiếu !Ÿ ÑỄ thường 
đối đáp với nhau rất thủ vị. Khi viên tịch, di thân hỏa táng 
đem bỏ ở sỏng hồ. Hiện còn tập Bàng Uần ngữ lục ñậ, 2 đế #£ 
lưu hành ở đời. 

15) Chưa rõ bảnh trạng, 

16) Tức Bạch Cư Dị, thi sĩ nỗi tiếng. Tuy là một bậc 
đại thần cùng cực phú quý vinh hoa, nhưng về già lại chuyên 
tâm nghiên cứu Thiền lý và giao du với các cao tăng. 

17) Tức Tô Đông Pha — bạn thân của Phật Ấn Thiền 
sư fñ$ FƑ. 

18) Tức năm 1924, 

19) Nay là huyện Đón Hoàng, tỉnh Cam Túc ở Hoa Bắc, 

20) Cung điện do vua Khải Định xây ở bên bờ sông An 
Cựn. 

21) So sánh cụ Bình Nam với ngài La Hầu La con 
Phật Thích Ca đề tôn cao VGĐS. 
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32) Nhắc nhở đức hạnh của Phạm phu nhân thật xửng 
đáng đề chôn chung với cụ Bình Nam, 
23) Năm 1928, 


Phiên địch: — Bài bia ở mộ chôn chung của Hiệp Tá 


Đại học sĩ sung Cơ mật viện Đại thần 
quản lánh Thượng thư bộ Hộ Nguyễn 


Khoa Tưởng công và Nhất phầm phu 
nhân Phạm Thị. 


Tướng Công Bình Nam dáng dấp nghiêm trọng, trông 
qua phoag độ rất mực siêu thoát, thanh cao. KỀ ra bần tăng 
này đã bao lần đàm luận và chịu ơn rất nhiều. 


Một hôm lên chùa hỏi đạo, kề rằng sắp xây chung sinh 
phần với phu nhân và ngõ ý nhờ bần tăng soạn bài văn bỉa 
Bần tăng đang nằm bệnh, nghe qua bỗng bảng hoàng, Tự xét 
tài sơ, đâu cán đáng nồi công việc trọng đại ấy, Hơn nữa, 
hiện nay tao nhản mặc khách, cụ lớn ông to cùng giao thiệp 
với Tướng công không thiếu. Các ngải đều muốn đem văn 
chương diễn lệ của minh đề biều dương cho Tướng công. 
Thế mà lại đi nhờ bần tăng soạn giúp. thật không đúng chỗ 
khiến dư luận biết qua ắt cùng cười rộ lên thôi ! Tướng 
công bảo khỏng phải thế. Vì Tướng công và bần tăng vốn 
có nhân duyên thâm thiết như Chỉ Tăng Đón và Hứa Tuân 
đời trước; hơn nữa, bần tăng dù sao cũng là người nối dòng 
pháp của ngài Viên Giác phà Tướng Công. Thuở nhỏ cùng 
nhau quen biết thân mật khỏng ai bằng. Tưởng công soạn 
văn bia cốt đề thiên hạ mai sau biết chuyện Tưởng công, ắt 
phải tin nhờ có đức độ của Viên Giác Đại Sư, Đã tin nhờ 
đức độ của Đại sư, mới có thể tin chuyện Đại sư đầu Phật 
xuất gia và nhờ đầu Phật xuất gia mà đại ngộ bản lai diện mục, 
khiến tấm lòng ưu ái từ bi của Đại sư ai nấy đều hay. Ý nghĩa 
soạn văn bia vốn như thế, chứ không phải chỉ ở chỗ múa bút 
mài nghiên cho người thưởng thức hư văn. Tướng công dặn 
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đò ân cần hết sức, bần tăng không thê từ chối bất tài được 
nữa ! 


Tưởng công tèn Tân, họ Nguyễn Khoa, biệu Bình Nam. 
Gốc gác người xã Trạm Bạc, trấn Hải Dương. Tô tiên theo đức 
Thái Tô Gia Dũ Hoàng Đế vào Nam lập nghiệp, công lao chép 
rõ ở Quốc sử bản triều, Đến khi nhất thống sơn hà, Nội tán 
Nguyễn Khoa Đăng được ban đất táng phần mộ và lập cơ 
nghiệp vào thôn An Cựu quận Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên, 


Tướng công là con thứ tư của Viên Giác Đại Sư, Thuở 
nhỏ thông minh, hiếu hữu, học rộng và làm thơ hay. Năm 1894 
đưới triều Tbành Thái thứ 6, cùng anh kế đều đậu Cử nhân, 
Trên hoạn lộ, ở đàu cũng được dân chúng địa phương ca 
tụng. Bên ngoài, tuy Tưởng cỏng ngồi ghế đại thần nhưng 
bên trong lại giữ đạo hạnh của bậc bồ tát. Ấy cũng nhờ thấm 
uhuần phúc đức lâu đời vậy. Nay làm quan ở Cơ Mật viện, 
đường đường là bậc trọng thần, nhưng lại không đẻ lòng vào 
phú quý. Hằng ngày đáng tiên pha bạc vạn nhưng lại thích 
sống thanh bầu đạm bạc. Gặp khi nhàn hạ việc quan, liền lưu 
Lâm vào Phật pháp, tay không rời kinh điền, miệng không ngởt 
đọc kinh lần bạt. Gần đây, nhân đọc nguyệt san Hải Triều Âm, 
hàm mộ Duy Thúc tam tbạập tuugø của Thế Thân bồ tát, mỗi 
khi cùng bản bạc nghĩa lý sâu xa, bần tăng còn nhiều chỗ 
khòng biều bằng Tướng công được ! 


Bầu tăng nhở lại khi Tướng công ngồi ghế Tông đốc 
Quảng Nam, có gửi về tặng nhà chùa một bức châo dung đề rằng : 


qM¿nh móng đãt rộng là bao, 

Giả chân, chân giả, dề nảo phán mình ? 
Phật xưa cũng bởi chúng sinh, 

Bình Nam đâu phửi là mình ngồi đâu !» 


Lời lẽ cao sâu, Ý tưởng siêu việt, nếu không phải là tay 
rảnh Thiền lý, đâu nói lên được như thế ? Đỏ là điều Kinh 
Phật bảo Bồ tát tại gia, hiểu tất cả đều không, nên lấy Pháp 
làm vui, xa la tham trước. Ấy là chuyền từ sắc vào không. 
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Phật Pháp tại thế gian, giác ngộ cũng ở thế gian. Đổi 
với quốc gỉa, làm người mần mực, đem tài kinh luận thi thố ; 
đối với gia đình, gây cho không khi hòa thuận yên vui, Dốc lòng 
lấy hiếu, đề, trung, tin, tu, tề, trị, bình làm căn bản. Tuy hiều 


tất cả đều không, nhưng không nên sớm dứt bỏ, Ấy là chuyển 
từ không vào sắc, 


Hội vạn pháp vào hết trong mình, thế gian hay xuất 
thế gian, đều viên dung vô ngại, Ấy là chuyền cả sắc không 


bai lễ vào thật tưởng của trung đạo vậy, Tướng công đã đạt 
được như thế, 


Lại nữa, khi bần tăng còn trú trì chùa Ba la Mật, gặp dịp 
Tưởng công về kinh triều cận thiên nhan, Mỗi khi gió mát 
trăng trong, qua thăm chùa cũ, xem xét kinh điền, thi văn xưa 
nay suốt đêm không ngủ, Một lần vừa cùng bàn luận xong, 


tiếng chuông khuya bỗng đồề bên tai, Tướng công vươn vai 
đứng dậy, cười mà ngâm rằng: 


Bùi Hưu tự hận ngồi Thiền dứt, 
Lại sửa +e châu tới điện rồng. 


Phong thái tiêu nhàn thoát tục của Tưởng công thường 
thường vốn thế. 


Các bậc danh thần đời xưa tham Thiền ngộ đạo cũng 
nhiều, như Thừa tưởng Trương Thương Anh, Vương Nhật- 
Hưu, Bàng Uần, Hà Thượng Chi, Bạch Cư Dị, Tô Đông Pha 
đều là những bậc học thức thâm trầm, văn chương bạt tụy; 
đến nay người ‡†a vẫn còn nức nở khen ngợi. Thế mà Tướng 
công một mình gồm đủ tất cả phong cách của các vị ấy. 


Năm giáp tỷ 1924, gặp lễ Tứ Tuần Đại khánh của Hoằng 
Tôn Tuyên Hoàng Đế, nhân khi Tưởng công đang công cán 
ở Đôn Hoàng liền đặt mua tại Trung Hoa Phật Học viện một 
bộ đại tạng kinh gồm hơn 000 quyền đề cung tiến chúc thọ 
nhà vua thêm tuồi và làm kỷ niệm cho công nghiệp hoằng 
dương chính pháp. Hoàng Đế hết sức vui lòng, sai dem cất ở 
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Cung An Định làm truyền thế quốc bảo. Nếu chẳng phải là vị 
bồ tát hiện thân, sao làm nồi Phật sự to lớn đến thế! Phu 
nhân của Tướng công là bà Phạm thị vốn con nhà nền nếp, biền 
hậu, đơn sơ, giữ nhà theo lối cần kiệm, Ngày trước, thờ 
pbuog hai cụ bên nhà chồng khéo biết chìu ý các ngài, nên bà 
cụ rất mực mến yêu. Phu nhân lại hâm mộ Phật pháp đề vun 
trồng cội phúc, Gặp khi thong thả việc nhà, liền qua lại cửa 
chùa, đâng hoa lễ Phật, giống hệt hạnh nguyện của bà cụ ngày 
nào! 


Lời xưa có nói: đức đã giống nhau, suốt đời chung thỉ, 
tất phải chỏn chung và dựng bia lưu truyền sự tích. Cố nhiên 
phải lẽ lắm rồk 


Mai sau đây, Phu nbân cùng Tưởng công đều lên cối 
Tịnh độ, ngồi trên tòa sen, bưởng thụ thanh cao, siêu thoát, 
an lạc đến vô cùng, Không những Song tỉnh trên trời, Tỉnh đế 
dưới đất, cũng không thê đem vi bằng được. Còn chuyện con 
chún được nhờ phúc đức, muôn đời hiền vinh, dù kẻ tầm 
thường cũng tiên liệu được, bần tăng nói thêm đề làm gì ! 


Thế nên kính thuật bình sinh sự nghiệp của Tưởng 
công và Phu nhân đề khắc vào đá, Bèn làm bài mỉnh rằng: 


Ngự Binh xanh ngãit từng không, 
Hương Giang nước chấu ðề đồng dạt đảo 
Thiên nhiên chung đúc anh hảo, 

Đời đời nốt đỗi nhờ bao phúc lành. 
Tướng công nối nghiệp cha anh, 
Cóng danh ghỉ chép sử ranh chói ngời. 

Văn chương đem cứu độ đời, 
Công hầu dành sẵn đợi mời tài ba. 
Lại thêm hiều đạo cao za, 
Trăng trong nước biếc la đà thánh thơi. 
S0 ưa nào có za uời, 
La Hữu con Phật ra đời lại đâu. 
Mười phân đạo trọng đức đâu, 
Đồng cân đem bắc sánh tàu ngọc xanh. 
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Bia cao năm thuớc ghỉ rành, 
Dựng trên gò lớn đề dành nghìn năm. 
Mnôn đời soi sáng +a +ăm Ì 


Hoàng triều Bảo Đại năm thứ 3. 
Mậu Thìn 1928. 

Mật Sơn Tra Am: VIÊN THÀNH 
kính soạn, 
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CHƯƠNG !!† 


PHỤ LỤC VỀ 


VIEN GIÁC ĐẠI SỬ 


DỎÒNG DÕI 


Trên đường về bãi biền Thuận An, ngang qua thôn Vỹ 
Dạ, du khách sẽ thấy dọc đường những phủ đệ cồ kinh khuấy 
mìnb trong vườn cây. sầm uất của các thượng quan, hoàng 
thân quốc thích chốn đế đỏ. Phong cảnh ở đây rất thanh tú, 
không ồn ảo náo nhiệt và chật hội bực mình. Trải lại, đất 
đai phi nhiêu, hoa cô tươi tốt bốn mùa nhờ thấm nhuần phù 
sa nước sỏng Hương chảy về xuôi Nếu có biệt thự 
nào nhìn về hướng chính nam, bên phải về đông, bên trải về 
tây, chắc chắn đó là dinh cơ các vị trong họ Nguyễn Khoa, 
một đanh gia cố cựu bậc nhất của kinh thành. Không hiểu vì 
sao, tất cả nhà cửa của họ này đều xây theo hướng đặc biệt 
như thế. Có lề đề hợp với thuật phong thủy bí mật tô truyền 
hay đề tổ lòng trung thành trong ý hướng Nam tiến với nhà 
Nguyễn của các ngài ? Đến nay đã trải 400 năm, con cháu họ 
Nguyễn Khoa vẫn luôn luôn giữ những chức vụ quan trọng 
và có nhiều vị đã đem tài năng phò vua giúp nước, tận tụy 
suốt đời như Nội táa Nguyễn Khoa Đăng, Thạnh Mỹ Hầu 
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Nguyễn Khoa Minh mà hành trạng còn ghỉ rõ trong sử sách 
tiền triều. Con chảu họ này phần nhiều đông đúc, số người 
biền vinh phú quý cũng lắm, ít có kẻ bần tiện nghèo nàn. 


Phát tích từ xã Trạm Bạc, tồng Văn Cú, huyện An Dương, 
phủ Kinh Môn thuộc trấn Hải Dương, ông tồ đời thứ nhất là 
Nguyễn Đinh Thân theo đức Thái Tô Gia Dũ Hoàng Đế Nguyễn 
Hoàng vào Nam lập nghiệp từ năm lên 10 tuôi, sau được phong 
tước Đô Thắng Hầu. Đời thử tư, Bảng Trung Hầu Nguyễn 
đình Chiêm mới đồi tên lót thành Nguyễn Khoa, nhưng vẫn 
làm dân lạm ngụ. Qua đời thứ bảy, Thạch Mỹ Hầu Nguyễn. Khoa 
Minh tâu vua Minh Mạng xin nhập tịch vào xã An Cựn, huyện 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, Càng ngày con chảu cảng đông 
đúc, phãi phản nhánh đi các nơi khác. Nhánh lớn nhất về ngụ 
ở thỏn Vỹ Dạ thuộc quận Phú Vang, tính Thừa Thiên và hầu 
Nguyễn Khoa Luận, tức Viên Giác Đại Sư thuộc chỉ phải này, 


(xem bản đồ C) 
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XUẤT CHÍNH 


Theo thế hệ, hầu Viên Giác thuộc về đời thứ 9, tên thật 
Nguyễn Khoa Luận fU4‡Ö#. con trai thứ hai Thái Bộc Tự 
khanh Nguyễn Khoa HọcftU4}Ÿ' và cháu nội Thạch Mỹ Hầu 
Nguyễn Khoa Minh ÉẨ#}W. Hầu sinh ngày 06 tháng 02 âm 
lịch năm giáp ngọ 1831 dưới triều Minh Mạng thử lỗ, 


Hầu mở mắt chào đời trong những ngày đen tối của đất 
nước: giặc giả nồi lên tử tung ở Bắc và Nam làm dân tình 
điêu đứng và nguy cơ xâm lăng của Thực đản Phảp. Năm 1847, 
Rigault De Genouilly bắn phả cửa Đà Nẵng rồi vua Thiệu Trị 
thăng hà, bầu mới lên'14 tuồi, Năm 1858, dưới triều Tự Đức thứ 
11,Rigault De Genouilly lại chiếm cửa Đà Nẵng rồi nhồ neo kéo 
đi về Nam, triều đình Huế xôn #ao. Những biến cố trọng đại 
ấy đập mạn vào tâm thức cậu ấm sinh trẻ tuôi đang theo bọc 
trường Quốc tử Giám ở kinh đỏ. Biết bao mộng đẹp được 
hoài bảo đợi ngày đem ra phò vua giủp nước, chèn đứng ngoại 
xam đang lần lần thôn tính đất nước thân yêu. Hầu càng 
nung chí học hành chờ ngày xuất chính. Dịp may đưa đến, 
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hầu trúng tuyển cử nhân thử 16 khoa Tân đậu 1861 dưởi triều 
Tự Đức thứ 14 (1). Năm sau (1862), quân Pháp chiếm cứ 3 
tỉnh miền đông Nam kỳ, hòa ước Nhâm tuất ra đời, mở đầu 
cho sự chia cắt đất đai, bồi thường tiền bạc và mất mác chủ 
quyền. Hầu bết sức đau lòng và nghĩ đến giải pháp mạnh để 
chống lại ách xâm lăng và cửu vớt quê hương bằng cách canh 
tân quân đội và mua tàu, đúc súng đề giữ gìn các hải phận 
trọng yếu. 

Biết rõ đầu óc sáng suốt và nhiệt buyết nồng nàn của 
vị cử nhân trẻ tuôi ấy, nên năm Tự Đức thử 18 (1865), trong 
dịp đại hội đồng các quan. Tồng đốc Hà Ninh Trần Định Túc 
đề cử hầu giữ chức Kiềm thảo bộ Lại, rồi thăng Biên tu và 
Chủ sự. 

Tình binh ngày một thêm đen tối, ba tỉnh miền Tây tiếp 
tục rơi vào tay quân Pháp, Kinh lược đại thần Phan Thanh 
Giản tử tiết năm 1887. Lúc này bầu ngồi ghế Tri phủ Thọ 
Xuân. Quá rõ thực trạng suy yếu của triều đình Huế, quân 
Pháp lại ra xâm chiếm Bắc Kỳ, thành Hà Nội thất thủ, đại 
thần Nguyễn trỉ Phương bỏ mình năm 1873. Lại thêm hòa ước 
Giáp Tuất ra đời, biết bao chua cay nhục nhã cho đất nước, 
Lúc này hầu ngồi ghế Lang trung bộ binh. 

Nhân tỉnh Quảng Bình bị nạn đói và địch tả hoành hành, 
triều đỉnh phái hầu ngồi ghế Ấn sát đề tìm phương sách cứu 
giúp. Nhờ khéo léo !o liệu, tỉnh nhà trở lại bình yên. Lợi 
dụng cơ hội này, bầu dâng sở xin cho người đi ngoại quốc học 
phác binh và mua súng tốt đồng thời cải cách quân đội đề 
khôi phục các tỉnh đã mất, Triều đình không nghe lời. Phe 
chủ hòa ghét bầu đã sẵa, tìm cách vu khống và chê bai. 

Chưa hả lòng tham, người Pháp lại ra xâm chiếm Bắc 
Kỷ lần thứ bai, Hà Nội thất thủ, Tồng đốc Hoàng Diệu tự äi 


I) La người đầu tiên mở đâu khca cử cho dòng họ 
Nguyễn Khoa. Từ trước đến naụ mặc dù đời đời khanh lướng, 
nhưng đều do tài đức, tập ấm mà nên, chưa có qL xuãi thân 


khoa bảng. 
342 


năm 1882. Lúc này hầu ngồi ghế Bố chính Quảng Nghĩa. Quá 
đau xót vi triều đình không chịu nghe lời, và-thấy rõ nguy Yyong 
trong sớm chiều của đất nước, hầu lên chơi chùa Thiên Ấn 
vùng núi Sơn Tử đẻ khuây khỏa ưu phiền. Từ đó hầu thường 
trầm ngâm suy nghĩ chuyện thành bại hưng phế xưa nay và 
tìm biều triết lý sắc không của nhà Phật. Một hôm, nhân cảm 
hứửug đề hai câu lên vách chùa : 
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Thế giới hạnh hữu thân, khồ hãi dục siêu oô 0ật ngă. 
Bình sinh bãi thức Phật, từ tâm ngẫu hợp niệm A Di. 


Dịch: Lêo đểo nặng thân người, muốn oượt biền trần quên thể sự. 
Suốt đời không biết! PhẠi, lòng thành đâu bỗng niệm A Di. 


Lòng chản nắn chuyện đời và ý hướng chắp tay ngồi 
tịch diệt đã chớm nở. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, tiếng 
gọi của quê hương đồng vọng trong lòng. Năm 1883, vua Tự 
Đức mệt nhọc thăng hà, quân Pháp đồ bộ lên cửa Thuận An 
đề uy biếp kinh đô: Hòa ước Quý mùi 1883 rồi Hòa ước Giáp 
thân 1884 chua chát côøg nhận nền đô hộ của Thực dân trên 
toàn lãnh thô. Triều đình Huế phế lập liên miền vì sự chuyên 
quyền của Quyền thần Nguyễn văn Tường và Tôn Thất Thuyết. 
Trong phững pgày thảm não này, bầu đương ngồi ghế Bố 
Chinh tại Thanh Hóa, Mặc dù đã mòn mỗi tâm tư, hầu vẫn 
thường bỏ ăn quên ngủ đốc thúc toàn tỉnh đề phòng. Tiếp đến, 
De Courcy lăng nhục triều đình Huế, cuộc khởi nghĩa đêm 
23-05-1885 không tbành, vua Hàm Nghỉ xuất bón và phát bịch 
Cần vương. Hầu hăng hải hưởng ửng chiến dịch này bằng cách 
sửa soạn thành trì đạn dược. Lúc rảnh rồi vẫn lên chùa Đại 
Bi +4 4È Ÿ đề giải tỏa ưu sầu. Một đêm nằm nghỉ trong nhà 
trai, mơ thấy thần nhân chỉ cho hai chữ vô sinh $& 3.. Tỉnh 
dậy, nghĩ rằng tbần nhân báo mộng, dạy phải giữ thành cho 
đến chết, liền viết treo bên phải chồ ngồi đề tô ý cương quyết 
và sửa soạn đợi chờ. Rồi triều đình Huế nghị hòa với quân 
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Pháp xong xuôi, hầu biết việc không thể thành cỏng, níu kéo 
lại càng thêm vỏ ích, liền treo ấn từ quan, 


Suốt một tháng đài lên nằm rũ liệt ở chùa Đại Bị, cho 
người lại già đi theo săn sóc công việc hằng ngày. Trong lúc 
bàn chuyện với các bạu đồng liêu, Tuần phủ Hà Ngại và 
Nguyễn Thuật thường chê hầu khống thức thời, chắc sẽ bị 
người Pháp làm khó dễ. Quả thật, người Pháp hết sức nghỉ ngở 
hầu giả trốn lên núi ngầm tô chức lực lượng kháng chiến, liền 
sai người lên do thám, chỉ thấy bầu nằm bệnh. Dực minh,.hầu 
theo đường bộ trong núi đi vào Trung kỷ, gần một thắng mới 
đến Quảng Nghĩa, không đem theo hành lý. ở lại chơi chùa 
Thiệp Ấn và tham kiến Mộc Y hòa thượng. Lúc này hầu đã 
vơi bởi ưrủ phiền và muốn xuất gia đầu Phật. Mộc Y hòa 
thượng khuyên mãi, bầu mới trở về Huế và ở ần trong các 
chùa Thiền Tông, Từ Hiếu, Báo Quốc v.v.., Hằng ngày qưét 
lá đa ở sản chùa và tối vào ngủ trong các gác chuông. 


Một hôm, qua chùa Từ Hiếu, đàm luận với Hải Thiệu 
hòa thượng, hầu kề lại giấc mộng lạ lùng năm trước và ngõ 
lời xin giải đoán. Hòa thượng dạy rằng: «Đạo Nho chủ trương 
sinh sinh, đạo Lão đề cao trường sinh, chỉ có đạo Phật nói đến 
vô sinh. Cbắc đấng linh thiêng muốn độ nhà thầy qua vòng 
tục lụy. bằng cách chỉ cho con đường vô sinh vô diệt của Như 
Lai». Hầu bỗng nhiên tỉnh ngộ và la lớn rằng: «Há chẳng 
phải mình có cơ duyên với đạo Phật và Thiền căn đã lộ từ lúc 
còn ở Quảng Nghĩa, nên mới đề lên vách chùa mấy câu !ö ý 
muốn xuất gia hay sao ?» 


Liền đó, hầu vui mừng xin cất tóc quy y với Hải Tbiệu 
bòa thượng năm 1886. Rồi nay ở chùa này, mai sang chùa kháo, 
hầu gửi trọn tâm sự trong lời kinh kệ, chỉ những lúc nằm lặng 
một mình, mới thở dai và gạt nước mắt rơi thầm. Phu nhân 
thấu hiều:tảm sự kía đáo của hầu, lại nữa, ở kinh thành Huế 
lúc bấy giờ có nhiều nhà trí sĩ và tăng đồ bị bắt bớ vì tội tình 
nghi chống Thực dân Pháp. Sợ hầu bị liên lụy, Phu nhân có 
Ý xin lập một cảnh chùa ở bên trái từ đường bọ Nguyễn Khoa 
đề rước hầu vẻ tu hành cho tiện. Hầu đắn đo rồi cũng bằng lòng. 
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Ở BA LA MẬT 


Nhờ sự cố gắng về tài chánh của Thanh Trất Từ Thiện 
phu nhân và cỏng đức lán trợ của anh em bà con, chùa được 
xây xong năm Đồng Khánh nguyên niên 1886, lấy tên là Ba La 
Mật (1), ngụ ý từ nay bầu bước sang đường mới, lâng lâng 
không vướng bụi trần, không màng tâm đến thế sự nữa. 


Nên nhắc lại đây vài đòng tiều sử của Chánh thất hầu : 
tên thật là Công Tôn nữ thị Tư, con gái thứ ba Bái Trạch 
Đình hầu Tỉnh Cơ và cháu nội Định Viễn Quận Vương Nguyễn 
Phúc Binh, sinh ngày 16 tháng 12 năm Bính thìn, nhằm đời 
Minh Mạng thứ 20 (1839). Bầm tính hiền bậu, giản phác và 
cần kiệm. Phu nhân cùng bào muội là Công Tôn Nữ thị Xuân 
đều kết duyên cùng hầu và tận tụy suốt đời lo lắng bồn phận, 
được phong tặng Nhị phầm phu nhân. 

1) Phạm âm, còn gọi là Bu la mật đa »§$ %, có 
nghĩa là đáo bỉ ngạn š}‡* , đến bờ bén kia. Bồ tái thường 
dùng 0ô lượng công hạnh đề oượi qua sinh tử, đạt đến bên kỉa 
bờ chính giác. 


HH 


Hầu hết công trình xảy dựng chùa Ba la Xlật, nuôi nấng 
các con thành tài đều do sự cố gắng vô biên của Phu nhân, 
Chùa nằm trên đường về Thuận An, ngang thôn Nam Phố, về 
phía bên trải khuôn viên Từ đường Nguyễn Khoa. Đến nay, 
đã qua 3 lần trùng tu năm 19241 1937 và 1943 (Do Tri Thủ 
Hòa thượng đại trùng tụ làm mới lại tất cả như hiện nay. Bấy 
giờ Hòa thượng là trủ trị) nên dấu tích cũ chắc không còn lại 
bao nhiều. Hiện chỉ thấy một đại điện kiến trúc vừa phải, bên 
phẩi là một nhà nhỏ và đẳng sau là một nhà tăng không lớn 
mấy. Xem cách bài trí hiện nay, có thẻ đoán được lúc bấy 
giờ Đại sư (1) ở luôn sau điện Phát và bai gian nhả kè trên 
mới được xây thêm sau nầy. 


Từ lúc về ở hẳn đây Đại sư quyết chí tu hành, không 
hề đi lại đó đây, trừ khi lên tham kiến chư sơn tôn túc. Đến 
nỗi gia đình ở cách chùa hai ha trăm thước, Đại sư cũng 
không hề gbé đến thăm hỏi chuyện nhà. Ngày đêm cầu nguyện 
hay nằm dài trên sập có vẻ trầm tư. 


Người Pháp vẫn còn nghỉ ngờ Đại sư hoạt động bí mật 
sau lớp áo tu hành bên ngoài. liền phái vài người bạn cũ của 
Đại sư đã ra đầu thủ về thăm và khéo léo dò la. Đại sư biết 
trước, im lặng không nói nửa lời, tay lần tràng hạt, miệng lâm 
râm niệm Phật không ngừng. 


Những lúc phải lên thăm viếng các chùa, Đại sư hết sức 
nẻ tránh không đi qua các công sở của người Pháp, nhất là 
tòa Khảm sử ở gần cầu Trường Tiền. Thường đi bằng ghe dọc 
theo sông Hương, đến Đập đá rôi nằm võng đi qua các con 
đường hẻo lánh vùng An Cựu, 


Năm Thành Thái thứ 3 (1891), Đại sư thọ tỳ kheo giới 
tại Đại Giới đàn Báo Quốc do Hải Thiệu Hòa thượng truyền giới 
và qua năm Thành Thái thứ 6 (1894), vừa đúng 61 tuôi, Đại sừ 
lại thọ Bồ tát giới, pháp hủy Thanh Chân z‡ Ã.. đạo hiệu Viên 
Giác RỊ%. 


1) Từ đáp trở đi gọi Hầu bằng Đại sư cho thích hợp. 
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Nhiều phụ lão kề rằng trong thời gian trú trì chùa Ba 
1a mật, phia trước là bến đò Cồn Hến, người ta chở sang Vỹ 
Dạ từ sáng sớm nhiều mở tôm, cá tươi để rao bán từng nhà. 
Đại sư chờ những ngày rằm, mồng một hay lễ vía, rồi xuống 
ngồi đò sang Cồn Hến. Được nữa dòng, liền thuận lay bưng 
các rồ tôm, cá mới đảnh ấy đem thả cả xuống sông và ngồi 
niệm Phật, Các bà bán hàng đều biết mặt Đại sư, nên không 
than phiền gì cả, rủ nhau cùng đi !ìm Phu nhân và xin vài phân 
tiền rồi ra về. Đến nỗi nhiều lần quá, các bà bản hàng tôm cá 
rong thấy Đại sư là đã kêu nhau tránh đi và bảo nbau : «Ngài 
Bố (1), Ngài Bố !». 


Lòng từ tâm của Đại sư thương xót khắp cả. không 
riêng gì đối với các loài tôm cá tội nghiệp. Đại sư đã hy sinh 
cả cơm nước cho người nghèo khó, thiếu thốn, đến nỗi dám 
quên cả sức khẻo của mình. 


Dạo ấy, Đại sư an cư ở chùa Ba la mật suốt ba tháng 
mùa Hạ, hằng ngày chỉ dùng một bữa trên điện Phật vào lúc 
trưa. Không biết ai chỉ lối, có một ông lão ăn mày vào xin ăn. 
Thấy dáng điệu thiểu no và mặt mày hốc hác vì đói rách quá, 
Đại sư chia gần hết phần cơm và đồ ăn vào đây cho ông ta. 
Quen mùi, trưa nào ông lão ăn mày cũng lần mò vào lấy phần 
ăn, trong chùa không ai hay biết. Gần nửa tháng như thế, Đại 
sư không hề nói gì, lại còn bảo các đệ tử nên lắng ra liêu sau 
đề Đại sư yên tĩnh tụng niệm, hầu cho ông lão ăn mày để 
đàng vào lấy phần cơm ! Khi thấy Đại sư gầy guộc và hư hao 
quá rõ, các đệ tử ngạc nhiên để ý và biết được nguyên nhân, 
Đại sư ôn tồn bảo dắt ông lão ăn mày vào liêu, cho ăn uống 
đàng hoàng và không nên trách móc, tồn hạnh nguyện cúng 
dường của Đại sự không it. 


Còn giai thoại sau đây khá ly kỳ, cbứng tổ Đại sư biểu 
đạo cao xa, không biện biệt hương vị, không chọn lựa ngon 
đở, đạo hạnh thật đáng khâm phục. 


1) tức Bế Chính, chức Đại sư làm ở Thanh Hóa năm 188i. 
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Một hôm, Đại sư thấy trong bụi cây sau chùa có mấy cũ 
cây khá lớn, liền gọi người làm bếp vào bảo cắt lấy nữa 
củ đem nấu canh. Người này la boằng lên đó là cũ 
ráy, một loại củ chua chát, ngửa không ttề ăn được. Đại sư 
dạy rằng : «các người sinh sự, hắn ngứa mà mình đừng ngứa 
thì thôi, cử việc cất về nấu canh dùng thử Ib, Người làm 
bếp đành phải vâng lời và tin chắc Đại sư không tài nào dùng 
được. Đến bữa, Đại sư thản nhiên múc ăn, sắc mặt không hề 
lộ vẻ khó chịu. Người làm bếp thấp thỏm rình xem. vô cùng 
kinh ngạc. Đợi lúc dọn đồ thừa, liền thử nếm qua một chút. 


phải vội vả nhồ ra và xuýt xoa kêu ngửa không tài nào nuốt 
được ! 


Trong gia phô của họ Nguyễn Khoa, phần tiều truyện 
của Đại sư, còn chép thêm giai thoại buồn cười sau đây: 


Ngày nọ, Đại sư đi bộ từ Nam Giao vẽ, dọc theo bờ 
sông Bến Ngự, gặp một người đàn hà nhà quê gánh cả rao 
bán dạo. Đại sư bồi qua giả cả rồi thắn nhiên cởi ảo dài, 
xắn quần lên cao và hì hục bưng thúng cả lần xuống bến 
nước, rồi miệng Niệm Phật, tay phải lần tràng bạt, tay trái 
bắt cá thả trong dòng nước xanh, Xong xuôi, sửa lại áo quần 
lên đứng bên đường. Người đánh cá phân vân khỏng biết 
xử trí ra sao, vì Đại sư trong túi không có một đồng. May gặp 
Phu nhân một thân bữu ngồi xe kéo ngang qua, thấy Đại sư áo 
quần dầm nước, bên cạnh người bán cá vẻ mặt buồn thỉu, 
liền hỏi sự tình. Phu nhân trả tiền giúp và khuyên Đại sư. 
mau trở về chùa, lần sau đừng nên làm thế, rủi không gặp 
người quen thì phiền phức. Đại sư mim cười cắm ơn và thủng 
thỉnh ra đi, 


VIÊN TỊCH 


Đầu mùa Thu năm canh tý, nhằm triều Thành Tbái thú 
12 (1900), Đại sư lâm bệnh và yếu dần. Biết minh không qua 
khỏi, liền tập họp bén giường bệnh dặn dò mọi việc và đề 
chúc thư truyền y bát, quyền điều khiền nhà chùa lại cho Pháp 
tử Thích Viên Thành lo liệu kinh doanh và giảo hóa tương 
lai. Thế rồi vào ngày 27 tháng 06 âm lịch, Đại sư thanh thần 
ra đi. 


Tỉnh lại, Đại sư nương nhờ cửa Phật đúng 14 năm, thọ 
được 67 tuôi, 

Tang lễ cử hành trang nghiêm, đầy đủ sự hiện diện của 
thân bữu, gia đình và chư sơn tôn túc, 

Tháp tọa lạc dưới chân núi Ngũ Phong, trong nghĩa 
địa họ Nguyễn Khoa, kến trúc thanh nhã. Bia do sư Viên 
Thành và các con đứng lập vào mùa Thu năm Mậu Thân 1908. 

Kê về đời, Đại sư được phong tạng Gia Nghị Đại Pau, 
về đạo, là tô đời thử 41 của dòng Lâm Tế chính tông. 
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Sư qua Chúc thư. 


Thủ bút của Viên Giác Đại 


HÌNH 28 


Ghỉ lại đây mấy câu đối khắc trêa cột tháp ần mình 
mấy cội tùng cao vút và già cỗi. Lời nào cũng âm thầm một 
tâm sự kin đảo, chản nắn, muốn trối trăn cùng hậu thế, mình 
vẫn sạch hai bàn tay trước vận mệnh đã rồi của bánh xe lịch sử. 


Cân thứ nhất: 


f #†? ñđ 3 s ^ # B Ú ft 
# ÿ 5L? ®& 4 c8 R # 


Mẫn thể hữu thâm tâm bất lặn đọc lưn hoàn tạo hóa. 
Tử quan hải túc mộng bô si» (F) đ mặc khế chân không. 


Dịch: Thương đời, sẵn có lòng nầu côn bao nhiêu nữa trả lại 
trời đấi. 

Bỏ chức, hợp cùng mộng trước lú suô sinh» nọ Thích 
nương chân không. 


Nhất là câu sau đây, càng cao thượng, ân dật hơn lên : 


° Íf# — 8# R 
ñ #8 $ # # 


Tâm truyền nhất mình nguuệt (23) 
Cối táng bạn mai họa. 


Dịch : Lòng gửi cho lrăng sáng, 
Xương chôn giữa rừng mai. 


1) nhắc lại hai chữ thần nhân báo mộng hồi ở chủa 
Đại bị — Thanh Hóa. 


(2) Ám chỉ: pháp tử Viên Thành sẽ nếu cao pháp phái 
như 0uảnh trăng rằm súng sửa đân đường cho hậu thế, 
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Tháp Viên Giác Đại Sử sau Tra Ám, 


HÌNH 34 


353 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Chúng tôi phân thành 3 loại tài liệu tùy theo tầm 
quan hệ với sự hình thành tập sách này đề độc giả tiện kiềm 
chứng lại những chỗ hoải nghỉ. 


BẬC THỨ I 


— lược Ước Tùng Sao 3⁄th?. 

— Ngọc Phà của Phòng Định Viễn 

— Chúc thư của Viên Giác Đại Sư. 

— Chúc thư của Sư Viên Thành. 

— Chúc thư của Sư Trí Hiền. 

— Pháp Nhãn Tàng của Tra Am. 

— Bia chùa Ba La Mật. 

— Bia trước tháp Sư Viên Thành. 

— Các bài kệ, câu đối ở tháp Sư Viên Thành. 
— Các bài kệ, câu đổi ở thấp Sư Trí Hiền. 

— Các bản nôm, tài liệu tàng trữ ở Ïra Âm. 
— Thế phồ của họ Nguyễn Khoa, 


BẬC THỨ I 


— Bia minh trước tháp Hòa Thượng Liễu Quán. 

— Ba chùa Quốc Ân. 

— Bịa chùa Thúy Vân. 

— Bịa chùa Linh Mụ. 

— Bia chùa Ïlừ Hiếu. 

— Bịa chùa Diệu Đấ. 

— Pháp Bảo Đàn Kinh ¿+ Ñ jÄ—f- Bản ¡n đời Khải Định. 
— Chỉ Nguyệt Lục đồ Hđề. Bản in lại dời Quang Tự. 
— Cao Tăng Truyện. Bản in lại đời Thanh. 
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— Lăng Nghiêm Trực Chỉ ‡#Š$ŠX à 3ề. 

— Kinh Kim Cương 4#]. 

— Kinh Pháp Hoa 333 3 ‡.f#ứ. 

— Thiền học đại thành 2? # + #. 

— Chứng Đạo Ca chú 3*33®#‡¿. 

— Ly Lục Đường Thi tạp #2 '®‡‡$. 

— Mười ngày ở Huế - Phạm Quỳnh - Nam Phong tạp chí 
số 10 năm 1918. 

— Một vị [hiền sư đã dung hòa đượcvnghệ thuật và đạo lý: 
Thích Viên Thành. Øứu Cäm. Văn hóa nguyệt san sẽ 38, 
loại mới, Bộ Quấc ia Giáo Dục xuất bản. 


BẬC THỨ II 


— Việt Nam Phật Giáo Sử lược: Mật Thề, Phật Học Viện 
[rung Phần, Nhatreng, ấn hành Phật lịch: 2504. 

— Lịch Sử Phạt Giáo Trung Hoa: Thích Thanh Kiềm, Nhà 
xuất bản Vạn Hạnh, Saigon, 1965 

— Phật Giáo Việt Nam: lršo văn Giáp, luệ $Šÿ dịch, ban 
tu thư đại học Vạn Hạnh 1968. 

— Việt Nam Sử lược: lrăn Trọng Kim, ¡in lần thứ 6, Fáo 
Việt Xuất Bản, 1958. 

— Tâm Ảnh Lục: lrí Quang, Liên Hoa Hu€ xuất bản f965. 

— Hương Bình Thị Phầm: Hoàng lrọng Ihược, Nam Sơn, 
Dà Nắng xeãấi bản, 1962. 

— Trung Quốc Phật Giáo Sử lược: Thích Thuận Ấn †856. 

— Le Boauddhisme Zen par A.W, WatHs. 

— Đại Nam Nhất Thống Chí: Quốc sử Quần. 

— Từ Nguyên. 

— Tù Hài. 

— Trung Quốc Nhân Danh Đại fừ Điền, 

— Trung Quốc Cồ Kim Địa Danh Đại Từ Điền. 

— Hoàng Việt Âm Dương Đối Lịch từ 1802 —_ 2010: cửa 
Œeorge+ Cordier và Lê Đức Heạt — Chấn Phương xuất 
bắn — Hà Nội, †939. 
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Viết xong tại Đalat 
đêm 10 tháng 7.1972 
(Những ngày lao Íoạs skất) 

NGUYÊN VĂN THOA 


Cùng quý tác giả, dịch giả và bạn 
đọc thân mễn! 

ứng lạo ra những giá trị văn hóa 
tinh thân, nước Việt ta có nhiều 
Siai đoạn huy hoàng rực rỡ, và 
vẫn còn là nguồn mạch un đúc nên nhiêu thể hệ anh lài. 


thuvienhuequang.vn 


GŒìn giữ di sản của những thời huy hoàng đó, người Mật 
mình bao phen lôi hẹn với tiền nhân, và mãi là niềm 
ngậm ngùi của những người có tâm hôn hoài cô. 

Nhằm lượm lặt đôi phần đi sản còn sót lại đâu đó sau 
1975, tìm chút động điệu nơi những người muỗn phát huy 
vốn cổ, thự viện Huệ Quang ấn hành lại một số thư tịch 
trước 1975, dưới dạng ảnh ấn, cốt làm sao lưu giữ được 
nguyên vẹn nội dung trong cái dáng hình “khả ái” mà nó 
đã được sinh ra, trong một giai đoạn lịch sử đẳng nhớ. 
Biết đâu, trong đám rêu phong cô kinh nghe ra lời thâm 
thì của đá! Trong cảnh lặng lẽ tịch liêu còn đông vọng 
nỗi niềm cô nhần. 


Thư viện Huệ Quang xin phép được in thủ công lại mỗi 
tác phẩm vài mươi bản trên chất liệu giấy và mực tốt, bìa 
và ruột được xử lý thật cẩn trọng đến mức có thể (thường 
là rõ hơn văn bản gốc) và vẫn giữ được tính nguyên bản 
của lác phẩm. 
Chúng lôi kính mong quý tác giả và dịch giả, các nhà 
xuất bản thời trước có tác phẩm được ảnh ấn lại hưởng 
ứng chương trình của thư viện Huệ Quang, và thông cảm 
cho trong những trường hợp Chúng tôi chưa liên hệ được 
để xin phép. Chúng tôi cũng rất mong các Bộ ngành có 
liên quan hỗ trợ chúng tôi trong việc GÌN GIỮ NÉT 
XƯA-PHÁT HUY VỐN CÔ này. 
Huệ Quang, mùa thu năm Bính Thân, 2016 
Thích Không Hạnh 
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